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Lët NÓI ĐẦU 


Day chưa phải là một công trinh khảo cửu chuyên ngành. 
Mong muốn của chủng tôi còn khiêm tốn : cung cấp những 
hiểu biết đại cương và giản yếu vé tư tưởng. triết thuyết, vin 
tự, van học, sử học, nghệ thuật và khoa học thời Cổ - Trung 
đại của một số nước có nến van hóa lâu đổi, nhằm cung cấp 
một tài liệu tham khảo cho sinh vien, giáo viên và các bạn doc 
quan tâm đến linh vực van hóa Ó đây không nhằm phát hiện, 
nêu lên cái mới trong nghiên cửu mà chủ ý trình bày có tinh 
chất "giáo khoa", tuy ở những chó cim thiết, có nôn y kiến, 
mban xét riêng nhằm hưởng sự suy nghĩ, tiếp tuc tim hiểu của 
sinh viên. 

Trong những yếu tổ dan xen phốc tạp, chúng tôi muốn giới 
thiệu đại cương và tương đối cá hệ thống tiến trình của các 
giai đoạn, các phong cách, hinh thức dé các bạn giáo viên và 
sinh viên có thun lợi khi giảng dạy bay nghiên cửu lich sù 
thế giới Cổ - Trung đại 

Ching tôi có chủ ý những nét dac trưng của vàn hóa truyền 
thống của những nước, những nến van hóa được trình bày, mà 
không tách riêng thời Cổ dai voi thời Trung đại. Dói với 
nước số lich sử Trung dei léo м, đền cd phán (A) "KAA quất 
lich sù” để tiện theo doi phán (B) "Van hóa truyền thống” 

Có một số điểm chúng tôi chưa làm được như mong muốn 
trong văn hóa truyền thống Trung Hos, nghệ thuật tạo hình 
còn chưa được dé cập, bòi vấn dé thật sự phong phú và phúc 
tạp vượt ngoài khả năng nấm chic dé trình bảy thu gọn hợp 
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với yêu cấu tham kio của giáo viên và sinh viên ; vàn hóa 
truyền thống rất phong phủ và li thủ cüs Nhật Bán, Triều Tiên, 

Có và nhiều nước khác cũng chưa được gii thiệu do sự 
giỏi hạn của khuôn khó sách và khả năng thực hiện 


chờ những nhận xót chỉ bảo của 








Thay mat nhóm biến soạn 
оз LƯƠNG NINH, 
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CHUONG 1 


VĂN HÓA AI CẬP, LUÓNG HÀ CỔ ĐẠI 
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Cu dan Ai Cập, Lưỡng Hà nằm trong số những tộc người 
авы tiến đã sáng tạo ra CHỮ VIẾT - một trong những tiêu 
chí hàng đấu đánh dấu trình độ văn minh. Có thế nói dó là 
phát mình quan trọng nhất không chỉ của phương Dong mà 
còn là của cả thế рд! cổ đại, ná cho phép con người tích lay 
và truyền lại tri thúc từ thế hệ trước cho các thể hệ sau. Những 
tờ "Ey" papyrat (papyrus) và những dòng chữ được khác trên 
các bức tưởng của các lang mô, đến thờ à Ai Cap, những "trang 
sách” bằng đất sêt à Luong Hà đã ghi lại một cách sinh động 
yé cuộc sống cia các dàn tộc û đây, về tín ngưỡng, tập quán 
luật lệ của họ. Những thu tịch cổ này còn lưu giữ cho chủng 
ta các sử thi, các truyền thuyết và những bài dan ca cố xưa 
cũng như các tri thúe khoa học cố đại thuộc nhiều lĩnh vực 
toán học, thiên văn học, dia Н hoc, y học v.v. 

Ó Ai Cập và Lưỡng Hà, từ thuê bình minh của lịch sử, các 
nhà khoa học không chỉ nghiên cửa số học mà còn nghiên cứu 
đại sỡ và hinh bọc, các nhà thiên vân học theo dol sự chuyển. 
động của mật te, mat trăng và của cà các vì sao ngoài hê 
mật trbi. Công tại đây người ta đã dyng lên những Kim tự 

lón thờ và lâu dal nguy ga. Các nghệ 
da tô điểm cho các công trình đó bàng 
van bia và các pho tượng tuyệt 
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văn hóa Hi Lạp và Roma có đại, sự phạng phủ của các nến 
văn hóa д khu vực Tây Á mót phán cũng nhờ ở sự kế thừa và 
phật huy những thành teu càs van hóa Ai Сар và Lưỡng Hà 
thời cổ đại 

Сав cán nói thêm rồng, ngày nay chúng ta dé dàng nhận 
thấy bóng dáng của những khiếm khuyết tron 


các tri thức khoa học, ку phúc tạp và thiểu tính 
чап tự, sự thống tri của thế giới quan tón giáo 
đi sống văn hóa v.v. Diéu dó đã hạn chế phấn 
phát triển và truyền bá của văn hóa Ai Cập, Lưỡng Hà. Nhung 
“người ta không thế di nhanh hơn bước chân của chỉnh minh' 
"Những thành tựu của văn bón AI Cập và Lung Hà cổ đại 

N lên lao và là biểu tượng cho khả năng sing tạo của 
"người thôi sơ sử, khi con người vin mới giá từ xà hội nguyen thủy. 


1. Cha viết 


Khohng 5000 nam trước đây, ð thời Tao vương quốc, người 
Ai Cập đã thực hiện được một trong những phát minh quan 
tượng nhất trong lich sở côa mình - sáng tạo ra chë vidt, một 
phương pháp để chuyển tải thông tin qua thời gian và không gian. 

Giếng như nhiều loại chữ cổ của các dan tộc khác û phương 
Dong, chữ cổ Ai Cập Ый nguền từ những hình vë mang tinh 
thông báo tin кас eó từ thời đại 46 đã. Lúc đấu, chữ cổ Ai Cập, 
т giống vôi các sự vêt người ta muốn mô tả, vì thế được gọi 
là eha tượng hình. Vi du, một vòng tròn với một cái chấm nhỏ 
ở giữa С) là cách diễn đạt khái niệm mật trời của người Ai 
Cập có đại, còn nước thi được biếu hiện bằng hinh ba làn 
sóng в. 
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bản chữ tượng ta 
ble tranh nhiều hình, nhiều vé và để đọc được nó dbi ЫМ con 
người phải suy đoán, liên tường 

“Trong quả trình së dung, người Ai Cập đã nhận thấy những 
han chế của kifu chữ viết mô phỏng các sự vật thật dó, nhất 
Та khi cán phải khác trên dé, gê VÎ vậy, từ thời Cổ vương 








Hi 
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Đến 
trong hệ thống chữ viết cổ A Cập có 


H4 

E 
pi 

i 
H 





hiệu chỉ Am. Cho nên, nhin Ma tường 
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dc tap, khó nhó, khổ học nén chỉ 
mới có ditu kiện để học 
vây, biết chữ gần như là một đặc 
và tang 10 Sau khí Vương quốc 
tượng hình Ai Cập cũng không còn 
được dùng nữa và đã bị lang quên trong nhiều thế ki Người 
phương Tây chỉ biết về lịch së AI Сар qua những điều ghi chép 
Hi Lap cổ đại dựa trên những tư liệu 

Ai Сар. 





Phải đợi đến sau này, vào thế 
Au môi tim ra được "chia khóa” 
từ đó việc nghiên cdu lịch sử Ai 


truyén miệng сда người 
ki XIX các nhà bác học 
46 doc các văn tự cổ AI 
Cap dựa trên cơ sở các tài liệu xác thực môi được mà ra trước 
các nhà sử học 


Vân bia cổ Ai Cập vốn đã được người châu Âu biết đến từ 
lâu. Các hoàng dé Roma cồn cho chó các di tích van bón, các 
dung Ó quảng trường để tà điểm cho thà 
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họ moi dac quyến, дас loi và thường xuyên quan tâm tối việc 
mò mang đến miču. Những tăng lờ được Publémé V giüp đồ dà 
quyét định dựng tượng pharadng trong mới nhà thờ và tuyên 
Đổ lấy ngày sinh và ngây len ngôi của ông làm ngày lễ 

Bài Ма trên phiến då Rodet được khác bàng chữ Ai Cập và 













không biết một trong bai 
thuận lợi ; có một loại từ thường có những a 
giống nhau trong mọi thị 

trong đoạn viết bằng chữ. 
Pteleme V, thì cán phải 
bằng chữ tượng hinh Ai Сар. 
Та làu,các nhà khoa học da ch 
hinh mà người Ai Cập а xung qua 
duc. Vi vậy, ho đã thù phân tích tên củ 





chữ tượng hinh trong 
riêng, là tên của pharsông Ptlâme V. 
tân của pharaông, người ta có thể tim ӯ ngbla của từng 
tượng hình Nhưng didu này thực không đơn gián. Nhi 
khoa học đã сё gắng giải mã tấm bia Rodet, nhưng vốn. 
thức của họ chus đấy dú nên môi chỉ ding 
Năm 1808, nhà khảo cổ học, nhà ngôn ngữ học 
người Pháp = Giang Phơrangxes Sampollêng (Jean 
Champollion) (1790 = 1833) đá bát tay vh 
những dong chữ khác trên phiến đá Rêdet. Ông nắm 
Hi Lap, tiếng Latinh, thị 





idi 








Copt (chữ cổ Ai Cập, hi TH CN 
trên cơ sở sử dung chí ngủ cổ 
“tuyệt vbi dá da giớp Sam эз 
khăn nay 
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“rước hết, Sampêliêng đã thù đạt các chữ ci cho các kí 
hiệu tượng hình trong đông chữ được đoán định là tên của 
pharaong Ptôlené V. 


Ten của pharabng Peleme V (trái) 
và Ка hoàng Сира: (phải) 


Cu tượng hinh đầu tiên (phia trên, bên trái) trong đường 
Мба bầu đục được ong thử đạt là P, chữ tương hinh phía den 
là T, chữ tượng hình tiếp theo 46 là O, chữ tượng hinh vê con 
sự tử là L, chữ tượng hình phía dubi con sự tà là M, bal chữ 
kượng hinh tiếp theo là AI, còn chữ tượng hinh cuối cùng là 
C. Chữ *Ptolmale' đã được hình thành Trong chữ Hi Lạp thi 
tân của pharsông được đọc là "Palemaioe". Như thế, во với việc 
phát Am Hi Lạp thì trong tiếng Ai Cập tên của pharhông này 
không có chữ E và chữ O thứ hai (tức là người Ai Сар đã 
không phát âm là "Piolemaioc", mà là "Ptolmaic'. Didu này 
không làm cho Sampeliông lông tông. bởi là ông biết rất rõ 
ràng trong một số ngôn ngữ, ni Arp và tếng Do Thái 
số, cớ những chữ nguyên 4m hay bị lược di. Vi thé, êr 
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như L, O, P, T, những chứ này déu có trong cà hai tên rieng 
Ptolémê và Сира. 

Dän dán, Sampoliong da tiến 18 siệc doc các tên riêng sang 
doc các cụm їй và cà những câu đài Ong da thành công khi 
im re chia khóa dé đọc các chữ tượng hình А! Cap và hiểu 
được tiếng Ai Cập cổ đại. Ngày 27-9-1822, Sampling đã doc 
мо cáo vé vấn dé này tại một phiên hợp của Viện Hàn lâm 
khoa hoc Pari với sự có mật của nhiều nhà bác hoc à châu Âu 
Ngày dó đánh đấu sự ra đời сда một ngành khoa học môi = 
ngành Ai Cập học (Egyptology) mà Sampôliông được coi là người 
wang lập. 

Vào khoảng thiên niên ki IV TCN, đường như đồng thời với 
Ai Сар, chữ viết cũng đã xuất hiện û Luong Hà. Phát minh 
Py thuộc về người Xume (Sumer) = tộc người đầu tiên đã dựng 
nước д lưu vực sông Tigro và Ophorát. Người Accat (Akkad) 
và sau này là người Hatti, người Atxiri, người Da Tư da tiếp 
thu chữ viết của người Xume, vi thế có thé coi chữ Xume cổ 
là "eh me để" của nhiều thứ chữ khác ở Tây А. 








Chữ viết cia người Xume và của các tộc người khác sống à 
Luong Ha được gol là eba МлА dinh, Ainh nêm hobe hinh góc. 
Diy là cách gọi ước lệ do dac điểm tw dang” có nhiêu chô 
giống như những chiếc dinh, chiếc nêm hay những góc nhọn 
ghấp lại vi nhau 





đụ, hình vê đôi mát không những để chỉ đôi mát mà còn dı 
dùng để biểu đạt một số khái niêm : "Мба maf", "phla trước" 
"à phia trước" v.v.. Trong hệ thống chữ cố < 

600 kí hiệu tương hinh, tay nhiên với những ki hiệu này 
ta chỉ cd thể diễn đạt được những ti, những câu don 

Dán dán, cùng với thồi gian, người Xume và người Accat 
sảng tao ra những ki hiệu chỉ âm. 





f 
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Sang tao ra các ki hiệu chỉ ûm, sù dong hỗn hợp kí hiệu tượng. 
hình và kí hiệu chỉ ат để viết là một bước tiến quan trọng 
trong quá trình xây dưng chữ viết của cu dan Luong Hà Tuy 
чау hệ thống chữ viết này vin hết súc phúc tap. Trong một số 
të, ki hiệu chỉ "nước" (được đọc là "a" nói trên) lại chẳng có 
88 tối nude ch. Ví dy, từ "cơn nguoi đọc là "avilum: 
thi kí hiệu đó chỉ thế bién mỗi nguyên âm thông thường Thế 
nhưng trong cùng một van bản, H hiu đơn giản này lúc thl 
được dùng như nguyên âm “a, lóc thì chỉ "nude", lúc thi lại 
được sử dụng để chỉ eon tral". Dó mới cài là một trong những 
ki hiệu dom giản nhất và người ta đã gập những trường hop 














van gêng như một cute di 
nghiệm và phải trải qua sài 
thế đợc và viết không mắc lỗi 
Hinh deng của các kí hiệu ngây cảng được đơn gp hóa, 
ht viết à thiên niên M П ТСМ da khác xa với chữ viết à giai 
dogn đấu. Vật lita dûng để viết là đất sét mềm được nặn 
D 
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Nh có chữ viết hình dinh, cu dan Luong Hà cổ đại có thể 
ghi chép lại những tài liệu kinh tế, chính trị các trí thức khoa 
học và các sêng tác văn học сёа minh. Khi khai quật thành 
phố Ninivo - thủ đô cia dë quốc Auxiri, các nhà khảo cổ học 
da bất ngữ tìm thấy một thư viên lén trong cung điện da để 
nát của Vun Atxuabanipan (669 TCN = 626 TCN), trong để có 
ôi 25000 bảng đất sét viết đấy chữ. Dé là những "trang sách" 
được viết bằng chữ hinh đỉnh thuoc các thời đại khác nhau 
Phấn lên trong số này là những bản gh! chép vé tỉnh hình 
hành chính, kinh tế, ngoài ra còn có cả các bản hảo cáo của 
mbung người được cử di đo tham tỉnh hình các nước láng giếng, 
các quyết định của tòa án, các vân bản pháp luật Trên nhiều 
bảng đất sét còn ghi lại các truyền thuyết, nhiều bil kính cấu. 
"nguyện, hơi toán, lời đoàn định của các nhà chiêm tỉnh học, 





Lóp hoe à Mari - Lưỡng Hà cổ dai 
(Ghế ngói dip bàng đất sét) 
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cae don thuốc chữa bệnh, từ điển Xume - Accat, các bài toán 
ча các thông báo thiên van v.v.. Đây là mộc nguồn tư liệu đố 
s0, quj giá vé lich sử và vàn hda có đại Luong Hà 

Việc dịch giải van ty hình dinh mày là mêt công тис ht 
sde khó khan, Trong suốt mia đấu thế ki XIX, bằng sự c5 gắng 
chung, trong để trước hết phải kế đến công cûn hai nhà ngôn 
ngữ học Oorotơphen (Orotefemd) mgười Dis và Raolinhxon 
(Rawlinson) người Anh, các nhã khoa học mới giải mã được loại 
văn tự này. Vào những nam 50 của thế ki XIX, nhiều nhà khoa 
học ở châu Аз dà đọc được chữ hình dinh Babilon và Atxiri 
nhưng họ vin chưa tin rằng việc dich giải là hoàn toàn dûng. 
Khi đó, dé kiếm tra lại các nhà khoa học đã quyết định tiến 
hành một cute thử nghiệm Nam 1867, khi tìm được một bi ki 
mới người ta đã sao thành bốn bản và glî cho bón nhà bic 
học, mỗi người phải đọc và địch hoàn toàn độc lập Kết quả là 
са bón bản dịch hấu như trồng Met với nhau. Sq kiện này 
được coi là mc đánh đấu sự ra đời của một ngành khoa học 
ml vê chữ hinh dinh - ngành Atrirí Ace. Ngành khoa học môi 
này ed tên như thế bòi vi hấu bt các vân bàn được dịch giải 
Ide đó viết bằng chữ hinh dinh Atrri 





Truyện cổ tich bất nguồn từ những sáng tác dàn gian truyền 
miệng là một trong những thế loại văn học xuất biện rất sớm, 
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û Ai Сар. Thông qua việc phê phẩm những thói hu, ut xấu 
trong cuộc sống hàng ngày, các truyện có tích này phân ánh. 
hân sinh quan cha những người nông din bình di Truyen Aal 
anh em, Truyện од vw INGI cà su gid đốc. là sợ Ыс lệ một 
quan niệm sống, đồng thồi công là mong uoc cân người Ai Cập 
8 biển gập lanh, cải thiện nhất dinh sẽ chín thắng cái ác 
бал gûl hơn cà vi truyện б tich là (лал chogi. Các truytn 
мї thoni phân ảnh khát vong công nhu sy eó gång côn ngu 
Al Cap cố đại trong việc gi tịch các kiện tượng của tự nhị 
của đối sống, khi mà khon boc cha phát triển, con người chưa 
nám được những quy luật vim động của ty nhiên và xã bội 
Trong thấn thoại Ai Cap, truyện vê thân Odirit (Онин) được 
phổ biến rất rộng rãi. Ódirit là thấn sông Ni của sự phì 
nhiêu đóng thời công là thấm bảo trợ vim hóa cia mgười AI 
Cập Truyện kế rằng, Odirit đã bị người em ~ đối thủ độc ác 
cân minh là thấm Sa mạc Xet (Seth) gist một cách thâm 
Мач em gi đồng thời cong là vợ câu Odirt Ih Idi laa) nhỏ 
s giúp do của các vị thần khác da tim thấy thi thể của Odirit 
và làm cho vi thấm này sống lại Sau để н có thal và nh 
được một ngudi con tral là Horat (Horus). Hort dt đánh thắng 
Xet, báo thê cho cha. 


Thán thoại vê sự sáng tạo ra thế giới xuất hiện muộn hon 
một chút Than Mat Trời Ra được coi là vị thấn cao nhất đã 




















“ы 
siêu nhiên được phán ánh trong một 
thí du như "Тап thoại vé sự bày dift loài người". Thán thoại 
này kế rằng, loài người lợi dung lie 
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Mat Trời Ra giả yếu, da không phục tùng các thán linh айа. 
Vi thế thấm Mat Trời đã phái xuống mật đất một nữ thin sự 
từ rất tan bao Nhưng khi nữ thân su từ тау Ын đấu ra tay 
tiêu diet com người à khắp moi nơi thì thấn Mat Trời lai hoảng 
жо. Thần Mat Trời lién ra lạnh dó xuống hạ giới một thử rượu 
giống như màs máu. Nữ thấn sư tà khi uống thử rượu 
48 thay cho máu người đã bị say mém và nhờ 48 loài người 
da được cửu thoát khối sự hãy dift hoàn toàn. 

Tho ca là một thể loại văn học rất phát triển ở AI Cập cổ 
đại. Tác phẩm tiêu biểu cho thơ ca Ai 

tụng rộng rai đến ngày nay là bài thơ 
người thất vong voi linh hin сда minh. 
quan sâu sắc của một người khi thấy cute đời toàn nhs 
dau khá Người này muốn tim tài cải 
au thoát khôi những nối khổ dau không hoàn toàn 
tin rằng có "thé giỏi bên kia" Trong bài thơ, shững lời lẽ nghi 
mgh vé sự tốn tại của một сшде sống vinh bằng à "thế giói bên 
kia” tương phân sâu sắc với thế giới quan tûn giáo truyền thống, 
Có thể nói, toàn bộ hệ thống các quan niệm tôn giáo ` ma 
thuật thống trị Ме đố da được trình bày trong sự hoài nghỉ 
của tác giả bài thơ độc đáo này. 

Trong vån học Ai Cập cố đại có một thể loại khá đạc biệt — 
48 là các tác phẩm mang tính chất giáo huấn của tổng lớp quý 
tộc Những tác phẩm tiếu biểu cho thé lagi này là Loi khuyên 














Những tác phẩm 
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của Naphecti", chúng ta có thế hinh dung được phấn nào quy 
mô và tính chất quyết lit của cuộc khAi nghĩa của những người 
mà lệ và dàn nghèo thời Trung vương quốc ` "Người ta phá 
phảch các cung điện của nhà vus, người ta sục gạo vào những 
nol Ы mật để thiêu hüy các hố sơ, số sich.", "Những người 
bạo dong thậm chí còn bất trới cà nhà vua đem di... Cung điện 
của nhà vua bị đốt chấy, các quan lại đều bỏ trón.. Những 
vige chưa bao giờ có mà rối cũng xây ra..." 


Vite xuất hiện những tác phẩm mang tính chất miêu tả du 


lich nhu Truyền thuyền góp nan, Truyen v? Sinuhet là một nét 
đáng chủ ý của văn bọc Ai Cap cố dai. Trong "Truyện thuyền 











[1 
bụng đã ban tang cho chàng thủy thú này vô số của cài, hương 


р. Truyện kế vé một viên dại thấn chay 
vi sq b| lian lay trong một 
tới sa mạc Xinal và suýt bị chết vì đối và khát 
những người du mục Агар cửu thoát, Sinuhet di i 
Ó đỏ, Sinuhet kết bạn vôi tù trưởng của một bộ lạc và lấy con 
qii eda ông тау. Sau khi giành chiến tháng trong một cuộc do 
kiếm với một người bản xd giáo, Sinuhet trò nên giấu có. Mae 
da đã có gia đỉnh êm ấm lại lám tiến, nhiều eba, Sinuhet vẫn 
М ndi nhớ quê hương giày vẻ, hành bạ Siấhet đã gii đơn xin 
pharaông tha thé và quay tri vé Ai 

mot câu chuyện có thật đã được cài biên. “Troyện về Sinuhet” 

cta 





da trò thành một tác phẩm c điển của văn học AI Сар. 
“Cũng như ð Ai Cập, van học Luang Hà phát triển rất sêm. 
та đấu thiên niên ki HH TCN đến đấu thiên niên kỉ H TON 


18 
'Mlpe/fieulun hoploorg 


là thời ki hình thành và phát triển của văn học Xume. Các 
sảng tác văn học bằng tiếng Xume rất phong phi và bao gốm 
nhiều thổ loại : thấn thoại, së thi, thơ trü tỉnh và nhất là các 
bán anh hùng ca са ngợi giới thấm linh và những nhân vật cấm, 
if^ có tinh huyén thoại 

Та đấu hiến mim ki H TCN, các sáng tác văn học bàng 
tiếng Aceat xuất hiện voi nhiều thé loại : trường ca, chẳng han 
nhu trường ca vé sự sáng tao ra thể giới, trường са vé nữ thân 
lacta (Istar), thơ trữ tỉnh và các tác phẩm mang tính chất giáo 
hun nhu "Cuộc đối thoại giữa ông chủ và người nô lệ" 

Nha đấu thiên niên ki I TCN là giai đoạn cuối cũng trong 
sự phát triển của van học Lưỡng Hà cổ đại Những tác phẩm 
van học viết bằng tiếng araméen đã ra dbi trong giai đoạn này 
Nün đấu thiên niên kỉ Т TCN cũng là thời ki mà các tác phẩm. 
vân học Xume, Aecat được sưu tập lại, hinh thành nén ngành 
van học sử của Luong Hà. 

"Tác phẩm van học tiêu biếu nhất của Lưỡng Hà là Anh Aing 
са Gingamet do người Xume sing tác vào khoảng giữa thiên 
niên ki Ш TCN, sau dó được người Accat bó sung hoàn chinh 
“Thông qua nội dung chủ yếu là софе đấu tranh giữa người và 
thấn, Anh hng ca Gingamet đã dé cập đến một loạt vấn di 
аб tính chất triết hoc như sự tổn tal, sự chết chúc, cái thiện, 
cÁi ác và giới hạn mức mạnh của con người v.v. 


Gingamet là vua thành Urve. Dưới thời trị d của Gingamet, 
Uruc trở thành một thành bang rất hùng mạnh. Cùng vôi người 
bạn thân của minh là Enkidu, Gingamet đã lấp được rất nhiều 
Chim cong. Sde khỏe và tải nang của vi уша đẹp tral này dû 
lâm xiêu lòng cả nữ thn lacte. Nữ thn ngô lồi muốn lấy 
Gingamet lâm chống, nhưng da bị chang từ chốt. Jota rất cam 
tức lời từ hên láo хисе của Gingamet nên đã yêu cấu cha minh 
là thấn Anu thà một dan bó trời xuống sống cạn nước sông 
Ophorat và tàn phá đồng roông Ursc. Gingamet và Enkidu da 
tiêu digt dàn bò trời để bào vê thành Urvé Cuối cing thi cuộc 
dia tranh với cic thấn đã làm cho Gingamet kiệt эйс, còn 
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tín của pharaóng và b0 máy 
Bói tang 18 Ai Cập da tuyên 
ràng pharaeng cổng là thấn, là con của 
pharabng là phạm tội chống lại 

được 


à vus là do các thấn ban cho, 
tàng pharsóng như là một vi 
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Ngoài các thần nơi tren, người Lường Hà còn tôn thờ nhiều 
thần khác ` thấm đất Ki, thấm sông ngời, kênh rach Ida, thấm 
bào vê mùa màng Tamma, than địa ngọc Neregom, thi dich 
hạch Ira, thần tri tuệ Tuta v.v 


Ó thời ki Vương quốc Babilon, thấn Máeđdc - thin giông 
44, chấn bảo hô kinh thành Babilon, biểu tượng của sao Mộc 
và là con cia thân nước Ea, trở thành vi thấm tối cao, là "vua 
cùn các thấm". Bản thâm nhà vua Babilon cũng được giól tang 
1а thám thánh bós, được coi là người thay mát thấm Michie 
ом trị muôn dan. 


Trung tâm (ôn giáo quan trong nhất của cư dân Luong Hà 
8 đại là сас đến miu được xây dựng rất công phu. Các d 
misa ny 1а noi hành 16 cia mọi người và trong một chùr 
mye nào dó củng là những trang tâm giáo duc và truyêr 
các trị thức khoa học Gii tang 10 д Luong Hà rất đông dio 
vê được chia làm nhiều cấp bậc khác nhau. Trong lich sử Lut 

















НА об dai, gii tang lừ máy giữ mot vị trí quan trọng trong 
dbi sống van hóa tinh thấm của xã hêl, dng thời bo côn là 
những quý tộc gw có, chiếm giè nhiều габар đất và được 
hường nhiều đạc quyến đạc lợi 





D 
các hiện Lượng tu nhiên đã dûn đến vite tích lây dấn dán các 
tri thúc khoa học ó Ai Cập và Luong На 

E 


Những tri thức vè toin học ra đồi 
trong những thành tựa của người Ai 
sáng, tao ra Ае đếm Pháp tiến 
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Vê hình boc, ngudi Ai Cập đã tích lay được một эб kiến thức 
<o bûn. Họ da giải được những bài toán phủc tạp nbu tinh điện 
tích hình tam giác, hình tròn, thé tích hình tháp đầy vuông và 
đã tim ra số Pi = 3,16. 

Người Lubng Hà sà dung nhiều phương pháp đếm khác nhau. 
Lúc đấu hệ thống đếm lấy số 60 làm co sò, do người Xumo 
sáng tao ra và được sử dụng rộng rii. Các số 1,60, 600, 3600. 
là các số cơ sở của hệ đếm này, Ngày nay, loài người vin sử 
dụng hộ đếm này để chia một già làm 60 phút, một phút làm 
60 giây và chia mot vòng tròn làm 360 dó. Seu này,ngvời 
Hà cũng sử dụng hệ đếm Му số 10 làm cơ sò. Người 
HÀ đã sêm biết tôi bón phép tính cong, trù, nhân, chia, 
biết khai can bêe 2, bậc 3 và Ый giải phương trinh bậc 2. Họ 
cũng đã biết số PI = 3,00, biết tinh chu vi, diện tích hinh tròn 
ча phát hiện ra định li: ong mt tam giác ướng, binh phương. 
cia conh Nuyền bêng tổng Bình phương của hai conh gốc vuong. 
Người Lung Hà cùng đã lập ra hệ thống cân dong, do lưỡng 
của minh. Talang là đơn vị lớn nhất để do trọng lượng 
(I talang = 303 kp, cồn Sém là đơn vi nhỏ nhất 
(1 stum = 0,046 gam) 

Một trong những lính vue mà người 
dại đã tích lay được nhiều kiến thức hơn cả là chiến vên hoc. 
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Cáe nhà thiên van thảo duoc sa dó các 
tinh tà, bist được mặt trời là Kim, Mộc, 
Thủy, Hda, TM. van, nhất là quan 
mắt xao Lang để 1 nước sông Nin, người Ai Cập đã 





biết làm lịch từ rất sóm. Lịch của ngudi AI Cập là dương lich 


Theo lịch này, một nar chin làm 12 tháng, 
mối thắng 30 cố 5 ngày 12 không nàm trong 
tháng nào cà. Như vậy, năm còn thiếu 1⁄4 
ngày và cử 4 năm thiếu 

Người Luong hiến quan trọng về 
thien van học 4 với người Lung Hà 
khong chỉ xuất phát thực tiến mà còn do ho 
rất tin rằng thám chỉ cần cả vương 
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quốc, pho thuộc vào vi tri của các nghi sao trên báu trời. Nhà 
quam sát thiên van mà người Luong Hà đã có những kiến thuc 
hu mắc vé sao chối sao bang, hiện tượng nhật thực, nguyệt 
thực. Ho cũng đã phát hiện ra Aoàng dao, chia các tinh thể 
trên bíu troi làm 12 cung goi là "12 cung hoàng đạo" Người 
Luong HA công đã biết làm lịch từ rất som 

m lich. Theo lich của người Luong HA, một 









được chia làm 12 tháng, trong đố có 6 tháng 29 ngày và 6 
tháng 30 ngày 

Nhar cla khoa học địa li 

Ai Cập và Luong HA có đại. Trái đất 
dung là một bình vuông mà ngoài ria 
dương bao bọc bốn phía. Nơi bất 


ơi là phía trước (nam), noi sông Nin 
(bác), còn phía tây và phía đông được 
phía tay trii. 


Người Luong Hà cổ đại đã 


vẫn giữ trái tim lai. Trên các tấm giấy papyrut từ thời Trur 





Người Luong Ha có dai cũng tich N 
у học Сас thấy thuốc Lưỡng Hà đã chữa được một số bênh 
thông thường vé mát. gan. ds đây, xương và cac bệnh da liu. 
“Thuốc chữa bệnh được chế từ 

















những tri thức về y 
những bằng xưa nhất 
тат. Tuy nhiên, 
thuật vẫn thịnh 
Một trong những li 
đồng góp xuất sắc tử 
ki T TCN, nhiều thành bang 
Pháp của mình Dac bit, b ia 
từ thế ki ХУШ TCN voi 282 di 
thửa kế tài sản, vé gia đỉnh, vế no M, vé lính canh ruộng đất, 
VỆ trách nhiệm của mọi việc bảo vệ các công trinh 
thủy lợi ex là bộ lui nhất của phương Dong 
sổ đại còn giữ lại được đến ngày nay. Toàn vàn bó lust nổi 
đấu, 282 điều, và Lãi kết luận) được 
khác trên một tám bia dà. Phấn дид! của tấm bia được chia 
lâm nhiều ó khác các điều luật còn phán trên chạm nói hinh 
vua Hammurabi mạc áo đài, đấu vấn khan đứng trước thân 
cân Samat. Vi thân này 
gối trên ngai, đội mô, phía trên đầu сё một vâng thái dương 
thể hiên dfu hiệu của thn. Bo lust Hammurabi được các nhà 
khảo cổ Pháp phát hiện nam 1901 û thành phố cổ Suda - thủ 
dö của nước ÉLam, một nước láng giếng của Vương quốc Babilon 
VÀ hiện được lưu giữ tại bào tàng Luvana ð Pari (Pháp) 











5. Nghệ thuật kiến trúc, điêu khác 

Người Ai Cập và Lung Hà có dai đã để lạ những kiểu mẫu 
tuyệt với vé nghệ thuật kiến trúc, điều khác. 

Công trinh kiến trúc mối tiếng nhất của Ai Сар, kỉ quan 

bang đấu của thế gói cố đại là các Kim tự tháp. Theo tin 

p зма thị chết chỉ là sự chuyển sang 

dé ngudi chết eó được cuộc sống vinh 
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hàng û "thế gi bén kia" cám phải giữ gin xác chết không cho 
thối ren Tin vào diéu dé, ngay từ khi còn sống, các pharaóng 
М Cap đã lo xây dựng các Kim ty thâp - những lãng mộ khống 
l6 cục kì kiên cố,đế giữ gin thi thế của mình và goi dó là 
"thiên đường”. Ngày nay à vũng Memphit сё đô của Al Cập, 
hãng chục ngọn Kim tw tháp vẫn dang sừng sing uy nghiêm, 
trong dó lên hơn cả là các Kim tự thấp của các pharaông Каор, 
Képhoren và Mikérinat, được xây dựng të thời Có vương quốc 
МЫн bế ngoài, Kim tự tháp là một khối đá hình tháp, diy 
vuông, bón mật phẳng của tháp là hinh tam giác can theo đúng 
tón hưởng Dong - Tây - Nam - Bác. Quy mó của các Kim tự 
tháp này rất lớn, chẳng hạn Kim tơ tháp Keóp cao tôi 147 mét 
(tướng đương với chiếu cao của một ngòi nhà 50 táng hiện 
may), mỗi cạnh đầy dài 233 mét. Dé xây dựng Kim tự thấp 
này, người ta da sử dung tôi 2.300 000 tàng dû, mối tàng ning 
từ 2,5 đến 4 tấn, còn các tảng û nén móng mang hàng chục 
tấn, có ting 01 55 tấn Tài nghệ xây dựng Kim tự thấp còn 
mudi Ai Cập được thế hiện trước bất 

VÀ láp ghép đá khi mà trong tay họ chỉ 
hô sở bằng đá, gỗ v v. Hi 




















hàng tram táng, không có bất ed một loại vat liệu kết dinh 
nào mà vấn đứng vũng bón, nam ngàn nam may như muốn 
thách thứe với thôi gian. Người Ai Cáp thường hanh điện nói 

“Bất cử cái gì công dha sợ thời gian, nhưng thời gian thì lại 


số Kim tự tháp" 
"Những năm tháng xảy dựng Kim tự tháp là thời kỉ nêng 
và dau khổ của nhân дап Ai Cập Hàng chục van người 
phai lao dong khổ sai trong cái nóng như thiêu đốt của ва mac 
và đưới roi vot của các giám thị. Phấn lên trong số họ đã 
không kip mpm nhìn "thiên đường" trên trấn thé của các 
pharaeng mà mình đã góp phần xây dung nên. Ho công không 
thể ngờ rằng, công trinh của ho sé sống mai wii thời gian và 
đổi del được khám phục trong thế giỏi чап minh. Su tương 
phim giữa con người bé nhỏ või su vi đại của bàn tay lao động 
“của họ đã gây nên lòng khám phục stu sic đố 
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Nepal các Kim tự thấp người Ai Cap aòn xây dựng được 
nhiều đến đài nguy nga. Mot trong 95 những ngòi đến đẹp nhất 
1û đến thờ thấn Mat Trời Amón ở Tebo, được xây đựng trong 
thời Tân vương quốc Gian chỉnh của ngi đến này rêng tối 
5000 mót vuông với 16 hàng côt đá gốm 134 cột (có 12 cột 
chính cao tôi 21 met) 

Ngudi Ai Cập cũng để lại nhiều tác phẩm điêu khác bất hủ, 
Tượng Xphanh kháng 16 đấu người, minh sự tà, biểu tượng cho 
sc mạnh eio pharaóng, cao 20 mét, dài 57 тый, được tac từ 
mot Mai đá nguyên, là một trong những số dó. Ngoài ra, những 
bức tuong đã khác như Người thư lai, RahÐtep, Nophoré, Hoàng 
hu Nepheetil, tượng gê Secken Bolet, tương đồng nữ thn 1dit 
cho con bú, tượng pharaóng Ramxet П trong tu thé ngồi, cao 
20 mét được đục vào thành núi đã vv. là miểm tự hào cùn 
nghệ thuật điều khác Ai Cập có đại 


Nhiéu tuong chân dung Al Cập đã đạt đến trinh độ tà thực 
rất cao khiến ngudi đời sau phải kính ngae. Chẳng han, khi 
mhin tượng hoàng từ Rahetep và tương công chan Nophore (vợ 
ela RaNBfop), ngudi xem cd cảm giác mhu trước mật minh là 
những con người bàng xương, bằng thit- Hay khi phát hiện ra 
bae tượng Sechen Rolet (điển tà một người dàn ông đúng tuổi, 
béo tft, trong tư thế chống g8), người ta thấy rit giống với 
một ông xã trường ở làng Balet gần đấy, ntm dat tên cho bie 
tượng là Socken Belet,nghĩa là ong xa trường Balet. Doc Ын, 
tương hoàng hau Napbectiti, vợ cia phamaông Iknatón, là büc 
tượng có ki thaật ` tae rất tinh t£ Sie đội mà can 
màu xanh da trời có nep vàng ở giữa, cái cổ cao deo một chuối 
bạt đủ mâu. Sự thanh ti cia khuôn mật, sy cân đối và hài 
мга vê kích thước, màu sắc gita khuôn mat vii những dó trang 
вс da làm cho Бас tượng Nephecti rất duyên đáng và sống động 

Do thiếu da, 86, người Lưỡng Ha phải sử dụng gach làm vật 
liêu xây dung chính nim hấu kết các công trinh kiến trie của 
bo da bị thời gian tần phá. Ngày nay, ching ta biết được phẩm 
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mio tài hoa và óc thám mi đọc đáo của người Luông Hà là nhà 
Vào những ghi chép ti mi сйа sà gia Hi Lap Haródót và các 
cute khai quát các di tích kiến tric đã bi vùi sâu trong lông 

đất Lưỡng Hà. 
Công trình kiến trúc tiêu biểu сда Lung Mã cổ đại là thành, 
được xây dựng đười thôi vua Nabusêdênêro II 









phố được bao bọc bởi ba lớp tường thành cao vững chic, trên 
đó cd nhiều tháp canh, giữa các lớp thành là hào nước sâu dé 
ngan chặn sự xâm nhập của kẻ thù. Dây thực sự là một hộ 
thống phóng thù lớn và kiên cố. Thành Babilon có 8 cổng, mỗi 
cổng mang lên một vị thấm Cổng chính д phía bác (cao 12 
mát) là một cổng kép, mang tên nữ thần locta, xây bằng gach 
men màu xanh và được trang trí bằng những hình chạm nổi 
све thủ vật như bò tha, rêng v.v , cánh sống được đúc bàng 








đống. Từ cổng lacta có một con đường lôn, thẳng tấp goi là 
dường rước 18 dán thẳng xuống phía nam. Phía bên phải đường, 
ngay sau cổng lacta, là các büc tường thành bao bọc cung điện 
nhà vua, tiếp theo là các khu phố, các chợ lớn và cuối cùng là 







người Babilon gu là * 
VÀ mat đá, Ó chính gia 


duge đạt trong ngôi đến nhỏ à tổng trên cùng, phía trước bức 
tượng có một chiếc bàn lên và một o 

làm bàng vàng nguyên chất Héredot, một nhà du lich giàu kinh. 
nghiệm đã từng dén đây, dốc tính ràng số vàng được sử dụng 
trong ngôi đến nhỏ này tới 800 ta làng 


Cong trình kiến trúc độc déo nhất của người Luöng Hà, được 
xem là một trong bảy H quan của thế giới có dai, là nườn treo 
Babilon (hay còn được goi là vubm treo Semiramis) 


Dé chống lai người Ашан da từng hai lấn phá hủy thành 
phố Babilon, vus Babilon Nabusdómóro П da liên mình với vua 
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жа Medi, tấn công dé quốc Atxiri Sau khi giành được thắng 
ioi, người Babilon và người Madi da chia nhau cai tri lanh thổ 
rêng lên сда dé quốc Atxiri. Mới liên minh quân sư của họ 
cảng được cùng c vững chắc hơn sau việc vua Nabosbđôn0xo П 
Un con gi của vua Medi (là công chúa Semiramis) làm vợ 
Thánh phố Babilon ба йо và bui bêm đã làm cho công chúa 
buốn chán. D£ chiếu lêng người vợ yêu của mình, vén lớn lên 
û xử sở của rừng ndi, vua Nabussdontso II đã ra lệnh xûy 
dyng một "sườn hoa không trung” trong cung điện 

Vé hình dáng, vườn treo tua nhu môt cái thấp lớn cao 25 
mét gốm 4 táng = sân nằm trên những dây cột đá. Táng duði 
cùng là một hinh chữ nhật có chiếu đài 42m, chiếu rộng 94m. 
Các táng được nối với nhau bằng những cấu thang rộng. Người 
ta sử dụng những phiến đá to, phẳng, ghép lại với nhau tạo 
thành các mật sân. Рё chống thấm nước, người ta rai một lớp 
6i móng trên các sản đá này rồi đố một lớp vûa lên trên, tiếp 
theo là 2 lớp gạch được ghép lại với nha bàng vữa thạch cao, 
trên lêp gach này dat những tấm chi lớn và trên cùng là mbi 
lớp đất dây để trồng hon và cây cảnh. Từ xa, vườn treo trón 
ống như một quà đối xanh tươi đầy hon 


Nam 331 TCN, quân đội của Alêchran Makédonia chiếm 
thành phố Babilon. Aléehxen da chọn Babilon làm thủ đô cho 
để quốc rộng lôn cón minh. Công chính tại đây, dubi bóng mát 
của vubn treo, vị tướng lừng danh của thôi cổ đại đã qua doi 
nam 323 TCN. Sau khi Alêebxan chet, thành phố Babilon dán 
đến trổ nên tiêu didu, vườn treo bị bà rol. Lû lụt đã phá hủy 
các hàng cột và nến móng công trinh, làm вар đổ các ting = 
im. Mot trong những ki quan của nhân loại đã bị hày hoại 


“Thời gian cang da phá bảy phấn lớn các tác phẩm điêu khác 
của Lưỡng Hà, tay vậy những tác phím còn lại đến ngày вау 
như bia Diéu has, bia Naram Xin, ce tượng vua Gudéa, các 
bức phú điêu "Sư tử cái bị thuong", "Bính linh bao vây thành 
phát v. cũng dà dé ndi lên tài sáng của người Luong Hà 
trong linh vuc nghệ thuật này. 
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Bia Naram Xin (thế ki ХХШ TCN) 
hành quân truy kich dich của vua Acent la Ni 
(2238 TCN-2200 TCN). Met đoèn quân Асса, до chính nhà 
vua dẫn du, dang men theo sườn mài đuối dành quân thù, 
trước mật nhà vua là một tên dich đã ngã xuống do bj tring 
giáo, còn một tên khác vừa chay vừa quay lai chấp tay vài lay. 
Мет vui của ngudi chiến thắng và nối khiếp sợ của kế chiến 
bại được thể hiện qua những dáng điệu rất sinh động đã dé 
lai Kn tượng sâu sắc cho người xem. 

Bae phú điều trên dá - "Su từ cái bị thương” (thế kỉ VII 
TCN) là một trong những kiệt tác cia nghệ thuật điều khác 
Luong HÀ. Ble phô dio thé hiện một con sư tù bị trồng tên, 
mêt mới tên cẢm sâu vào mông, còn một mũi khác xuyên từ 
lưng xuống bụng làm cho con thủ không đừng lên được, nhưng 
nó vẫn cố cám hai chân trước lên, ngay cổ ra, đốn hết hơi 
ër để kéo lết hai chân sau trườn lên phis trước, có thoát ra 
khỏi cái chết đang dén gin. 


Lich sử A Сар và Lung Hà cổ đại đã lại sâu vào quá khi, 
nhưng những thành tyu vân hda của người Ai Cập và người 
Hà mãi mai để lại những đấu ấn không thë phai mà 
công trinh kiến trúc đố өб và độc đảo đã đóng góp cho 
loài người được 2 trong số 7 ki quan của thé giỏi cổ đại cùng 
với những tác phẩm điều khác tỉnh tế, những sáng tác văn học 
có nội dung sâu аде, những trí thúc khoa học ban đấu của họ 
Vv... da trò thành tài sản chung của nhân loại và có một val 
trò to lớn trong sự phát triển nến vân hóa thế em 
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CHƯƠNG n 
VÄN HÓA HI LAP, ROMA CÓ ĐẠI 


1- VĂN HÓA HI LAP Сб DA: 


Men Hi Lạp ngày may thường tự hào ràng đất nước của 
ho là cải nôi của văn minh châu Âu Niếm tự hào này th 
chính dáng. Lịch sờ đã từng biết đến một thời ki "Hi Lap hin 
(884 TCN - 30 TCN) - thài kì mà sự truyền bû của van hóa 
Hi Lạp không dừng lại д châu Âu. Lich sử cũng đã từng chủng 
kiến sự súng sốt, ngỡ ngàng của không it người châu Âu trong 
thời ki Văn hóa Phục hưng, trước những thành tựu văn hơn 
của những người đống hương của mình trên bán dào Rancang 
Vào khoảng bai nehin nam trước đổ. Thu) ấy, "những người 
khống 16° của thời đại Phục hưng đã tìm thấy ở nén vàn hdn 
Hî Lap cổ đại không chỉ những công trinh kiến trúc, điều khác. 
tuYẾt ml, những tác phím van học đố эф, mà còn tim thấy ở 
46 chủ nghĩa duy vật có đại và những tư tưởng nhân văn làm. 
cu sò cho việc xây dung một nén van hóa mới, trong thời đại 
mới = thời dal đấu tranh và chiến thắng của chủ nghĩa tư bản 
đối vôi chë độ phong kiến à châu Âu 

Không phải ngẫu nhiên mà nén văn hóa Hi Lap có đại lại 
đạt duge những thành tyu xuất оде và dáng tự hào như vậy. 
Nim trên bản dio Bancang, Hi Lap không có những vùng 
dáng bằng phi nhiều, rêng lớn như à các quốc gia cổ dal phương 
Đông, Trái lại, đất dai à đây Ít. khong thuận lợi cho việc trồng 
сау luong thuc, dia hinh lai bi chia cát thành những vùng sinh 
thải nhỏ xem lấn đối nói, đồng bằng, bờ biển. Bû lai, Hi Lap 
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cd nhiều nguồn nguyên lieu, nhiều bài cảng rất thuân lợi cho 
việc phát tiến thủ công nghiệp và thương nghiệp Diéu kiên 
dia H ấy đã làm cho người Hi Lap quan tâm đến vic phát 
triển thủ công nghiệp và thương mại đường bién kon là di khai 
Phá những vong đất bep và cần сё! của minh. Khuynh hưởng 
phát trn kính tế dó lại được máy nò trong điều kiện lịch sà 
môi - thôi dai dé sắt, lam cho nến kinh tế thủ công nghiệp và 
ngoại thương của HI Lạp phát triển dac biệt mạnh mé. Hi Lạp 
đã trở thành trong tâm sân xuất thủ công nghiệp, trung tâm 
thương nghiệp lớn nhất châu Âu và có le của cà thë giới ð nửa 
sao thiên niên kỉ Т ТСМ. Trong pi 







Trung HAI. Sy hưng khói của nén 
với những mối giao luu rộng lớn ấy 
le thúe đấy sự phát triển mạnh me сда nến ví 
cổ đại. 

Nếu như ð các quốc gia cố đại phương Dòng,sự thống trị 
của chế độ quân chủ chuyên chế và di liền vôi nd là thế giới 
quan tôn giáo thn bi đã kim hâm ding kế khả nang si 
của con người, thl trái lại û Hi Lạp có dai, chế độ dân chủ 
тд đường cho sự phát triển của các tài năng. 


Những de điểm của diéu kiện ty nhiên và lịch sử 
xuất hion à Hi Lạp các quốc gia - thành thị và một 
chính trị tiên tiến = chế độ dân chủ có dai. Мас dù còn không 
Ít hạn chế, chế do dan chủ này là một buôc tiến vượt bậc so 
vôi chế độ quản chủ chuyên chế phương Dòng, Né là nhân t6 
quan trong hàng đấu đối vôi sự phát triển Ela văn hóa Hi Lap. 
Trong các thành bang theo chế do dan chủ û Hi Lap, nhữt 
sang nhà khoa học là những công din ty dor 
de vây, nang lực sáng teo của họ được ty do phát triển, lao 
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Cap Luong На, nhi 
lạc lượng, dieu khác của người Atxiri, 
mgười Phénixi v.v. đã được ngudi HI 
chỉnh lí và năng lên một trình độ môi, cao hơn 
Sự hội ty của những tiến dé và 
nến móng vũng chác cho sự ra doi 
van hóa Hi Lập, một nén văn hóa 
những tác phẩm văn học teyệt vời, những 
điều kháe bất hû, những trì thức khoa boc 
cao VÀ những tu tưởng triết học sâu, 
thấm đượm tính nhân văn trong nội đu 





1. Than thoại Hi Lạp. 
“Thuật ngữ “thin thoại" Мио 
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làm lễ hiến sinb trước các cube di san v... là dua vào 
e quan niệm thấn bí về cách thức sån xuất ide dó. Có thể 
trong những diéu kiến lúc bấy gio, thấn thoại chỉnh là sự 











hợp thức hóa cách giải thích сда con người vé hiện thực 
Dee điểm lớn nhất và cũng là giã tri lich sử của thần thoại 

Hi Lap là д chñ nó phân ánh một thời đại quan trong trong 

lich sử Hi Lạp - thối đại chuyến tiếp tù công за nguyên thủy 

sang xã hội có giai cấp và nhà nước 

"ea bàn của thời đại 

dia tranh quyết lit. 





jng quá trinh lich sử 
йу + sự xuất hiện công cụ kim loại, cuộc 
4 giành gat ngói thê linh liên minh bọ 
phụ hé đã được phản Anh sinh 
Cang theo thấn thoại Hi Lap, 
mî tiếp nhau : Thời doi Vàng, 







biểu trong bé thống thấm linh сда người Hi Lap thi cổ đại 

Theo quan niệm của người Hi Lạp cổ đại, vũ tro loc dáu là 
một khối bốn mang gọi là Kabe (Chaos). Từ Каба xuất hiện nữ 
thấn Dat Gaia. Gaia sinh ra thấm Bo Trời таме. 


Urnnea lấy Gala гё sinh ra mười hai thấn Khổng М (Titan), 
gốm sáu thấn nam và sáu thấn nữ. Trong thân thoại Hi Lap, 
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thế hệ thấn пау duge goi là “các thám gi" Cabe hôn nhân giữa 
‘ehe thấn giả” này đã sinh ra mêt thế hê các vị thân môi 

Cap Óktan — Tetis sinh ra các vị thấn cai quân sông, suối 
- Сар Kay = Teba sinh ra mù thấn Latóna (Latêna trở thành 
tỉnh nhân của thấm Пес (Zeus), sinh ra thấn Ap8 và nữ 
thần Aetêmis). 

Cap Hipérióng = Têla sinh ra thấn Mat Trời Helios, nữ thất 
Mat Trang Selene và nữ thn Rang đông де. 

Сар lapet - Climena sinh ra bốn thấm, tro 
thần. Tun 

Сар Cronôs - Rin sinh ra sáu thấm, trong dó có thấn Dót 
Chinh Crónte da lật dé cha là Uranós để giành quyến điều 
khiển thế gian 

Trong than thoại Hi Lạp, thế hê thấn mới này được goi là 
"các than tri. 

Khi trường thành, Dat đã losi cha minh là Crónte ra khổi 
chính quyến và đánh bại "các thám già". Dòt lên nấm quyền, 
ngự trị trên đỉnh ndi Olympo (Ôlymps)°) Từ dó mở đấu thồi 
đại cal quân thé gian của ‘ehe thân trt? = các vị thấn Olympo, 
do Dót đứng đấu. 

Theo thấn thoại Hi Lap, các vj thn à Ôlympơ rất đông đức, 
trong để có 12 thấm tiêu biếu là Dot và các Anh, chị em ruột 
cùng con cải của Dot, mối thn cai quản một lĩnh vực, 

1. Đột là thấm têî cao, cha của các thấn vh của соп người 
Dót vén là thấn sấm sét, có khả năng tao mây, làm mua và 
пау gióng bảo. 

2. Đêmêtar, chị ruột Dót, nữ thán nông nghiệp, thn tạo ra 
96 phì nhiêu của đất dai, thấm đã day loài người làm nông nghiệp, 
3. Hades, anh ruột D. thần cai quần thế gói âm phủ 
4. Hestia, chị ruột Dét, thấn bảo vê bếp lửa gia dinh. 

5. Розава, anh ruột Dat, thấn bién và các nguồn nước. 


1) утро (Oye) - mêt ngen өш de iu 1a, co 2017 meh Тез tân th, 
Hi lap було ш xa ри và сш ca tán ding dia là tấn Doi 








để œ 
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ирада hopto arg 


6. Hara, em ruột đồng thôi là vợ Dot, thấn quản li việc hôn 
nhân và bảo vệ các bà mẹ khi sinh để 

Т. Apûlê, con Dót, thấ ảnh sáng và nghệ thuật 

8. Aetêmis, con Dót, nữ thần sản bản. 

9. Aphrodit, nữ thám tỉnh yeu và sác dep. 

10. Ares, con Dot, thần chiến tranh, 

11. Hêphaixtos, con Dót, thấn lồa, thấn thợ rèn. 

їз. Aténa, con Dot, nữ thấn trí tuệ, thần báo trợ thành bang 
Atan, bào tro cho sự phát triển của khoa học, nghệ thuật và 
các nghề thà công 

Theo than thoại Hi Lạp, Promêtê là vị thấn đã tạo ra loài 
người từ đất sét và lấy cấp ngọn lùs của thấn thánh ban cho 
con người. Promete cang đã day con người biết dùng lùa, làm 
cic nghĩ thủ công, biết sáng tạo khoa học và nghệ thuật. 
<ó lửa, con người trò nên thông minh nhất trong các loli và 
cai quản muôn loài "Mc gián vé việc Promêtê dám cả gan Му 
cấp lùn thấn ban cho loài người, thấm Dót đã ra lạnh xiêng 
Promêtê vào nii dà và trừng phạt loài người 

“Củng theo thấm thoại Hi Lap, nạn đại hồng thủy đã tiêu 
“шн loài người, chỉ có com trai của Promêtê là Døcaliông 
(Deucalion) và vợ la Pira (Pyrrha) sống sót. Cáp vo chóng này 
sinh ra chàng trai Helen. Helen được coi là thủy tổ са người 
Helen, túc người Hi Lap (Hellas) 

Trong thấn thoại Hi Lap, hinh ảnh và đời sống của các vi 
thần rất gấn güi vôi cuộc sống thực tai của người Hi Lap cổ 
đại. Các thấn cũng có cha me, anh em, con cháu, có quê hương 
Jà những vòng đất Hi Lap (theo thấn баі, thấn Арда và nữ. 
thin Aetêmis sinh ra ê Реде - một dió nhỏ trên biển Êgiê) 
Các (Мав cũng yêu đương, ghen tabag và ngoại tỉnh (thấn Dat 
có hàng chục tỉnh nhân khiến cho nữ thấm Hera - vợ Det rất 




















0) Theo Hame, Apara là coo phi cis мө Dk, ch e Hades м mmer 
kih ra ti bot ык 
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ghen tức), cũng đánh nhau tranh giành quyên binh, cũng thù 
тап, йв hon. Ó khia canh này,có thế nói thân thoại Hi Lap 
chính là sự "hấn thánh hóa con người Các fj than là hình 
Anh côn những con người kháe, đẹp, bất tổ, 

vöi đấy dè những phẩm chất tốt dep cũng 
huyết đời thường 





2. Chữ viết và van học 
2. сю siết 


Vio thế ki IX - УШ TCN, qua những mối quan hệ buôn 
bán với người Phenixi, người Hi Lạp đã lâm quen vôi hệ thống 
chữ cái của họ. Hệ thống chữ cải của người Phenixi xuất hiện 
vào khoảng tM kỉ KIT TCN, có 22 chữ và chỉ biếu thị các phụ 
Am. Trên cơ sở hệ thống chữ cái Phéniri, người Hi Lạp đã chi 
biến và bó sung dé tao thành một bê thống chữ cái môi gốm 
24 chữ (vài 18 phụ âm và 6 nguyên Am). Nam 409 ТСМ, hệ 
thống chữ cái này đã được chấp nhận chỉnh thức ở Aten. 
So với bệ thống chữ tượng hinh ð phương Dong có hàng 
tram kí hito, hinh vê cực ki phúc tạp, thi bé thống chữ cái Hi 
Lop đã đạt đến trình độ khái quất hóa rất cao Chi với hơn 
hai mươi chù cái, với cách ghép lính hoạt, người ta có thể thế 
biện trên mát em mọi kết quà của tơ duy. Sáng tạo ra hệ 
thống chữ cải này là một cống hiến vô cùng lôn lao cho nên 
van hóa nhân loại của người Hi Lap. Hé thống chữ Slavo và 
chữ Latinh bất nguồn từ chữ Hi Lạp được phấn lén các dan 
tặc trên thế giỏi sù dụng. 

b. Van học 

Tho ca là thể loại vàn học xuất hiện sêm và được người Hi 
Lạp yêu thich. Hai tập ash hông са Ша! và Ódixt, ra ddi vào 
khoảng thế ki IX - УШ TCN, là hai tap thơ xuất hiện sớm 
nhất và công 1а những tác phẩm lón nhất của tho ca Hi Lạp, 
Tuong truyền Home là tác giả của hai tập thơ nối tiếng nhy. 
Ilat gốm 15.693 câu tho, chia làm 24 khủe ca. Niat kế vê 
một giai đoạn ngân 49 ngày trong nm thử mười - mâm cuối 
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cũng của cate chiến tranh giữa người Hi Lap vi người û thành 
Tiong (mộ tên goi khác của thành Toroa), mêt thành bang 
nằm bên bà Tiểu Á Chê dé сда liat là mối bất hòa giữa Asin, 
mot vị tưởng xuất sắc của quàm Hi Lap vôi chủ tưởng 
Apsmemnóng = là người đã cây quyền Ње để cướp dost người 
nữ tl xinh đẹp Bridéis của Asin. Mối bất hòa này đã khiến các 
thần Olympo phải can dự v làm cho cec điện cuộc chiến diễn 
biến rất phúc tạp Cuối cong người Hi Lạp đã ha được thành 
Toroa. Kết thúc tập thơ là M bá táng Hecto, chủ tưởng của 
quân Toros. 

Оде gốm 12110 câu thơ và cũng được chia làm 24 khúc 
<a, Ódixé kế vé cuộc hành trinh của Uylit (tüc баі) trên 
đường trà vé quê hương sau khi qon Hi Lap đã ha được thành 
Turoa. Sau 10 năm phiêu bạt gian nan, Оаа - người anh hùng 
của quân Hi Lap, mới vé tối quê hương bên người vợ thủy 
"chung của minh là Fre 

Ша và Ûdixê phản ánh một thời ki dài của lịch sử Di Lạp, 
thời М tan ra của xã hội thi tộc. Trong thải sinh hoạt vật chất, 
dei sống tỉnh thấn và phong tục tập quán của người Hi Lap 
di được mô tả ti mi và sinh động trong hai tập thơ này, Vi 
thế al đoạn tan rà của xã bội thi tộc Hi Lạp (thế kI XI TON ~ 
IX TCN) còn được gọi là "Thời đại Hame”, 

Tiat và Ódixt là những tác phẩm xuất sắc của văn hoc Hi 
Lạp cổ đại. Hai tập anh bông ca này tập trung ca ngợi những 
сов người đông cảm, thông minh, những ngudi anh hùng như 
Asin, уйн, Hecto, dé'cso sự thủy chung của người phụ nữ mà 
Pelenêp là đại diện. Шан và баё cũng phê phân những thối 
hu, tật xấu trải vôi truyền thống đạo đúc của thị tộc nhu 
Agamernông chy quyền thế lâm cần, còn Asin thi vi tư thù 
mà quên nghĩa ln vv.. Tất cả những diéu dó làm cho iat 
và fäer trở thành những tác phẩm văn hoc mang tỉnh nhân 
Văn sâu sắc 


Nha thơ có tiểu sử xác thực đấu tiên của Hi Тар và của cà 
châu Âu là Hêdiêt, sống vào khoảng ада sau thể ki VIH TCN — 
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đấu thế ki УП TCN. Cha của ông vốn là người à Kima (Tiểu 
Á) di еш đến B&tai Ó đây Bop da trii Qua cuộc sống của 
mêt người năng dân, làm ruộng và chân тоё! gi súc. Hal tác 
phẩm lớn của бп là Than học (hay "Ngiền ge các thân") và 
Lao động va ngày thông 

Thần học kế vë thuð khai thiên lập dia từ khối hỗn man 
(Chaos), trình bảy gia phà các thám và trinh tu của ba triéu 
đại thấn linh. Dưới triểu đại cuối cùng do Dót đứng đấu, thế 
gian được cai quản và tổ chức hợp li 

Trong Lao động và ngày thang, Hediste dé сар đến những 
vấn dé của cuộc sống trấn thế Ông ca ngei sự lao động của 
những người nông dan trung thực và dà kich các quan tha bất 
công mà chính ông đã từng là nạn nhân. Tác phẩm này của 
Hadit chis đựng máu thoấn giữa chủ nghĩa bi quan trước 
những bất công của cuộc sống với lòng tin vào sự toàn thắng 
сда chính nghin. 

Vio thế М УП = VI ТСМ thơ ca trü tỉnh xuất hiện và phát 
triển manh vot các tên tuổi tiêu biểu như Ackhilc (Archiloque), 
Ankay (Aleaeus), Tyrtày (Tyrtaeus), Pinda (Pindarus) và nữ thi 
sl Saphô (Sappho) v v. 

Achhilde, một trong những người sáng lập ra thé tho trừ 
tình Hi Lap, sinh nam 660 TCN à dio Parét, con của một quy 
tộc nghèo và một nữ nô lé. Ackhiloc làm lính đánh thuê trong 
quân đội Hi Lap, tương truyền ông đã tham gia các trận đánh 
nhau với người Phrakia д dho Phaxót và hi sinh trong một trận 
chiến đấu ở đảo Parét Các sáng tác của Ackhilðe còn lưu lại 
đến ngây nay khoảng 100 đoạn ngán, được coi là kiểu mẫu về 
Am điệu của thơ trừ tình Hi Lap 

Бора, nữ thi si nổi tiếng của thải cổ đại, sinh khoảng nam 
650 ТСМ ở Erét trên dio Lean. trong một gia dinh quy tóc 
барһа sống ở Mytilen, một thành thị lớn trên dho Lët sau 
Ae vì H do chinh tri đã chuyển sang đảo Xhin 

Ó мушеп, Sapho sập hợp một nbóm thiếu nữ là con cái các 
gin dinh quy tộc để day ho Am nhạc, thi ca và khiêu vû. Sapho 
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vất yeu quy nhóm thiểu nữ mày và đã sáng tác nhiều bài thơ 

trữ tỉnh tang ho. Phấn đăng ké trong các sáng tác của Sapho 

là những bài ca hôn lế và độc biết là những bài thơ nối tiếng 

dành cho nữ thấn Tinh yêu và Sác đẹp Aphrédit. Diễn tà được 

môt cách sâu sắc và tinh tế những sắc thái tỉnh cảm da dang 

“của con người là thành công mối bật của thơ Sapho. Saphó để 
н 





lại 9 tập tha viết bàng thé ngữ vùng Eli (mot quán dio û 
phla tây — bác đảo Xixin). Người Hi Lap cổ dei rất kính trọng 
Sapho và gọi bà là "nữ thn thi ca Ња mười" (sau chín nữ 
thấn bảo trợ các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học trong 
thần thoại!) 

Pinda (khoảng 518 - 446 TCN), nhà thơ trữ tỉnh nối tiếng 
eda Hi Lap, sinh à Tebo (thành phó lớn nhất của min B@oxi) 
trong một gia dinh dòng doi quj tộc. Ngoài quảng thời gian di 
học à Aten, cuộc đời сда Pinda gắn bó với thành phố qué huong 
Ong. Pinda sáng tác nhiều bài tho, nhiều khúc khải hoàn са ca 
nggi những ngvời chiến thắng trong các собе đua tài thể thao 
ð Olympif®, à Denpho và à Corinh. Ông cũng sing tác nhiều 
са khúc dành cho các ngày Ш hội. Trong những bài ca này ông 
са ngợi các thần linh, са ngơi gii thượng lưu Hi Lap. Thơ ca 
của Pinda phân ánh tư tưởng và quan điểm sống của táng lớp 
quj te. Các tác phẩm của ông đã được các nhà bác học Ó 
 Alichxandri sưu tập và sáp xếp lại thành 4 tập, 


Vio thế kỉ VI - V TON, kich tha, một thể loại văn học đồng 
thời cũng là một loai hinh nghệ thuật sân khẩu ra đời và phát 
triển rất mạnh mê ở Hi Lap 





(0 Chin nữ ами. ` өй мл Mo trợ те v ses Ope (Бла) 
` mi tần hảo wo din ca ; Cabdpe (Сайкук) - эй tiến tên о mì tị ; Cho ` i 
thần мо trợ ei học Nett eent = та idin мю ue ы к Rolin = 
w tua bio wo ве nhọc. Терис» (Temahane) = "а thân so ire тыу тшш , Tali 
= ni эмп bio wo һә а: (he = өй ми мы wo hen n bọc 

(2) бу» (Оут) а =et ung Ua ti cang EEN 
a tán Da nằm A рма uy sa dio Papane. Ong cong à n đến та cie Dui 
кө bể eh нар c đạc 
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than Dous, Diémidos l thấm của cây nho, nghề trống nho 
và nghề ép rugu nho, một nghề đã đem lại cho người Hi Lạp 
những nguền loi rất lên Ó Hi Lạp cổ dai, vi thần này được 

3 cũng rất ph bién. Từ thế kỉ VI TCN dưới thời cám quyền 
cia Pidixicrat, hàng nam ở các thành bang Hi Lap người ta 
tổ chức những ngày Hoi Diónidos vào tháng 2, tháng 3. Tron, 
những ngây hội này, người Hi Lạp tổ chức rước tượng thấ 
Dionides và lập ra những "đội đống ca" hát những bài ca trữ 
inh kế lại cuộc đời gian truan, khổ di сда thấm, bày tô lng 
biết ơn thấm và qua dó cũng bày tô khát vọng đạo đúc và công. 
U của minh Trong quà trình phát triển, các đội đồng ca này 
cûn mà rộng mbi dung và dé tài sang các truyện thân thoại khác. 

Dán dán những đội đồng ca này đã chuyến sang hinh thức 
ca đối dap có tính chất difn xưởng Nhu cấu cûn hinh thức sân 
khẩu dán gian dó da lâm xuất hiện những nhà thơ chuyên sáng 
tác cho các đội đồng ca Sw thay đối eó tính chất quyết dinh 
din dön sự ra đồi cûn kịch chinh là việc các nhà thơ đã tách 
mot số người à đội đồng ca ra lâm nhiệm vụ dién viên. Thoại 
đấu chỉ có một diim viên, sau đó tăng lên 2 ` 3 diễn viên 
Những din viên này không hát cùng đội đống ca mà chỉ dẫn 
chuyên và đối đáp vôi đội đồng ca bose với đội trường đội đồng: 
<a. Với blah thüc hoạt dong sáng tạo mày, các đội đồng ca đã 
chuyển dän thành các đội din kieh. Người eó công đấu trong 
Việc sáng lập ra hinh thüc hoạt động mày là Tespit (Thespls), 
Nam 534 TCN, Terpit đã cho diim vò bi kịch đấu tiên của 
minh trong dip lẽ hê Diðnidós ở Aten. Мат dé được coi là mốc 
mà đấu của bi kịch Hi Lap. 

“Thế kỉ VI - V ТСМ là thời kì hoàng kim của kịch cổ điển 
Hi Lạp. Thắng lợi triệt đế của các lực lượng dân chủ trong 
езе đấu tranh với tổng lp quj tộc thi tộc, sự toàn thắng của 
người Hi Lạp trong cuôc chiến tranh chống quân Ba Tu xăm 
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lược, sự phón thịnh сда nến kinh tế Hi Lạp sau chiến tranh, 
Sy quan tâm và khuyến khích nghệ thuật kịch của nhà nước 
dan chủ chủ nô (1$ chức thi kich hãng năm, têng các giải 
thường lôn và cho khắc tên các nhà soan kịch, các difn viên 
жый! эйс vào bia đã, miễn thuế cho difn viên, cấp tiến "mua 
w° xem kịch cho các công dân nghèo v... Tất cả những điền 
dé đã tạo nên miếng đất màu mỡ cho sự nở rộ của kịch Hi 
Lap. Có thể gọi thế ki VI - V TCN, trong lịch sử văn học thế 
giỏi là thời kì của kịch cổ điển Hi Lạp vời những tên toổi sá 
chới : Etsin (Eschyle), Xophteio (Sophocle), Oripit (Euripide). 
ишп, nhà viết kịch nổi tiếng của Hi Lạp cổ dal, sinh nam 
525 ТСМ ở Elodit, một thị trấn thuộc thành bang Aten, mất 
nam 456 TCN tại thành phố Ghêla trên đảo Xixin. Мас dû xuất 
thân từ tấng lớp quỷ tộc củ, nhưng Etsin luôn đứng vé phía 
nhà nước dân chủ chù nô Aten. Ông cũng đã từng tham dự 
kc trận dành lôn ð Maratông và Xalamin chống quân Ba Tư 
xâm lược 


Nam 600 TCN, lấn đếu tiên Etsin tham gia vào ki thi bị 
kịch û Atm Trong những kỉ thi sa nh 
được gii nhất (ed ài liêu 
ан sáng tác của minh, Ei 
29 bài kịch) nhưng hiện nay chỉ 
nguyen vụn là + NAông người “Miếu nữ cầu sin, 
Bây tuong dinh thành Teo, Promit bi siang và 
reet gốm : Agameranêng, NAông người thiểu nữ ong mó và 
Nhang nữ than An đức 

Etsin là người tin vào vai trò quyết định của các thin lir 
đổi với cuộc sóng con ngudi. Toy nhiên thế giới quan tôn giáo 
48 không làm lo mà những tư tưởng nhân van của ông Trong 
cúc sáng tác của minh ông ca ngợi chính nghis, ca ngoi lông 
yêu nước và tinh thín bất Мыш! của com ngudi trước quyền 
чу, vũ lực ; ông phân kháng chuyên chế bao tan. 
tưởng cao quj và tài năng nghệ thuật đã dun Bisin lên vị tri 
bàng đấu trong những nhà bi kịch Lỗi lạc cia 
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Jüphicis sinh nam 496 TCN û Colon, một thị trấn thuộc 
thành bang Atem, trong một gia dinh chủ sô giàu có; mát nam 
4% TCN 9 Aten. 

Xephócl là một trong ba nhà viết bi kich 8 lạc của Hi Lap 
eg dal. Su nghiệp sing tác của Xophocio rất lớn, ông da viết 
tối 123 vô bi kịch (hiện may côn gi lại được 7 vô nguyên ven 
là : Арас, Những người phy nữ thành Torakin, Angüpto, Бар 
làm vua, Elêchtơmo, Philoctet và Бар а Colon). Các bi kích củ: 
Soe được danh giá rất cao à Hi Lap cổ đại, ông đã 24 
án dost gi nhất trong các ki thi kich д Atem 

Gang như Etsin, Харыка đứng trên lập trường tûn giáo 
truyền thống, theo đó, con người nếu cường lại ý chí cin các 
thân, cường lạ số mạnh thì déu gap tai hon. Bi kịch đà xiy 
тө, bồi vi các nhân vật cân ông là những con ngvbi không chịu 
Khuất phục trước số minh ma là những com người số y chỉ và 
nahi We, ed ý thức cao vé danh dự, trách nhiệm, những con 
тр! đông cảm đấu tranh và sẵn sáng hi sinh để bảo vệ danh 
ч, thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của minh. Dé cũng chỉnh 
là co эд làm cho các bi kịch của Xóphecio tr thành bất hi 
Ка, cấu kịch của Xophtcio chát cha, йм kich tinh. Ngay từ 
thời cổ đại, các tác phẩm của ông da duoc giảng dạy trong các 
trường học ; còn trong các rap hát à châu Âu, kich cùn ông 
dà trở thành kifu mẫu của thể loi bi Mich và được trinh diễn 
trong nhiều thế kỉ 

Oripit, nhà viết bi kich nổi tiếng th ba của Hi Lap cổ đại, 
sinh khoảng năm 485, 480 TCN trong một gia định khá giả ở 
đảo Kalamin; mất nam 406 TCN tại Penla, kinh đô của xử 
Makedonia. 

Trong vòng nùn thế kỉ sáng tác, Oripit đã viết 90 và kịch, 
trong đó 4 lần ông đà đoạt gái nhất trong các H thi kich (lần 
đấu tiên vào năm 455 TCN). Ngày nay, người ta còn giữ lại 
được 18 vò kịch của ông trong dó có 17 bị kich và | hài kich, 
tiêu biểu là Mede, Hippali, Ângirbmáe, ren v v 
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час bi kịch, Oripit tap trưng khai thác nhí 
tri và tinh cảm của con người, vì thế 


E 


được coi là người 
më đấu cho thể loai bị kịch tâm lí - xã hội. Arixtôt goi Oripit 
là "nhà thơ mang nhiều tính bi kịch nhất" 


Ariztaphan (Aristophane, khoảng 445 = 386 TCN), người Aten, 
nhà thơ và là đại biểu xuất sắc còn hài kich Hi Lap cổ đại 
Arixtéphan là tác già của 44 vû hài kịch (ngây nay còn gio lại 
được 11 vô), trong để tiêu biếu là các vò Hóa binh, Ki si, 
May, Dèn chim, Những người phu nữ trong Hội nghi nhân dan, 

Hal kịch của Aritôphan phân ánh những vấn để chỉnh trị, 
жа МІ có tính thải sự. Tiếng cười trong các tác phẩm của ông 
trở thành vû khí phán đối cuộc chiến tranh huynh dé tương 
tan P8lôpône (431 = 404 TCN), phê phán những tiêu cực trong 
dei sống chính trị và đạo đức xã hội lóc dó như su mj dan, 
hiếu danh, |да dào.. Ó thời ki Van hóa phục hung, hài kịch 
của Arixtóphan được đánh giá rất cao Các tác phẩm của ô 
có ảnh hường sâu sắc dén các sáng tác của Кака và GÓ 
sau тау, 











з. Sử học 
Harédót (Hérodote), Tuyxidit (Tbucydide) và Xenophon 
(Xenophon) là những người đạt nến móng cho nén sử hoc Hi 
Lạp, các tác phẩm của họ cũng là những bộ sử thành văn đấu 
liên à châu Âm. 

Herodot (khoảng 484 = 495 TCN) ~ người khai sinh nến sử 
học Hi Lap, sinh ở Halieacnat, một thành phố bèn bờ tây ~ 
mam Tiểu Á Sau đó, vi tham gia đấu tranh chống lai giới cám. 
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quyền à đây, ông buộc phải roh đến đảo Xamóy Trong vòng 10 
mam, từ 455 — 445 TCN, Heródot di du lich nhiều nơi, Ngoài 
khu vue Tiểu А, Hi Lap, ông còn đến Ai Сар, Lưỡng На, Ba Tư, 
Makidónia v.v. Herodot dà sống một thôi gian đài û Aten, ông 
là bạn của những nhì hoạt động chinh trị và văn hóa nối tiếng 
như Pirieolet, Xóphoclo, Secrat v v. 


Heng dé lai tập Tem tät các sư kien viết bàng thổ ngữ 
vững lômiên (mêt khu уус ð phía tây Tiểu A), mà sau này 
thường được goi là bó Lich sè Bo "Lich sử" của Haredot góm 
bai phán Phấn thú nhất kế vế lịch sử của người Lidi, người 
Ва Ти, người Babilon, người Ai Cập và người Hi Lap. Phần thử 
hai nói vé cabe khởi nghĩa ở lômiôe, vé cuộc hành quân của 
Daria và cuộc tán công của Xeexet vào Hi Lạp, Bộ "Lich sử" 
duge Кб thắc với đoạn mó tà việc người Hi Lap chiếm linh 
thành phố Хес! (nim 478 TCN) - một thành phó cảng đói điện 
với thành phố Abiđôs Vao thế kì Ш TCN, các nhà bác hoe ở 
Мискан đã chia công trinh của ông thành 9 tập, mêl tập 
mang tên một nữ {hîn bảo trợ nghệ thuật và khoa hoc. BO 
"Lich sử" được viết trên cơ sở ege tài liệu phong phú 
«йс biên niêm sử, các truyền thuyết, các truyện truyền miệng 
và những diéu tai nghe, mát thấy qua những chuyến du lich 
di ngày của tác giá 


Bo "Lich sử" của Herodot là một nguồn tài liệu quý giá để 
nghiên cửu lịch sù Hi Lap, lịch sử сас дап tộc phương Đông. 
чё lịch sử cuộc chiến tranh Mi Lạp = Ba Tv. Herodot chẳng 
tóc học, nhà tư tung 
Ông cho rằng nhà sử hoc không chỉ là người kế chuyện mà 
còn phải là một nhà triết hoc, phải đưa ra được câu trả lời cho 
những vấn để chính của cuộc sống : cuộc sống của con người 
phụ thuộc vào cái gi 7 Nguyên nhân của các cuộc chiến tranh, 
của sự chiến thắng và thất bại bất nguồn từ đâu 7... Theo 
Hersdût, người Hi Lap "đã chiến tháng người Ba Tư bôi vi họ 
à những người ding cảm. Họ đồng cảm bồi vi họ tự do và chỉ 
lục từng pháp luật ` 
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Ó thời cổ đại, công trinh của Herodot được đánh giá rất cao. 
Xixêrêng (nhà hùng biện, nhà van, nhà hoạt động chinh trị nổi 
tiếng сда Roma) goi Herodot là "người cha của sử học" 

Nam 1502, lấn diu tiên bọ "Lịch sử" đã được in à Italia. 


Tuysidit (460 = 396 TCN), nhà sử học nổi tiếng сда Hi Lap, 
tác giả của cuốn "Lịch sử cuộc chiến tranh PelôpĐne", Tuyxidit 
sinh ra trong một gia dinh quý tộc giàu có, được hưởng nén 
giáo dục tiến bó trong "t ki vàng của nến dân chủ Aten. 
Tuy nhiền vé quan điểm chinh tri, Tuyxidlt đại diện cho táng 
lớp quy tộc bảo thủ, đối lập vôi lãnh tụ của nến dân chủ cấp 
tiến Periedlet. 





Teysidit là người chủng kiến những mâu thuån chinh trị 
ngày cảng cảng thẳng giữa Aten và Xpac Ông cüng là người 
dà tham gia tịch cur vào cuộc chiến tranh Pẻlôpône Nam 434 
TON, Tuyxidit được bau vào hội đồng 10 viên tư lệnh và được 
giao nhiệm vụ chỉ huy hom đội Aten bảo vệ thành phó Amphipðlit. 
Trong các trấn giao tranh vôi quản Xpac, ham đội Aten thất 

Tuyxidit bị trục suất khói Aten và bị đây sang xử Toraxia 
30 năm. 


“Trong thời gian sống д Toraxia, Tuyxidit cham chủ theo dai 
чс sự kiên à Hi Lạp và viết cuốn "Lịch sử cuộc chiến tranh 
Pelopone “— từ khi chiến tranh bung nổ (431 TCN) cho tới nam 
411 ТСМ, Tren co sò những tài liệu phong phú, xác thực và 
với tính thën làm việc nghiêm túc, Toysidit đã vê lên được một 
bức tranh chân thực vé cuộc chiến tranh, vé những nói đau 
khó của nhân dân Ông cũng chỉ ra shững sai lám vé chiến 
lược của các nhà hoạt động chính trị mã chính những sai lắm 
này đã dẫn đến cái chết và nghĩa cüa nhiều thanh nin Aten 
Tuyxidit không chỉ mô tà các sự kiện của chiến tranh mà còn 
phân tích, đánh giá các sự kiện dó Ông cũng là người đấu tiên 
trọng giải sử học Hi Lạp đã xem xét. phân tích các sự kiện 
lich sử trong mối quan bé hữu сз với nhau 
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Mae du nội dung còn đang дд (Tayxidit không kip viết vé 
những năm tháng cuối của cuộc chiến tranh, từ 410 - 404 
ТСМ), nhưng công trinh của Tuyxidit vẫn được đánh giá rất 
đạo 9 lồi số đại và là một ác phẩm xuất ắc cin ма vi bec 
châu Âu. 

Xenaphon (khoảng 430 = sau 355 TCN), nhà sử học, nhà văn 
của Hi Lạp cố đại. Sinh ra và lõm lên trong giới quj tác nên 
trì Xen6phôn cang đối lập với nến dàn chủ 
hê gần gi voi giới quy tte Xpác. Xenophon 
là tác già của tập Anabaxit và Lich sử Hi Lap 

Алабаш! mê tà vé cuộc hành quản của 10000 linh danh 
thuê Hi Тар, tü bà biển vào sâu trong đất Ba Tư và con đường 
trổ vê của họ ven theo bò Biến Den (пат 400 - 399 ТСМ) 
Trong tác phẩm này, Kêndphên da ghi lại nhiều tư liệu quý vê 
dân tộc học và địa M vùng Tiểu Á và Capcada. 

Cuðn Lich sử Hi Lap viết vé lịch sử Hi Lap từ năm 
411 = 362 TON, là sự tiếp tuc công trình của Tuyxiđi, Trong 
tắc phẩm my với ÿ thúc dé cao vai trò chính trị của Xpáe, 
Xénóphón đã mô tà ti mi nhiều chỉ tiết không quan trong trong, 
lịch sử Xpác, đông thời lại không dé cập đến những sự kiện 
quan trong trong dòi sống chính trị д Меп. 











4. Triết học 


“Thuật ngữ "Trist hoc" (philosophis) xuất phát tü chữ Hi Lap 
philos : yên, sôphia : sự thông thái, trí thúc Héraeslit và 
Herodot có Ië là những người đấu tiên đưa ra thuật ngữ này 
Với nghia rêng nhất của nó- triết học bao gốm tất ch các tri 
thúc của nhân losi Vài Plaas và Aristot, triết học đã có nội 
dụng gấn hơn vải cách hiểu ngày nay. còn Epiquya (Epicure) 
và những người theo phái Stbisit (phái khắc ki) thl xem triết 
học khóng chỉ là büe tranh li luận xé thế giói mã còn là nbi 
quy tắc chung căn hoạt động thực tiến của con người. 
“Triết học Hi Lạp cổ đại là cởi nguồn của triết học châu Âu. 
Lịch sử triết học Hi Lap chủ yếu là lich sử hinh thành, phát 
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triển và đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy 
tâm û những cấp độ khác nhau. 

“Thế ҮП - VI ТСМ là giai dean hinh thành những trường 
phải triết học duy vật và duy lắm đấu tiên д Hi lap 

Những nhà triết học duy vêt đầu tiên của Hi Lạp cổ đại 


Talet (Thalès), Amaximandro (Anaximandre), Anaximen 
(Anaximêne) déu là người Mile, một thành bang giàu có của 
Hi Lạp bên bà Tiếu Á, vi thế trong lịch sử người ta gọi họ là 
trường phái Mile, hay còn gọi là trường phái triết học tự nhiên 
Ji (tên gọi một vüng đất ven bờ Tiểu А gốm 2 đảo Hita, 
Хатда và 10 thành bang trong đó có Mi Trường phải Milê 
là trường phải trit học duy vật dáu tiên của Hi Lep. 
Không thữa nhận sự giải thích tôn giáo về thế gôl, các nhà 
triết học Mile dA di tim câu trà lời trong thế giới vật chất. Các 
đại biểu của trường phái này đã có gắng giải đáp câu hỏi ` Cai 
i là eo sử đầu tiên của mọi sự vạt, hiến tuong T. Bàng cách đạt 
cu hỏi nhu vậy họ đã xem thể giải là một chính thể thông nhất. 
Talet (684 = 546 TCN), nhà triết học, nhà toán học, nhà 
thiên van học đấu tiên của Hi Lạp, người sáng lập trường phải 
Mile, cho rằng nước là cơ sò ban đâu của tất cả mọi sự vật 
Nước vận động và sinh ra mọi vật 

Anazimandro (611 = 546 TEN), người kế tục Talet, đại biểu 
жой sắc của trường phải Milê, thì cho ràng cơ sở đấu tiên của 
Mt cả mọi sự vật là một chất đạc biệt nào dó mà Ong gợi là 
aphyrón (theo tiếng Hi Lạp nghĩa là không en hạn) Dé là 
một chất không thay đối, vinh cửu và không có giỏi han Moi 
Vật được sinh ra từ chất apayrón và khi chết lại trò vé apûyrûn. 
Các mat đối lập nhau nhu nóng và lạnh, khô và ướt. được 
hình thành từ chất apáyrón máy, sự tác dong qua lại giữa các 
mat đối lập để sinh ra thé giỏi và muôn vật 

Алаштеп (585 ~ 525 TCN) lại cho rằng không khi là nguồn 
ốc của van vật Không khí khí loãng sinh ra lia, khi đạc sinh 
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та gió, тау, nước, đất dal, đã vv ; không kh là nguồn gốc 
của sự ng 

Heracotit (Насіце, khoảng 554 - 483 TCN), người Ônhedo, 
mot thành bang bên bà Tiểu А, nhà triết học duy vit nối tiếng 
cửa Hi Lạp, mệt trong những người sáng lập ra phép bien 
chững, cho rằng thế gioi không do một w thấn nào tạo ra, cũng 
không do người nào tạo ra, mà thế gii được tao ma từ la. 
Lửa đã sinh re đất, nước, không ЫМ và vạn vêt Những tư 
tường duy vật của Hêrscolit gin lién với phép biện chúng cùn 
ông Herscslt cho rằng mei sự vật deu vận động và thay đổi 
quam điểm đó của ong được thể hiện trong câu 
'Không thế tâm hai lấn trên một đồng sông" 
Su vận động và thay đối ấy theo Haracolit IA đạc tinh của vit 
chất, là kết quả của cuộc đấu tranh giữa các mat đổi lập 


Như vậy, những nhà tư tưởng duy vật diu tiên của Hi Lạp 
da cố gắng giải thich nguền gốc của thế giới, câu trả loi của 
họ mặc dù còn rất ngây thơ, chất phác nhưng mang một giá 
tri lớn d nó col thế giỏi này không do thn thánh tạo nên mà 
là kết quả của sự vận động lâu dhi của vit chất 


“Trường phải tit bọc duy dâm diu tiên д Hi Lap là trường phát 
Pytago (Pythagore), trường phải này do Pytago (khoảng 540-500 TCN) 
sáng lập Vé tiếu sù của Pytago, còn có nhiều điểm chưa ra, 
thậm chí trong những tài liệu viết vé ông sêm nhất còn có 
nhiều điểm mâu thuần vôi nhau. Người ta bidt rằng Pytago 
sinh ra û dio Xamôt, sau để vi li do chính trị phải roi XamôL 
VÀ có thể đã di du lich à Ai Cập và Babilon, rối đến thành phố 
Стийв (miến Nam Malia Ó Croton, Pytago đã sáng lp ra 
“Hội tên giáo- triết học ` mà người ta quen gni là phải Pylago. 
Phải này tuyệt đối hóa Khái niêm vé con số lấy ở các sự vật 
và cho rằng con só không chỉ là một biểu thúc đơn giản mà 
má còn thể hiện bản chất của sự vặt Bán chất của sự vật chính. 
là do các con số và quam bê giữa các con số dó tao ntm. Số lẻ 
duoc coi là số hữu ham biếu thị didu tốt, số chin là số vô han 
hiểu thị điểu айн. Dây là một quan siệm duy tâm thấn bí. Tuy 











Pitps-Iiouun.hoplo org 


(Xenophanes) (khoảng 570 - 480 TCN) sáng lập nam 540 TCN 

a Êlê, một thành bang û miến Nam lala. Đại biểu xuất эйс 

của trường phái này là Paemênit (Parmenides khoảng 

540 - 480 TCN). Có thế coi trường phải Êlê là một trường 
học d 


phi telat tos day tầm những cảng cố những quan dám duy 
vật, Phái này đồng nhất tốn tại với ý thúc, phủ nhận sự vận 
ding xà Vas 48 của sự чи. Theo chải му, mại sự vân động 
thay đối cũng như sự phong phủ của các sự vật mà con người 
biết được chỉ là hı 

điểm ci 

cang kì 





hướng duy vật của bo 


“Thế ki V ~ IV ТСМ là thôi ki hình thành M thống triết học 

96 dién Hi Lap. Aten, thành bang раба thịnh nhất, trung tam 

kinh tế = chính trị = van ke 

tâm của nến triết học Trong 

hiện những nhà triết hoc lớn. 
E 





bộ quà trình phát triến của trit 
Ân sau này. Thế ki V - 
wm liệt gita chủ nghĩa di 
triết học HI Lập, 


EN 
"Những quan điểm triết học duy 





vật tự phát của thời H trước 
đã được Anaxago, Foni: (Empédode) và Damócorit 
(Dérsoerite) phát triển lên một bước cao hơn trong điều kiện 
kính tế ~ ха hội mới. - 


Anazago (khoảng 500 - 428 TCN), nhà triết boc duy vật nổi 
tiếng đấu tiên của Hi Lạp trong giai dos này, xuất thân trong 
mot gin dinh quj tộc giàu có 8 Cladêmen, mêt thành bang bên 
bờ Tiểu А. Anasags truyền bá bọc thuyết triết học của minh 
û Aten và kết bạn với nha din chủ d đại Péricolet (sau này 


D m 
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vào khoảng тат 494, 433 TCN enge bi các đổi thủ ea 
Parieolet kết tôi võ thấm và phải trốn khi Alem). Ngày may, 
zem ta chi gil ini được những đoạn ngán trong công trinh 
triết học cơ bán Ban rë ty nhien cas ông 
Anaxago khẳng định rằng, thé gió không do ai tao ra, không 
thế bi biy diit, hàng có sự thay đổi chất lượng. thế giới là 
эч thống nhất và phân chia của các dạng vật chất khác nhau 
Anaxago giải thích, lúc đầu chỉ tôn tại những bat vû cúng nhỏ, 
mudn hinh muôn vê, trong trạng thái hên độn, dó là những 
"hat giống”. Sau đó. xuất hiện sự chuyển ding và các "hat giống” 
may da tách тт theo từng loại, những hạt giống nhau liên kết 
lại vôi nhau, Thế en đã xuất hiện với vô số những sự vM, 
inh wit từ sự liên kết của những hạt nhỏ di. Chẳng ham, 
Xhông khí sinh ra tù những hạt không khÍ nhỏ nhất, gi = từ 
mbang hạt gỗ ahû nhất, kim losi = tờ những hạt kim loại nhà 
shit, thịt — từ những hạt Ut nhỏ nhất, vv. . Động lực thúc 
đẩy iy tách ra và liên kết lại của những hạt võ cùng nhỏ này, 
theo Anaxago, là một chất nhẹ nhất, sạch nhất trong các chất = 
res 
Empddac (khoảng 405 = 435 ТСМ), shà mm học duy vật 
4 tiang của Hi Lạp, qué û Agrigentum, một thành bang û 
phía nam dho Xinin. Ngoài triết học arm còn say тё 
ehlên edu thiên vàn, toán hoe, sinh Ú học, tâm M bye viv 
Những tie phẩm chính của ông -Han oè tu nhiên, Tu dường 
tu tung... chi côn giữ lại được những đoạn ngắn 
Theo Empedoc thi coi nguồn của tất cà mọi sự vật là (ào, 
ước, Ahông Ahi và dá, những cải dó không do ai ao ra, cũng 
Xhông tM mất di và vinh viên không thay đối. Lòn, nước, không 
Ahí và đất không thế chuyến hóa cho nhau mà chỉ có thé hôn 
op với nhau một: cách cơ học Empedóc Ñ người sảng lập lí 
thuyết cổ điển vê các nguyên tû là người đặt cơ sở cho việc 
hận (hức khoa học các nguyện t& Theo Empèdae, các sự vit 
trên thể gii lên lại là nhờ sự tháng nhất và phân 

nguyên (à Nguyên nhân của sự thống nhất là tình 
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yêu, còn của sy phán chia là lòng cảm thủ. Dây là một cách 
diis đạt ngày thơ nhưng giàu hình ảnh vé nội dung của các 
khái niệm sự đổi lập, дс hút, sic đấy, Emptdec cho ràng thế 
giôi da dang chính là kết quả của ti lê bón hợp khác nhau pida 
các nguyên tố. Những quan điểm duy vật của Emp&dóe và của 
Anaxago là một bước phát triển vượt Ыс so với những q 
điểm duy vật của phái Mila và có ảnh hướng sâu sc đến sự 
phát triển của triết học duy vật Hi Lạp 

Dimócorit (460 = 371 TCN), nhà triết học duy vật nối tiếng 
nhất, người sáng lập ra thuyết nguyên tù cổ đại, sinh û Apdera, 
— ын кнн ды она кунын. 
bién 





Démóeorit cho rằng toàn bó vû try, trong dó có trái đất của 
chủng ta, cũng tất cả mọi sự vật, kf ch con người, déu được 





không thE phân chia được của 
các nguyên tù đang chuyến động và 
nguyên tù này chuyển động liên kết 
tách ra. Khi gập nhau trong quá trình 
từ đã Mf hợp với nhau tạo ra những sự vật khác nhau trong 
vû trợ. Những sự vật này tổn tại cho đến khí sự kết hợp giữa 
các nguyên từ bi phân giải 

Gang theo Dêmcarit, các hiện tượng sinh i (é cả tu duy) 
chl có thế giải thích bằng sự văn động và liên kết của các 
nguyen từ. Vi nguyên їй chuyển động nên né có thể thâm nhập 
vào tất cả các bộ phận của cơ thế con người và tác động đến 
mọi quá trình của sợ sống. Dêmôcorit là người đấu tiên trong 
lịch sử nêu lén quan điểm vận dong là thuộc tính nguyên thủy, 
cin vật chất. 

Demêcorit chống lại tôn giáo. Thán linh đối với ông chỉ là 
biến thân của các hiện tượng tự nhiến và bản tinh của con 





'Mlpe/fieulun hoplo arg 


mgười Chẳng hạn thấm Dót là hiện thân tủa mặt trời, còn 
Atina là hiện thân của trí tuệ 

“Những quan điểm triết học duy vật của Démbcorit là một 
bước по! trong lich sử của chủ nghĩa vô thán Thuyết nguyên 
tử của Đêmôcorit ed ảnh hưởng cực H to lớn đối với toàn bộ 
sự phát triển của khoa học và triết học châu Âu, 


Ngudi bạn đường của chủ nghĩa duy vật trong triết hoe Hi 
Lap cổ đại là chủ nghĩa duy tâm cùng phát triển độc biệt mạnh. 
mé trong những thế ki V = IV TCN, hình thành nên một hệ 
thống những quan điểm duy tâm về và trụ, về con người, về 
nhận thức luận và cả vé t$ chúc quim lí xã hội. Những đại 
biểu xuất sắc của triết bọc duy tăm Hi Lep như 89corat, Platên, 
Апалон đã để lại nhiều đấu ấm rất sâu đậm trong lich sử tu 
tưởng phương Tây 
Seet (470 - 399 TCN) xuất thân trong một gia dinh binh 
dân д Aten, bó là một thợ dà, còn mẹ là bà do. Sócorat không 
lưu lại một tác phẩm nào, nhưng những quan điểm triết học 
сда ông đã rất nốt tiếng Ó thời cổ đại. Ông có rát đông học 
trồ, trong đó nhiều người xuất thân từ giới quỷ мс. Ngày nay, 
chúng ta biết được những quan điểm triết học của Sêcorat là 
nhờ vào những tài liệu ghi chép của các học trò của ông như 
Platón, Хёпёр\ёв và Arixtêphan. 

Theo những diu ghi chép này thì Sêcorat luôn quan tam 
đến vấn để giáo duc đạo dde cho con người và lÍ luận nhận 
thức. Sócorat cho rằng triết học c4 nhiệm vụ giáo duc đạo đúc 
và hoàn thiện nhân cách con người. Triết học có di khả nang 
để làm didu dé bởi vì sự hiếu biết châm li là điều kiện để có 
hành dong đạo đức đảng Theo Sesrat thi eon người có thể 
nhận thúc được châm Н. Tự nhân thúc, trước hót là nhân thức 
được sự không hiểu biết của mình, là tiến dé 46 nhận thúc 
chân li Sécorat thường nói : "Ti kiết ràng tôi không biết gi 
cà ` Phương pháp của Sêcarat đồng đế nhận thức chân Ш là 
tranh luận. Ông bắt những người trò chuyện vÓ mình tim chân 
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li bàng cách đạt ra những câu hỏi goi ý (người ta goi đây là 
"phép də đế" của Sêcorat để cho chân Н "sinh nổ”. Socorat cüng 
phim biệt con người thành những người có thể nhận thúc được 
chân li và những người không thể nhận thức được chin li. Li 
luin nhận thúc duy cảm của Sêcorat có ảnh hường lôn đến 
trường phái Stbisit sau тау. 

Nam 399 TCN, chính quyến Aten đã kết án tü hình Socorat 
vi tôi phá hoại chế độ và lâm hư hỏng giới thanh niên (Socorat 
bị bát buộc uống một cốc thuốc độc) Nguyên nhân của bàn 4n 
là Steorat có nhiều học tro từ gi quý tộc да dà kích một số 
quy chế và luật lê côn nến din chả Aten 

Platón (487 = 347 TON), một trong những nhà tu tưởng lối 
lạc cùn Hi Lạp có đai, xuất thân trong một gia dinh quj tộc 
giàu có ð Меп. Phiên là học trò của боста, và lA đại biểu 
xuất sắc của chủ nghĩa duy tâm trong triết học НІ Lap cổ đại, 
Чё thủ tu tưởng” chủ уба của Demócorit 





Vào khoảng nam 388, 387 TCN, Platón đã sing lập ra một 
trường phái triết học riêng д Aten goi là Acadami. Những thành. 
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Та đai biểu сёз tổng lớp quy tộc eû, да hộ chë độ thú linh, 
phán đổi nến dân chủ chủ nû, Platón đưa ra nib hinh một nhà 
nước thành bang li tưởng dya theo más của nhà nước Xpac 
Theo Platos, tất cả các nhà ngốc 48 được chia 
làm З táng lớp : Мақ lớp thử nhất là các nhà triết hoe nim 
“quyến diéu hành nhà nước và nghiên cửu khoa học, nghệ thuật, 

мө 


táng lêp thứ hai là Binh si eó nhiệm vụ bào vệ quốc gia. Các 
hà triết học cấm quyến không cớ tài sản tu hữu 
4 họ không xao làng nghỉa vụ của minh. Táng lớp thử ba góm 





Ан (Aristoteles) = nhà triết boe, nhà bác học nổi tiếng 
của Hi Lạp có đại, sinh năm 384 TCN ô thành phố Stagire thuộc 
xử Makôdônla, mất пат 322 TCN û thành phố Khanxlt trên 
đào ды (Hi Lap). Acte là com một ngự y trong triểu dinh 
của vua Philip II à xi Maktdonia. Từ năm 367 TCN - 347 TCN, 
Arlxtot tham gia vào trường phải Académi của Platón. Nam 347 
TON — sau khí Platón. chất, ông rồi Aten di du lich và sau đố 
trở thành thấy day của Alichran, 

Aristot nghiên cửu hấu như tất cả các vấn để của tự nhiên 
và của xã hội. Ngày nay người ta còn git lại được một số bài 
giảng và nhiều công trình của ông thuộc nhiều lĩnh vực khác 
nhau : vật H học, thiên văn học, lagie học, sử học Ông còn đạt 
со sở cho các món xã hội học, lí luận van học và nhiều ngành 
khoa học khác Những tác phím nổi tiếng của Ong là Những 
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pham tri, Phan tích (quyền 1 và quyến ID, Siêu hình học, Nen 
chinh tri Aten. 

Aristüt dung hợp trong їй. học của minh ch chủ nghĩa duy 
vật và chủ nghĩa duy tam. Ông phê phán (huye ý niém của 
Platên và ông cho rằng với thuyết ý niệm Platón đã tách rời 
bán chất khái sự vật, Ông khẳng định bản chất chia đựng ngay 
trong bán thân sự vêt, cái chung tổn tại không tách rời khối 
cải riêng. Ông thüa nhận sự tón tại của thế gió hiện thực và 
sử dụng những phương pháp dey vật để nghiên cửu các đối 
tượng khác nhau, nhưng toàn bộ sợ phát triển của giới tự nhiên 
lại được ông giải thích một cách duy tâm. Ông cho rằng giới 
\ nhiên phát triển được là mhò vào sy Mich thích đấu tiên của 
cái được gọi là "t trí thế giới ©. 

Agen col logie học là phương pháp luân chung của sự ni 
thức khoa hoe. Phương pháp quy nạp do Aristot nêu ra cùng 
voi những lập luận sắc bán của ông : cái riêng bắt nguồn từ 
cái chung, giữa khái niệm và phán đoán, 0а phán đoán và 
ket luận có mới liên hệ mật thiết 
sắc đổi với sự phát triển của triết học và lagie học. 

Học thuyết về nhà nước của Arixiót được trinh bày trong 
tác phẩm Nền chinh ơi Aen = 
nhà nước Aten. Trên cơ sò nghiên của lịch sử của các thành 
bang Hi Lạp và của các quốc gia láng giếng, Arixtot đi dn kết 
luận rằng trong lịch sử об 3 hinh thức tổ chức nhà nước ¡ nhà 
тчде quân chú (chính quyền của một ngời), nhà nước quy tộc 
(chính quyền của một nhóm người) và nhà nước dan chủ (chính 
quyến của mọi người. Ông ủng bo chinh quyền của mot nhóm 
người - "những người wu tử" - tte giới quý te. 

Arixtót có ảnh hưởng rất lớn đến các khuynh hưởng triết 
học thời trung cổ và thời cân đại 

Khoảng 3 chế ki ngay trước công nguyên, tuong ứng với thôi 
M Hi Lap hóa, là giai đoạn phát triển coối cùng của triết học 
Hi Lap cổ đại Trong giai doan này xuất hiện hai trường phải 
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triết học chủ убы là trường phái Épiquya (Epicure) và trường, 
phải дё (Stoicism). 

Ẩpiguye sinh nam 341 TCN, à đảo Xamót và mất năm 
270 ТСМ à Atem Ông là nhà tơ tường lớn, nhà trist học duy 
VU, người sáng lập trường phái Épiquya. 

Nam 310 TCN, Êpiquys mở một trường học ở Miylen ~ 
mang tên "Vubn cây Êpiquya’. Đến năm 306 TCN trường này 
được chuyển vë Aten, Êpiquya lãnh đạo trường này cho đến khi 
ông qua đời. Trong các trước tác của ông, đến nay người ta 
còn giữ lại được 3 büc thư, một số đoạn trong cuốn "Bàn và 
tự nhiên" và nhiều đoạn ngắn trong những tác phẩm khác 

Bplquya là người kế tve thuyết nguyên tử của Dengen LÍ 
luin nhận thúc của ông là biến thế của thuyết duy cảm, còn 
ос quan điểm vé ty nhiên của ông dựa trên thuyết nguyên tử. 


Êpiquya đã phát triển thuyết nguyên tử của Démócorit bàng 
giả thuyết thiên tài ví sự chệch hưởng côa các nguyên tù trong 
quà trình chuyển động Chinh sự chèch hướng này đã din dén 
ёс nguyên tà, từ để sinh ra 

mới. Épiquya cho 


D 


sự va cham không ngừng 





xa nên các vi 

thấn này không cố bất cd một Anh hưởng nào đến thế gii và 

con người. Với luận điểm ny, Ëpiquya đã phú nhận hoàn toàn 
Ap vôi đời sống con người 


Ëpiquya cho rằng con người nhận kết được thế gioi là nhỏ 
căm gác Trên cơ 2 những ti thức tich Му được tế chm giác 
mà con người hình thành nêm các khải niệm Ông cho rằng 
nhận thức dựa trên cảm giấc la hoàn toàn dang tin cây 
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“Trường phái triết hoc Stsisit (khác ki) do енда (Zénon de 
Kition) (khoảng 235 - 264 TCN), người tỉnh Kition trên dào 
Sip, sáng lập vào khoảng nam 300 TEN û Aten. 

Danón thường trình bày các quan điểm của minh cho những 
wem hâm mộ ông д mot nơi đông düc nhất của Alen - Quảng 
trường Agora (Quảng trường Chợ, hay còn gọi là Quảng trường 
Hoi nghị), trong hành lang Stoa, do 46 trường phải triết học 
của ông được goi là trường phái Stóisit. Phal này chia triết học 
thành luân Н bọc, vật li học và nhận thúc luận. 

“Theo phái máy, đúc hạnh là didu cán có lớn nhất của con 
người, sẽ không thé nào có đúc hạnh nếu không nhận thúc 
được chân lÍ Phái Soen chû trương con người phải sống thanh 
đạm, phải có tinh thấn kiến cường. bình thân trước bất hạnh 
và nguy man Ho chống lại quan điểm hưởng lạc của phái 
Bpiquya. Ho col muc dich cao cả của cuộc sống là thể hiện 
long tốt, cái dó phú hợp vôi tự nhiên và “Ii tri thể giới. Trong 
V luận nhận thức, phái Stoisit là những người duy cảm khí ch 
rằng cảm giác là nguốn gốc của moi tri thức, còn trong linh 
vực vật Ñ học họ ngà theo chú nghĩa duy vật. Với những quan 
điểm về linh hên và sy bất tử của linh bón, phái бибі lại la 
đại biểu của chủ nghĩa duy tam- 














6. Khoa học tự nhiên 


Người Hi Lạp cổ đại đã đạt được nhiều thành tựu lôn lao 
vé khoa học tu nhiên. Trong nhiều linh vực, tu duy khoa học 
của họ đã vươn tôi trình độ khái quát hóa cao, hinh thành 
những định li tiến để, sguyên li có giá trj Những tri thức 
khoa học mà người Hi Lap số đại tich lây được dà dat nén 
móng cho các ngành khoa học tự nhién û châu Âu sau này. 
~ Toán học và vt H học 

Pytago (khoảng 640-500 TCN) là nhà trit học đồng thời cũng 
là một nhà toán học sốt tiếng сда Hi Lap cổ đại Ông và, những 
học trò của ông da có công tổng kết những tri thüc vé số học 
“ 
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(hang nhân, hệ thống số thập phâm ). Dinh li nổi tiếng mang 
am ông - "Trong một tam giác phông, binh phương của cạnh 
"huyền bàng tổng bình phương của kai cạnh gốc vuong^ cho đến 
may vẫn là một kiến thúc cơ bản của hinh học, được giảng day 
ở trường phố thông Có thế Pytago đã tiến thu định lí này tà 
người Luong Hà. 


Ocolit (khoảng 365 - 300 TCN) là nhà toán học lén của Hi 
Lap. Công trình chinh của ông là tập "Cơ bản" gốm 13 chương. 
được soạn thảo vào khoảng nam 325 TCN đã có ảnh hưởng rất 








xây dung thành những tiên dé, định Н. Các chương viết 
học trong tập "Cơ bản" (chương | = IV, chương X = 
dat mến móng cho môn hình học phẳng ngày nay. 
Actimet (khoảng 287 - 212 TCN) là một 
vet И học rất nói tiếng. quê ở thành hang Xiracudo (trên dio 
XXixin), con của nhà thiên van học Phidi. Sau thời gian học tap 
ở Altebxandei, Асіны trò về Xiracuda. Ông đa tích cực tham 
gia bảo vệ thành phố quê hương trước sự xâm lược của quân 
Roma trong cuộc chiến tranh Punit lần thử hai và đã anh dũng 
Ы sinh khi thành phố bị chiếm, 


kedan a ua re ú ga as deg in чи dug 
hab ct à a Pr) sha gn Ja 3 2 ng ngàng 
inh đợc cing, u ча Me ce Mang 33 (M а i Nah 
GERA dag a qas a mai qa co sang 53 dâm 
ША Tấn pada ch mai t ngại шу Sam c h us à 
aie mat la pt ith ê ke e vơ ie sen We 
sự cân bằng của các vật nổi à những dang khác nhau, nguyên. 
M vé đồn bấy, ròng roc, guóng nước v.v... Những kết quả nghiên 
да e 6 nạ 46 i que Mi сызыш е 
2i Lie à ca boe dưng bal cú ти чыз мера та 
Sah sar ong a og và ыр cet nh ша к 
° 

— 





của Aesimet là một trong những со sở của toán hoc cao cấp à 
châu Âu thế kỉ XVI ` ХУП. 


— Thiên wan hoc và địa li học 


Nhà tiết học duy vật đấu tiên của Hi Lạp = Talet 
(624 ~ 646 TCN) cũng là một nhà thiên vân học tiếng. Trong 
những chuyển đi du lịch dài ngày ê Ai Cập, ông đã hoc được 
nhiều kiến thức thiên văn học và toán học của họ, Ông cho 
rằng trái đất giống như một cái dia det nối trên dại dương, 
Quan niêm này cùng ngây thơ, chất phác như quan điểm triết 
học duy vật của ông, nhung cũng chính ông là người đã dự báo 
chính xác hiện tượng nhật thực xây ra vào ngày 28 tháng 5 
nam 686 TƠN,ð Mile. 


Eratêstentkhodng 282 = 202 TCN) là nhà địa H, nhà toán 
học và nhà thiên văn học nối tiếng của Hi Lạp, ông cũng là 
người phụ trách thư viện Ó Al&chrandri từ nam 246 ТСМ 
Ersten đã tính được gấn đúng chu vi quả đất là #53000 
stadi (1 stadi = 118,6 má). Ông cong đã chứng minh được về 
mật Í thuyết là có thể đi vòng quanh trái đất và chia bố mật 
trái đất thành 4 vis 


Алаас (khoảng 320 = 250 TCN), nhà thiên vân học nhà 
toán học, quê à dho Xamet. Trong tác phẩm "Bàn về kich thước 
và khoảng cách của mát trời và mêt trăng”, Aristar dA dé ra 
một phương pháp dang din và đọc đáo để xác định kho 
cách từ mật tồi và mật trang đến trái đất, dựa vào góc hop 
thành giữa hai đường thẳng tờ điểm ngắm đến mật trời và mat 
trăng vào thời điểm trang khuyết một айа. Do thiếu các dụng 
су đo góc chỉnh эйс, Aristac kháng thể đo được thật dang, ông 
Xác định góc đó là 87° (thực tế là 89° 50). Vì chưa biết đến 
các hàm số lượng giác, gốc đo được lại không khớp vôi thực 
tế, ông đã tính khoảng cách tờ mật trời đến trái đất lớn hon 
19 Ма so với khoảng cách từ mat trang đến trái đất (thực ra 
Jà 370 lấn), đường kính của mat trời lén hơn đường kính trái 
ap 6,15 lần (thục tế à 109 lấn). Công hiến ln nhất của Arixtac 
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Ja việc ông đưa ra giả thuyết vé hệ mát tril. Arixtae khẳng 
định mật trói và các vi seo không chuyển dong và д rất xa 
trải đất, Trái đất tự quay xưng quanh trục của nó đồng thời 
quay xung quanh mặt trời theo một đường tròn, Mười tám thế 
ki sau, giả thuyết сда ông mới được tiếp tục phát triển tron 
các công trình của Cêpeenie. 

Hippaccó (190 - 125 TCN), một trong những nhà địa li và 
thiên văn học có uy tín cao д thời có dai. Hippaccó đã chế tạo 
тк một số dyng су quan sát thiên vân, đã xác định được khoảng 
“cách tù mật trời, mật trang đến trái đất vôi độ chỉnh xác cao 
hon. Các kết quả quan sát thiến van đã kich thich ông lập ra 
một bàng danh muc vôi gần 900 vi sao. Hippaccó cũng xác dinh 
duoc đúng các tiết xuân phân, thu phân Ông chia leh 
dao làm 360" và đưa ra các khái niệm kinh độ, vi do. Nhưng 
mat khác, nhà khoa học tài năng này lại chống thuyết môt trời 
cùn Arixtac và bằng uy tin của minh đã cùng có thuyết địa 
tâm trong thiên van học 


= Y hee 


та thế ki У ТСМ, ð Hi Lap đã xuất hiên những thấy thuốc 
giỏi và nhiều tài liêu y học có giá trị Hippóeorat (Hippocrate) 
(khoảng 460 - 370 TCN) là một trong những thấy thuốc nói 
tiếng nhất của Hi Lap, ông được coi là người sáng lập ra nén 
у học cổ dai Ngày nay, người ta còn gi lại được Tuyển đập 
Hippôcorat góm 58 tác phẩm (tuy nhiên, tuyến tập này bao 
gốm nhiều học thuyết của các trường phái y học Khác nhau, 
khó có thể chỉ ra tác phẩm nào là của chính Hippêcarat), Tat 
ch các tác phẩm này được viết trong khoảng thời pian từ thế 
ki V đến thế ki 1 TCN, nhưng phấn lon được viết trong 
thời. Hippócerat. 


Hippócorat cho ràng bệnh tật không phải là do thin thành 
йу nên mà do những nguyên nhân hoàn toàn cá thể giải thich 
được, chẳng han do Anh hưởng của mới trường xung quanh 
(Вёл và không khí, nước vê dia Th. Theo thuyết của Hippôcoral, 
D 

пареш hoplootg 














эйс khỏe của con người phụ thuộc vào sự kết hop của 4 chất 
định trong cơ thế là - máu. dam. mật vàng và mêt den (Bûn 
sẽ bản chết của con người! Khi sự kết hop này bị phá vê, con 
em sé bị bệnh tật, sau để nho các quả trình diễn ra trong 
máu, sự kết hợp này lại được khôi phục, эйс khỏe được phuc 
hồi Các thấy thuốc phái Hippôcorat cũng rất chủ y đến vite 
chim nom, bối duong và dong viên tỉnh thấn để get người 
bệnh nhanh phục hối súc Мы» Trong phẩu thuât, dac kiệt lÀ 
phẫu thuật xương, ho da biết sở dung những bién pháp giảm. 
dau. Thuyết vé các chất dich của Hippêcarat có Ảnh hưởng lôn 
trong y học châu Âu đến tân thế ki XIX 


Herophin, (Hérophile, thế kỉ III TCN) là nhà y học dáv tiên 
của Hi Lạp da tiến hành nghien cửu về giải phẫu trên thì thế 
người chi Ông đạc biệt quan tâm nghiên ciu hoạt động của 
näo, hệ thống thấn kính, huyết mach, các cơ quan ni tang và 
mát Ong cong là người đấu tiên phát hiện ra mach đập phy 
thuậc vào hoạt động của tim và là người sáng lập ra Ii thuyết 
Về ну tuân hoàn cla máu 

















б. Nghệ thuật kiến trúc, điêu khác 


Hi Lap là đốt nước của những công trinh kiến trúc điều 
Nhắc tuyệt mi. Nghệ thuật kiến trae, điêu khác Hi Lạp là mộ 
trong những đỉnh cao nhất của lich sử mi thuật thé gi. 


Kin trae Hi Lap, củng giớng như bao nén kiến trüc của các 
dn tộc khác, lúc đâu còn rất so giản. Những ngòi dên ở thế 
ki УШ = УП TCN chò yếu được làm bằng gỗ, có 3 тоё /ường, 
còn mật thử tư (mát chinh) để trống Dé đỡ mái đến ó mật 
thử tu này, người ta đựng các cột gÓ tròn, có các đường xoi 
(ảnh) nhỏ cách đều nhau, đọc theo thân cột cho nước chây khi 
bị mưa hát vào. Dán dán cốt gỗ được thay bằng cột đã và vin 
giù các đường xoi nhỏ Ó thế ki VII TCN, đã có môt s6 dén 
được xây dung bàng gach móc, cột đá, sau đ kiến trúc đã phát 
triển, сйс công trinh kiến trúc quam trọng (dén thờ, rap hát.) 
dés được xây dựng bằng da 
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та cuối the ki УП TCN, nghệ thuật kiến tçûe Hi Lap đã có 





một 
biến rộng ral ð Hi Lạp = để 
xuất hiê sêm nhất û các thành bang Tiểu Á Các công trình 
kiến trüe theo kiểu thức Ionien tròng thanh thoát, trang nhà 





Vao thế kỉ IV TCN, xuất biện một kiểu thúc kiến trắc mới = 
Miu Сант. Kiée thúc пау vé cơ bản gêng với kiểu lonien, 
chỉ khác à chí : cột Córimh thị 
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“Những công trinh kiến trie nguy npa, 48 90 với những kiểu 
dáng khác nhau thể hiện thi nang nghệ thuật của người Hi 
Lap б dni, đã xuất hiện chủ yếu trong hai thế ki V — IV TCN. 
Tieu biểu trong 5б đó là đến thờ thấn Det à Оут (Olympie), 
ава thờ thm Ae д Corish (hiểu thae Dorien), đến thờ nữ 
han Actémit ð Êphedo(?, đến thờ nữ thần Hera ð dio Xamót 
(hiếu thức Ionien), đến egen thờ nữ thấm Atina Ó Aten 
(ifa dee Dorien kết hop vei kis thức Ionien), lang mộ vua 
Moxêle (Mausolo) 8 Hacacnstf?. Cong trinh kiến re tto biểu 
cho kiểu thức Corinh là đài kỉ niêm rr 


Dèn Pacdnôn (theo tiếng Hi Lạp = đến Trinh nữ) là một 
Hi tác của kiến trúc Hi Lap có dai. Đến thờ nữ thân Atina, 
nữ thấn Trí tug, thấn Bảo trợ thành bang Aten. Dén được xây 
dyng trên đối Acrópón dưới thời Periclet (Periklès), do hai kiến 
iri sự Thưnôt (etinos), Calleorat (Callicratès) cùng nhà điêu 
khác Phidiat thiết kế vê chỉ deo thi công Đến Pactanan được 
xây dyng trong vòng 10 năm (tù 448 ` 438 TCN), theo kiểu 

d Ionien. Ngôi đến 
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Cusi cong Atama dh Chen iig và tr thanh thấn Mio ti 
thành bang Aten. Trên mát 92 phiến đá ln hinh chữ nhật làm 


(0) Dis яо nữ đền сина được sp vào 7 Ы gan cia tế ра c as. 

CỔ) Lang má wa Masa, à Ныша dade sếp vo 7 V gan cia thề g cổ đi 

(0) Шабета là me công ân Men, gn cà Sas chến tống cia din đồng ca 
WA, do Ong dân dang wang gor lệ mem da Гым» (ran 334 TEN), eut 
ia аз ng тез tung м đc đc SẼ ú тет êng 


“ 
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ditm (ft) nằm giữa dinh cot và mái đến lệ những phù dieu 
My để tài từ truyen thuyết, thn thoại, trong dó có cả những 
Чё ti từ cuộc chiếm tranh thành Того. Dën Paciéntn là ngời 
dên được bảo quân tương đổi tết trong một thời gian dài Thế 
Pactônôn tró thành nhà o KHO giáo, Ње Đức me 
thế ki XV tro thành thánh đường Mới gido. Nam 1687, 
trong сше chiến tranh giữa Thế Nhi KỈ và Genie (lóc này 
Hi Lạp là thuğe dia của ТМ МЫ Ki), thành Atem bi người 
Ventdia vây ham, đến Pacténte được sử dụng làm kho chủa 
thuốc nổ và đã bị hu bại nghiệm trọng 
“Nghệ thuat dinu khác Hi Lap cũng bắt đấu từ những hinh 
thức cổ sơ nhất, Thế ki VIT ТСМ mới bất dáu có những tương 
thấn đấu tiên bằng gô Từ nữa sau thế kỉ УП TON đã xuất 
Меп những tượng bằng dá Ban đầu các tương đã вау cũng rất 








tương việc tạo dâng cơ thế và khuôn. 
tượng lạc dó vẫn thiếu sự sinh động 
Aten). СЫ từ thể kÍ V ТСМ, nghệ thu 

т và nhanh chóng vươn tối 
phẩm hoàn mi 


¬ gn liền vôi tên thổi 
của những nhà điêu khác lối lạc 


Mirêng (Myron = thế kỉ V TCN) là tác giá của bức tượng 
nổi iếng "Người ném din ` Và đẹp cơ thế của vận động viên 
Và sự chuẩn xác của động tác da được Mirêng diễn t4 rft thành 
công Người xem có cảm giác nhu đang được ching hiến vàn 
ding thôi điểm vận động viên đột ngột xoay người dé ném dia. 

Phidiat, nhà diku khác lên nhất của Hi Lạp cổ del, sóng 
cùng thời với Mirêng. Những tác phẩm nói tiếng nhất của ông 
Jà tuong nữ thn Aténa trong đến PaciEoôn và tượng thn Dòt 
8 бууш, thế hiện Dot nga, trên ngai vàng”). Tượng thần Dót 
là một pho ба rất lớn và cũng được khium ngà voi và vàng 
nhu kỉ thuật lạc tượng Artes. Phidiat còn là tác giả của ble 











10) Tượng (ме Оё à бу đa sếp áo 7 фия cin thể ра cổ ак. 


Pitps-Iiouun.hoplo arg 


edel Tác phẩm сда бар là những tượng thán nam, thấm 
được thế hiện dubi dạng những chăng tra tiếu nữ trả, 
dep (chẳng hạn nhu tượng thấn Hecmet, tượng nữ thấm Aphrodit 
û Камо (mat thành phố cảng ð tay = nam Tiếu А). Tượng 
nû thần Aphrodit û Када lâm bằng dà bon là một trong những 
tác phẩm điều khác đấu tiên về nữ thấn Tỉnh yeu và Sắc đẹp 
của Hi Lap cổ đại. Nếu như truc thế kỉ IV ТСМ các nhà điều 
khắc dén thế hiện các tượng nữ trong y phục thi Praxitan lần 
đấu tên da thế hiện nữ thm Aphrodit dưới dạng bán khỏa 
hân, Sy sáng tạo cia Praniten được coi là bước khôi đấu cho 
sự thay đối các quan điểm tên giáo truyền thống trong nghệ 
thuật điều khác 

Ngoài Prazitan, vào thế H IV TON côn hai nhà điều khác 
tài hoa nala Агро, và иро Xcopas là một trong nhi 
zem trang trí chinh của Lang mÓ vue Moxolo à Hallcaenat 
(ma phía dong của lang) và là người lanh đạo việc xây di 
và trang tr đền thờ nữ thấn Ama ở Téphe (tròn bản dho 
Ptlopone). Ông cũng là tác già cia một số tượng My để tài từ 
truyền thaya, than thoại như tương Маайа. 

Lisipo (Lysippe là tắc già của các búc tượng nối iếng nhu 
Apêxiêmen = diễn tà một lục d đang ki cọ cơ thể bằng bàn chải 
(ugng da, khỏa tham), tượng thần Hecmet ngi. Liripo còn là 
mêt họa si tal nang da vê hiểu chan dung của Аиза đại để 
“Thời ki Hi Lạp hóa là môt gai đoạn tiếp tec phát triển cin 
nehê thuật điều khác Hi Lap. Dây cũng là giai бов xuất biện 
thêm một số trung tâm mới cia văn Мда Hi Lạp nói chung và 
cùn nghệ thuật điều khác ndi ring. Những tác phẩm điều khác 
tiêu biểu nhất của thời H này c6 svong điềm Niken (tiấn Chiến 
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thắng! д Kamêtorasi!!. sương Người kháng Io liên dho Rodas 
và tượng than Ve nữ д Miki? = pho tượng nói tiếng. được coi 
là tiêu biểu của nghề thuật tượng Hi Lap Hinh tương nữ thấm 
tỉnh khôi bản khỏa thân theo truyền thống cổ điển à thé ki IV 
TCN, còn thần hình lại mang phong cách Hi Lạp hóa, thế ki 11 
ТСХ (đứng tự thế và» người được phát hiện hơi muộn (nam 
1820 à dho Mil), nay д bảo làng Lavoro (Pari) 





Ш - VĂN HÓA ROMA CÓ ĐẠI 
1. Khái quát 


Nên van hóa Rûma cổ đại phát tiến rực ro, có những cổng 
hiến to lôn vào kho tàng van hóa nhân loại Nên van hda dó 
gn liên vôi quá trình phát sinh, phát triển của nhà nước Rûma 
ef đại, vải những diéu kiện kinh tế, xÀ hội của chế độ chiếm. 
по Roma 

Theo truyền thuyết, thành Roma được xây dung vào năm 
753 TCN, ban đấu chi là một thành thị nhó nàm bên bó sông 
Tibru û miền Trung Halla Nhờ có dia bàn thuận loi, kinh tế 
phát triển, Rûma nhanh chóng trà thành một thành thị thinh 
vượng và một nhà nước hùng manh theo thé chế cộng hòa. Từ 
сиві thế kỉ IV TCN, Roma liên tiếp tiến hành các cuộc chiến 
tranh mà rộng lãnh thổ và đến nam 275 TCN đã hoàn thành 
việc chính phục toàn bó Italia Nhưng, do sức dang mạnh, thế 
đang lên, Rma không chju đồng lai ò đấy, mà tiếp tục vươn 
sang đào Xin, đánh chiếm Cactagia, tấn công và chinh phục 
Makédonia và Xiri, làm chủ toàn bê Hi Lạp và vùng Tiểu Á, 
biến Dia Trung HAI thành tải ao shi" 

Vào nữa sau thế kỉ 1 TCN, Rôma tiếp tve tấn công, chinh 
phục xử байа, Tây Ban Nha, đảo Anh và cả Ai Cập, mà rêng 
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đường biển giới đến giới ham coối cing ` châu Àu dén bû sông 
Ranh và sông Danuyp, châu Á đến Acménia và Lưỡng На, châu 
Phi đến Ai Cập (bao góm cả vũng Bác Phi ven biến) 

Roma trà thành trong tám của thế giỏi Dia Trung HAI Kinh 
thành trắng 16, rất nhiều đến dài, cung điện nguy nga, trường. 
da đổ s0, những đường phố lát đã dài rêng, những dinh thự 
sang trong, tượng đại và đài phun nước v. . mà không có 
một đô thị cổ đại nào có thể so sánh được. 


Sy phát triển của dé chế đã thúc đấy nén văn hóa có đại 
Roma tôi dinh cao của nó. Nén vàn hóa này được xây đựng và 
phát triển trude Ый và chủ yếu trên nén ting của sự phát 
triển mạnh mé сда nến kinh tế công thương nghiệp và màu 
dich hàng BÀI. Do vi trí địa lí và những đặc điểm của 
kiện tự nhiên, û Rama cổ dal người ta hấu như không sản xuất 
lương thực mà mua của AI Cập, Luong Hà. Ngay trong các đại 
trại /[af/undiaJ,người ta cang trồng rất it cây lương thực mà 
lại trồng các loại сау như nbo, 6 liu, hành, tôi v.v... và di liền 
vôi nó là các xưởng chế biến dâu 6 liu, ép và làm rượu nho. 
Ban cạnh đó, còn hàng tram xưởng sản xuất vũ khí, xưởng làm 
сас đổ đựng bằng kim khi quj, thuộc da và chế dó dûng bằng 
de v.v., Фар ung cho nhu cấu khống 16 сда những cuộc chiến 
tranh kéo dal, nhu cấu an chơi xa ai của táng lớp chủ nô giàu. 
eê và xuất khẩu. Việc mua và bán sản phẩm đã thúc đấy sự 
phát triển của các đội tàu thuyên làm nhiệm vụ lưu thông trên 
biến và một hệ thống tiến tê ón định dé trao đối - các logi 
tiền đúc bằng đồng, bạc, vàng được lưu hành và có gia trị khắp 
Dia Trung Hải. Chưa nơi nào trong thế già cổ dai có nén ki 
LỆ hàng hóa = tiến tệ phát triển mạnh mé như û Rama. Dó 
chính là tiên dé, là co só cho một nén văn hóa mang những 
đạc trưng riêng được hinh thành và phát (ñén û Roma cổ đại 
Khác với nến kính tế nêng nghiệp của các си dán phương Đông 
c6 đại cồn mang nhiều yếu t5 của một nến kinh tố tự nhiên, 
sự phát triển của nén kinh tf công - thương lớn dat ra cho 
những người thợ thủ sông và thương nhân Rûma những ni 
cfu vé cải tiến công cụ, cải tién quy trình sàn xuất, tao ra 
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những sản phẩm tốt hon, được ưa chuộng pon trong sự cạnh 
tranh ở ngoài thị trường Có le đố cũng là một trong những 
thân tổ thúc đấy sự phát trién của nền van hóa Roma cổ đại. 

Sự phát triển của nón kinh tế công ~ thương cũng dán tôi 
sv phân hóa giai cấp hết sūc sâu эйс và trit để trong xã hỏi 
Rûma. Chua có nơi nào và chưa bao gë mà chế độ nû lệ được 
rêng rãi và khác nghiệt như û Roma. Tất cà các công 
việc sàn xuất, lao động phục vw sản xuất và phục vụ cho moi 
mhu cấu sinh hoạt của chủ nô đều do nû lệ đầm nhiệm. Ho 
















phải làm việc càt lực đưới Ti vot, 
ko chín dé dé phòng bà 
trón. Việc sử đụng rộng lệ đã góp phán 





giải phóng hoàn toàn một nê khôi những công việc 
lao động chân tay. Trong 
được một ting lop giàu có xa xÍ như chủ nû Rûma 
Hãng tram gia đỉnh thế phiệt của cài nbu nước, об lâu dhi 
riêng trắng lệ, nguy nga ibi hấu ha. Nitm tự 
hào đến kiêu hành vi sư của chủ nê Roma 








lốp nô 10, còn họ chỉ có lao động van hóa, nghệ thuật hoặc làm. 

chính trị. Một tầng lớp trí thức сда giai cấp chủ nê chỉ chuyên. 

lao động trí óc đã được hi 

mà còn có đấy đủ những điều kiện vật chất khác cho các hoạt 

dong sảng tạo của minh. Sy phát triển của nén văn hóa Roma gắn. 
iba trí thúc nhu thế trong tất cà 

và các ngành khoa học tự nhiên 





người Mi Lạp về mật van hóa (và thực tế tài nhiều nhà văn 





lược mình, người Hi Lạp lại thừa 
hóa vô cùng quj báu của cic 
vay nd lên û một 
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trình độ cao hom Diéu dó li giải vi sao уап hóa Roma ra doi 
muộn, nhung lại phát triển nhanh chóng, rue ra, phong phủ và 
toàn dien. 

Cá 1а cang do chịu ảnh huông của văn hóa Hi Lap và của 
эма dim tặc khác nên văn hóa Roma không thuấn nhất, Có 
mgubi đã gọi van hóa Roma lA một nến vin hóa đa dân tộc 
Trong những thành tyu của văn hda Roma có sự đống góp của 
nhiều dân tộc ð các "tinh" xa xôi. Ngước lạ, văn hóa Roma lại 
được truyền bá, thậm chỉ được "thực thi" trên những vùng rồng 
lên của Dé chế, nhất là trong các Баһ vực xây dựng đô thị, 
lâm cấu, đường, ki thuật và luật pháp 


Người Roma cũng có những đóng góp to lên trong các linh 
vực khoa học và nghệ thuật Song vé nhiều mật, người Hi Lạp 
dà dạt đến sự M tưởng của cái đẹp và nghệ thuật Roma cũng 
khong thể so được vôi nghệ thuật Hi Lap vé giá trị thấm mi. 
Tuy nhiên, người Roma (như chính họ thùa nhận) lại có thế 
manh riêng của minh = dó là khả năng hoạt động thực tién. 
Những thành tựu khoe học và nghệ thuật kiến trú, điều khác 
của người Hi Lạp đã được người Roma vận dụng một cách đấy 
sáng tao trong việc thiết kế và xây đựng ni 
trắng lộ, những dinh thự sang trọng, những tượng đài, đài phun 
nước, cấu máng dán nước vv hết sie dó số, vừa có giá trị 
sử dụng vừa có giá trị nghệ thuật cao. Các ngành khoa học 
của Roma cũng mang tinh thực dung тё rệt Sy xuất hiện của 
ngành khoa học môi = ngành nêng học - là một trong những 
minh chứng cho điều đó. Trong các tác phẩm Nông nghitp của 
Саша (TK II TCN) và Kinh tế nóng nghitp của Cêlumalo (ТК 
1 CN) đã dé cập đến một cách hết sức chỉ tiết những vấn dé 
<ó liên quan đến nông nghiệp, chan mudi, tổ chức lao động trong 
các đại trai v... là những vấn dé Ый sóc cán thiết cho các 
chủ đất lóc bay gia. Trong nhiều lĩnh vực khác như luật pháp, 
quân ss, ki thuật xây dung và kiến trúc. người Roma cũng 
dé lại những tae phẩm có giá tri, được coi như những "giáo 
trinh" nhập mûn cho những người mới học nghề 
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2. Van học và sử học ` 


Vê lính vực van học, thi budi đấu, người Roma dà bát chước 
mgười Hi Lạp Bộ Sử iki của Home và bàn địch cia Xophtclo 
được người Кала xem như là những di sản vàn học quý hàu 
nhất. Lüc đấu,giôi trí thức Roms thường ua chuông văn học Hi 
Lạp và van hoc latinh, nhưng không bao lâu wau, người Roma 
đã dán dán thoát khỏi khuôn khổ của van học Hi Lạp để sang 
180 ra nến van học của minh. 


“Trước hết từ chữ cái Hi Lap, người Roma đã lập ra hê thống 
cha cải của minh - ban đấu gốm 20 chữ, sau thêm 6 thành 
hê thống chủ cái latinh hoàn chỉnh như ngày may. Dưới thi 
“hấp chinh của Хеда và Ôetavios, nhiêu nhà van và nhà sử học 
Roma có tiếng tam xuất hiện. Họ đã viết được nhiều tác phẩm 
bất hủ với nhiều thé loai khác nhau ; van xuôi, kịch, tho trữ 
tinh, thơ trào phủng, sở + đưa nén văn học la tinh đến 
ai đoạn phát triển cuc thịnh 

Хаба không những là một nhà chính trị và quân sự lỗi lac 
mà còn là một nhà sử học và nhà wan tii hoa xuất chúng Tập 
Kt sự về cuộc chiến tranh ở xử Gêlo của Ong đã đạt đến một 
trình độ khá cao vé vân chương và đến nay vẫn được col Jà 
một tác phẩm tiêu Ыбы của nến văn học la tinh 


Nhà chính trị quý tóc Xisêrêng (Ciceron), sống công thời với 
Xéda, là nhà van và công là một nhà hùng biện rất nối tiếng 
thời bấy giờ. Một số bài diễn thuyết và luận van triết học của 
ông dóu được trinh bày bằng những lời văn rất trau chuốt và 
hos mi. Về tài nghệ văn chương, Xiséróng còn vượt cả rie 


Thi sĩ Viếgin (Virgile, 70 - 19 TCN) được col là nhà thơ 
lên nhất của Rôma cố đại, tác giả của bộ sử thi có tính chất 
thần thoại. Entit được phông theo st thi Get của Home, trong 
48 ông hết lời ea ngợi sự phó vinh cần Roma dưới thời Ôclavius, 
coi Octavius là con chau của thấn tiên. Ngoài ra, ông còn một 
36 tập thơ như Nhang bài са cio người chân nubi, ter 
nông cũng khá nổi tiếng thời bấy giờ. 
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Trong van dan Mêsen, một thí si có thé sánh được vôi 
Viếcgin là Ôresø (Horace, 69-8 TCN). Ông là mot nô № được 
giải phóng, đã từng du học û Hi Lạp, thông thuộc những tác 
phẩm của Saph và Pinda Ora đề ding ngồi bût lăng mạn 
để viết nhiều tập thơ tra tinh mà tiêu biếu là tập Ca ngoi góm 
103 bài thơ. Ông cũng là một thi sĩ của tầng lớp quy tộc đại 
chủ nô. Tác phẩm сда ông phân ánh dài sống xa hoa của giai 
ср quj tác dương thời 

vido (Ovide) là một thi si quen dûng thn thoại Hi Lap 
và Roma dé kí thác mối niêm tâm sự của mình. Thông qua 
những ác phẩm nhu : Tỉnh ca, Nghé (Лаби yeu đương, Ni 
hüng, Những bài tho buàn và nối tiếng nhất là tập Biến hình, 
ng đã dùng những hình tượng dep dé để thí vi hóa những chu 
chuyện tỉnh 4i My trong thấn thoại. Cong vì những tác phẩm 
bóng bẩy tinh tử hoa nguyệt đó mã vido đã tùng bị Óctavius 
trye xuất khái Roma mubi nam, cuối cũng phải chết д nơi "đất 








TON, lich sở Rama bắt đầu được ghi chép 
ku các abi sử học Roma ghi chép lịch sử bàng 
Ш ТСМ tiếng latinh da được dùng 


= 
š 
D 
š 





иреш ћорі arg 





phẩm rất có già trị, trong do êng nêu qô mục dich viết ho 
này là nhằm tà lại bước đường kiến quốc gian nan cia Копа 
Xích động lòng yêu nước nóng nàn сда nhân dan. Song, lich 
i kÌ đấu сда Rama do ông thuật lai còn mang nhiều tỉnh 
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Nhà sử hoc Тали (Tacite, 55-118 SƠN) có một thal độ sing 
jèm túc hơn Tits Liva Bộ Sử bien niên Roma của ông 
ghi chép lai quá trish dién biến của nên chính trị dé quốc 
Roma là một tác phẩm rất có giá trị cả vé nội dung cũng nhu 
inh thức nghệ thuật Trong một tác phẩm khác của ông 
oeren" dà mô tà tỉnh hinh doi sống công xã 

thị tộc của người Gieeman. Những tác phẩm của Tarit bóc trấn 
sự thối nát của chỉnh thé chuyên chế ở Roma, gây ảnh bung 
lớn đối với các thế hệ sau trong собе đấu tranh chống lại nén 
chuyên chế Dai thí hào Nga Puskin đã từng ví tác phẩm của 
Тажи như là một "cii đồn đánh vào đấu bon vua chúa tàn bạo” 


60 = 125 SCN) gốc người Hi Lap, tror 
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sử Mi Lạp = Rama. Tác phẩm của ông mò đấu cho thể lại 


truyện ki lịch sử 
Trong một thời gian đài, van học latinh rất được thông dung 
miền Nam châu Au, thâm chỉ ngay cả sau khi 
đã bị tiêu Чин. Suốt thời H Trung đại, tiếng 

dung của giáo hội Thiên chúa và của 
Vé sau, tiếng latih lại kết hop cùng 
các noi, làm nến tảng để phát triển thành 
dan tặc như Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Dức 
được đăng nhiều trong các công văn 
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thêm để thích hợp với yêu cấu thải đại lúc bấy già Tuy nhiên 
trong lịch sử Rama cũng có một số nhà triế học lỗi lac, đại 
diện cho các trường phải khác nbas 

“Trường phái triết học duy vật của Hi Lap có đại, tù Hêraelit, | 
Demerit, Ëpiquya, .,, đã được các nhà triết bọc Roma phát triển. 
сао hơn. Luyeorét (Lucreee : 96 - 65 TCN), trong tác phẩm 
Ban vè bản chất của sy vô: đã nêu lên thuyết nguyên ti, cho 
rằng vạn vật trong và trụ déu do các nguyên tù cấu tạo thành 
và phát triển theo những quy luật nằm ngay trong bản thân 
của vật chất. Cũng như Épiquys, Luycorét bài xich mà tín trong 
tôn giáo. Ông có những đóng góp đáng ké trong việc trinh biy 
nguồn gốc loài người và sự tiến hóa của xã bội loài người theo 
quan điểm triết học duy vật biện chủng. 

Có thế coi Luyeorét là đại biếu cuối cùng của triết học duy 
vật cổ đại. Từ giữa thế ki 1 TCN trở di, nhà nước Roma chuyển 
đến à hưng thịnh sang suy thoái Giai cấp chủ nô thống trị 
muốn lợi dung tôn giáo để duy trì trật tự ха hội dang tan rà 
Do đó triết hoe Rama chuyển dán sang duy tim luận, quay vê 
với trường phái met của Hi Lap. Ba nhà triết học điển hinh 
của trường phái này là Xewdeø (§énéque), Epictet (Epictite) và 
Мае = Oren (Mare = Aurele) Ho dés chủ trương sự nhẫn nhục, 
chịu khó, My sự phục tàng lâm đúc tính tốt nhất của người 
đời. Học thuyết của ho mê đường cho sự truyền ba côn đạo KIO. 

Ó thế ki 1 và IL SCN, tri: học của phái Stñisit ngự trị trong. 
tu tưởng, học thuật à Roma. Học thuyết này ngày càng mất di 
những mật th cực trước đây của nó, dán dán hòa hợp vôi 
thuyết duy tâm của Platón, làm xuất hiện ё Rama những trường 
phải triết học duy tâm mới như Pytogo mí và Platón mới. 














Những người theo dés cho ràng con người không có 
khả папр nhận thức được chân lí, chỉ có thần thánh môi có 
khả năng này, còn ý nghĩa сда сабе dai là xác định những quy 


Че hành động Му dao đức cá 





giúp do, duy trì chế 
lợi của bọn quj tóc 
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4. Tên giáo à 
Cũng như người Hi Lap, Hêe đấu tôn giáo còn người Rima 
là da thám giáo Họ cho ràng những hiên tượng trong giới tự 
nhiên và mọi diéu da, điều lanh trong cuộc doi du là do thần 
linh chủ tri xui khiến, cho nên mọi sự vật trong giới tự nhiên 
cũng như mọi hành vi сда ngei đời déu được gân cho một vi 
ibm nào đó Sae khí tiếp хос với nếm van hóa Hi Lạp, người 
Roma đã tiếp thu toàn bộ hệ thống thấn thoại HI Lap, dem 
những vị thấn mà agwời Hi Lạp tên thờ lâm những vị thần 
của minh và gọi Ма các vị thấm Hi Lạp theo kiểu Rama 
Khi bất đấu thời kỉ để chế cũng là lóc xuất hiện một tôn 
gi môi ; dao Kit, Theo truyền thuyết, người sáng lập đạo 
-Kito là Gidsu Corit (Jesus Christos). Song sự ra đồi còn đạn 
Kito không phải là một sự ngẫu nhiên mà được hinh thành đưa 
trên những co sò kinh tế - яа hội và tư tưởng nhất dinh), 
Đạo Kito được hình thành đấu tiên û vòng Palextin = một 
Vũng thuộc các tỉnh mid Đôn; 
đây phải chịu đấy bất 
miên, vi эм bóc lột tàn bạo của 
phong trào phân kháng nhà cấm. 
dan các "tỉnh" và đông dho 















Wan ma tà nhu ưng các 
ch go kho, gio ch và cie sic thêm to thắc Vì vy, dy ching ti chỉ 
tính му mộ và ret chết 
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vữa là bộ kinh ti 
trước ràng sẽ số 
nô lệ và cảnh tram 
từng tin theo dao Do Thái. Tuy 
об cách giải thich khác và chủ ý 
dite, binh đẳng, bác 41. Ông cho rêr 
thể mà người Do Thái dà dv đoán trước từ lâu 
truyền "dạo đức của Thượng đế, "lng bác di trong 
và "lòng Un ở Thiên Chữa" Giáo lí mới của ông 
niêm an ủi đối vôi những người nô lê dan bi ар bie 
thời му ба. 

“Thêm vào dé, nhu trên đã ndi, sự xuất hiện trường phái 
triết học Suen ð Roma vào thế ki I, IL SCN 
mà đường cho sự truyền bå còs đạo Kitô 
Nhu vậy, ban đấu Kito giáo có ý nghĩa giải phóng về mẠt 
tỉnh thấn đối với nô 10 và nhân dan bị áp bde. Họ phân kháng 
den quên minh để chống lại đế chế. Nhưng rối dán dár 
niệm vé sự nhấn nhọc, phục từng, ôn bbs, thôa hiệp 
phối hành động của các tín đố. Chính quan niệm đó di 
quj tộc chủ nô lợi dụng hội уба 
thuần và dang tan мо 
chê bị bài xích, Ы 
trà thành chỗ dựa của Рё chế và là co sở để tập hop 
con dan toàn 46 quốc 

Hoàng để Côngstantin (306-337) là người đã tạo nên bước 
ngoật này. Nam 311, ông cho ban sắc lệnh bài bó sự truy nA 
và sát hai giáo dân. Nam 313, cho phép tý do theo đạo và nam 
326, triêu tập Del biếu giáo hội à Niat (Tiểu Á) nhằm thống 
nhất giáo li và kiện toàn tế chüc giáo hội Đây là ват dánh 
dia Cong dng 1, mb đín ви Ч chinh тшс eba Kalo gio 0 
châu, 


ti 








Ë 
€ 
E 





H 
D 
3 
z 
: 





E 
i 
š 
Ë 
t 
+ 
Ze 


5. Nghệ thuật 


Vê số lượng, các di tích nghệ thuât kiến trúc và điều khắc 
Hi Lạp rất nhiều, vì nd được xây dựng 
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không chỉ û Italis mà còn rii rác 3 khấp đẹ quốc, nhung lai 
không thế so với Hi Lap vé giá trị nghệ thuật 

Nghe thudt ditu khác của Rama hán như chỉ là những bản 
các mẫu tượng Hi Lạp Song người ta vẫn có thế nhận 
* thấy phong cách riêng của Rama à những đường nét trên khuôn. 
mat, nhất là trên mặt tượng các vị vua chúa - những đường 
nét cũng rån, công thức, thể hiện sự nghiêm khác, di khi cau 
sứ và có phán tàn bạo - đồng phong cách của một vi hoà 
để độc doin Những bae tượng Хада, Octavius. đếu được t 
theo một phong cách như thế 


Trong nghệ thui kiến tri. người Roma cũng có những 
sáng tan riêng, độc đáo của minh - dó là những kiểu kiến trûe 
mái vm. Người ta thường gặp một kiếu đây vom liên tục như 
mái hám, có thé đăng che một khoảng không rất rộng. Người 
Roma côn phát minh ra loại vóm nde, giống như một chiếc bát 
ùp. Din Pantión ở Rûma, đến Voxta, lang mộ Metela û gn 
Rûma... là những di tich dién hinh của kiểu kiến trúc vòm. Ben 
canh dó, người Rama cũng để lai một số di tích kiến trúc hinh 
vuông như nhà có viên hàng côt mùi khế ở Nima, Pháp. Dac 
bit, người Roma rất giải trong vite thiết kế và xây dung dÓ 
thị. Những thành thị cố đại nam rii тас khấp nơi trong Dé 
chế với những cung điện, lâu dhi của vua chis, các khôi hoàn 
môn, hệ thống cấu công (kế cả cấu mang đến nước), nhà hát 
bay trường đấu binh tron (Amphitheatre) đã vượt lên trên сас 
kiến trúc cổ đại khác vé giá trị sử dụng và vé đổ só của nó 


























€. Các trí thức vé khoa học tự nhiên, 


Về khoa học tự nhiên, người Rûma cong chỉ thừa hưởng, tiếp 
thu có chỉnh lí và bé sung những thành tuu сда người Hi Lap. 
Song như trên đã nói, một trong những dac điểm của các ngành 
khoa học Roma cổ đại là nó mang tinh thực đọng сю Họ 
không chỉ biết tiếp tbu những thành tựu khoa hoc của người 
i trước mà còn biết vên đụng nó một cach nhanh chóng vào 
e lĩnh vực sàn xuất, xây dung và cà trong nghệ thuật Mạc 
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da vậy, ð Roma cổ đại vấn nối lên một ső học giá có kiến thức 
uyên thâm, nối tiếng một toL Polin (Pline ; 23-79 SCN) là 
một trong những học gà như thế Bộ sich Van sợi của Ong là 
một bộ bách khoa toàn the, tổng kết lại những thành tựu của 
nén khoa học ki thuật cổ đại, bao gốm đủ mọi linh vực ` địa 
1l, sinh học, nông hoc, y duoc hoc, kiến trúc và hội hos. Ông 
cũng biết chủ trọng đến phương pháp thực nghiệm Nam 7 
khí wn lửa Véduvs dang hoạt động, Ong đã đến tận nơi để 
nghiên cứu, nhưng không may bị chết vì ngạt thờ bêl phán xuất. 
Vào giữa thế ki II SCN, nổi lên một nhà thiên van, địa l 
và toán học nổi tiếng là Ришта. Ông sinh trường ð thành 
Alickrandri - Ai Cập (lúc đó thuộc Hi Lap). Có lẽ vi thé ma 
ông có Gifu kiện để 80е kết lại những phát minh, mảng kiến 
về mật thiên văn học của người А! Cập, người Babilon và người 
Hi Lep để viết bó sách Hé thống và ira, trong đó ông cin 
cho ràng trải đất là hình tròn, nhưng lại ai lầm khi nhân dinh 
răng, trải đất là trong tâm của vû try. Học thuyết địa tâm của 
tri д châu Аш trong suốt 1400 nam, cho mãi 




















đánh dé. Ông còn vê được bản đố thế giải gốm 3 châu 
Au, châu Á và châu Phi, lấy Dia Trung Hài lâm trung tim 
“Tất nhiên tấm ban dó để đến nay không còn giá trị khoa học, 
song nó được xem là chính xác nhất thời bấy 


Các tài liệu khảo cổ cho thấy vào nữa đấu thế kỉ V TENG 
một số chủ nô giàu có, đã có rang được bịt bàng vàng, Song 
cüng khó có thể khẳng định Мс đổ à Roma đã có bác sl nha 
khoa. Chỉ đến khoảng thế ki 1 TCN, у học mêl được thinh hành 
ù Roma. Ó những thành phó lớn đã có bệnh viện chuyên khoa. 
Người ta đã tim thấy ở Pêmpêi rất nhiều dung cụ phẫu thuật 
Galen (Galenos), người sống cùng thời véi Pibléme, được coi là 
nhà y được ed tiếng nhất trong lịch sử Bien Ông đã tổng kết 
một cách khoa học những tri thức vé khoa y được học từ 
Hippðeorat trà di và viết nhiều luận văn về các khoa y được 
học và giải phẫu học. Ông công là người để xưởng phương pháp 
thực nghiệm và chính ông dà từng giải phẫu nhiều động vật 
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CHƯƠNG ш 
VAN HÓA TRUNG ĐẠI TÂY ÂU 


1 NHỮNG NÉT LON CỦA LỊCH SỬ TRUNG DAI TÂY AU 


Chi độ phong kiến Tây Âu được khỏi đấu bằng sự việc để 
quốc Roma có dal bị suy sup và những người được goi là "Man. 
tộc" (Barbaris), tức là các tộc Giếcman (Germani) từ Bác Âu 
trần xuống lanh thé đế quốc Кота, phố truất hoàng dé của 
nhà nước chiếm nó, chiếm lấy quyền và chiếm cả đất dai. Dé 
là năm 478 

Mot bó lạc Остап = bọ lạc Phorang (Franc) làm chủ vàng 
тау Âu lục địa Lüc mới đến, họ vin giữ tổ chic và quan hộ 
bê lạc, lập nên những công xã nông thôn của họ, gol là công 
ЖА тасса (mark), mà ruộng đất được coi là sở ёш chung của 
toàn công xã Nhưng sống trên mânh đất tư hữu còn chế độ 
chiếm nô Кота, bo không thể day trì lâu đài quan hệ công 
hữu, nên Ít las sau, và nhất là với những đất dai lấn chiếm 
tông hơn, ho đã chia hån cho nhau, mỗi thành viên một khoảnh 
đất, được toàn quyến sử đọng, mua bán đối chic, canh tác, 
chuyển nhượng, gol là alo (alien) (thye t& là đất tư hữu), cho 
nên chế 40 công xã nguyên thủy cùng vöi công x4 тасса của 
bộ lạc Phorang bất dáu tan ra 

“Thủ linh bộ lạc Phorang là Clovis cũng các cộng sự của ông 
da tự chiếm đoạt cho riêng minh nhiều của cải và đất dai hon. 








(0) Atar да, Pháp; Ae Die) 
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Dán dán, Clovis biến đội dim binh của bû lạc trở thành đạo 
quân chuyên nghiệp, trung thành và tự biến minh từ thủ linh 
bộ lạc trà thành ewa mê các sử gia thường coi mốc đánh đấu 
эч chuyển biến quan trong này là sự kiện chiếc binh Xoótring~ 
nám 486! 

Clovis (cháu nội của Merove ~ thủ linh bộ lac Phorang) là 
vun đấu tiêm (486-511) của Vương tiểu Mérvé (Les 
Mếrovingienel = vương triều đấu tiên (486-782) của Vương 
quốc Phorang. 

“Thời gian cấm quyến của ong vua diu tiên này đã xây re 
một số sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử châu Âu. 

“Trước tiên, Clovis da cải theo deo Thiến chúa, làm lễ tại 
nhà thờ Reims vào đếm Nden năm 496 cùng với 3000 chiến 
bình của minh Day là bước mê đấu của việc đưa Thiên chùn 
giảo thành tôn giáo chính thức và được truyền bà rộng ở Тау Âu 

Clovis công cho soạn thảo bộ luật mới, đưa trên tập tục của 
công đồng người Phorang và những quy định môi của chinh 
nhà vua và quấn thán. gọi là Luar Saliéng (gọi theo tên bộ lạc 
Phortng sống ở ven biển! Bộ luật này có y nghĩa kháng dinh 
trật ty và quyến lực của Vương triều Mert. mà đường cho 
sự phát triển của chế dê chiếm hữu tự nhân và chế độ tv hữu 
тобо đất = tión để của chế độ phong kiến. 




















VI CIM ch hú quân tiến cứng Kang мел ông Xem chiếm vu rid 
cnn ун phim The le ê шс. mg ngah Mi (hàm da nhai điển lộ ẩm 
ing Син» yen hồ mada р wah эм. ев дер di lừng hủ tA Một nh tink 
le địp v МА т ө ть "Anh đ тк pad m se Nh thêm đan tả, 
De ren tir gầm rog ow Nam ты. Ms 2, lên ara hang quân Clews đi xem 
ene т của ni nh а và dã quà mắng sợ з, về V để họ han ri тет hàn 
v dc Ly ngờ ма cự mg пы. Cư wav as cia nh dip và dia ren 
ti ag puan tang эшең kang in Heg. pur tơ лп Wc củ Côn 

` hết Мн Ke tc cọ de Set) acts Ct vÈ ш кк lớp quên à 
nhân tên lập tc Bề 
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Các con, cháu сда Clóvis lại quay sangechém giết nhau để 
tranh giành dia vi. Các vua cuối cùng phó mác triểu chính cho 
các thừa tưởng, bấy giờ goi là đác h cio hoàng cung (Maires 
du Palais), rong chơi hấp nơi bằng xe bò nên được các sử gia 
7 mệnh danh là các “ewa lub. 

Mot đốc lí là Saclø Macten (Charles Martel) đã có vai dà 
bật rối nám thực quyến trong bối cảnh đố. 

Bay giờ người Агар Hồi gio từ chau Phí đổ bộ tấn công 
Tây Âu (nam 732) Sec Macten cấm quân đánh thắng người 
Arip û trận Poachie (Poitiers) rối đấy họ lai sang Tây Ban 
Nha, bảo vệ được Vương quốc Phorêng 

Con Sacia Macten là Pepanh (Pépin) "làm" đã bất cám tû 
những người cuối cùng сда dòng họ Merovê rối lên làm vua 
(141-168), lập ra một vương triều môi = Vương triểu Caron 
(Les Carolingiens), gọi theo tên một ông vua MMM xuất nhất 
của vương tridu mày, сов trai Pepanh lùn, là Sacjamanhơ 
Charlemagne), ghép theo cách gol latin là Carolus (tức là Saclo) 
vû Magnus ( đại) 

Tosch liên kết vôi Giáo hoàng, đem quia giáp Giáo hoàng 
chống các lanh chúa ở Bác Italia. 

Сов Saclomanha tài trở thành một eng vua chinh chiến thực 
sự : đánh nhau với người Lâmbaedl 5 Bác Ialia, đấy người 
„ Мар lùi xa về phía nam đây nüi Pyrene để khói xâm nhiều 
lánh thổ Phorang, chỉnh phạt người Sax û phía đông 
. Lok thể thuộc quyền Saciomanho được mở rêng, bao gốm 
fn hết nước Pháp, phán lớn nước Đức, một phán Bác Italia 
và Bác Tây Ban Nha ngày nay. 

"Trên phạm vi lãnh thế rong lớn hơn trước, Saclomanho da 
«б những biện pháp tích cực dé cai quân. Ông chia đế quốc 
của minh thành các tính, cử người đứng dáu tính là Công đước, 
Ва tước, тб cù các phi vien (missi dominici) dé giám sát tình 
hình dân cư và việc cai tri của các quan đầu tính 
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ра «di bê máy quan liên da gia tang, ông không có cánh 
v trả lương cho ho ban là lấy đất cong ban cho ho đưới binh 
thúc đất phong, hay đất ал t£ (beneficium) Ông còn tang cường 
Ме lượng quân sự, để làm chế dya, bàng chế do quân dịch mới 
(quy định các nông din có đất vữa và nhỏ phải nhập ngủ và 
tự trang bị do giáp, vũ khí và nga ; những nóng dân nghèo, 
it đất thi cd 2-6 người góp lại cho 1 người nhập ngủ). Kết quả 
của chế độ quân dich M làm khánh kiệt nông dan và đẩy họ 
ngày càng lệ thuộc vào chủ đất lớn 

Cé thể nói rằng, nếu Clovis là người mổ đấu chế độ tu hữu 
ruóng đất thì Saclomanho da can bản hoàn thánh việc biến hấu 
e đất công và dit còs nông dân tu hữu tự canh trò thành 
dit tự hữu của quj lộc quam lạ, còn nông din tự canh thi trở 
thành nông nô của lãnh địa 

Chế do phong Kiến lanh dia dã hình thành sau 3 thế ki mp 
thế Mi V đến thể kỉ ҮШ, 

“Thực chất của chế do sở hữu vh ibit chế chính trị = за hội 
này là lanh dia (fif = tờ iếng cổ Rehu là gia si, hay còn 
e Ш Food) của lanh chúa (Feodal), nin được gol là chế độ 
Phong hiến lanh cháa (Feodalisme) 

Trong lãnh dja, lanh cháa có toàn quyền đổi vài dft dui và 
cx dan 9 đó, thật chẳng Xhác nào ong vua của linh dia 

Còn người nông nó hoàn toàn lệ thuộc lành chüa vé rubng 
ада nên củng lộ thuộc ch vé thân phân. Nông nó phải nộp cho 
lãnh chúa ck t (rente), tho thân (ilie), thuế bên nhân ngoài 
lanh dia (formariage), (оё kế thùa tài sin hay thuế người chết 
(шло) càng hs ngia vs khác di Mi được dat ra một 
cách tûy tiện 

Lãnh chúa liên kết với nhà thờ mã chính cha cố cũng trà 
thành lãnh chúa và đất nhà thờ thi trở thành lanh địa. Nông 
0 được tự lolita việc sản xuất, cốt sao t nubi sống được gia 
dinh mình, nộp tô, tha và các khoản sách nhiễu khác cho 
Mah chis 
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Tinh trang này đã đấy châu Âu vào hoàn cảnh đống kin, trì 
tr, đối kém và bệnh tật Nạn đói và sự chất chóc khủng khiếp 
của năm 1000 da khiến nhà thờ Thiên chủa giáo phải ndi đến 
ngày tan thé vào mâm thử 1000 (Những ngây ở Cluny” - ghi 
chép của tu d Raoul Claber). 

Nhung rối những người nông nô cũng phải tlm cách vượt 
qua cái chết vi đối kém, bệnh tật ; họ có gắng cải tiến canh 
tắc, kết cục là đến thế k XL sân xuất nông nghiệp đã được 
ổn dinh và năng cao. Đời sống người dân châu Âu đã no di 
jong thực công những sản phẩm thủ công thiết уба (vii 
mbe, nông cụ, đố dùng và và khí bằng sắt) 

Đến đây (thế ki XU, châu Âu đã chuyển từ giai đoạn sơ Kl 
sang giai doen trung ki vei hal sy kiện rất có ý nghĩa : phong 
trào Thập tu chinh và sợ ra doi của thành М. 


Nam 1055, người Тобе Senglue hạ thành Batda (Bagdad), 
chiếm Tây Á, rôi chiếm laban Gierodalem (đất thánh của đạo 
“Thiên chua), mò rêng đạo Hêl, da gây nên làn sóng phân kháng 
dian cuồng của nhà thờ Thiên chúa giáo д Tây Âu, cả Gido bội 
Yà các lực lượng phong kiến là các tín đố ngoan đạo. Nhưng 
nổ còn gây nén nỗi thèm khát cân nông nû, nông dan đối vôi 
dd dại và của cải của phương Dong, trong khi mọi đất dai ở 
“Tây Âu đã được chia xong giữa các lãnh chta: Đó là những Ii 
Чо thúc đẩy phong trào Thập tự chỉnh = cuộc “thánh chiến" của 
tin đồ Thiên chúa giáo nhằm giải phóng đất thánh Oiarudslem, 

Phong trào Thàp tư chinh được diễn ra từ năm 1006 đến 
1270, vôi 8 cuộc viễn chinh ei, 








та) Tie cite Тыр w kah đợc đến ra vo các căm 
imc nana. ngun, naik, mn 1228-1229, 
тегә, 1270. 
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“Nhiều cuộc Thập tự chinh do các уйа chứa Tay Âu bó tiến 
và 16 chức, loi kéo móng dân (ed cà phụ nữ và trẻ em) vào 
cuộc chiếm, vào sự сидр bóc và chém giết tàn bạo. 

Đáng chủ ÿ nhất là cote Thập tự chỉnh lấn thử tư, được, 
chuấn bị ki lưỡng nhất, do Giáo hoàng Innorento Ш trực tiếp 
khôi xưởng, chû trì 

Phong trào Thập tự chính đã làm chủ một thời gian ngân 
û một vài nơi thuộc Tây Á, cướp được Ít nhiều của cải, nhung 
không đạt được mọc đích thiêng liêng mà họ mong muốn là 
giải phóng thánh địa Gitrudalem. 

Nhưng phong trào Thập tự chinh lại dem về những kết quả 
ngoài ý muốn của những người khi xưởng ra né 
“Trước hết là sự tiếp xúc, giao lưu văn hóa Đông - Ty, độc 
biệt là vân hóa Hới giáo Агар, đã làm giàu hơn cho đời sống 
van hóa Tây Âu. 

Tiếp đến là sự giao lưu kinh tế mà những hàng hóa sản 
phẩm phương Đông, nhất là của người Arap, đã làm tang lượng 
hàng hóa, sån phẩm trên thị trường Tây Âu và đã thúc đấy 
dáng kế việc buôn bán công sự ra đồi của các thành thị Tây Âu 

“Cuối cảng, những chi phí, sy đốc sde người súc của cho cuộc 
viền chỉnh và những cape chém giết liên miễn đã làm hao mòn, 
suy yếu ch vê con người và lực lượng vật chất của chổ độ phong 
kiến Tây Âu 

“Thế ki XI, thời gian bất đấu của phong trào Thập tự chỉnh 
cảng là mốc được coi là bất đấu sự ra đổi cùn các thành thị 
Tay Âu 

“Thành thị ban đấu là những tu điểm mà người dân lãnh dja 
mang đến trao đối những sản phẩm nông nghiệp và thủ công 
nghiệp doi du sau khi đã nộp tê thuế và tiêu dùng û mức "thất 
lưng buộc bụng". Mật khác, chính họ củng cán cố dụng cu và 
công cụ mới để thay thế cái cà đã bị hu bêng, bằng cách mang 
chính sản phẩm của minh ra đối 
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Dia dã сб them ch những sản phẩm ngoài lanh dja và ngoài 
quốc ga được người ta mang đến bám, mua. 

Tụ điểm là nơi thuận tiện gập gê, đông người qua lai, là 
các đấu mối giao thông thấy bại nhà thờ và bến ngoài lâu dii 
Чп dã dong đúc hon, trở thành thành thi, cd phó, có cia hieu, 
chợ ha 

Thành thị hình thành trong khoảng thế kl XI - XIII và phát 
triển trong khoảng thế ki ХШ = XV ð khấp châu Au, dé là 
Luan Don (Anh), Pari, Ling, Sampanha (Pháp), Lubach (Đa), 
Phirende (halla), Bue, Атк (Ha Lan), Жороо (Nga), v v. 
Thành thị ban dhu (thậm chí cho đến suốt thế ki XV) vẫn còn. 
V. hep, chất choi, Му bûn, cin xen kế ch buôn ban, lâm nghệ 
thủ công với chân nuôi gia sóc vv. nhung vin là những tv 
điểm kinh tế sắm uất và năng dong, chẳng bao lau sẽ góp phần 
quyết định cho sự thay đối H mêt xà bội phong kiến Tay Âu 

1с đâu (thë ki XI - XID, thành thị via còn là một tiết 
chế gần liên với lành dja, phục tùng và lệ thuộc lành chủa. 

Nhung nhin chung, trong thành thị vấn có quan hệ mun bin 
iw do và ngang giá, nên càng nghy nó cảng giành được sự độc 
lập vé kinh tế và tự do vé chính trị 

Song, trong một thời gan dài, thành thị vấn là một thuc 
thế của chế độ phong kiến và phải chịu các tai ương của chế 
dÓ này. Một trong những tal wang đó là các cute chiến tranh 
„phong kiến 

“Ngoài các cuộc chiến tranh nhỏ, giữa các lành chìa với nhau, 
trong thời Trung kì trung đại (thế kỉ ХІ - XV), châu Âu phải 
“HH qua bai cuộc chiến tranh lên, kéo dal. Dé là cuộc Chiến 
голд tram nam (1338 = 1453) giữa Anh và Pháp mà kết cục 
là xác định lành thổ của hai Vương quốc Anh và Pháp và pham 
vi quyền lực của mái quốc vương. Dé cũng là cuộc CHiến tronh 
30 пат (1618 = 1648) gila dé quốc Đúc ("Dé quốc Roma thấm 
thánh Gidcmani") với Pháp và Thuy Điển, chấn động kháp Tây 
Âu mà kết cục lA đế quốc Dic hoàn toàn tan ra, và rol vào 
tinh trang lãnh dia phân tan 
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“Thế lực của các lãnh chüa phong kiến yến đi do trải qua 
những cuốc chiến tranh ; thành thị tuy bị thiệt hại nhưng càng 
củng об được địa vị kinh tế và chính trị dêe lập của minh và 
ngày cảng phát huy vai trò thương mại, liên kết thị trường, 
tạo cơ sờ cho sự hinh thành thị trường nối địa quốc gia và thị 
trường châu Âu, tiến dé của sự hình thành quốc gia ` dân tộc 
йа nhiều nước Tây Âu vào khoảng thế ki XV. 


Tu thé ki XV, với sự phát triển сда thành thị, nến kinh tế 
thành thị và thương mại quốc tế, châu Âu bước vào một thi 
ki mái — thải hậu ki Trung đại - với sự chuyển biến vô cùng 
manh mé của lich sử châu Âu, có ÿ nghin trọng đại không phải 
chỉ д châu Âu mà còn với cà lịch sử toàn thế giỏi 











п - VAN HÓA TRUNG ĐẠI (PHONG KIÉN LÁNH DIA) TÂY AU 


Trong chế độ phong kiến lãnh địa vôi nến kinh tế đóng kín, 
tự cấp, tự túc, sản phẩm nông nghiệp giù vai trò chủ yếu, người 
móng dân - nông nó canh tác theo tập quân truyền thống, Ë 
М tiến, còn lãnh chòs thi không phải lo toan điều hành sân 
xuất nên sinh ra lười biếng, rong chơi. Học vấn không được col 
trong, nhiều lanh chúa, quj tộc không biết chữ 

Van hóa gắn vôi học vấn thì nghèo nan, nhưng mat khác, 
host động giải tri = hát ca nhảy тада và hoạt động cung kiếm 
lại rất thịnh hành, phát triển 
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duoc tàn thờ kiểu nàng Duynxinè = "bà chữa cùn lông ta, trong 

Dên Kihötê сда Xeevanter (Cervantés) hay trong Alvanhê 
eben! cân O Хом (W Scott) 

Phan ánh lối sống thời Trung đại, phong cách “anh bồng mã 
thượng - phong lưu công tû” của kj si thời ki này, trong van 
học e$ hai tác phẩm nối tiếng nhất là Bài ea Rêlang và Tritan 
cà Ido. 

Bài са Ralang dược sáng tác vào khoảng thế K| ХП, bằng 
tiếng Pháp cố, nhung lại kế bằng thơ vê môt sự tích xây ra 
năm 778, thời Saclemanha. 

Sacldmanho chinh phat đất Tây Ban Nha, đánh đuổi quân 
Най giáo rồi rût quân vë Hau quân do Ralang chỉ huy di sau, 
Ы bao vây, Cuộc chiến đấu ty vé không cân súc da diễn ra ác 
liệt, Ngudi bạn của RAlang đã ba lấn tha thiết dé nghị thối tû 

kj ai, Ralang су tuyệt 
và cũng các chiến d chống ey kiên cường. Nhung do lực lượng 
quà chênh lệch, Halang và các bạn của mình đã chiến đấu đến 
nguoi cuối cùng và đã nga xuống trên chiến trường. Sacldmanhơ 
quay trở lại, danh tan quân dich. Trò vé Pháp, Suciomanha 
bun ráu báo cho nàng Odo, người yêu của Ralang, tin ler 
dùng cảm Mi sinh. Odo dau đớn, thương tiếc rồi qua đồi 

Вы ca Ping đầy chất hào hùng của tinh thn thượng vo, 
đầy chất lãng mạn của mối tinh giữa người ki d anh büng vôi 
eo gái đẹp "hậu phương", nhưng công toát lên lòng yêu quê 
hướng thiết tha, quyết tâm bảo vê đất nước và dé lại nối xúc 
dong shu xa cho người dei sau 

Tristan và Ido là một bản trường ca vôi 3000 chu thơ, được 
sáng tác vào nda sas thể ki XIL 

Tristan là một ding si, lấp chiến công xuất sắc nhưng bị 
thương sáng Chàng được Ida, nàng công chúa túc vàng xinh 
dep, cửu chữa. Hai người vê tinh sống một thử thuốc bùa mê, 
dem lòng yêu nhau say dim. Vi Ido đã được hứa hôn gà cho 

e vua khác, hai người phải xa cách nhau, trioh mới tinh 
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Tristan рый di biet xd. Ó nơi xa, trong một cuộc xung đột, 
chăng bị trông mbi tên tím thuốc độc Chang nhờ một người 
bạn di đơn Idg tóc vàng vê, v chỉ có măng mới chữa khói được 
cho chàng, Ho hen nhau rang nếu Ido tóc vàng về được thi từ 
wa, thuyến sê мо Баба, tráng để báo tin vui Nhung vi lòng 
6 M, ghen ghét thuyến được kéo buím den, thay vì kën 
trắng Tristan tuyệt vọng, tất thô. Ida đến nơi, dau dôn ус 
xong chết theo ben xác người hiệp al. Từ ngôi mộ cia Trixtan 
da mọc lên một thé dây leo, vươn lén mal, cử chật di lại mọc 
lại xanh tốc hon, won lên qua mái nhà thờ, dam ngon xuống 
mo Ido , That là mot câu chuyện tràn đấy tỉnh thín hiệp si và 
là "một truyen tỉnh mạnh hơn cái chế, rò thành chủ để và 
sốt troyện của nhiều tác phẩm van boc, điện ảnh thời sau 
Van hye trung đại Pháp còn có Truyện con едо, được sir 
ме vào thế ki ХП - ХШ, là một bae tranh châm bifm xã hội 
mà mêl loài vật bượng trứng cho một táng lớp, thành 

bội ¡ eó Truyen Hoo hồng, sáng tác vào thế ki XIN, gốm hơn 
4000 câu thơ, phân ánh tỉnh cảm yêu đường ‘rong ri" cin 
chăng thanh niên bi Ма Ái tình bán trồng tim những 5 môi 
tân, nhưng lại nhấn mạnh phong cách уба đương thanh nhà 
"T 

Dû mo, văn bọc trung đại công côn nhiều bạn chế về chủ 
dé, nội dung và cả vé didu kiện phổ biến vi người ta còn chứa 
of ну, chưa có ki thuật in và nhất là cồn nhiều người chứa 
Ма chữ. Van boc và mûs nhạc nhằm phục vụ chủ yếu một bộ 
phận quý tộc và ki at 

Su truyền bá adu rêng edo Thiên chủ о đã dân tối tiệc 
зау dung nhiều nhà thờ < 

Nong nô chỉ à nhà tranh nên việc xây dựng nhà cũa rất don 
giản. Quỷ tte lãnh chữa tbi quan tjm chủ убы đến việc xây 
dung iu thành (chiesa for), Ya à lâu đà vừa làm thành My, 
nên yêu cấu mi thuật và tiện nghi phải nhường cho yêu cấu 
chủ yếu là ол chác oà điểm yếu 
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Do vây, tâm tri của cả quý tóc và nông nó, cüng như là tài 
nghệ của nhà kiến trêc сба một thời dai, dưỡng như dén cả 
cho việc xây dung nhà thờ. 

“Thời so kì trung đại, nhà thờ không khác nhiều so với nhi 
` û, tuy có khang trang rộng ri, nhưng đơn giản. Vào thế ki 
X - XL nhà thờ được xây dung phó biến theo phong cách 
Бетал, bắt nguồn từ ảnh hường của kiến trúc Róma. 

“Người ta muốn tạo nên nhà thờ hoặc lâu đài bé thế, vữa có 
chiếu rộng, dài, vừa có chiều cao, bằng cách tạo nên hàng cột 
kéo dài mật tường, mối hàng là một gian, vôi kiếu cûm cong 
hinh cung trên mi cửa, những dây côm cưng hinh xương cá 
(voûte d'aréte) nổi dài và bát chéo từ mới hàng chân cột dé do 
bộ mái nhiều khi bằng đá nặng. Vèm cung tao thành gan hinh 
cung kép (ares doublesux) hay cung cát (are en plein cintre). 

Nét nối bật dé nhận thấy của phong cách Romang là những 
vòm hình cung ở mật ngoài và bê thống vom cung nối dài, bát 
chéo đưi trấn, 40 bộ mát. 

“Từ thế kỉ ХП, mot phong cách nghệ thuật kiến trúc mới 
được phố biến, gọi là phong eseh Gatich (Art gothique) 

Mong muda thé hiện mơ ube làm cho dang về của nhà thờ 
cũng như bên trong của lé đường được khoáng đạt hơn, vươn 
сао hơn, nghệ thuật Getich đã ra đời và phó biến ở các thế ki 
ХП - XIII và còn lưu giữ những đường nét có điển vào các 
thế ki sau, với sự êng dụng một số yếu tố H thuật mới, trên 
йа М thuật và nghệ thuật Rêmang của thải ki trước. Dó 
là hàng cột ben (cui#er) vũng chải, 85 được cả bó mái ti lên 
là bó cung Ар (Are-boatant à 2 voides), thường bằng då, đồng 
Vai trò "kế, bấy), nối đài đế đỡ bộ mái bên. Sau cùng là hệ 
thống côm cưng ду (ogive), đẳng chân trên hal hàng cột chinh 
gập nhau trên đỉnh, làm thành vòm cong gây, đỡ mái tạo nên 
chiếu cao và cim giác vươn lên cao. Vi những yếu tố ki thuật 
dó mà nét nối bật của nghe Аде Gêtieh là vòm mái và vòm 
йа có hình cung gây, hình hai йа cánh cung cong nối nhau 
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bàng dinh nhọn Rê ràng, ki thuật này là một säng ізо của thé 
ki XII, tao nên sự vững chải của chăn đứng vã thế vươn cao 
cùn dinh nhọn. Nó cũng tạo nên nét dhc đáo của những dường, 
song song giống như bó say của thân ctt, những đường cong 
взу wong mém mal và tỉnh 1E 





e 
Xiến thức, Ше là vé văn hóa 


đại học vào cuối thế ki XII đấu thế ki XIII các trường Oxfot (Oxford), 
Kenibrit (Cambridge ~ Anh), Mongpelit (Montpellier ` Pháp), Napoli 
s0 
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Utalia). Ó thế ki XII, es them nhiều trường à Pháp echten, 
Angers. |, 8 Tay Ban Nha (Paleaxia, Хем) Đến thë ki XIV, 
hàng loạt trường dai học khác д châu Âu dus nhau xuất biện 
Điều dó chüng tô có sự Khởi sốc và côn hóa, giáo duc ở chi 
Аш ово cudi giai đoạn Trung doi (thë ki XIV) 

Đương nhiên việc lập trường đại học Ide đấu cũng không 
dom giản và chưa hoàn chinh. Một thời gian dài người ta còn 
tranh luận về các vấn để : "Trường dai học mang tinh thể lọc 
hay tôn giáo T "Giso chúc an lương hay hưởng bóng ” và 
"ảo al irà ™ . НӨ bấy gió, việc giảng dạy û các trường dui 
học còn mang nhiều nói dung tôn giáo và chịu ảnh hưởng của 
Giáo hội, tuy phấn lớn kinh phí do các thành thị dài thơ 
Da số các trường đại học còn тар khuôn nhau vé tổ chis, 
do một bộ máy quân И, gồm Viện trường (Racteur), Khoa trưởng, 
(Doyen) và phiên chế chè yếu lA 4 khoa ` khoa Nghệ thu 
(góm van chương và khoa học), khoa Thán học, khoa Y học và 
khoa Lust. 

Ngôn ngữ được sử dụng là điếng letinh, phương pháp gil 
dạy là giảng thuat (lectio), từ nội dung đạt ra vấn dé hay câu 
ҺЫ do sinh viên hay thấy tự nêu lên, để tranh luận (disputatio), 
ich và tim ra giải pháp, kết luận (determinatio). Các học 
М cũng bát đấu được dat ra, như cử nhan, пз ai 
Tuy tổ chức còn sơ khai và mãi đến cuối thế ki XIV môi 
được Giáo hoàng coi là có quyền "tw tr, các trường đại hoc 
ngày càng tò rõ là những trung tâm van hóa, Khoa hoc, noi 
tập trung tính hoa tri tef của xã hổi, nơi tòa ánh sáng văn 
hóa бар ứng các yêu cấu xã hội, vé khoa học nghệ thuât, luật 
học và y học, nơi thực sự là các tâm điểm tiên phong và cấp 
tiến của xã hội, nơi phát nguyên cia những tư tưởng mới, phê 
phán, đấu tranh chống sự hủ bại và những nhiều của chế độ 
phong kiến cũng như của Giáo bội. 

Rê ring là các trường dai học đã góp phần quyết định vào 
sự ra dii của nến văn hóa Phục hưng, từ đấu thế ki XV, vào 
sự phát triển không nging của xã hội thời gian пау và các thế 
М tiếp theo 
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ш - NỀN VAN HÓA PHUC HUNG (HẬU Kl TRUNG DAD 


1. Sy ra dài của nến văn hóa mới 


Củng với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản và sự hoạt động 
trên các lĩnh vue kinh tế và chính trị của giai cấp tư sản, môt 
nên vân hóa mới cũng xuất hiện, đối lập gay gát với hệ tư 
kưởng văn hóa phong kiến 
Nén văn hóa mới dó nở ró trong buổi bình minh của chủ 
nghĩa tu bản, la được phá biến rộng rai nh? sự xutt biện ngành 
in máy và М thuật mới lâm giấy đã phát huy ảnh hưởng mạnh 
mé trong xã bội châu Âu và được gọi là Van Ada Phục hung. 
Gol là Văn hóa Phục hung, vi người đương thời muốn khôi 
phục lại nến van bós xán 
và Rama. Hàng pho sách 
sư. 


thơ cổ đại được suu tấm phiên dich. Bao nhiều 
thuật cổ được phát hiện với lòng chm phục, 

"những thế, các để tài sáng tác của các nhà văn, nhà thơ của 
thời này phán lớn би rût ra t 


а 
thấn thoại có dai Nhưng thực ra, người 
khôi phue những giá trị xa xưa, mà còn muốn 
huy tất cả những giá trị văn hóa của nhân loại 
“Thiên chúa và chế độ phong kiến vii lấp di 
Van hóa Phục hưng xuất hiện tương đối sêm, tü thế М 
XIV-XV ê các thành thị Bác Italia, là nơi sêm có môt nén kinh 
tế hàng hóa phát triển, cố đồi sống đô thị phán thịnh. Tử đó, 
а lan ra các nước châu Âu khác nbu : Hà Lan, Anh, Pháp, 
Die, wv... và phát triển rực rò nhất trong thế ki XVI ê tất cả 
sắc nước Tây Âu với tinh thám môi cho đến đấu thế ki XVII 
Su та dòi của nến van hóa môi được EN hiện bằng sự phát 
triển phong phú của các thể loại và hình thức (van, thơ, kich, 
am nhạc, hội họa, điêu khác, kiếm trúc), sự tiến bộ nhảy vot 
cia khoa hoc, kĩ thuật, sự 
lượng dó «0 của các tác phím. Những 
nội dung tư tường của nó. Trong khỉ 


а 
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ha thời Phục hung da đua vào tác phẩm của minh những tinh 
thấm mới, hơi thờ môi еда thài đại Đó là sự chống đối kịch 
lit hệ tư tưởng phong kiến, chủ nghĩa kinh viện của nhà thờ 
và sự đời hỏi giải phóng con người 

Nén tàng tu tưởng cia phong trào Văn hóa Phục hung là 
chủ nghĩa nhân оя. Chủ nghĩa nhân văn được thé hiện tập 
trong trong tính thấn phê phân kiên quyết sự hò bai của nhà 
thờ và bọn phong kiến, trong tư tường doi quyến sống con người 
của Dante, của Erazmo (D. Erasme, 1467-1536) người Hà Lan. 
trong tác phẩm Thảo ign, của Tomat Moro (Thomas More, 
1480-1586) người Anh. trong tác phẩm Không Sieg, của 
Campanela (Tommaso Campanella, 1568-1639) người Italia. trong: 
tác phẩm Thành phố một trời vv Chủ nghĩa nhân van cùng 
được thé hiện muôn máu muôn vẻ trong những tác phẩm của 
nhiều nhà van hóa khác 


3. Van học thời Phục hưng. 

Su phát triển của van học thé hiện sinh động tính thân của 
nén văn hóa mới. Chủ nghìa nhân văn д đây đã được thể hiện 
trên những mát chủ yếu sau : 

а) Tu tưông phê phán ха hội phong kiến và lớn án Gido hội 
Thiên chúa 

Người được col như là mở dáu và là đại biếu xuất sắc của 
nên van học mới là Dantt, tác giã của tập Hài kich hàn thánh. 

Dante (Alighieri Dante, 1265 - 1221), người Phirenxt nước 
айа, con một luật su, có tham gia hoạt động chính trị ở thành 
phố qué hương, nhung sau vi xung đột dàng phải mà phải sống 
lưu vong gần 20 nam собі đồi. Dant2 được coi là nhà thơ lớn 
nhất của Italia. Tác phẩm lên nhất eda ứng là tập НЫ lịch 
thần thánh, chủ yếu viết trong thôi lưu vong dé. 

Hài kieh than chánh gồm 100 ca khüc, được chia làm 3 phán 
déu nhau (tri đoạn mở đấu chỉ có 1 ca khúc, còn phán địa 
ngue — 33 са khúc, phán giải can - 33 са khúc, phấn thiên 
đường = 38 ca khúc). 
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“Truyện tự thuật những suy tu côa tác giá, khi người ta “bước 
vào nèn đi người và những gian tran trên đường đời. Di lae 
vào một chán đấy thú dû, khi kẽ cử, thi sỉ liên được nhà 
thơ Vi&cgim (thE kỉ I TCN) hiện lên, dát đi trước tiên. Viécgin 
dim Dante qua "dia ngục. Ó đây họ đã gập nhiều kê phạm tôi 
Mi trên đời ; rối qua chốn "giải cas, họ дар nhiều nhà nghệ 
si cũng như những ngời chính trực; và sas cùng, Viécgin hiến 
mất, nhường chó cho người yêu đã mất sêm của Dantê dän thi 
i tôi côi "thiên đường, một thế giỏi đấy ánh hào quang, nơi 
yên hường của những người hiến và những minh quin. 

Tuy Hài Мећ thần thánh còn giữ bó cục theo kiếu cổ và 
còn mang tu tưởng tn bí, nhưng nó đã chửa dung những 
tính thấn môi. NDA thơ thé hiện rất ró tinh cảm và thái độ 
сда minh trước cái thiện và cûl ác Dia ngọc, nơi Am u mà 
mit, lạnh 180, tanh hôi, lại là nơi để Dantà mượn làm chỗ diy 
M những tên thấy tu gian de, đừng đầu là giáo hoàng Boniphaxiê 
ҮШ = kê ich ki và phân bội, đã chu kết với quân Pháp để giy 
xéo xử Phirenxê và giáo chủ Reyghieri tham lam, tàn bạo, 
giam chất đối bao nhiêu người vô tội. 
ra lập với cảnh dia ngọc den tối d là cảnh giải oan không 
ưa gió, không sương sa, "trbi yên, bể lặng", nơi mà tác gi 
đập các thi si, nhạc si và triết gia có tên tuổi. 
thân thành là tỉnh thám phê 
thiện, ác rô rằng Tinh 














Н 





Rabale (François Rabelais, khoảng 1494 
thấy thuốc, giáo эч người Pháp Tác phẩm nói tiếng của ông 
là Cuộc đời dáng chén cio Gácgengchuya và những hành đồng 
và lồi nối anh hùng của Pangtagoruyen d doi. Người ta thười 

ки tắt là câo chuyen về hai cha con người khống 16 Gácgangchuya. 
và Pangtagoruyen. Bê tiéu theyét lớn gốm 5 cuốn, đã thu hút 
sợ say mê của độc giả với những chuyện phiêu lus, nhuộm đấy 
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màu sắc huyền bose và mang đâm dà phong cách huyém thoại 
dan gian ; nhưng qua những tỉnh tiết li ki tưởng như không 
thé nào ed thật và qua glong van chim biểm, di dûm, hấp dẫn, 
là những sự việc thật và những con người thật có nam tháng, 
tên tuổi hàn hol, từ vua và giáo hoàng cho đến quj tộc, tu d 
và quan ial. 

Truyen kế Gácgngchuya là mot dua bé khống М, vừa ra 
đời da đôi "Uống" nên phải lấy sữa của 170913 con bó mới dù. 
Lên lên, di boc, nhưng càng học cảng “ngin орбо, ngo ngo". 
Den khi thấy Ponócoratér day theo lới mới ("phuong pháp thực 
Wie : dạy toán khi đãnh bài, dạy thực vật lúc đi chơi, dạy 
sinh vật khi An.) thi học tập mới có kết quả Tiếp đố, 
(ácgangchuya di danh gic ngoại xâm, thắng lợi, rồi lấy vợ và 
98 con. 

Con của Gácgângchoya 1а Pangtagoruyen cũng là một đứa 
bé khổng 16. Lên lên, được học ở nhiêu trường đại học nối 
tiếng, Qáegangchuya viết thư động viên con, mới те sự tiến bộ 
vuyt bậc của khoa học và khuyên con nên cố gắng bọc tập, 

Pangtagoruyen МА bạn vời Pamuyfegio. Hal người đánh, 
ngopi xâm, thắng trên. Panuyfcgiơ được cai quân một thành, 
nhưng tiu xài có 14 hôm thi hết sạch cơ nghiệp Ảnh chàng 
lại bản khoản không biết có nén lấy vợ hay không, Hải hết các 
hạng người, nhưng không ai cd thể giải dap nối, họ bàn quyết 
định đến Cà Thay (Trung Quốc) dé hài Lo nước than. 

Cuộc phiêu lưu của dei bạn than là một cuộc hành trình đấy 
gian truân nhưng có lắm điều thủ vi. Họ ghế qua dho của người 
Sieano, những người chuyên món giơ lưng chịu đòn để được 
hưởng tiến bói thường, qua đảo Xonnangtø, có dà các giống 
him suốt ngày chỉ hót và ûn cho béo, lại dén đảo của giống 
mbo xóm, chỉ chuyên аз của đút. Rói qua bao nhiêu nơi nữa, 
cuối cùng họ môi đến dich. Nữ chúa Langteen9 dẫn họ đến ngôi 
dên Lo nước thần. Lo nước thần chỉ phán có một tiếng "Uống т 


Qua tác phẩm của Rabole, ta được cười thoải mãi khi nghe 
ké về dio Xonnangt2 (Tiếng chuông kêu) có di các loại 
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соп den tuyến, con khoang den khoang trắng (âm chỉ tu sil, 
con đỏ chối (Нбо y giáo chû) và chỉ có mêt con làm chúa 16, 
goi là papagó (tiếng Pháp - pape là Giáo hoàng)... Tất cả bọn 
chúng lại chỉ biết hát và an cho béo 

Ngồi bot tài tỉnh của tác giả còn dà kich những thủ tye tố 
tung ki quac khí ndi vé người Sicanu và đã kich mạnh mê 
những quan tòa khi kế vế đảo của bọn mèo xóm. Tác giả viết 
“Bon mio xóm là những con vät ghé tòm và quái di. Chúng An 
thịt trẻ con (nhüng người lương thiện) và ngôi ngón thức ân 
quanh những bàn dá cẩm thạch (ám chỉ chiếc bàn dà ở tòa án, 
noí làm vite của các quan tòa) Lông của chủng không mọc ra 

















chốn)... chúng сб 
bar cử vật gì lot vào tay chúng thì dùng hồng mà thoát được.." 


Nhung sáu cay hơn na, tác giá da đã kích thẳng vào bon 
vua chùn. Khi đánh thắng ngoại xâm, Panayếcgi bit tên 

tả bình Andeso, cho ân mạc 18 láng, ró din đến hôi Pangtagoruyen 
8 biết tên này là ai không ? Khi bạn Ше đấu thi Panuyfcgia 
nối ngay : 'Một lên vua đấy, Minh muốn biến nó thàr 
người lương thiện. Cái bọn chất tiệt này chỉ là giống 
mic, ching ed giá tri gỉ Chúng chuyên làm hại dân lành 
Wen quyền và gây ra những cuộc chiến tranh náo động thế gii 
М những tham vọng bất công và bi @ của chủng" 


Số phận của bọn quý te công thẳng may mắn gi hơn, khi 
Rabole phong cho con cấm đấu bọn mèo xóm chúc "iai công 
tude Qerippdmin8" ("Dai công tước Móng vuốt). 

b) Tinh thần đề cao già tri eon ngubi, 

Van học thời Phục bung không lấy thấn thánh làm nhân vật 
trung tâm, không col giáo điểu của nhà thờ là chân lí, không 
ca ngợi một cách mü quáng bọn vua chủa Ngược lại, nó bất 
đấu phân ánh thực tế da dạng của nhiều ting lớp xã hội, dé 
cao ра trị chân chính của com người 
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Chang ta da thấy, chỉnh là Dantè đã đối lập cái "hiên" và 
cái "ác" theo tính thấm môi trong Hèi kich kan thành. Rabole 
da đã kich thẳng vào tư tưởng “huyết thống ceo quy" khi ông 
cho rằng nếu đi ngược ха hơn nữa, vé thời có sơ, thi có lé 
nhiều vua chúa ngày nay xuất thân từ đồng doi nhà buôn và 
những người an mày, những kè khến khổ trong các trai tế bán. 
thì tổ tiên của ho xưa kia có khi là quy tộc Tất nhiên, điều 
chủ yếu là cái đạo đức chân chính đã được Rabole để cao khi 
phê phân tất cả sự hủ bại, ngu đốt, an không ngôi rối сда bon 
tang 19, vua chúa và quj toe. 


“Tác giá của câu chuyện về hai người khống 16 còn phân ánh 
trong tác phẩm cha minh một xã hội đa dang, có nhiều hạng 
người, nhiều өм vêt, trong dó luôn luôn có sự đổi lập nhau giữa. 
cải tốt và cái xấu. 

Rabole còn để cao giá tri li tinh của con người, dó là cạn 
"người thực tiến ed tư duy, biết suy xét. Nhà van đã phê phần 
18 giáo due cổ hủ, giáo điều, để cao phương pháp thực tiến khi 
mdl vé việc di học của Gácgingehuys, dé cao khoa học thực 
nghiệm (Thư gòi cho con là Panglagoroyen) và nói lên lòng 
khát vong đối với cuộc sống và sự ham hiếu Ый. Tiếng hò 
"Uống ", "Uếng” ! được nhắc di nhắc lại vào Мс đấu và û đoạn 
suối cũng của tác phẩm đã nói lên lòng khát vong dó, 

Tinh thấn mới dé được phân nh trong nhiều tác phẩm vän 
học đương thời và đã thế hiện một cách sâu sắc trong cuốn 
Dèn Ei của Xécvantex, một trong những đại biểu wu tû của 
nến văn học thời Phục hưng 

Xócvantex (Miguel de Cervantés, 1547 = 1616), van hào Тау 
Ban Nha, xuất thân từ một gia dinh quy tộc nhỏ sa sút Ong 
được học hết bậc dai học rối di linh, tham gia đánh Thổ Nhi 
Ki. Vê sau, ông làm nghề viết thuê kịch bản cho rep hài, rồi 
lâm một viên chức nhỏ. Cảng về cuối đời, việc làm ап càng lân 
dan, tỉnh cảnh cảng quấn bách Nhưng cũng chính thời gim 
này, vào lúc đã 58 tudi (1605), Xécvantex đã hoàn thành tác 
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phẩm bất 18 của minh ` Truyện nhà hiệp si Đón KIhûtê 





tuộc 


đông Heng (tiểu quý tộc, người xử Mango. 


Kixara là mûr qui lốc lớp бл. va si ; dáng mgười 
cao lệnh ЫМ, vương эйи, đã 50 mốt mà chan c0 vợ 
com tống төт Bà quin gia và một cổ châu gái rung cảnh 
thanh Beck Nhà quý tộc không có việc gi lêm, npodi cái 
ha vài đây io các pho tray (n tg st TM rãi mới ngày 
ма. qui say тё với cac nhân vật Шы шуй, Му cước 
эб rong ven cd làm cupe tổng ngoài đời, Kirara 
үй dinh làm người Мур M, di “câu Khổ ph nguy 

181 эд do giáp đầy mang nin cia tổ 





Кашга tự đặt cho xinh một сё tên ANG аа Ода KHI 
e Mango”, lôi ko một anh nông đân hàng xóm di theo 
lâm "giam ma" (49 là chàng Aan làm ш, cưới con ша 
công Mp. TP rê), sôn элә cà (hôm nở làng Mn (md nhà 
Жар A yêu vụng nào thầm nhưng chưa Ый ta) làm "hà 
«Ма của tri tím nhà. hiệp 47 та gọi Mig. một cái êm 
зал hoa (ning* Омун ð xử TOSSA) 





v 
Мер i tug 1а con quj Ahéng D chẩn đường, bin t€ 





Tác phẩm của Хёстамея nhuốm đấy mẫu sắc và cảnh trí 
Tay Bạn Nha, qué hương tác già, những làng xóm xử Сакоа. 
cüng như những cảnh đống có Gorasada. Ó nci đó, những nếp 
sống cùng nếp suy nghĩ phong kiến da trò nén lỗi thời Tác 
phẩm Den Kinn còn vê ra một bde tranh xã bội phong phủ 
vôi làng mac, phố phường, quán trọ có di các hạng người 
thay tu, lái ben, muc đóng. quy te vv. Nhung hiếm có một tác 
phẩm thời dó Му nhân vật trung tâm của tiểu thuyết là mội 
anh nông dân bình thường và được phân tích một cách tài tinh. 


(Kết thúc câu chuyện, chính đấu ác thực tế côa anh chàng 
Хал đã làm tỉnh ngộ Ова Kou và ngược lai, những mơ 
чёс chân chính của nhà hiệp si đã kéo anh nông dan khối 
lũng tính toán vị kl. Cuối cùng, vượt lên hốt (hy là những 
phẩm chất tốt đẹp nhất của com người đã được để cao, dA chiến 
tháng và đọng mal trong lòng độc già, 48 là tính lạc quan, lông 
yêu tự do, trọng công bằng và danh dự, là giá tri của con người 
được tao nên bằng phẩm chất chân chỉnh, bằng lao 
Xécvantex viết : "Хард ө, ty do là một trong những của cl 
quj báu nhất mà thượng đế ban cho con ngudi... và "kẻ nào 
An miếng bánh ty mình làm re mã không phải mang ơn «i, là 
kẻ sung sướng nhất trên doi" Già trị chân chính của con người 
được nâng lên thật cao và thất cảm động trong lời Don KINO 
dân db Хал lóc lên đường đi nhận chức chúa dho : "Con 
мау lấy nguồn gốc nghèo nàn сда minh lâm vẻ vang... Chê ed 
sợ khí nối với mọi nguoi rằng mình vón là con nhà nông... VÌ 
thà nghèo nàn mà có đạo ddc còn hơn là quyến quj mà gian 
c. Dòng dai thi chẳng qua là М truyền, còn việc làm tốt dep 
thì do tự minh mà eó Doo đức ty nó có giá trị gấp bao nhiều 
lân dong dai”. 

9 Y thức đôi quyền tự do có nhân 

Su tự do, kế cả tự do ví phạm thân thế người nông dân, 
thì giai cấp phong kiến và tăng Ю vấn có. Chúng thực hiện 
mọi quyến tự do làm những viếc xấu xa một cách kin đáo 
“Trong khi đó, chúng lên mat đạo đức gà buộc mọi người phải 
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phục tüng một cách nghiem ngật moi quy tác, giáo điều và sự 
khổ hạnh do chứng để ra. 

Dé cao giả trị li tính của com người, các nhà văn thbi này 
da chủ ý tối mát bán chất của vim để là dòi giải phóng con 
ngudi khối tất eà những trật tự hà khác của xã hội phong kiến, 
đôi quyền tự do của cá nhân, làm moc dich cuối cùng của phong 
trào Văn hóa Phục hung 

Rabole rất chủ y tôi việc giáo đọc và đã trò thành một trong 
những nhà giáo đục bọc Isi Jac nhất khi dé ra yêu cấu của giáo 
dye là phái coi trong thực tiến, col trong khoa học ki thuật và 
bởi duong nhân thức lí tính cho lop tré (việc dạy 45 Gácgang:huya 
và việc di học đại học сда Pangtagoruyen) Tác già của chu 
chuyện vé bai cha con người khống 16 cũng phân đổi một cách 
сус đoan mọi hinh thức gb bó. Tu viên Xanh Tölem (được dung 
Vn trong dip tháng giác Picorôcên mà thấy tu Oiangdê Clngtómá 
duge Gáogângchuya thường công cho cai quân) là một kiểu mẫu 
cùn hình thức trường học dó : ở đây chỉ nhân học sinh nam 
tù 12 — 18 thối, học sinh nữ từ 10 = 15 tuổi, không cổ chương 
trình, không có ki Just, tham chi không có cả nhật quj (loại 
đồng hổ do bàng bóng mát tri). Phương châm của tu viện là 
"Muốn làm gi cử tûy teh" Thanh niên được vai chơi và trái 
vôi 10 thường, được tự do yêu đương kết hôn và tự y rời khỏi 
trường nếu muốn, 

"Te do yêu đương, công túc là tự do phát triển tình cảm sâu 
kín, riêng tu nhất của cơn người, là một biếu hiện nối bật nhất 
сда ÿ thức đôi quyền tự đo cá nhân. Nhiều nhà vân đương thôi 
da nêu lên một cách công khai những chuyên yêu duong Nhiều 
thí si đã dành những vấn thơ nóng hỏng nói lên những tình 
cảm yêu đương đấm đuối say mé сда minh 

Rongxa (Pierre de Ronsard, 1524 = 1585), nhà thơ lớn nhất 
trong tao dân “Thất tỉnh" của nến Văn hóa Phục hưng ở nước 
Pháp da dé lại những vấn thơ thấm thiết. bộc l9 tinh yêu của 
minh trong bài thơ gii nâng Êlen 
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thán quy trong tiếng nói của dan ме. 
Cơ một sự chuyển biến rất mạnh 
nguoi ta quen dién đạt bằng tiếng 
học cổ của Rûma. Các tác già thời 
tiếng dân tộc mình, vi muốn cho qu 
doc được, và công vì lòng yêu tha thiết tiếng me di. 
Nhà thơ Pháp Duy Bele (Joachim Du Bellay, 1522 - 1560) 
da viết tập Báo uf và (âm đẹp tiếng Pháp và Wp tho Мый tide 
(Regreis) trong lóc xa qui, làm nhiều người эйс động vì những, 
tỉnh cảm hoài hương. Nhà thơ nhậm chức Bí thư өй quán Pháp 
@ Roma. Ха nhà, nh? quê hương, ông đã xúc cảm để lại cho 
dbi những vấn tho bất tû : 

Sung tưởng ау Ulyie san chay da di dài, được кө lại 

dui hương tổng bin những người thin. 

Ta уд ngôi AAA 18 len hon lâu đãi cấm thạch ngày nga, 

mát tường ngen nghề 

Cos sông qei hương Min lành hơn sông Tibre ngày din 

ому ый. 

Xóm ng Lirë [дд M của ta hen đồi Palatin king vl 

Và hương đồng sội dia бт hon vi man sông đại dwong”. 

мын tức XXXI. 


Déc biệt, Dante da dành những vấn thơ dep nhất để ca ngợi 
qué hương. Di xa, nhờ nhà, nhớ cả rang cây oliu, tiếng bánh 
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>e nước quay ri rào, những triển đổi thoai thoi, Nghe tiếng 
chuông nhà thờ nơi đất khách, lại 

“Tưởng như tiếng chuông xa 

Nac nổ chia tay với budi chiều tà" 
và thí hào bằng büng give giã + 

"Phironxe hôi ! Day mà уш, Phirens vi dai F' 

“Cuối cùng. người ta cho ràng chò nghĩa nhân văn được tó 
hợp, được năng lên tôi cao độ và khép lại vôi Séchapia, một 
trong những đại diện tiếu biếu nhất của nến van học thôi 
Phục hưng 

Sếchxpla (William Shakespeare, 1564 = 1616), văn hào người 
Ảnh, xuất thân từ một gia dinh bình thường, sau sa sút, ntn 
phải sêm thôi học để kiếm việc làm. Thời gian đấu ông làm 
nhiều việc linh tỉnh, rêl dán dän bude vào hoạt dong sân khấu. 
Séehxpla từng làm dién vien, đạo điển và viết kịch bàn. Hơn 
20 nam sáng tác, nhà vin hào đã dé lại cho nhân loại gin 40 
tác phẩm mà hấu hốt déu là kiệt xuất 

Dé tài của các kịch bản rất phong phú : ed những vò bài 
kich như Giác mong dem he, Chàng thương gia thành Venido, 
Dem ш 12 eu. những kich lịch ед nhu Risa H, Henri IV, 
Risa Ш vus, nhang Ы kich nhu Vus Lia, oe Hamlet, 
бим, Нота và Giulia өз. 

Kich của Séchxpia Mm án sự tan bạo, lòng tham lam (ch ki, 
sự phân bội (các kich lich si), gây nêm tiếng cười sảng khodi, 
lac quan, toát lên từ những tấm lòng yêu đồi và chung thủy 
trong tỉnh yêu (các bài kịch) Còn các vò bi kịch (Hamlét, 
Roméo và Giuliet...) là những tiếng nói danh thép, 
độ thà địch phong kiến, những cuộc đố máu 
những âm mưu phân trác, đống thôi cür 
bón bênh vực tỉnh yêu chỉ: 
lòng kiên trung, tính thấm 
Ме và mưu mô den tối 











sẽ 
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Séchspim hấu nhu là đại biểu đấu tiến và cũng là dại biểu 
cuối cũng của nến van học da đành những lời tốt đẹp nhất dé 
са ngợi lòng chung thủy, tri thông minh tinh tế của người phụ 
nữ (Chàng thuong gia thành Vemido), ca nggi tài năng, lòng 
-trung thuc, tinh cương trực và thái dó không phân biệt mâu 
da (Ошм), dã phê phân một cách trực điện, lột trấn bản chất 
của đống tiến ngay khi né vừa môi tác oai táo quái (Chang 
Thương gia thành Vonidø và Timang ó Aten). 

Mắc rất yêu thich, khâm phục và đôi lần trích 
trong tác phẩm của minh) 


3. Nén nghệ thuật của thói Phục hưng 

Cũng như van, thơ, nén nghệ thuật tạo hình thời Phục hưng 
My con san làm chủ dé sing tác Người ta đã thoát khôi 
những đường nét bạn chế, những bộ mạt nghiêm nghị hay thiểu 
Mo, những màu sắc sắc sở hay âm dam của nghề thuật 
phong kiến 

Batixoli (1445 - 1610), nhà dash họa người Italia, với các 
tác phẩm “Ма xuân và sự ra đời của than VỆ nữ" dà đưa hơi 
hd môi vào nghệ chuột. Hinh ảnh nữ thần trong trông, cúc 
nang tiên Men thôn qua các cû thiểu nữ xinh dep, cánh tri vui 
Шой, màu ade rue rb... tất єй đã gy cho người xem một cám. 
giác lọc quan, nhu tieng chim hót bdo hiệu budi bình minh 
“tia nền nghệ thuật mới 

Ring hội họa phong phú đà nói bất len hai cây đại thụ, hai 
nhà khống 16 trong nghệ thuật : Léóna do Vanhxi và 
Mikenlanggio. 

Lüóna йа Узаһа! (Leonard de Vinci, 1452 - 1519), nhà danh, 
họa người Italis da cống hin cho hội hoa những chân dung 





in вера 











D Xem Te ми QITX ỒN — зы, Tu Wm TA QU ee HH Im din 
“Tiang ở Ar No (rêng) lm ch den Ma dug eia Mẹ бу, тё М phú tận 
М сетей. Con di chong cia lờ трлн. mi gs Mon Au pir ác din tà T 
Bas TLEL w Ж. Tầm He din. Vid dương pa дөш Vend 
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nổi tiếng không những vi bố cuc vững chắc, mâu sắc bài hòa, 
mà cin vi sự thể hiện thành công nói tam phong phủ của các 
nhân vật Trong Đức Dile mẹ đăng trinh trong hang dé, và bế 
ngoài của những nhân vêt thám thoại bị mỡ nhạt di trước cái 
nội dung chân thực của bu không khi gia dinh đấm ấm, của ` 
tinh máu tü sâu she. Trong hức "Le Giócong, hinh ảnh thiếu 
phụ Mônna Lida đã được boa si biến thành bất từ või cái cười 
mw và doi mát nhin ehda cham hàm xüc Trong bức họa Ва 
tige cuối cung (сда chủa ite vải 12 tông đổ), trước lồi tiên 
doin : "Trong các ngươi sẽ có kè phân bội ta", họa si da thế 
Меп các tâm tư phúc tạp của con người qua thái độ các tôi 
đồ : ngạc nhiên, bất binh, lo lắng. hổ then v v. 


Mikenlanggio (Michel Angelo Buonarrotti, 1475 = 1564), nhà 
điêu khác và hos si người Italis, tác già cia những büc tuo 
nổi tiếng, vi như tượng Maido, Davit .. nói lên cài đẹp và sức 
mạnh của con ngudi. Nhưng dac biệt hơn cả, büc bích hoa 
khổng 16, ed diện tích 221 mét vuông mà Mikenlanggio dà phải 
Э mum nằm ngủa trên giản giáo để vê lên vòm trấn nhà thờ 
XXiehtis (Rama), trong ảnh nén lung lính. Người ta đã phải 
thốt lên : "Nếu muốn biết khả năng sáng tạo của con ngời 
đến mức nào bày di xem Xichstin". Qua ánh sáng nhạt hát lên 
trấn, người ta sồng sốt trước một kho báu màu sắc hài hòa, 
rực rô, với những com người đấy mic sóng (cảnh Thương để 
sing too loài người, những nổi dau khó, vật lộn của quấn 
chủng (qua bức tranh Nan Адл (Айу) và những thế lực gian 
(đe, xấu xa bị lên Án(trong bde họa Cuộc phán xé cuối cing). 
inh ảnh ngudi phu nữ công được IM hiện trang các hức 
tranh khỏa ikan cha Taian (Tresa Vecellio. 1477 = 
1576. người halla) và Kemboram Rembrandi. 1606 = In 
ngadi Hà Len) DÈ tài түк thông máy cia ngân hồi 
Ana ed ӯ mehia phó Му cai dep châm thất cha com người, 
ifa ín ne rng hE do cia v Bộ, nhất la a nhà hoa 
“i Bc "Thần VỆ тш тей weng rang" ris Tiam dep và 
in cha, con nemin wah thư nhin. Song. hinh nh người 
Phu та thôi Phac hang va vos thất ed đại da tãng thêm về 
Ấy mhin. mà pidm hot $ neha tang nghiệm của nà 
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Những để tài phân ảnh true tiếp hiện thực cũng dán dán 
chiếm một vị trí quam trong Remboran vé người nghèo và thị 
dân Мажа (Quentin Matsys, 1466 - 1530, người Pholandero, 
Nedeclan) vë hai vợ chóng tư sản CNgười đối tiến và vợ") và 
nhất là La Nanh (Louis le Nain, 1583 - 1645), người Pháp! vê 
bức tranh cảm động Baa ал của người nêng dân 


Vé mặt hiến trúc, những cảng trình được xây cất ð thời ki 
лау dà dán thé hiện những phong cách rất mới. Sự trang trí 
don điệu, những đường nét han chế, gây khác, hinh dáng năng 
né đà nhường chó cho những công trình có bé mật rộng rii, 
thoảng dat, vừa sáng sis và gin gûl, vữa chắc chắn và bé thế 
dày cột cao, những phù điều trang 
lửng hàng của có láp kính), vèa gắn với thiên nhiên (vôi 
vườn cây, thâm cò, vài phun nước, hố nhân tạo..). Tất cả nói 
lên tính thin mới, tinh cảm môi của con người và những điều 
kiện ki thuật môi của xã hội 











Khang công minh số тр mhu Nhà táo thành Eu 4 
Rima. zdy dung vào thế M XVI = XVII do nhiều nhà 
Buln An AKS cing. meng 49 сб Baramdn romani] 
VÀ Müenlingrio ` Cung điểm Luvore mii) 0 Phap. 4а 
Licê (Pierre Levot) iili Аё và Сира (lean Goujon) 
rang tr, Mi đầu à năm 1330. 


Âm nhạc cũng e$ những bước tiến lớn, thoát khỏi khuôn khổ 
nhạc đệm cho những bài hát 16 trong nhà thờ. Người ta đã biết 
sử dụng thành thạo nhiều nhạc cu, biết tổ chúc đàn nhạc và 
dàn hợp xưởng có 3-4 bè. Một số nhạc d đã có thể ding Am thanh 
thé hiện tỉnh cảm và tư tưởng của mình Các nhà dé xưởng 
еМ cách tên giáo như Lutho và Camvanh đã sáng tác những 
bài ca mới bằng ngón ngữ dam gian để đưa vào các bufi M. 














4. Sự tiến bộ của ki thuật 


д thời hậu kì trung đại, trong các công xưởng thà công, việc 
Sản xuất chủ yếu là bằng tay, nhờ vào Ki xảo của người tho, 
nên nhìn chung chưa có sự thay 461 lan vé ki thuật Tuy nhiên 
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А8 chúc зап xuất da bước đấu theo hưởng quy mó lớn, nhu cấu 
ngày cảng tang về sản phẩm và thúc đầy sự tiến bộ vé ki thuật 
“Trước tiên là việc cài tiến các bánh xe nhỏ quay bing sie 
muc các đồng sông, thành các binh xe lớn đồng sức nước từ 
сас máng trên cao để xuống. mà người ta thường gọi là 'guống. 
nước trên" (Ü) Guómg nước trên được áp dong tiện lợi û nhiều 
nei và trở thành động lực co khí quan trọng của thời đó Tro 

ngành luyện kim, nó có thé chuyến động những bún m 

tấn ; trong khai thác quang, có thể lấy quậng hoặc nước từ 
các hm mó lên, hoge quay những máy nén trong nghề làm 
giấy với nang suất cao hơn trước, 


Mot thành công nữa đối với ngành luyện kim là việc cải tiến 
% nấu quảng. Thay vào những lò nhỏ và quạt bằng tay trước 
kla, người ta đã biết xây những là cao với dung lượng ln hơn, 
eno 2 = 8 m, dûng guống nước trên hay guóng dap bằng chân), 
thổi được nhiều không khí, tao một nhiệt lượng cao, có thể nấu 
ду quang, và do đó, người ta bắt đấu nấu được gang và luyện 
được thép (tuy phẩm chất còn kém) Sân lượng nâng cao 
hơn trước 

Мел sản xuất vû Ahi cũng có bước tiến quan trọng do ay 
tiến bộ của ngành luyện kim Người ta đã đúc được nông sang 
đại bác bằng sắt (một số bằng thép) dây và tốt hơn trước. Dan 
bång gang, thay cho đồng và chù yếu là dà trước diy, có sức 

cá 








sån xuất vô khí, 
vo và những đội 
của ki sĩ đã trẻ 
nghỉ đến việc cải tổ 





nên mất tác dụng Người ta bất 
quan đội. 


CI) Chống à một мей se Vi ding làm ding We. quay được nhớ một năng đổ 
nake là pia wen uống C 92 у cột һе thế mang để đi gêng cera phủ miy 
à keh ми neng nhất n à vog тё ch e m nhủ û ш wan cıa. 

(2) Rien ж lên dang tin cê m ke EEN 
мо eê рш ион. cho ý quay нев тус vn шуй đụng nhông tàn e Mác 
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Ngènh һал hỏi cùng dat được những thành tựu tương tụ, 
Ngudi ta đã biết đóng những thuyến di bé lon, сб trọng tải từ 
50 — 100 tấn. tốc d trung binh 30km/agày (thế ki XV) đến 
Gokm/ ngày (thế ki XVID. La bAn, viến kinh, thước đo phương 
vi vv. đã được hoàn thiện hơn và áp dung rộng rai 

Loại mây ty động đấu tiên được phát minh là đồng bó ding 
day оў. Hà Lan, Pháp và nhất là Thuy Si là những nơi sôm 
phát triển cũng nghệ đồng hê Ó đây, người ta làm những đồng 
hổ treo tưởng và cà những đồng bó "quả quýt" bà tải 

Sự tiến bộ trong công nghiệp dêt biếu hiện trước hốt û sự 
phân công trong quá trình sản xuất và năng cao H xảo trong 
mỗi việc Ха kéo sợi được cài tiến. Máy det cũng có thể dệt 
len hoặc sợi pha len thành tấm, eó nhiều màu. 

in máy ra đời, đánh đấu một bước phát 
của kí thuật Cuối thế М XIV, người ta 
đã biết làm giấy nhung sich vấn hiếm vi còn dang bản chữ 
khắc trên gô. Giữa thế H XV, Gutenbác - người Đúc, phát minh 
ra máy in bing cách đức rol chữ cái, rồi ghép lại thành dòng 
và trang để in. Quyển sách in máy đấu tiên được ra dbi vào 
Кой năm 1445. 

















5. Khoa học và triết học ở thời Phục hung 


Cùng vêt các nhà nhân văn chi nghĩa trong vân hoc nghệ 
thuật д thời Phục hưng. cồn xuất hiện những “ngôi sao si 
trong linh vực Wes hoe và idi học 
Cópicnleh (Nikolai Copernik, 1473 - 1543), nhà bác học Ba 
Lan vi hơn 30 nam nghiên cứu bằng những dung cụ đơn giản, 
đã phát hiện ra Thái Dương bé, trong dó Trái Đất chi là một 
hành tỉnh và phát hiện ra sự chuyển động kép của Trái Dit 
(quay quanh Mat Trời, đồng thời tự quay quanh truc của nó) 
Brunò Jordano Bruno, 1548 - 1600), người Italia, từ thời 
niên thiếu đã say mê Khoa học, đặc biệt là thiên văn học và 
đã phát triển thêm li thuyết của Cópécnich. Theo Brunò, báu 
trồi của ta không phải "nhe một cái dia" mà và tro là buo la, 
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vê tân, Mat Trời không phải là trong tâm của vũ trụ, mà chỉ 
Jà trung tâm của một trong vô số Thái Dương hệ ~ Thái Dương 
hê của chúng ta thôi 

Саа (Galileo Galilei, 1564 — 1642), nhà bác học người Italia, 
mudi đấu tiên quam sit bấu trii bằng kinh thiên văn, phóng 
to gấp 30 lấn бае quam sát Mat Trang và nhiều hành tinh 
khác, đã năng cao những hiếu biết vé thiên văn học và càng 
khẳng định những kết quả nghiền cửu của những người di trước. 
“Thời kì Văn hóa Phục hưng cũng là thời kì nghiên củu và 
<ó nhiều cống hiến quan trong сда các nha bác hoc như Kepole 
(Johann Kepler, 1571 = 1630, người Đức) vé thiên văn học, 
Decáeto (René Descartes, 1598 = 1660, người Pháp) về triết học 
УА toán học, Torixelî (Evangelista Torricelli, 1608 = 1647, người 
Malin) về vật lí học, Xécvê (Michel Servet, 1511 = 1663, người 
Tây Ban Nha) và Védalo (André Vésale, 1514 - 1564, người 
Nedéclan) trong lính vực giải phẫu eo thế v.v. 


Gûn lién với những thành tựu vẽ khoa học tự nhiên, các 
nhà triết học lớn như Bacon (Francis Bacon, 1861 = 1626, người 
Anh), Xpinóda (Benedikta Spinoza, 1632 ` 1677, người Hà Lan) 
và Dêeáctơ (René Desearter , 1596 = 1650, người Pháp) đã phát 
triển tu tưởng triết học duy vật, duy lí 

Những kết quả nghiên cửu của các nhà bác học thời Phục 
hưng không những đã góp phấn cống hiến to lón vào sự phát 
triển khoa học сда nhân loại mà đã thực sự làm một cuộc cách. 











giáo, phân động cảm ghét, công kich 


dem thiêu sống, Bruno đã tố và lạc quan 
vì Ча tưởng vào sợ tháng lợi tất yếu сда chân li, ông nói 
"Kết án tôi như thế, chính là vì các ông hoàng sợ hơn nhiều 
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vite tôi lên giám làa". Galdé căng bi о ép và Xécvé thì bi phải 
Canvanh (một phái tên giáo cái cách) giết chết 


6. Một nến van hóa của giai cấp tư sản mới ra đôi 


Các nhà sử học tu sin thưởng cho rằng nguda gốc của Văn 
hóa Phue hưng chỉnh là do việc phiên dịch và giải thích cac 
tác phẩm thời eó dal da dän các nhà bắc học châu Âu đến chỗ 
РАМ nơi lên sự hiểu biết và nhữag suy nghĩ của mình. Dưỡng 
như theo họ, nến văn hóa mới sy chỉ là sự phát triển ty nhiên 
của việc khỏi phục vên hóa cổ đại 

“Thục ra, như chủng ta đã thấy, chù nghĩa nhân van ò dây 
mang nội dung hoàn toàn mi Trước tiên, nó chứng lại những 
quam niệm phong kiếm đã Mi thời, những 16 thới phong kiến 
lac hậu và giáo hội Thiên chúa, chó dya tinh thần và tu tưởng 
“của chế đô phong kiến. Van hda cố đại tuy bị làng quên, nhung 

lấn chúng nhân dân yêu 
T khi eó nến kinh 16 hàng hóa ra doi, gini cấp 
tự sản môi tìm cánh năng lên và phát triển nội dung Lư tưởng, 
của chỉnh giai cấp minh - gial сар tư sản. 

Nhu thế, nguồn góc là û chỗ khí quan hê kính tế xã bêl mới 
xuất hiên, giai cấp tư sản bắt đấu ny sinh đã không bằng lòng 
với quan hệ xã bội cd, hệ thống vân hóa = tư tưởng cû, phong 
kiến. Nó đã chống lại kich liệt và cùng trên cơ sở dé mà wi 
dyng nên một nén van hóa môi - Van hóa Phục hung. 


Do vậy, nén Van bóa Phạc hưng mang tính chất gt сар rõ 
тё. Giai cấp tu sản lic này đại diện cho một nén kinh lế mi 
tiến bó, đang tiêu biểu cho xu thế phát triển của lịch sử ; nén 
văn hóa của nó, can bản mang ý nghĩa tiến bộ. Trong khi đấu 
tranh phê phán tu tưởng và hành động của giáo hôi và giai 
cấp phong kiến, để cao giả tri con người, doi giải phong con 
mewa, nến van hóa này đã có vai trò rất tích cực là phát động 
quấn chủng chống lại chế độ cũ. 1с này, giai cip tư sản mới 
та doi, chứa trường thành nèn bé tu tưởng của nó cũng chưa 
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chuẩn bj true tiếp che cuộc cách mang tu sản. Nhung chính v| 
thế, chỉnh û buổi ban đấu môi mẻ dó. khi chưa bj vuêng vào 
những máu thuẫn của bản thân nó, trong khi phê phán cải củ, 
nó đã có thể dé cao những giá tri tốt đẹp nhất, cao quý nhất 
сда con người lao động Ci trị vi dai của chủ nghĩa nhân văn, 
của nến Văn hóa Phục hưng công là à đó 

“Trong khi đấu tranh chống cái củ, tất nhiên đã này sinh yêu 
eu đối với bộ phận trí thức của giai cấp tư sản mới hinh thánh, 
là phát triển một cách toàn diện nén ting của nén văn hóa tư 
tưởng mới. Cũng do đó, xã hội eó nhủ cấu vé những con người 
toàn diện Sy phát triển với lốc độ manh më của nén kinh të 
môi và tính chất chưa phim ngành phác tạp сда trinh độ khoa 
học thôi dé cùng những nhu cấu của nén văn hóa mới, là những 
со sở của sự xuất hiện những người toàn diện = nhang người 
khổng 1 

Chang ta da thấy nghị lực của Mikenlanggio, tinh thấm dûng 
cảm của Brunê, tấm vóc vi đại của Séchxpia = con người "ôm. 
cả vû trụ vào lòng" và còn thấy tài năng của Rabole ` vừa là 
nhà van vừa là nhà nghiền cửu y học sâu sắc, Dacácto = vữa 
là nhà toán học xuất ake vừa là nhà triết học lớn. Dae bi 
Leier do Vanhxi = уйа là họa al thiên tài, vừa là nhà toán 
học và ki au nổi tiếng mà những dy án thiết kế còn được nhân 
loại hết sức Kham phuc 

Cuộc đời của họ (như cube đài xã thân vi khoa học, hi sinh 
để bảo vê chân li của Brunò và Саша), lòng say mê nghệ thuật 
và tinh cương trực da vượt lên trên đồi sống vất và và thanh 
bạch của Mikenlanggiø, tỉnh thn làm việc say mê nhiệt tỉnh, 
khê mang sáng tạo trong nhiều linh vực chó đến lúc tuổi giả 
của Leona da Vanhxi, Capéenich v v. 

Do vậy, Enghen da viết : “Dé là mêt cuộc cách mạng tiến 
bo vi đại nhất mà loài người chưa từng thấy, một thời đại cán 
đến những con người khổng 16 và da dé ra những cơn người 
khống 16, khống lô vé tư tưởng, vé nhiệt tinh và vé tính cách, 
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kháng lé vé tài nang moi mat và vé su biếu biết sâu rộng 
của ho” 0 

Tuy nhiên, nến Văn hóa Phục hưng công có mát han chế 
của nó. Cải hạn chế lớn nhất của chủ nghĩa nhân van à day 
Ла trong khí chống lại giáo hội. thi với tư cách là đại biểu của 
mêt giai cấp bóc lột, các nhà tư tường của nó thực tế không 
thủ tiêu tôn giáo, mà thay bằng thử 10n giáo khác (tûn giáo 
М cách) phù hợp vôi giai cấp tư sản hơn 

Trong khi dé cao giá trị con người, ta thấy rõ không phải 
là соп người nói chung, mà chủ yếu là cơn ngời tư sản. Nó 
phủ nhận giá tri nhân phẩm (được đo bàng bỏ áo tu si hay 
e đôi quý tộc) mà dé cao năng lực lâm ra của cải vật chất 
cho xã hội 

КЫ đôi giải phóng và quyến tự do са nhân, các nhà Van 
hỏa Phục hưng dà đặt nến móng cho mêt thử chủ nghĩa cả 
nhân (thậm chí đi đến cực đoan), vốn là bàn chất của nén kinh 
M hàng hóa, cải chủ nghĩa cá nhân mà giai cấp tư sân chỉ 
giành che mình quyến thực tế được hưởng và rối sau này nó 
phát triển lớn thành một thứ nhân sinh quan ich kỉ và tội lỗi 























7. Phong trào cài cách tôn giáo 

Chú nghĩa nhân van — biếu hiện tập trang nhất của tu tướng: 
chống phong kiến của giai cấp tư sản - không chỉ thể hiện 
trên linh vực van hóa, nghệ thuật, khos bọc, mà còn biểu hiện 
trên cả linh vực tên giáo Cho nên, cùng với phong trào Văn 
hóa Phục bung, phong trào cải cách tên giáo máy sinh vào thời 
gian đấu сда hậu ki trung đại là mat thử hai của cuộc đấu 
tranh phân phong trong hé їч tưởng = vân hóa của giai cấp 
tư sân, 
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Giáo Mi là chó dya tu tưởng cia chế độ phong kiến và lai 
có ảnh hường sâu rong trong quấn chủng Chông phong kiến 
Và doi giải phóng con người, trac hết là phải chống lại những. 
giáo diéu và l chà nghi. khá hanh giá tạo của giảo hội Vi 
thế, không phải ngẫu nhiên mà những tư tưởng nhân van được 
thể hiện trước tiên và truc tiếp trong việc phế phán nhà thờ, 
cùng những lõi ndi và việc làm eda nó. 


Hơn nữa, giáo hội còn là một thế lye phong kiến thực sự. 
Nó chiếm nhiều đất dai (có những nơi tôi hơn 1/3 tổng số ruộng 
чао những vo xung đột chinh trị và chiến tra 
phong hiến ; nổ bác lột nông a0 và sông một cách xa hoa lãng 
phí Thông qua 46 chúc của mình ở các nước, gido hội Thiên 
Chia đã tap hợp và là dai biếu cho thế lực phân động nhất à 
châu Âu Cho nên, trước khi cé thế công kích riêng từng chế 
độ phong kiến trong mỗi nước thì cái tổ chúc trung tam đó 
phải bị phá hày để) 

“Trước khi didn ra phong trào cai cách tên giáo, đã có hàng. 
loạt nhà nhân vân chó nghia don đường cho nd bàng cách phê 
phân nhà thờ Thiên chòs giáo và nèu lên những tu tưởng liến 
bộ. Bên cạnh Campanela, Tómát Moro v v , còn có một số nhà 

in ln khá tiêu biểu 
raxmo (D Erasme, 1467 - 1536), người Rotéctam (Hà Lan) 
dà đến nhiều nước châu Âu. cuối eng sóng û Baden (Thuy Si) 
Ong viết tác phẩm TMảo lain và Co tung sự điển rò, một bài 
vân châm biém dài nói vé "sự điên ró" của các chức sắc giáo 
hội, từ giáo hoàng dén học sinh tu si Éraxmo tập trung môi 
họa да рыл go didu а nàững lễ nghi phien Gái cin ы 
thờ. Ống lon tà nổi thông cầm chu sắc với quin chúng khi 
nói lên khát vong hòa hình và lên án gay gắt những cuộc chiến 
tranh phong kiến Cé 

Hütten (Ulrich Von Hutten, 1488 = 1523) người Dic, lúc 
theo phái Latho, đã di ха hơn Érarma là thẳng tay chỉ trích. 
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đạo Thiên chùa. Sau mot thời gian û Itajia, Hütten đã nhận 
thấy 


oi 
in Đức, và бп dà rût ra kết luận là muốn tiến hành cải cách 
không thé không căn đến bạo lực Xuất thân từ táng lớp 
si, chinh Hütten sau này đã tham gia cuộc Khôi nghĩa của 
do Pharang Phôn Dichkinhghen lành đạo 
Nếu Éraxmo, Hütten v.v.. là những người hỗ trợ cho tư tuð 
chi cách của Lathơ à Рас, thì Xvinhgli là người m đường ci 
tự tưởng cài cách tôn gido ở Thuy SÎ - qué huong của đạo 
Canvanh 
Xvinhgli (Ulrich Zwingly, 1484 ~ 1531), xuất thân tù một 
gia dinh nông dàn khá gid, học xong bậc đại học, trở thành tu 
si của nhà thờ Duyrich (Zurich). Xvinhgli đã nêu lên tư tưởng 
"rửa sạch tön giáo" trước cả Luth à Đức (từ пат 1516) nhưng. 
doan tuyệt với giáo hoàng thì muôn hon, vào nòm 1519 Nam 
1622, Xvinhgli cho ra đôi tác phẩm 67 didu phê phin nhà thờ 
và trình bày những quan niệm của minh vé việc cải cách tôn 
giáo. So vôi Luth, tự tường của Xvinbgli eó phán trit để hơn 
và dac bidt là quan niệm vé tổ chúc tôn giáo mới của ông đã 
hình thành và Ít nhiều có mang tỉnh chất dan chủ ; chẳng hạn 
mhu người đừng dáu nhà thở chỉ là một ông thấy có nhiệm vụ 
truyên bá giáo И nguyen thy của dao Thiên chua - mục sư, 
và mục sư thi lại do công xã ао dan (nhà chung) Мы lên 
Những tư tưởng mày đã có ảnh hưởng lên đến Canvanh 


Phong trào cải cách tên giáo được bất nguồn từ tư tưởng 
phe phán nhà thờ Thin chúa giáo là biếu hiện của chủ nghĩa 
nhân văn của giai cấp tự sản trong linh vực tôn giáo. Nhưng 
khác vôi Van hóa Phục hưng, cải cách tôn giáo đã dụng chạm 
trực tiếp tới những vấn để thiết thực của doi sống. Dối tư 

đấu tranh của nó là bộ phân có quyền lực và phân động nhất 
“của chế đô phong kiếm, là một thế lee våt chất cụ thế Cho 
nên, khi phong trào được khuấy lén thường dän tải sự nổi dày 
của quấn chúng nhằm chống lại thế lue đen tối đó. Dây cùng 
Ла sự nối dây đấu tiên của giai cấp tư sản và nông din phản 
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kháng sự thói nát của giáo hôi và chế do phong kiến trước khi 
6 những didu kiên chin muôi сда mốt cabe cách mang tư sản 
thật sự. Vi thế, "cube chiến tranh vi đại của nông dân nam 
1525700 à Đặc dé "dap lai khẩu hiệu đấu tranh của Lotho chống. 
gito hort) và ‘chû mghia Canvanh thành lấp một nước cộng 
hỏa à Hà Lam!” là "tràn chiến đấu thử nhất? của giai cấp 
tu sản châu Âu chống chë độ phong kiến 

Nhưng cũng chính ở đây, phong trào đã bộc lộ mật hạn chế 
со bán của nó. Nêu nén Văn hóa Phục hưng, trong khi dé cập 
tôi những giả trị tỉnh thần, đã có thé nêu cao những phím 
chất tốt đẹp của con ngudi, thậm chi đã di hơi xa, thi ở day 
trên những vấn để thiết thực của đồi sống các nhà chi cách 
tôn gile lại tò ra bào thủ. Уд! tư cách là một giai cấp bác lột, 
giai cấp tu sản đã không thể xóa bê tôn giáo mà chỉ cài biến 
Tôn giáo cà cho vữa kích thước của nó mà thôi 


TEEI a Priapa Sia e ıt 


na - 


'Mlpe/fieulun hapla arg 


CHƯƠNG iv 
VÀN HÓA TRUYËN THÓNG TRUNG HOA 


A. KHÁI QUÁT LICH SỬ TRUNG QUỐC THÔI CÓ - 
TRUNG DAI 


Trung Quốc đã trải qua xã hội nguyên thủy. Theo truyền 
thuyết, từ thời thượng cổ đã xuất hiên một thủ linh bó lạc 
quan trong là Phục Hy Bat quái, lul, nghề chân nuôi déu 
Phuc Hy phát minh. Đến khoảng thế ki XXVII TON, д lưu vực 
Hoàng Hà da có nhiều liên mình bộ lạc. Trong số các thủ lính 
của các liên minh bộ lạc йу, Hoàng Dé Ih nhân vật quan trọng 
nhất, được coi là thủy tổ của người Hoa. 

Dën cuối thiên niên kỉ Ш TON, các hậu det của Hoàng Df 
1A Đường Nghidu, Ngu Thuấn, Hạ Vũ đã nối tiếp nhau lâm thù 
linh liên minh bộ lạc Các nhà Nho đồi sau coi Nghidu, Thuần 
là những ông vua tốt nhất trong lịch sử Trung Quốc. 


1. Thời nhà Hạ (vương triều Hạ) (bế kỉ XXI - XVI TCN) 


Sau khi Vũ chất, chế đô báu thù lĩnh mà lịch sử Trung Quốc 
кө! à ché dû tûp nhượng (nhường ngôi) kết thúc. Con vua Và 
à Khải được lập làm vua, trio Ha chỉnh thức thành lập. Doi 
vua cuối cùng của triểu Hạ là Kiệt, bao chúa nối tiếng đấu 
tiên trong lich sử Trung Quốc, trifu Ha digt vong. 


2. Nhà Thương (còn goi là Àn) (thế kỉ XVI - XI TCN) 


Người thành lập trie Thương là Thang. Nhân khi triều Hạ 
suy yếu, Thang đem quân diệt Ha. Vua cuối cùng của triểu 
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“Thương là Trụ, cũng là một bao chúa nói tiếng. Đến đây, Thuong 
bị Che Vü Vương tiêu diet. 





з. Nhà Chu (thế ki XI - Ш TEN) 


Ngubi thành lập triểu Chu là Văn Vương Triéu Chu chia 
lâm hai thời ki 1а Тау Chư và Đóng Chu. Từ khi thành lập 
đến nam 771 TCN, tridu Chu đóng đô ở Clo Kinh û phía tây, 
nên goi là Tây Chu. Đấu thời Tây Chu, dười thời các vua Vũ 
Vuong, Thành Vương, triều Chu rất ổn định. Khi Thành Vương 
còn nhỏ tuổi, con Vũ Vương là Chu Công giù quyền nhiếp chinh. 
Chu Công được са ngợi là một người 

dat ca эд cho chế độ chính tri ð Trung Qs 
U Vuong, trong cong đỉnh xây ra biến loạn, chấm dat thời ki 
тау Chú 


4. Thời Xuân Thu - Chiến Quốc 


Tü nam 770 TCN, vua Chu ddi đô sang Lạc Ấp ð phia đông, 
thời Đông Chu bát đầu Tha Xuan Thu (722 - 481 TCN) và 
Chin Quốc (403 = 221 TCN) nhà Chu ngày cảng suy yếu. 
Trong khi dé, giữa các nước chư hấu didn ra cuộc nội chiến 
giành quyến bà chủ, tiến tải tiêu đit Ша nhau để thống nhất 
Trung Quốc. 

Nam 221 TCN, Trong Quốc trò thành một quốc gia phong 
kiến thống nhất. Từ đó đến nam 1911, Trung Quốc da trải qua 
ас triều đại duói đây 








5. Thời nhà Tám (221 - 206 TCN) 


“Tấn vón là một trong 7 nước lên thời Chiến Quốc. Từ năm 
280 - 221 TCN, Tấn lấn lượt đánh bại cát nước Hàn, Tridu, 
зу, Sở, Yên, Té, hoàn thành việc thống nhất Trung Quốc 
Vos nước Tán trở thành hoàng dé đấu tiên của triều Tán và 
cũng là eia Trang Quốc, do để lấy hidu là Thủy hoàng đế, lich 
sử quen gọi là Tấn Thủy Hoàng Nam 210 TCN, Tán Thủy 
Hoàng chết Tấn Nhị Thế lên sối ngôi. CÁ hai cha con Tân 
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“Thủy Hoàng đều rất tàn bạo. Vi vậy, nam 209 TCN, nhân dán 
ch nước nối day chống Tấn. Nam 206 ТСМ, triều Tấn Ы lật đố 





6. Nhà Tây Hán (206 TCN - 8 CN) 


Sau khi lật đổ triểu Tấn và đánh bại đối thì 
Hang Và, Lưu Bang lên ngôi hoàng đế, dat 
My Trường An ở phía tây làm kinh đô nên triều đại của Lưu 
Bang goi là triếu Tây Hán Đến thời Hán Vũ dé 





ТСМ), Tây Hán trở thành một để quốc có cương giới rộng lôn, 
tỉnh hình chính trị trong nước t 


ổn định, kinh tế và 


i 





jh rơi vào tay bà cơn bên 
ngoại của vua Năm 8 CN, Thy Hán Ы một 
Vương Mang cướp ngời, kết thúc triều Tay 


7. Triểu Tân (sâm 9 - 23) 


Cướp được ngi của nhà Hán, Vương Mang lên làm vua, lập 
nên triểu đại môi gọi là Тап. Dé giải quyết những khó khan 
trong xã hội, Vương Mang đã thí hành một số chính sách cải 
cách về quyền sở hữu ruộng đất, về nû tl., nhưng đều không 
6 hiệu quà. Nông dân vin rất đói khá, vi vậy vào năm 17, họ 
nổi dạy khbi nghĩa. Đến пат 23, Vương Mang bị lạt đổ, Triều 
Tan kết thúc 











8. Nhà Dang Hán (25 - 220) 


"Trong lực lượng khôi nghĩa chống Vương Mang có một người 
tên là Lưu Tả. Năm 25, quân Luu Tú chiếm được Lạc Dương. 
Luu Та xưng làm hoàng đế, cũng đặt quốc hiệu là Hán, nhưng 
vì kinh đô đóng ở Lạc Dương nên lich sử gọi là Đông Hán 
Cuối thời Đông Han, xã hội rối ren, nhân dân khốn khó. Nam 
184, giáo trường đạo Thai Bình là Truong Giác lãnh đạo nông 
Чап nói dậy khỏi nghin. Từ dó triểu Đông Hán cảng suy yếu, 
đến năm 220 buộc phải "nhường ngô cho họ Tào 
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3. Thời Tam Quốc (220 - 280) 


Tam Quốc là ba nước : Nguy, Thục, Ngà 

Năm 220, Tào Phi con Tào Tháo cướp ngòi của Đông Hán, 
lên làm vua, dat tên nước là Nguy, địa bàn ở miền Bác Trung 
Quốc. Nam 221, Lưu Bi lập nước Thục д tây - nam Trung 
Quốc Nam 222, Ton Quyến cũng chỉnh thức lập nước Nga ở 





Nam 263, Thục bị Nguy tiêu dit, nhưng đến năm 265, Ngụy 
bị Tan cướp ngời. Nam 280, Ngó bị Tấn diet. Thời Tam Quốc 
chấm đút 


10. Nhà Tấn (265 - 420) 





Từ nam 249, Tư MA Y đã nấm được mọi quyến hành của 
nước Муму. Nam 205, cháu của Tư Ма Y 1а Tu Ма Viêm bát 
vua Ngwy phải nhường ngoi. Tridu Tín được thành lập. № 
316, Tấn bị nước Hán (do người Hung NO thành lập) titu di 
Từ đó đến пат 439, û miến Bác Trung Quốc đã thành lập 
nhiều nước của các tộc thiểu số. Ó miền Nam, năm 317, một 
tôn thất nhà Tấn được lập lên làm vua, đóng đồ 5 Kiến Khang 
(Nam Kinh). Đến nam 420, Tấn bi một viên tướng là Lưu Du 
смер ngôi. Trong lịch sở, giai đoạn từ năm 265 đến năm 316 
gợi là Tây Tấn và từ nam 317 đến таш 420 gọi là Đông Tấn. 


11. Thời Nam-Báe Triều (420 - 680) 


Gini donn, тау Trung Quốc Hợp we chia làm bah mifa với 
bal tridu dinh riêng biệt. Ó miền Nam, có bón vương triều nối 
tiếp nhau IA Tổng (420 = 479), Té (479 - 502), Lương (B02 ` 
507), Trấn (557 - 589) và đều dáng đô ð-Kiến Khang. 

Ò miến Bác, thời Đông Tán có 16 nuc, đến năm 439 môi 
thống nhất и! triều Bác Nguy. Nam 535, Bác Nguy chia thành 
bai nước nhỏ là Dang Nguy và Tây езу. Vé sau, chính quyến 
hai nước này bị chuyến sang tay triều Bác Té, Bác Chu. Nam 
577, Bác Chu diệt Bác Té. miền Bác Trung Quốc lại được thống 
nhất Đến nam 581, triés Bác Chu hết thúc 
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12. NGA Tay (581 - 618) ` 

Nam 581, bó vợ của уша Bác Chu là Duong Kiên giành được 
ngi vua, đối tên nước là Тау, đóng đô ở Trường An. Nam 589, 
Тау diet Trấn, thống nhất cá Trung Quốc. Người con nối зд 
Duong Kiên là Тау Dưỡng đế Nhân vật này công là một bạo 
cha nổi tiếng, vi vậy từ năm 615 cả nước nối đậy chống Тоу. 
Nam 618, Dưỡng để bị treo cổ, triu Tùy di&t vong. 


13. Nhà Đường (618 - 907) 
Nhân khi nhân dân nối dậy chống 














cảng suy уба, đến nam 907 thì bị một hàng tưởng của quân 
nông dân là Chu Toàn Trung (vén tên là Chu Ôn) cướp ngôi 


14. Thời Ngũ Đại ở miền Bác và Thập Quốc ở miền Nam 
(907 - 960) 


“Tiếp sau tridu Dưỡng, trong vòng 53 пат, û miền Bác Trung 
Quốc có 5 vương triều nối tiếp nhau. Dó là : Hậu Lương (907 
= 902), Hau Dưỡng (923 - 935), Hau Tấn (936 - 947), Наш 
Han (947 - 950), Hau Chu (951 - 960). Đồng thời, ó miền 
Nam còn phân chia thành 10 nước nhỏ ("Thập Quốc) : Ngọ, 
Ngo Việt, Nam Dưỡng Tiến Thục, Hau Thee, Nam Han, Bác 
Нап, 58, Man, Nam Bình. 








16. Nhà Tổng (960 - 1279) 


Nam 960, một đại thn của Hêu Chu là Triệu Khuông Dẫn 
cướp được ngoi vua, lập nên nhà Tông (960 = 1127). Nam 1127, 
Bác Tổng bị nước Kim của người Nữ Chân û phía Ыс tiêu diệt 
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Ngay sau dó, dòng dõi nhà Tổng được lặp nêm làm vua, về sau 
đống de ở Lâm An (túc Hãng Châu, Tiết Giang). Từ đó, gọi 
là Nam Tổng (1127 - 1279). Nam 1258, Tổng bi Mông Cổ tấn 
công và đến năm 1279 thi hoàn toàn dift vong. 








Nhà Nguyên (1271 - 1368) 


Có thành Mp. Người Mong Có 
lập nước, nhung sau đ không 
lâu, уб ngựa của họ đã tong hoành trên một địa bàn rộng lớn 
а chau А và châu Àu Do đã làm chủ được nhiều đất đại ở 
Trung Quốc và chịu ảnh hưởng của van hóa Trung Quốc, nam 

1271, đại ban của Mông Cổ là Hót Tất Lt — đổi xưng là 
hoàng đế, dat tên nước là Nguyên Dén nam 1279, Nam Tổng 
hoàn toàn bị đánh bại, Trung Quốc Ы dat dưới sự thống trị 
của triều Nguyên. 

Do màu thuẫn dân tộc và máu thuần giai cấp vô cùng gay 
git, nhân dan Trung Quốc thường xuyên nói dây khôi nghĩa 
Nam 1308, tridu Nguyên bị phong trào khôi nghĩa, do Chu 
Nguyên Chương lanh doo, lật để 





17. Nhà Minh (1368 - 1644) 


Nam 1368, khi quân khói nghĩa đang tiến lên phía bác để 
lật dé tridu Nguyên, Chu Nguyên Chương lên ngôi hoàng dé à 
Nam Kinh, dat quốc hiệu là Minh. Triều dinh nhà Nguyên phải 
bi vê Mông Cê. Minh cũng là một tridu đại lớn, đã hùng mạnh 
một thời. Nhưng đến thë ki XVII, triều Minh nhiều lấn bị nước 
“Thanh ở phía bác sam nhập, đống thời bị nhân dân nối diy 
phản kháng. Мат 1844, quân nông dân do Lý Tự Thành lãnh 
đạo tiến vào Bác Kinh Уза Minh phải treo số tự ti. 








Nhà Thanh (1644 - 1911) 


Triés Thanh do người Man Châu thành lập Tóc Man Châu. 
vốn gọi là tộc Kiến Châu, một chỉ nhánh của tộc Nữ Chân mà 
día thế kỉ XI đã thành lap nước Kim. Nam 1616, tộc Kiến 
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Cháu bát đấu thành lap nước, cang goi là Kim, đến nam 1636 
mó, đổi thành Thanh 

Nam 1644, Lý Tự Thành lật để triểu Minh, nhưng ngay sau 
4%, được sự phối hợp сда Мо Tam Quế ` tưởng cũ của triều 
Minh. quin Thanh da đánh bại Lý Tự Thánh. Vua Thanh Thế 
“Tổ đời tiểu dinh vào Bác Kinh, thành lap một triéu đại mới 
e là Thanh 

“Từ dhu thế kỉ XVI, các thương nhân và giáo sĩ phương Tây, 
liên tue đến Trung Quốc Dén thế ki ХУШ, nhà Thanh đã та 
lênh cim việc truyền đạo Thiên chủa, đống thời ra lệnh dong 
của biển. Nam 1840, Anh tấn công Trung Quốc, yêu cấu tridu 
Thanh mà của bién để Anh vào buôn bán. Ngôi lửa trực tiếp 
tủa cube chiến tranh này là do chinh sách cấm bán thuốc phiện 
của nhà Thanh nên còn goi là "Chiến tranh thuốc phiên”. Kết 
quả, Trung Quốc phải ki bên ước nhượng bộ mọi yêu cấu của 
Ảnh, Do vây, cuộc Chiến tranh thuốc phiên (nam 1840) trò 
thành sư kiện đánh đấu lịch sử Trung Quốc chuyển sang một 
thời kì mol. 


B. VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TRUNG HOA 


1. CÁC DONG TƯ TƯỞNG CHÍNH PHÓ BIẾN д TRUNG QUỐC 


Trung Quốc là một nước đất rộng người đồng. Trong suối 
chiếu dài lich sử, các nhà tư tưởng Trung Quốc thường quan 
tâm đến việc tim kiếm đường lối tối ưu để hảo đầm cho đất 
nước được án dinh thống nhất, nhân dân được an cu lac nghiệp, 
VÎ vậy, tù thải cổ đai, à Trung Quốc đã xuất hiến nhiều trường 
phái tư tưởng và đến thoi Chiến Quốc da din ra cuộc tranh 
giành ảnh hưởng giữa các phải mà lịch sử Trung Quốc goi là 
Phong trào "Trim nhà dua tiếng" (Bách gin tranh minh). Tu 
Mã Dam, một học giả đấu thời Tây Hán dà chia các nhà tư 
tưởng ấy thành 6 phái là Nho 
ва, Âm đương gia, Đạo di 
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trọng nhất là bên phai - Nho gia, Deo gia, Mac gia, Pháp gia 
Còn Âm đương gia tay không tốn tại lâu dai voi tu cách IA 
một phái nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến các phải khác, 
nhất là Nho gia 

“Thời Tấn, nhà nước dùng tư tưởng Pháp gia làm đường lối” 
trị nước, nhưng từ thời Tây Han vê sau, Nho gia được ga dja 
vi độc tôn trong suốt 3000 mâm. а 
Ngoài các học thuyết chỉnh tri, û Trung Quốc công có một 
số nhà tư tưởng muốn giải thích bản chất của thế giỏi và đã 
đưa ra những quan điểm duy vit, nhưng tư tuong của họ không. 
gây ảnh hưởng dáng ké trong xà hội. Dóng thời các tên giáo 
lớn của thế giới như Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo cũng. 
об mặt và giữ vai trò khá quan trọng trong linh vực tư tưởng 
A Trung Quốc, dac biệt là Phật giáo. Dưới đây là những đồng 
i tưởng chủ yếu của Trung Quốc 





1. Các học thuyết Âm dương, Bát quái và Ngủ hành. 


сае thuyết Âm duong, Bát quii, Ngủ hành do s phát minh 
vả ra đời từ bao giỏ, hiến nay không thể khảo được, chỉ bidt 
ring Âm đương và Bát quái được ghi chép sêm nhất trong các 
sách Quốc nga và Cha Dich), eba Nga hành thì được chép 
sôm nhi trong tiên Hang pham của sách Thượng (hư 

Та rất sêm, qua những nhân thức rût ra được trong cuộc 
sống thực tế, sgười Trung Quốc có đại cho ràng trong YQ trụ 
©4 hal yêu tế cơ bản là êm và đương. Dương có các tnả“Chất 
hư : giống dve, ánh sáng, nóng, host động. rán chắc... Àm thi 
ed các tinh chất ngược lai như - giống cái, bóng tối, lạnh, thụ 
dong, mềm mêng Âm và Dương tác dong vào nhau tao thành 
\ cà mọi vật trong và trọ. Moi tai di tong thiên nhiên sở 
đi xây ra lh do sự không didu hòa cia bai Me lượng ấy. 

Sách Quốc ngữ chip : “Nam U Vương thử ba (779 TCN) có 
dong đất, ba ding sông bi lấp. Bá Dương Phụ ndi; Trin Chu 





(1) Cho Den tức Кв Dịch ghe kai pada Кий và nga. Ken ra đề mắc 
(мә Xuan Thị Tagen pho ga нез од, tang лак ао Khổng TÛ bn көп, 
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áp mát Cái khí trong trói đất có thú tự cis nó, nda sai thử 
tự là do con người làm cho кб loan - khí đương (vón д trên) 
Bl vai ở dubi, không thoát ra được, khí Am bi KHÍ đương ép 
xuống cũng không vươn lên được, do vậy có động dr 
Liên quan với thuyết Âm dương là thuyết Bát quái. Theo 
truyền thuyết, vào thời Phục Hy (một thë linh bộ lạc cuối thời 
nguyên thủy), ð Hoàng На xuất hiện một con long má, trên 
lưng nó có những đường vần, Phục Hy bát chước những vần 
dy để vê ra bát quái (tám qué). Dó là một truyền thuyết không 
сб can cử 
Quá trinh tao ra Bát quái được mô tà nhu sau ; Trước hốt, 
đương được biểu thị bing một vạch dai, âm được biểu thị bằng 
hai vạch ngắn. Âm dương được gọi là Lưỡng nghi 
đương thêm một vạch đương ni 
D thêm một vàch ат nữa thành == gọi là 
Thiếu ám. Trên vạch Am thêm một vạch đương thành == gol 
thêm một vạch Am nữa thành == gol là TAA 
am. Thái đương, Thiếu âm, Thiếu đương, Thái Am ei là 








thành 


“Trên Thal dương thêm một vạch đương thi thành =, goi là 
Cầm ; thêm một vạch ат thi thanh gol là ров. 

Trên Thiếu Am thêm một vạch dương thi thành ZZ 
Ly ; thêm một vạch Am thi thành#Š gọi là Chấm 
Trên Thiếu dương thêm một vach đương thành =E 
Tón ; thêm một vạch âm thành Z goi là Khám. 
“Trên Thái âm thêm một vạch dương thành ZZ , gọi là en: 
thêm một vạch ûm thàr EC 

Mỗi nhóm З vạch như vây goi là một qui (Quái). Сав, Бо, 
Ly, Chấn, Tổ, Kham, Cấn, Khon gọi là Bát quái (Tám qui) 
Vi vậy, thiên Hệ từ trong Kinh Dich ndi : "Dich eó Thái cục 
sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tờ tượng, tử tượng sinh 
bat quái". 





min 





min 
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Ба quét tượng trưng cho 8 yếu tố vat chất tạo thành thế 


юз. D là 
Can ; trai es : đất 
Сыз : ат KH 
Khim ` nước, тё! reg Ly : lèa, một ra 
Can : am ром 

Bát quái còn tượng trưng cho quan bé gia dinh : 
Can : cha Khôn : me 
Chấn + con troi cả Ten : cơn gói cả 
hâm ` con tral gio. Ly : cơn gói giữa 
ấn : con trol ше бош : con gái ш 


Tam qué-Cás, Кп, Chấn, Tón.. môi qué déu có 8 vạch, 
gi là những quả дов. Tấm quê đơn dy lại phối hợp với nhau 
thành 64 qué kúp (quê 6 vạch) 

Su phối hợp bàng cách ghép 2 qué đơn với nhau ấy nếu tạo 
та được sy giao cảm giữa 
tốt (cht), ndu không tạo ra d 
xấu (hung). VI du,qué Thái được tạo 
trên quê Cân ở dưới, tức là đất ð trên 
Ph hop, do dé khi đương phải thang lên, khí âm phải 
Hai khí giao cảm với nhau làm thay đổi vị trí, 
triển. Nhu vậy quê Thái là qué tốt. 

Ngược lal, qué Bi được tạo thành ЫМ quê Саз 
Khon, như vậy là trời đất đúng vị tri do đó không: 
sự giao cảm, không dẫn đến sự phát triển. Do vậy, qué Bi là 
qué xấu 

Vol quan niệm 8 yếu tổ vật chất như gë Ida, тй, hổ v.v. 
tao nên vũ trụ, đống thời chủ ý dén sự phát triển của sự vật, 
thuyết Bất quái là một tư tưởng triết học mang tính chất duy 
wat và biện chứng. song những yếu tố tich cực ấy còn rất hạn 
chế. Sy gắn ghép nội dung cho các qué như:ly là lửa, mat trời, 
con gii gita. là hoàn toàn áp đạt, không có cơ sở khoa học. 


EI 


+ 
n 
d 
š 
Е 
H 








пареш hoplo arg 


Chính vi vậy, thuyết Bát quái da trở thành can cử cho việc 
ъй toán 

Ngũ hành được nối đến sêm nhất trong sách Thương thu. 
Thiên Hồng pham сда sich dd chép : “Thử nhất là Thủy, hai 
jà Hòa, ba là Mộc, bốn là Kim, nam là Thổ, Thủy th] ướt chây 
xuống, Hóa thi ndng bóc lên, Mộc thì cong thẳng, Kim thi thuân 
theo thay đối. Thổ thì để trông trot”. 

“Tương truyền rằng câu nói trên là lời của Cơ Tử, một quý 
е cûn triểu Thương, Ы nhà Che bất nơi với Chu Và vương 
чю пат 1122 TCN. 

Đến thời Chu Tuyên vương (827 - 782 TCN), Sù Bá ndi : 
"Hòa hop thì sinh ra vật chất, đống nhất thi Không có tip 
nêl... do đố tiên vương đã phối hop Thể với Kim = Mộc — 
“Thủy ~ Hóa để tạo thành tram vật" 

Nam loại vật chất Mộc (gi), Hỏa (183), Thể (đấU, Kim (kim 
Wi, Thùy (nước) được gọi chung là Ngủ hành, nghĩa là nam 
tắc nhân tao nên sự vật 


2. Nho gia 

Nho gia là trường phái tu tưởng quan trọng nhất ở Trung 
Quốc trong hơn 2000 nam lịch sù. Người dat cơ sô đấu tiên 
сда Nho gia là Khóng Từ (ng vào thời Xuân Thu) Về sau, 
Mạnh Tử (thời Chiến Quốc), Юба Trọng Thư (thoi Tay Han) 
và các nhà Nho đồi Tổng đã phát triển học thuyết này lam 
cho Nho học càng thêm hoàn chỉnh 

= Kháng Tử (661 - 479 TCN) 

Khổng Tü tên là Khảo, tv là Trong Ni, người nước 14 (à 
tỉnh Sơn Dòng ngày nay), xuất thân tû một gia đình quy we 
lớp de, nhưng sêm mô côi cha nên bối tr cũng nghèo và 
chưa có địa vi gl trong xã hội 

Khổng Từ là người ed học vấn rất uyên bác, thời bấy giữ 
Ча có người goi ông là “бар Thánh" Nam 19 tuổi, ông đã từng 
lâm người trồng coi kho lương thực và quản li việc chân nudi 
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dê cho họ Quý à nước LÀ Sau để, phán lớn thời gian, ông da 
tự mổ trường để dạy hoc Dên năm 50 tuổi, ông môi được vua 
LÀ cho làm quan Trung 49 tế (chúc quan đứng đầu kinh thành 
giống như chúc Phê Doan sss nảy) Nam sau Ong được gib 
chức Tự kháu, tương tv chức Thượng thu bộ Hinh. Sau 3 mm 
A không hài lèng với cách trị nước và thải độ đổi xử của vua 
Lễ, ong doi khổi đất nước minh di đến các nước Vê, Tổng, 
Trin, Thái, mong được tiến thân, nhung ở đâu ông cũng không 
duoc tosi nguyên 

Den nam 484 TCN, sau 13 nám chủ du các nước, Khổng Từ 
lại về nước LÀ tiếp tục day học Tương truyền, trước sau, số 
học trò của Kháng Tü có đến 3000 người, trong đó có 72 người 
thành dat, sử sách thường goi là Thất Aap nhi hiên 

Dong thời với việc dạy học, Khổng Từ còn chỉnh lí các sich 
ты, Thu, LA, Nhạc, Dịch, Xuân Thu, trong đó, sách Nhạc bị 
thất truyền, 5 quyến côn ini vë sau tró thành 5 ыс phẩm kinh 
dién của Nho gia và được gol chung là Aer Ninh 

Nam 479 ТСМ, Kháng Tử mát, thọ 72 tuổi. Các bọc trà của 
ông Чё ч để tang 3 nam Nhiều học trò và người nước LÀ đến 
lam nhà bên mộ ông lập thành một xóm gni là làng Khống 
Sau khi đoạn tang ho mới chia tay nhau. Chinh boe trò cùn 
“Khổng Từ dà hop thành một trường phái tu tưởng gọi là Nho 
gia, nghia là phải Trí (Мше 

Những lõi nói của Khổng Từ và những chu nói của học trò , 
của ông được chép lại thành sách Lugn er Dó là tác phẩm 
chủ yếu để tìm hidu tự tưởng Khống Từ 

Tu tưởng Khéng Та được thế hiện chủ yếu û các mặt triết ` 
học, doo đúc, đường lối tri nước và giáo dy 

— Và mat нё học ` Khống Tà là nhà tu tưởng vi đại nhất 
của Trung Quốc thời cổ đai, nhưag ông Ít quan tam đến vấn 
Чё ngiền gốc của và trụ, do dó ông đã thể hiến mêt thái dp 
không гө rft vé trời, đất, quỷ, thấm Mộc mát, Không Ti 

ring Trời chỉ là gol tu nhiên bến та thay đối, tram vật sinh 
trường Những mật khác, Khống Tü lại cho rằng Tröi là một 
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lực lượng có thế chi phối số phân và hoạt dêng của con ngu 
do để cơn người phải sơ mệnh trời. Ông ndi ` "Người quân tù 
Có 8 ditu sợ : sợ mệnh trời, sợ người có đúc ln, sợ lời nơi 
của thánh nhân, Кё tiểu nhân không biết mênh trời nên không 
s0, khinh thường người'cở đức lớn, khinh ré lời nối của thánh 
nhân" (Quý hi), hose : “Mắc tội với Trời thi không thể cấu xin 
9 dâu được" (Bat deti) vv. 

Đối với quỷ thần, một mat ông tổ ra thái độ hoài nghi khi 
Ti rằng : "Chưa biết được việc thờ người, làm sao biết được 
việc thờ quj thấm, "Chưa bist được việc sống, làm sao biết 
được việc chế" (Tiên tiến). Sách Luộn ngữ cho biet - "Khổng 
Та không nói chuyên quái di, loan, quý thin” (Thuật 
mhi). Nhung mát khác, Khổng Tử lại rất coi trọng việc củng 
М, tang ma, vi ông cho rằng "V thần xem như có thấn" (Bát dêt). 


"Tóm lại, tuy Khổng Tử không có thải độ ro ràng dt khoát 
vé trời, đất, quỷ, thần nhưng với việc rất coi trong "mệnh tro, 
quan điểm triết học của Khống Tử không gì khác là chủ nghia 
duy tâm khách quan. 


= Về mat đạo đức, là linh vực Khổng Tù hết sức quan tâm. 
та đấu Tây Chu, các vua Chu đã thí hành đường lối đức tri, 
đống thời rất chủ trọng tôn ti trật tự trong xã hội và các lễ 
nghỉ û tridu dinh, dén miếu, tang ma v.v. Nhung đến thời Xuân 
“Thu, do chiến tranh loạn lạc, các trật tự ấy da bị хдо trộn đến 
„ nổi "vua không ra vua, bé tôi không ra bé tôi, cha không ra 
cha, con không ra com" (Nhan Uyên) Vi vay, Khống Từ chủ 
trưởng phải chú trọng đến đạo đúc để duy trì trật tự xû hội 
Noi dung của quan điểm đạo dde của Khống Tử bao gốm 
Tất nhiều mật như nhân, I4, nghia, tri, tin, đồng... nhưng trong 
dá quan trong hơn cả là "nhàn" 
узу "nhân" là gi ? Trong sách Luên ngữ có gn 60 chỗ nói 
đến nhân, nhưng vì Khống Từ tûy từng trường hợp, từng đối 
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tượng mà giải thich chữ nhân khác nhau, do 88 không có một 
định nghĩa khái quát đấy dà vé nhân. Tổng hợp các câu ndi 
“của Khổng Tử thì thấy ràng nói dung chủ yếu nhất của nhan" 
là lòng thương ngudi, са thé là "điều mà minh không muốn 
ЧМ đừng làm cho người khác", trái lại "minh muốn lap thân thi 
іар người khác lập thân, mình muốn thành đạt thi công giữp 
người khác thành dat" Đồng thối ddi vôi bản thân thi phải 
"kiếm chế minh làm đúng theo Jê tdc là "không hợp với lê thi 
không nhìn, không hợp vôi Ш thì không nghe, không hợp với 
W thì không ndi, không hợp vời 16 thi không làm" (Nhan Uyên) 
Ngoài ra, nhân côn bao gốm các sợi dung khác như cung kinh, 
“nghiêm túc, thành thật, dũng cảm, rộng lượng, cán cũ vv. Nhu 
vậy, nhân là một pham trù rất rêng, hấu như đồng nghĩa vôi 
đạo dic 











mối quan hệ giữa nhân và M, nhân là gốc, là nội dung, còn lễ 
là biểu kiện của nhân. 

Một học trò của Khổng ТО là Lâm Phong hỏi gốc của M, 
“Khổng Tử nói : "Câu hôi that la lon. Trong các М, xa xi chẳng 
bằng tiết kiệm, trong lë tang, đấy dà mọi nghỉ thúc chẳng bằng 
thương xót" (Rất đậu, 

Khổng Tử còn nói : "Người không có lòng nhân thì thực 
hành М sao được ?" (Bát dat). Do đố, “ndi về M không phải chl 
có lụa ngọc mà thôi đâu” (Dương hóa), tắc là còn phải có cái 
ốc, để là sự cung kính. 

Ó mộc chỗ khác, Khống Tử còn khẳng định nhân có trước, 
Jé có sau. Một học trò là Từ Hạ hỏi - ` 

“Ма lêm đồng tiến cười có duyên, 
Mát den lay láy sáng long lanh 
“Trên nền trắng 10 mầu sộc sò, 
Y mấy câu thơ dy thế nào P” 
Khổng Tử nói : "Phải có nến trắng trước, sau mới vë hoa", 
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та Hạ nối : "Như vậy có phải là lế cj sau nhân không 3" 

“Khổng Tử nơi : "Bốc Thương (tốc Ti Ha) này, trà quả là 
ngudi có thế gợi ý cho ta Từ may ta có thế cũng trò bàn vé 
kinh Thi rối do" (Bát Dat. 

"LÉ không những chỉ là biểu hiện của "nhân" mà I" còn 
có thé didu chinh đúc nhân cho đồng mye. Khống Ti nói 
“Cung kính mà không biết lễ thì mệt nhọc, cấn thân mà không 
biết lễ thì nhật nhất, dũng cảm mã không biết lễ thi làm loạn, 
thẳng thần mà không biết lễ thi làm phật yî người khác" (Thái Bl). 

Ngoài "nhân" và “MP, Khống Từ cũng da có nhắc đến "tr, 
"n", nhưng ông bàn vé các nội dung này chưa nhiều. 

~ VN dường 18 trị nước 

Trên cơ sð quan niệm đạo đức của minh, Khổng TU chủ 
trướng chấm dût loạn li, khôi phục thái binh thi cách trị nước 
tốt nhất là phải dya vào đạo đức. 

6 di như vậy là vi, theo Khống Tử, "cal tri dan mà 
mệnh lệnh, đưa dan vào khuôn phép mà đồng hình phạt thì 
dan có thể tránh được tội lới nhưng không biết liim d Cal trị 
Чап mà dûng đạo đức, đưa dân vào khuôn phép mà dûng Ш. 
thì dan sẽ bidt Шет si và thực lòng quy phục" (Vi chỉnh) 

Ong còn dùng hinh tượng để nói rằng : "Làm chỉnh trị phải 
dva vào đức cũng vi như sso Bác đấu đứng yên một chỗ mà 
các sao khác phải cháu xung quanh * (Vi chinh). 

Vay thi nội dung của đức iri là gi ? Theo Khổng Tử, phải 
thực hiện cho được ba điều, dó là làm cho dan cu dong die, 
kinh tế phát triển và dan được học hành. 

Sách Lugn ngữ chép : Khống Tử di sang nước Vẻ, Nhiễm 
Hữu đánh xe cho ông Khống Tử nói : "Thật là đông đúc ! 
Nhiễm Hữu ndi : "Dân đã đông rối thi phải làm gì nữa P 
Dap : "Lâm cho ho giàu” 

Nhiễm Наа bêl : “Da giàu гё thì phải làm gì nda 7". Dap : 
"Giáo dục họ" (Та L2). 


set 129 
Pitps/ieuun hapla arg 




















“hương ebam và biến pháp để thi hành đường 181 dic tri là 
“Phải thân trọng trong công việc, phải giữ được chữ tím tiết 
kiệm trong công việc chỉ đông thương người, sử đọng sức dân 
Mio những thôi giam hợp li (Hoc hi. Trong việc chon quan 
Jai thì phải chủ ў đến tài đức, a người nào không có tai đức 
ma git quyến cao chic trong là an cấp địa vi. Khổng Từ còn 
chủ trương phải chính danh, nghĩa là chúc vụ danh phận phêl . 
phù hep với chile năng cương vi, bồi vì, theo Khổng Tử "danh 
khong chỉnh thi li nối không thuận, li nối không thuận th 
эч Việc không thành, sự việc không thành tồi lễ nhạc không 
phát triển, V nhạc không phát trién thi hinh phat không ding, 
tình phạt không dûng tài ahan dan chẳng bist cu xü như thế 
тае (Tủ 10) 

Ban cạnh những chủ trương mang it nhiều tính chất đổi mới 
е, Khống Ti cũng có mat bảo thê LA một ngudi cẩn thận, 
mghitm túc, Khổng Tử chủ trương không được thay đối các quy 
ghế đã được dit ra từ thời Tây Chu. Vì vậy, Khống Tử nói 
“Lay vun ð dưới thêm là đảng lễ Nay Ма trên thêm mà lay 
vua là quà đảng Tuy trải với mol người, te vẫn cử lay ở 
duoi thêm" 

Mot ví du khác, thời Tây Chu, mới năm ed đến khoảng giữa 
tha dong, vua Chu ben lịch mới cho các vua chu hấu. Vua chu 

cất lich ð nhà thờ tổ, đến ngày móng 1 bàng tháng thi 
giết một con dê dem tế ð nhà thờ rồi về tridu dinh nghe bàn 
Việc chính trị, LA dy gọi là "cốc me Nghe vite chinh tị ở 
tridu đình gol là “thính sóc, Từ lu vsa LA không đến nhà thd, 
công không “thinh sóc, nhung cd git một com dé cho qua 
chuyện, Hoc trò của Khống Tử là Tü Cổng muốn bò luôn cà 
việc git da để làm М tóc sóc Khổng Từ ndi : “Tê (Tù Cổng) 
a рай tiče con de, mbung ta thi tiếc lễ ấy" (Bát dêt) 

Vào thời Xuân Thu, chủ trương chính tri của Khống Từ tà 
rà khổ thực hiën, vi vây chưa được các vua chu hấu chấp nhận, 
do vây Không Tû không mấy thành công vê mật host động 
chính tri 
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- Ve giáo đục 3 

Đây là linh vực mà Khống Từ có những đóng góp rất quan 
trọng. Ông là người đấu tiên mà trường tu để day học và là 
nhà giáo đục lon đấu tiên của Trung Quốc. Quá nửa thời gian 
hoạt động của ông là dạy hoe. 

“Khổng Tử là người rất chú trong đạo đức, mà muốn tu dường, 
duo đức thi phi học tập. Bồi vi "muốn nhan mà không muốn 
học thì cải nhân bị che lấp mà thành ra không có co số. Muốn 
tin mà không muốn học thì cái tín bị che lấp mã thành ra làm. 
hại, Muốn ¿rực mà không muốn học thi cải trực bị che lấp mà 
thành ra móng máy. Muốn đăng mà không muốn học thi cái 
dũng bị che lấp mà thành ra làm loan. Моба cương mû khong 
muón học thi cương Ы che Мр mà thành ra ngông cuống" 


mục dich khác nữa là bối đường tai năng 
nước, kế thừa chi hưởng của Khổng TU. 
Phương châm giáo dục của 

wan hóa sau. Ông ndi : "Các trò vào phải hiếu với cha me, ra 
phải kính mến các anb, nói nang phải thận trọng và 
thực, yêu thương moi người và gún güi người ed lòng nhân 
Sau khi thực hành đấy đủ các điều mới 

để học văn hda” (Học nhi). 
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mot phuong rà không Ый. soy ra ta phương khác Ui không 
day tiếp ae"! Ông còn nói ` "Hoc mà không suy nghỉ thì sẽ 
S danh Ma Suy nghi mà không bọ th sẽ thác mác (Vi chỉnh) 
Khổng Tử côn ty theo trinh d, tinh cách từng bọc trò mà 
ding những phương phap day khác nhan Có Ma, Të L há, ` 
Khổng Ti: CS phải la M nghe ty một điêu dang din thi 
lập tc lầm theo không P. Khống T dép "Còn có cha anh ở 
trên làm sao с thể Mp túc làm được" 
Nhiễm Hou cing hỏi như vậy tì được Khéng Từ trả lời 
“Lập tức làm theo" 

Một học trò khác là Công Tay Hos không Més ti sao cing 
một cte Ми ма thấy lạ tà Mi khác nhạy, Khổng Từ nd 
"те Cas (hiểm Hi wan nay nhật nhat, vi v ta PI khí 
M ảnh ta tin 1 Саа trò Do (ТЇ Lo) zea nay to bại vl V 
tà Va kiêm chế bot anh ta 

Vê аы! độ hoc tap ela học tr, trước ớt Khống Từ khuyên 
фы cán cả cham cải Ông da My. Ảnh 

minh để Mu gương cho loc 

т đã hiểu ый ma là ngu thch nến van Ма cổ ưa rối cin 
cả học bi để war (Thuật эм) 

ми thái ав cấm uM khác trong hoe tap là phải khiêm tổn. 
Khổng Từ паї "Khong bể then М МЫ người kếm mi 
Linh song, Hon nửa cán phải tranh 

tập Ông nói ` "Ва người cùng di 
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Tóm lại, Khổng Từ là một học giả lớn, một nhà tư tưởng 
lên và là nhà giáo dọc lớn đấu tiên của Trong Quốc Những 
luân điểm của ông đã có ảnh hưởng rất lên trong lịch sử Trung 


(0 V de өм бо phong Đăng =a usa EEN 
dam) 
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Quốc và một số nước phương Dong khác, trong dó cơ nước ta. 
Vi vây, ngay từ thời Tay Han, nhà sử học Tu MA Thiên di 
đành giá rằng : "Trong thiên ha, các vos chữa và người tài giỏi 
rất nhiều, khi sống thi vinh hiến, nhưng lúc chốt là bêl. Khổng 
Та là một người do vài thể mà. các bọc giả déu tôn làm thấy, 
từ thiên tử tối vương hấu ở Trung Quốc Bë nói đến lục nghệ 
déu lấy Khổng Та làm tiêu chuẩn. Có thể goi là bie chí thánh 
чау” (Sù kỉ,Khống Tử thế giai, 


= Mạnh та (871-289 TCN) 


Sau khi Khống ТӘ chết, Nho gia được chia thành nhiều phái 
Đến thời Chiến Quốc, đại kiểu xuất sắc nhất của Nho học chính 
thống là Mạnh Từ 


Manh Tử ho Mạnh tên Kha, sgười Trâu ấp nước LA (ð tinh 
Son Dong ngày пау) Ông là học trò của Та Tu tức Khổng Ср, 
châu dich tên của Къар Tà Nguyên vong sốt đời của Mạnh 
та là Me Không 







dung Thương Ung mà nước 
м Khái та danh táng dich 

Màu phải thòn phuc. Thiên 
v mới thể mà Mank Tả lại nd 
fang của ông bi coi là viển vòng, 
và hoạt động của ông được ghi 


không sát thực 
lai thành một quyển sách cũng gọi là Menh Tử, 


KE thừa tư tưởng của phái Nho, quan điểm triết hoc của 
Manh Та trước bế à biểu iện д lêng Ча vào mệnh tài Một 
học trò là Van Chương hỏi Manh Từ : "có phải Nphitu da dem 
thiên ha nhường cho Thuấn không 7, Mạnh ТӘ nối : "không 
phải như vậy, mà sà đi Thun có thiên hạ là do tri cho". Ông 
giải thích thêm rằng, Nghiều đã tiến cử Thuấn tới trời, trời 
TI) Le ehe, sơ (Mo cung, (đánh ж ngức сы ai), йы (à сыр. 
Nen көе). 20 (nh кш. аше тешу 
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tiếp nhận Trời dua Thun ra trước dên, dám công tiếp nhân, 
vi thế Thuấn được làm "thiên tử" 

Tuy trdi là lực lượng q9yết định moi việc ở đôi nhưng những 
bậc quản từ nhờ hết ie tu đường nên đã đạt tối mie cực 
thiên, cực mi, do đổ có thể cảm bón được ngoại giới như thánh. 
thin. Ông nói 

"Trong lòng đấy dà sy chân thành goi là mi, đấy đủ mà còn 
rực rõ ra ngoài là vi dai, dai гё lại cảm hóa được ngoại gi 
„ thánh mà không biết là thánh nữa là thấm" (Tận 








"Di qua đâu thi cảm hóa đố, ð dau thi làm cho đó sáng sửa 
như thấn... to lớn lâu bền cũng với trời đất" (Тав Tâm thượng). 
Nhu vậy, tu tưởng triết học của Mạnh Tử vừa có mật duy 
tâm khách quan lại vừa có mật duy tâm chủ quan. 

Ve đạo due, tư tưởng Mạnh Tử có bai điểm mới ` 

= Một là, Mạnh Tử cho rằng đạo đức của con người là một 
Уба tố bẩm xinh gọi là tính thin. Tính thiện ấy có sẵn từ khi 
son người mới sinh ra chữ không phải hoe tập từ bản ngoài. 
бок nói : "да bé còn km ngin, không da nào không biết yêu 
bó me nó. Dén КМ lon lên không dûa nào không biết kính trong 
người lớn" 

“Theo Mạnh Ti, tính thiện tự nhiên ấy được biểu hiện ð bốn 
mêt là nhan, nghĩa Û4, tri. 

Ong nói : "Người ta 4да có lòng thương xót người. Nay người 
ta chợt thấy một đứa trẻ sắp bị ngã xuống giế 
thương xót, 48 chẳng phải là quen thuộc với cha me düa bé 
chẳng phải là muốn được làng xóm bè bgn khen ngợi, chis 
phải sợ mang tiếng mà chỉ vi trông thấy mà không thương xót 
thì không phải là người, không. 
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mi của tri. Ngưới ta có bón đấu mới ấy cũng như có bón tay 
chân vay” (Cong Ton Sửu Thượng) ` 

“Trên cơ sẽ những biếu hiện сда đạo đúc bấm sinh dy, nếu 
duoc giáo duc tốt thì sẽ tiến đến chỗ cuc thiên. Ngược lại, nấu 
không được giáo dọc tì bản tính tốt эё mất di và tiêm nhiễm 
tính xấu, Mạnh Tử mới : "Người ta khác loài cấm thổ chẳn/ 
mấy ti. Rẻ thử nhân thi gat bó mất phán khác dy. Người quân 
tử thì ра được nổ, 

= Hai là, trong bốn biểu hiện đạo đúc nhãn, nghĩa, lễ, trí, 
Mạnh Tử coi trọng nhất là nhân nghĩa, do đố không chủ у 
đến 1 








за x9i ngân dam tôi đây, chic 
chong tôi chăng т 


Manh Та аар : "Nhà vua cấn gì phải nói đến lợi. СМ có 
nhân nghĩa mà thôi. Nếu vua ndi : làm thế nào để сб loi cho 
nước ta ? Các quan đại phu nói ` lâm thế nào để có loi cho 
nhà ta ? Tổng lớp si và dûn thường mới : Lam thế nào để có 


lợi cho bản thân ta 7 Trên dui tranh nhau lợi 
nguy vậy... Chưa từng thấy người cố nhân lại hà rơi người thân, 
chưa thấy người có nghĩa lại quên vua. Nhà vua chỉ nên ndi 
nhân nghĩa mà thôi, cs jj phải nói D 





Khống Tử (thời Xuân The) Đến 
өп giữ được tư cách là thiên tû chung của cả nước nữa. Trong 
khi đó, một số nước chư йз muốn tiếp tue cuộc nội chiến di 
kao dài nhiều năm dé chiếm quyến bá chủ cà nước 
Vi vây, kế thùa đường 167 tri nước của Khống Tủ, Mạnh Từ 
cũng chủ trương thi hành nhan chinh, nhưng Mạnh Tử không 
thi hành chủ trương khói phục trật tự ха hoi thời Tây Chu 
như Khống Tü mà chủ truong tóng nhất 
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Vê li do phải thi hành đường Ji nhân chính, Mạnh Tử cũng 
nổi tương tu như Khống ТӘ, đố là “dûng ёс manh để bát 
ëm ta phục thi không phải là người ta phục từ trong lòng 
mà vi sức không đủ. Lấy dic để làm cho người ta phục thì 
trong lòng người ta vui và thuc sự là phục vay" (Công Ton 
Siu Thượng) 
Điểm nổi bật nhất trong đường 161 nhân chính của Mạnh Từ 
là tư tưởng quý dân Ông nói : "Dân quý nhất, đất nước thứ. 
bai, vua thi coi nhẹ” (Dân vi quý, xà tác thở chi, quân vi khinh) 
(Tân tam Hạ). Cd Ша Té Tuyên vương hỏi : "Dic thế nào có 
thế lâm vương *, Mạnh Tử đáp : "Bảo vê dan thi có thể thành 
vương, không có gi có thể ngân nổi" 
Quý dim trước hết là phải chim lo đến dòi sống của din 
mà trong một nước nóng nghiệp như Trung Quốc, toyệt đại đa 
số си dân là nông dân thì dam báo ruộng đất cây cấy cho dân 
là một việc об tấm quan trong bàng đấu. Để giải quyết vấn 
đó, Manh Tử dé nghị phải thi hành chế độ inh diim, đức là 
e mbi điền (một vùng đất Ninh vuông rộng 900 máu) chia lâm 
9 phán, mỗi phán 100 más, 8 phấn xung quanh cha cho 8 hộ 
nông dân, phán giữa là ruộng công, 8 hó Ма phải cùng nhau 
сву ciy dé nộp thuế 
Sau khí dân đã có ruộng để chy cấy rối thi nhà vua phải 
lưu y không được huy động nhân dán đi làm lao dich trong các 
` đống thôi phải thụ thuế nhe, dé cho dan trông 
lên có thé thờ cha me, trông xuống có thể nuôi vợ con, năm. 
duge mùa thi được по đủ, năm mất mùa (hi khôi phải chết chóc 
Ngoài ra, quy dan là phải biết bảo vê tính mạng của dân, 
tde là không gây chiến tranh. 
Manh Tû nói : *Nhiếm Сёз làm TẾ tưởng cho họ Quý không 
rửa được cái đúc cho họ này mà lai thu thuế gấp bội so với 
trước Khống Tü mới : tên Cấu không phái là bọc trò của ta, 
các trò có thế nối trống lên mà đi đánh né" 
Qua 48 thi thấy vus đã không thi hành nhân chính mã còn 
làm giàu cho ông ta thì bị Khống ТӘ cho là sai trái. Huóng gi 
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lại vi ông vua ấy ma gây chiến tranh an hiep, đánh nhau để 
tranh đất, người chết đấy đống. danh nhas dé tranh thành, 
ngudi chết đấy thành, như vậy goi là cho đất an thịt người, tôi 
dy dem xử tù cũng chưa dáng Cho nin kế thích gây chiến 
tranh thì phải xử bằng cur hình, kế kéo bê kéo cánh với chu 
hấu thì phải xử д mức thử Bai (Ly Lâu - Thương) 

Chủ truong thử hai trong đường 164 chỉnh tri сда Mạnh Tử 
Ш thống nhất Xuất phát điểm của chủ trương này là muốn 
chấm dit chiến tranh dé đất nước được ổn dinh thái binh. Tuy 
chủ trương thống nhất, nhưng Manh Tử không đống y thống 
nhất bằng chiến tranh mà phải thống nhất bằng nhân chinh. 

Y kiến ấy được trình bảy rõ ràng khi ông ndi chuyện với 
Lương Tương vương và Tế Tuyên vương, 

Lương Tương vương hôi Mạnh Từ : "Thien hạ bao gib môi 
được yên định 7" Đáp : "Khi được thống nhất thiên 
định", Hỏi : "AI có thể thống nhất được thiên ha ?" 
không thích en người thì có thế thống nhất thiên hạ" 

Khi nói chuyện với Té Tuyên vương, Mạnh Tử nói cảng cu 
thể hơn ` "Nay vua ban bố chinh lệnh thi hành đạo nhân, khiến 
cho kê si trong thiên ha đều muốn được ding д tridu dinh nhà 
vua, người làm rubng déu muốn cày cấy û đông ruộng nhà vua, 
người buôn bán dáu muốn đến chợ của nhà vua, ngời di dường 
muốn di đường của nhà vua, trong thiên hạ si oín ghét chda 
của minh déu muốn đến thổ lo với nhà vua. Nếu được nhi vậy 
thì ai còn сб thể ngan nốt" (Lương Huệ vương - Thương) 

Bên cạnh việc cham lo đời sống của nhân dan, Manh Та chà 
truong phải chủ yi đến việc day 88 ở các trường học ở nông 
thôn, gọi là "Tưởng", “TE, giáo due hoc sinh cái nghĩa hiếu, dè 

Như vậy, cũng như Khống Tử, đường lãi tri nước của Mạnh 
Tü là tạo điều kiên cho dan được no đủ và được hoc hành. Tuy 
vậy, thời Chiến Quốc là thời ki difn ra cuộc chiến tranh dé 
thôn tính lấn nhau nën chủ trương cổa Mash TW bị coi là viến 
vong, không sát thực t Nhưng từ đôi Hán vé sau, các biểu 
Mn tu tưởng của Mạnh Từ như mệnh trời, người tốt ci thể 
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chm hóa ngoại giới, đường 181 nhân chinh. đã có ảnh huong 
rất lên û Trung Quốc cũng như ở Viết Nam chủng ta. 

- Tuân Từ (khoảng 398-238 TCN) 

Tuân Tü bo Tuân, tem Hoéng, hiệu là Khanh, người nước 
“Triệu, da tùng làm quan Lạnh à Lan Lãng thuộc nước Sà. Sau 
khí Mạnh Tử chết, đồng Nho học chỉnh thống tạm thời bị gián 
đoạn. Tuân Từ cũng là một học giả xuất sắc thuộc phái Nho 
nhưng tu tưởng của ông có nhiều chỗ khác với Mạnh Tù. Tác 
phẩm của ông cũng gọi là Tuên Từ 

Vê mat triết học; quan điểm của Tuân Tü chủ yếu thuộc chủ 
nghia duy vật và điểm mối bat nhất trong tu tường của ông là 
vấn để trời. Ông đã dành riêng cho vấn để đ một thiên trong 
tác phẩm của minh goi là “Thien lugn" (Ban về trời). 

“Theo Tuân Та, trời chỉ là giới tự nhiên, vận hành theo quy 
lugt riêng của né Vi vậy trời không phải là lực lượng chỉ phối 
орде sống của сов người Sw trị loan trong xã bội không liên 
quan gi đến trời. Ông nêl : "Vite tri loạn do trồi gây ra chẳng ? 
Фар : Mat trời, mật trang, sao, các khí cu quan sát thiên vân, 
những thứ đó Và, 

















điều de 


Ngược lại, đạo due và ý nguyện của 
có йе động gì đến sự vên hành của trời, sự vên 

М Nghiên mà tốn tal, cũng không vì Kiệt mà tiêu vong” Hơn 
nữa, "rời không vi con người ghét D đái 
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phỏc chẳng bèng ci trời là vật chất vã khống chế nó. Phục 
tăng toi và ca tung trà chẳng bằng khống ché các lon vật 
chất do tri sinh ra và sử đụng các (hd 8 Cha mong thoi tết 
dem lai li lộc chẳng bing hết sic lợi dung sợ thay đối của 
thôi tiết 

їй với những Biện tượng lạ trong tg nhiên, Tuân Tü không 
coi dé là những điểm, những triv ching của những tai hoa 
sép xây ra do tri bao trước với cơn người mà chỉ là một số 
hiến đổi của trái đất, không liên quas gì đến cuộc nóng cơn người 

Ong ndi : "бао tang, cây cổ kêu, người ta đều sỹ, Ấy là vi 
sao ? Ching vi sao ck ре là sự biến đối cia trbi đất, sự blen 
hỏa của Am đương nhưng it thấy 46 thai. Cho dó là việc lạ thl 
được nhưng sơ các Biện tượng dó là sl. Mat trời mật trang có 
АМ an lần nhau, mun gió trái hờ, các sao lạ xuất hin, những 
Điện tượng ấy không đổi nào không 
мес chính trị hòa bình tài dấu trong 
cüng không hại gi. Người trên mờ tối mà việc chính trị hiểm. 
độc tài шу trong đời không sây ra 
ed leh gi 

“Tuân Tü cũng cho ràng không có 
nabi ta thấy ma, đó là kh 
"hn không do định nên cái không có 
là không e. 

Vấn để thử hai mà tư tưởng 
та là vấn để bản tính día ten 
bản tinh đấu tiên của. nguoi 
hải học tập tu đườm 
âm cho con người trổ 

Ong ndi : "Nay cải tính của người ta 
thuận cái tinh dy thì dán đến sy tranh 
nhin không có ; sinh ra là có ghen ghế, thuận cái tinh &y thi 
din đến vite làm hại ấn nhau mà lòng trung tin không có ; 
tinh ra là muda được thêu man tai mắt, thích thanh sắc thuận 
di tính của người ta thi sử sinh ra sự tranh giành, hop vôi 





can người. Theo Tuân Та, 
ác Chỉnh vi vy mà cán 
14, nghĩa, dé dán dit 
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việc xâm pham loạn И mà thành ra tàn bạo Cho nến phải có 
thấy, có phép để giáo hỏa, có Ië nghĩa dé dán đất sau đó môi 
sỡ nhường nhịn hợp vôi đạo li mà thành ra tri. Qua đổ thị 
thấy cái tinh cùn người ta rõ ràng là de, còn cái thiện của tinh 
là người ta tao nên” (Tính ác) 

Ve đường lối tri nước 


"Điểm nổi bật nhất trong tv tường của Tuan Từ là nhận thức 
được can người là quj nhất, dag thôi nhận thúc được sức 
manh của quấn chủng là rất to lên. 


Ong nói  'Nước, lửa là vật chất mà không có sự sống ; cây 
cối sổ sự sống mà không có tri giác ; chim muông có tri giác 
mà không biết nghi ; con người là vật chất, có sy sống, lại 
ed nghĩa, do đó là loại quj nhất trong trời đất" (Vương chó) 


Vé sức mạnh của quấn chúng. ông đã nói một câu bất hà 
mà đồi sau nhiều người cồn mbie lại, & là : "Vua là thuyến, 
дап là nước Nước có thế chờ thuyên, nước cũng có thể IAL 
thuyền" (Vương chế) 


Vi vây, ông chủ trương tết nhất là thi hành vương đạo, tức 
1а đường 16; trị nước lấy nhân nj gốc. Cu thế là phải 
tạo didu kiện để dan tham 
sống và làm giàu cho đất 
ràng "duoi nghèo tbi trên nghèo, 
đống rubng fp huyen là nguk 
kho lắm là ngon của của cải” 
giảm bêt thuế khóa, đổi với 
còn của ài chợ búa thi giám 


“Tuy chủ trương trong cách. 





it 


= 
E] 


ET 
nước phải lấy nhân nghĩa lâm 
chính nhưng ông cho ràng đối chủng nhân dan tài 
cùng phải dûng hình phàp để bo. Ông chỉ phân dói 
hinh phat quá hà khác, vi như. tgi chủ di tam tộc là 
hết sức vô N, vi "một người pham ti mà chu di tam tộc thi 
ngudi có đức hạnh như Thuan cũng không được miền hinh phạt 
đồng loạt" (Quân từ) 
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та một người thuộc Nho gia, Tuân Tü cang rất coi trọng 
vai trò của giáo duc bôi vì nó có tác dụng tải tạo con người. 
Ong nói : "G6 thẳng thì hợp vôi giấy mực, чба lại thành bánh xe 
thì đường cong hợp với cải quy (đụng c do vòng tròn), sau khí 
phơi khô thi không thắng ra được nữa dó là do uốn mà thành 
nhu thế, Như vậy, gỗ nhờ có dây thi thẳng, kim loại nhờ có 
mài mới sắc, người quán të học rộng và thường xuyên xem xét 
Tại mình thi trí thúc càng sáng mà hành dong không об sai läm”, 

Muón học có kết quả thi phải cán cù giống nhu "không di 
từng nửa bube thi không thé đến chỗ xa ngân dam, không hợp 
các suối nhỏ thì không thé thành sông, biến” Hơn nữa, học 
tập là phải cơ quyết tâm đến công, không thể nửa chùng mà 
bà. "Didu khác nữa chùng mã bó thi gố mục cũng không dit. 
Điêu khác mà kiên trì thi kim loại và dà cùng đọc được Con 
manh vuốt sắc, gân cốt mạnh, thế mà trên thi 














cum có В chân 2 càng, nếu Không có cái hang của rán thi không 
số nơi ở, dó là do tính móng vội" (Khuyến học) 

"Tóm lại, vé phương châm xử thế, Khống Tê col trong thái 
d0 "Trung dung ` = "ойе phái" CThai quá như bất cập”), chủ 
trương khích lệ Nhiễm Hüu cán hang hái hon, kiểm chế Tử Lộ 
тёп đề dat hơn cũng thế hiện quan niêm đố 

Vé mat ха hội — chính trị, Khóng Т, tiếp theo là Mạnh Tủ, 
chù truong “ehinh danh định phan", “Wi” РАМ xúng với "danh", 
"danh phải xung vôi bón phận. Hai ông khuyên moi người phải 
дй dûng danh và vị của mình và làm đấy dà bốn phận, chúc 
phận cho xứng với danh vị. Cho nén tuy thừa nhận vi tri "thiên 
tir của vua, Mạnh Tử vẫn không định quan niệm của mình 
"dân quj nhất, nước thử hai, vua nhe thôi 

Di liền vải quan niệm giáo duc, các ông dé cao thuyết "tam. 
sinh” (quên-sư-phụl ` người ta có ha lé sống : thờ vua, tha 
cha, thờ thấy học déu trọng như nhau 

Tuy nhiên, cả Khống Té và Manh Та déu nhấn manh ý thúc 
tuân thủ, tôn trọng "tam cương: - ba mối đây, hay mới quan 
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hệ vua — bé tô, cha - сов, chóng - vớ, trong đổ, bế Lôi đối 
vöi vua, con đổi với cha, vo đối чаї chóng là quan hệ phục tùng 
hoàn toàn 

Cae ông cũng nhấn manh tiêu ch 5 điều, ngữ Duong là tiêu 
chuẩn cấn phải có trong tu cách của người quán ri, người xứng 
ding là phải có nhân, nghĩa, Ш, tri, tin. 

Khổng Tù nói “tên học lễ, hậu học van", nhưng đức nhân 
phải có trước lê, vì "người không có lòng nhân thì sao có lễ 
được” (Bát đậu, cũng nhu "phải có nến trắng trước, rồi sau 
mới ve hoa" (Dương hóa). 

“Tuy nhiên, Nho giáo không được hiểu, được coi trọng ngay 











Nhà Tấn dùng đường Ий của Pháp gia nên Nho gia bị lu 
Đến thời Han Vũ để (nm 136 TCN), 
bách gis, độc tên nho thuật, nhà Nho 


179-104 TCN) môi chấn hưng, phat triển 





Ong biện luận, giải thích, hệ thống ha và nhấn manh nón 
tang đạo li "tam cương", "ngà thường” của mọi ngudi, của xã bội 

Chính Đống Trọng Thư đã mà ddu thái do coi các sách Thí, 
Thu, 14, Dich, Xuan The, thành "Ngà kinh" - bộ sách Minh 
điển của Nho giáo ~ và thấn thánh hóa Khổng TU, người sáng 
Wp Nho giáo 

“Thời Dưỡng, Phật giáo think đạt, cùng với Dao giáo, lấn át 
Nho giáo. Nhưng đến thời Tổng, Nho giáo lại được süng chuông 
chiếm uu thể trong dòi sống tifh thần xã bội Trung Quốc. 

Các nhà nho Trình Hoo (1022-1085), Trinh Di, Chu Don Di 
41016-1073) và Chu Hy (1130-1200) lại ra sức giải thích và 
truyền bá tu lưỡng Khống-Manh, vôi sử ủng hộ của vua và 
tridu định. - 

рәс biệt, Trinh Hạo và Cha Hy dà rût chương Doi koe, 
Tang Sam soạn và chương Trang dung do Та Tu soạn trong 
sách L4 Ki thành hai sách riêng và ghép vôi Luộn ngỡ, Mạnh 
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Ti thành 4 quyển riêng goi là Tử hu, bón sách kinh điển, bó 
sung Ngữ kinh. 

Doi Tông Chan Tang (998-1022), Khống Tê được tên phong 
"Chí Thánh Van Tuyên vương, tiếp đó các học trò ông cũng 
được phong tước vinh rối đến các nhà Nho cũng trở thành 


vân, học Tu thu, 





Khổng Tử và Mạnh Та - những người sáng lập Nho giáo, 
là những nhà van hóa - tu tường lôn сда một thời, một nước, 
cho nên khi nêu lên triết thuyết và quan niệm đạo đúc côn 
minh, các Ong cũng đã thấy và phát biểu lên mơ ước, li tưởng 
сво quỷ nhất của loài người, tinh hoa giá trị của соп người vé 
le sống, về dao li (dan vi quy, ngủ thường .), nhưng sống trong 
một thôi đại xa xưa, một xã hội có giai cấp, tự tưởng của các 
lông cũng trới bude con người trong khuôn mẫu giới hạn của 
thời đại và xã hội, nên nó đã trò thành nén ting, khuôn thước 
của trật tự và bộ máy chính quyến phong kiếm, từ xa xưa dû 
có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội Trung Hoa và cũng об 
Anh hưởng trong các quốc gia, các ха hội Ít nhiều chịu ảnh 
hưởng van hóa Trung Hoa 








3. Đạo gia và Dao giáo 


“Thời Xuân The, trong hoàn cảnh đất nước loạn li, trật tự 

ха hội гё ren, д Trung Quốc đã xuất hiện một số người án si 

người có học thức, nhưng hoặc bị thất thế, hoặc 

khong muốn lao vào code dua chen trong xã hoi nên họ đã linh 

di, sống cuộc đời bình thường trang chốn dân da. Trên đường 

di chu du các nước, Khống Tủ thinh thoảng đã gập những người 

nhu thế Ho chính là những người dat co sở cho phải Deo gin. 

xưởng học thuyết Deo gia là 140 Tử sống 

vào thải Xuân Thu và người phát triển học thuyết này là Trang 
Tu, sóng vào thời Chiến quốc, 
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Ме tên tuổi và thân thế của Lao Tà, ngây nay vẫn chưa biết 
được s6 răng 


Theo Sử Ai của Tư Mã Thiên, Lao Tờ người nước Sà, họ Lý 
tên Nhi, chm cố tên là Dam. Ông làm quan chép sử và quin 
Ji nhà chia sách của nhà Chu Khi Khống Tử đến Chu, đã tìm 
gập Lao Tü để hội về lễ 


Nhưng Tư Ma Thiên không tin rằng ý kiến trên là đúng, 
nên lại ndi : "Có người bảo Đam tóc Lào Та, có người lại bào 
không phải. Di không biết al nói đồng, ai ndi không đăng ?" 


Cũng theo Tu Mã Thiên, Lao Tử có soạn một quyến sich 
góm hai thiên huong = Ao nổi vé "đạo" và "đức" - hơn 5000 
chữ. Ngày nay còn truyền lại một quyến có nhan để là Lao 
Tù, cang duoc goi là “Dyo đức kinh" và mặc đấu sách này do 
Hoàn Uyên thời Chiến quốc soan lại, nhưng người ta cho rằng 
tư tưởng trong đó là của Lào Tử 


Lao Từ là nhà tư tưởng của Trang Quốc cổ đại chú ý nhi 
đến việc giải thích và try. Ông cho rà 
một vật mông lung, sinh ra trước troi dii 
Lao Tử không bi tên nó là gỉ nên goi là "deo" hoặc mi 
cưỡng gọi là "dai". Đạo vô binh, cực ahê không có 
được ð trong đó, nhưng cang cục lớn bao trùm tất ch khong 
eố cái gi à ngoài nó ; đạo không ngừng tuin hon và tổn tại 
đạo 











mal mal 





та vật đấu tiên là đạo, đạo sinh ra một, một sinh ra hai, 
hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật "Sau khi sự vật được tao 
та, thì phải eó quy loật để duy tri sự tón tại của nó, quy luật 
ấy được Lao Từ goi là ee Vi vậy, ông тё! ` "Dao sinh ra ву 
vbt, đức nuôi duong sự vật. Vi vậy, van vật không có cải gi 
không tên đạo quỷ đức” Như váy, đạo đúc à diy là một pham 
trả thuộc vé triết học, khác vôi đạo là thuộc 
vê phạm trà luân H 

Vöi quan niêm đạo đỏc là vật chất sinh ra van vit, tư tưởng 
triết hoc của Lao Từ là có yếu tế duy vất. Chinh vì vậy, Lao 
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Të cũng không tin bói toán. cho ràng "khqng cán bdi cũng biết 
được lãnh dr". 

Đồng thời, trong tư tưởng triết học côn Lào Từ còn có yếu 
+6 biện chứng Lao Từ da nhân thúc được сас mật đối lập trong 
thế giới khách quan như phác sử hoa, cing và mềm, yếu và 
manh, nhi2u và it, trên và бид, trước và sau, thực và hư, vinh 
cho rằng "eó và không cùng sinh, 
Và ngắn cùng so sánh, cao và (hấp 
nhau”. Dé giải thích về sự thống nhất 
Lao Tủ My vi dụ như cái bát, chính nho 
trống không trong lòng bát môi tạo thành cái bái, hole như 

trống không và chinh thế mới tạo thành 


H 
ta 


š 


р Ấy có thể chuyển 


mặt 
họa cd cái phúc, trong phúc 
D 





Nhu vậy, trong quan điểm triết học của Lao Tử cũng có yếu 
46 biện chúng thô so nhung còn rất nhiều hạn chế 
Vê cách quân Н đất nước, Lao Từ chủ trương "và vi bất trị" 
(không làm không eal tri) tác là giai cấp thống trị không can 
thiệp đến đồi sống của nhân dan. Ông phê phán sự bóc lội 
tr 
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Nhung Lao Từ lại chủ trương thi hành chính sách ngu din, 
vì dan có nhiều trí khôn thi kho cai tri. Do dd, đối với nhân 
Qan, giải cấp thống trị tốt nhất là làm cho "tăm bón họ trống 
rêng, nhưng bụng ho thi по, chỉ của họ yếu nhưng xương cốt 
của ho mạnh". Như vậy, họ sẽ không biết gi và không có 
ham muốn 

Tóm lạ, Lao Từ là nhà tư tưởng có tw duy stu sắc về vû 
trụ quan sêm nhất à Trung Quốc, nhưng về chủ trương chính 
tri, ông muốn quay ngược bánh xe lịch sử mà thực chất là trón 
tránh thực tại 


4. Pháp gia 

Pháp gia là trường phái chủ trương dûng pháp luật dé chi 
cách chính tri. Phát này xuất biện từ thời 
khỏi xướng đấu tiên là Quản Trong. Tiếp đó, trong thời Xuân 
Thu = Chiến quốc, thuge vé phái Pháp gia còn có Từ San, Lý 
Khel, Ngô КЫМ, Thương Uóng, Thân Bất Hal, Lj Tự, vn är 
biệt là Han Phi 


= Quản Trong và sách Quần Tè 


thay đối thời tiến xưa nay déu như thế 





con người. Sự vận hành сда bốn més, sự i 
dem déu do tác dung của ат đương. Có khi có hiện tượng thất 
thường, nhưng để cũng do tv nhiên, con người không thé làm. 
thay đổi được. 
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Tuy người không thay đổi được tự nhiên nhưng có thể lợi 
dụng tự nhiên : "Vạn vêt đối vôi người, không riêng tư với 
eu gan, không riêng tư với người xa Người khéo lợi dung 
tự nhiên thì thừa, người vụng thi thiếu. Viéc làm của họ thuận 
vôi trời thì trời giáp, với trời thÌ tồi 
chống lại. Néu được ười thành lớn, nếu bị trời 
chống lại thi tuy đã thất 








lại, hết thịnh thl suy. 
W kiêu, kiêu thì lười biếng". "Yêu 





Vê đường lối chinh trị, sách Quản Tử cho rằng muốn trị 
thế, thuật. 





Treipen койд 


né không dáng vôi pháp luit thi thoi. Dan có thé can cử theo 
pháp luật dé chống lại quan, dưới có thế can сё theo pháp lust 
dé làm việc với cấp trên, do dó những kê xảo trà không lừa 
bip được chúa của minh, những kế ghen ti không thể hiện được 
cái lòng xấu xa của mình, những hé xu ninh không thể thí 
“hành sự xảo quyệt cóa mình, à xa ngoài ngàn дат cũng không 
dám làm diéu sai trái d 
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thân vua không cán. 
thưởng, làm không tốt 

= Thương. Uang. i 

“Thương Uómg vón tên là Công Tom Ung, người nước Vệ, 
“Thời Tán Hiếu Công (361-335 TCN), êng đến nước Tán, giúp 
Tán Hiếu Công cải cách lâm cho nước Tân trở nên giàu mạnh, 
được phong à đất Thương nên goi là Thương Uóng. Tu tường của 
ông được chép thành một quyến sách goi là Thương quam thư. 
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Wong бт bai vấn dé : VÎ seo 
Mah abd tế nào 7 


vấn để thử nhất, Thương Uöng cho rằng lich sù 
ч nhất tiến та н thời Ы i cd những yên eda 
“Thời thái cf, người ít mà cây có muong thủ nhiều, 
Ris chi ма ch чу Ве ба cá tế sáng док 
đàn ông cây để an, dàn bà det để mặc, 
mà vẫn ón định, binh khí không dấy lên 
e Nhưng sau thời Thấn Nóng, "kê mạnh ûn 
hà hiếp số it, do vây Hoàng Đế dit ra 
juði, cái Ш cha con anh em, sự kết hợp 
bên trong thi dûng bình phat, bên 
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i cảnh lịch sử khác nhau nhu vly, 

Jt ra pháp luật, lễ nghĩa. Bởi thế, 
trị nước không cân bắt chước 

chắc đã sai, theo lễ ngày xưa 

ih Thang, Và Vương không theo 
thay đổi lễ mà nát. 
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thời xưa, trii vôi Ы w 
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xưa mà làm vương, Kiệt 


Vê đường Ii trị nước, Thương 
dêng ý biện pháp chung của xã 
thì dûng hình phạt, bên ngoài t 
nhấn mạnh ràng muốn chế ngu 
phải chế ngự được dân mi: 

thì trước hết phải thắng được 


= Ти tưởng dó của Thương 
trương cải cách của ông và được 
359 TCN. Những chính sách ch 


+ Nhân dân cd 5 nhà, 10 nhà 
để kiếm soát lấn nhau và chi 


E 
f 


Tông không những hoàn toàn 
al cấp là "bên trong 
dùng chiến tranh mà còn 
thiên hạ thi trước hết 
duoc kẻ địch mạnh 


ES 





i 





D 
Е 


mi: 


thể hiện trong chủ 
Công ban bố nam 
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thành một nhóm 
chung. Nếu một 
46 giác. Nếu t6 

mêt đấu giác 
"gang lung, 
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nu che giấu cho người pham phap thi bị xử ngang với tội đấu 
hàng dich à ngoài mặt trận. 

+ Bất cử ai, nếu chém được một đấu giặc thi được thường 
một cấp (Thương Ưông quy định tước có 20 cấp), nếu muốn 
làm quam thì được cấp lương mỗi mâm 50 thạch thóc. Roộng 
vườn nô lệ được chiếm hữu nhiều hay it, y phục thế nào déu 
can cử theo chúc tước cao hay tháp. Dû là con châu quy tộc 
nhưng nếu không có chiến công cũng không được phong tước. 

+ Nếu al sản xuất được nhiều thóc, det được nhiều lua thi 
được miễn lao dich, cóm nếu bó mông nghiệp dé di buôn hoặc 
vi pt biếng mà trở nên nghèo dói thì cả nhà bị biến thành 
nô M. Nếu nhà nêo có hal cơn tral đã có gia đỉnh riêng mà 
còn ð chung thi phải nộp thuế gấp doi. 

Мус dich của chính sách cài cách của Thương Ung Ia nhằm, 
lâm cho trật ty xã hội được ба định, lực lượng quân sự hùng 
mạnh và sản xuất nông nghiệp phát triển 

Ка quả là “dân Tấn rất vul mừng, ngoài đường không nhật 
eda rol, trong mii không có trộm cướp, nhà đủ ngời no, dân 
dang cåm trong lúc chiến đầu vi việc công, khiếp э không dám 
đánh nhau d việc riêng, làng xóm аба được trị an" (Tu MA 
“Thiên, Sử Al, Thương quan ligt truytn). 

“Tuy nhiên, Thương Vòng là "người thiên thư khác bạc, "ht 
lâm An đúc, "dòng hình phạt nặng nể để tàn hai nhân dân" 
để "đã nuôi oán chất họa" Sau khi Hiếu Công chết, Thương. 
ông công cả nhà Ы vua nối ngòi là Huệ Vương giết chết 

= Hàn Phi (280( 7-233 TCN) 

Han Phí là một công tù nước Hàn và là hoc trò của Tuân 
“Tủ. Ông có tật nói láp, không biện loan được nhưng viết van 
lại rất giải Có người đưa sách của ông sang nước Tấn. Vua 
Tán (tức Tin Thủy Hoàng sau này) xem xong ndi : "Quà nhan 
mà được chơi với người này thì có chết cũng không ап nan". 
Sas đó, Tán đánh Hàn. Vua Hàn ssi Han Phi đi sử nước 
Tán. Lúc đấu, vua Tán rất mừng, nhưng sau Hàn Phi bị bạn 
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cũng học là Lj Tự giem pha nên bi ha ngục và phái nống thuốc 
đặc tự từ. 

Vé mật triết học, Han Phi cũng cho rằng "đạo" là nguồn gốc 
cùn va trụ, vật chất và tinh thm déu do đạo sinh та Nhu мау, 
vé co bàn triết học của Нап РЫ thuộc vé phải duy vật, Déng 
thời, Нав Phi còn thấy được sự vật luôn luôn thay đổi, "khi 
còn khi mất, bông chết bổng sống, lac đấu thịnh mã sau lại 
suy". Như vậy, triết học của ông cũng có nhân 16 сда phép biện 
chứng. Hơn nữa, ông da vân đọng quan điểm này để giải thích 
cae hiện tượng lịch sử và cho rằng "thời thế đã khác thi sự 
việc phải khác" 


Vé cách trị nước, Hàn РЫ cũng cho rằng cà ba yếu 16 pháp, 
thế, thuật déu căn thiết, không thế tách ròi di 


Theo Hàn Phi, sà di dòng pháp loặt, mệnh lênh, hinh phạt 
^46 cai trị là phương pháp có hiệu lực nhất và vi "dân уба nhờn. 
với lòng thương mà chỉ vâng theo uy lực". Ông ntu một ví dụ 
“Nay có một dia con hu hỏng, cha me tic giận, nó không chùn, 
làng xóm chê trách, nd không chuyến, thấy gio dạy dô, nd 
cũng không đổi. Như vậy là tinh thương cia cha me, việc làm. 
của làng xóm, kiến thúc của thấy giáo, cả ba cải tốt đẹp tác 
động vào nó mà cuối cùng vẫn không chuyển, một cái lông to 
của nó cũng không thay đối Nhưng sau khi viên quan ở châu 
hộ cấm binh khi, thí hành pháp ist nhà nước, lùng bắt kê sấu 
thì nó môi sơ hai mà sửa đối tính mất" (Hàn Phi Tú - Ngủ Dei 


Nhung muốn "pháp" có thể thi hành được thi vua phải cd 
“thể, tức là phải eó đấy đủ чу quyến. Dé chung minh cho р 
luân dé, Hàn Phí viết - “Trọng Ni là một ông thánh trong thiên 
ha, tu hành dao sáng rối di chu du khấp các nơi trong nước 
Trong cả nước, kế thích lòng nhân của ông. trong đạo nghĩa 
сда ong mà di theo hấu ha chỉ có 70 người. Dê là vi Ít kê biết 
quy lòng nhân, khó có kế có thé thực biện được nghĩa Bồi thế 
cả thiên bạ bao la mà theo háu hạ ông chỉ có 70 người Còn 
Là Ai Công là một êng vua vào loai kém, ngoành mặt vé phía 
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mam làm vus cả nước thi nhân din cû nước không ai dim 
không thần phuc. Dân vốn chỉ khuất phục duoi thế lực, thé lực 
quả là dế khuất phục người khác cho nên Trong Ni phải làm 
bé tôi mà Ai Công thì làm vus Trong Ni không phải Бат mộ. 
lòng nhân nghĩa của Ai Công mã là khuất phục dưới thể luc 
của ông ta. Do dó nếu xit vé nghĩa thì Trong Ni không phuc 
Ai Công, nhưng nhờ có thế mà Ai Công bát Trong Ni phải làm 
bế tôi" (Nga DO) 

Tuy nhiên, muốn cai tri được tốt thi ngoài "pháp" và "thế" 
còn phải chủ ý đến "“huật” túc là phương pháp điều hành. Thuật 
báo góm ba mat : bổ nhiệm, khảo hạch và thưởng phạt Thuật 
bố nhiệm là khi chọn quan lại chỉ can cử theo tài nâng chứ 
không can cử đến đức hanh, dong dol, đồng thời phài xuất phát 
tử công việc dé dat chức quan, chúc quan không cán thiết thi 
bal bỏ. Thuật khảo hạch và thường phạt là can cử theo trách 
nhiệm để kiểm tra hiệu quà công tác, làm tốt thi thưởng, làm. 
không tốt thi chém. Nếu đáng thưởng thi không gi bằng nhiều 
và giữ dung IÖ hûn để cho dân thích, néu đảng phạt thi không 
gì bằng nặng và nghiệm dé cho dàn sợ. 

Ngoài ba thứ đó, ông vua chuyên chế không cán thử gi khác, 
tức là không cấn nhân nghĩa ân hut, không cán trí tuệ, không. 
cán bam mộ trung tin, thám chí "vus bất nhân, bå tôi bất trung. 
thì cố thế trở thánh bả vướng” 

Con và đường 161 айу dung đất nước, Hàn Phi cũng chủ 
truong chỉ tập trang toàn bộ sự chủ ý vào hai việc là sàn xuất 
nong nghiệp và chiến đấu. 

Hàn Phi nói ` dân trong nước, moi lei ndi hợp với pháp 
luật, mol việc lâm đốc vào việc сау cấy, hé dùng chm déc hết 
ade vào việc quim, do đó khi vô sự thì ngốc giàu, khi hữu sự 
thì binh manh Dó gọi là cái vốn của nghiệp vương, lai biết lợi 
dụng thài cơ của nước thê thi vượt ngủ dé, ngang tam vương 
tất là do phép ấy" (Nga DƏ. 

Cen văn hóa giáo duc thì không những là không cin thiết, 
không đem lai lợi ich thiết thuc mã còn có hai cho xã hỏi. 
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ai lại không làm ? Do vay một 
“dc thì mới ed một người làm việc bằng sde luc. Người làm vite 
bằng trí óc nhiều thì pháp luật rối loan, 
„Ate lực Ít thi nước nghèo, ngây nay loạn 
thế Bởi vậy m 
pháp lut dé day, không cán i 
dùng quan lại làm thấy guo" (Ngủ DO. 
Phải thửa nhận ring, học thuyết của 
trương dùng pháp luật để trị dan là cán û thời ấy. Vi thế, 
dụng đường lới của trường phải này, nước Tấn đã trò nên bêng 
mạnh và thống nhất được Trung Quốc. Nhưng đống thời, phải 
Phy quá nhấn mạnh mật trùng phạt nang né, phủ nhận đạo 
die, tinh chm, thủ tiêu vấn hon giáo đọc là di 
sự phát triến của văn minh và làm cho mâu thuẫn xA hội vô 
cùng gay 840, Chính vi vậy, triéu Tán chỉ tên tại được 15 
nam thi sụp dé. Đến thời Han, 
được chấp nhân, nhưng thực tế thi nhiều убы tố của Pháp gin 
vên được vân dụng để trị nước, do để ti đời Hán да có người 
ml các vua chủa là "No si bế ngoài Pháp gia bên tong" 
Trong sự kết hợp giữa Pháp gia và Nho iia ấy, mỗi học thuyết 
йа vai trò quan trọng û những linh vực riêng > Nho gia chủ 
yếu phát huy tác dụng ở các mật tế chức xã hdi, phát triển 
+ phát triển văn hóa giáo đọc ; còn Pháp gia th! được 
thế biên trong nguyên tác vA biện pháp cai trị 


"ác phẩm của Hàn Phi gọi là Hàm Phi Từ. 
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5. Mac gia 
Người sáng lập phái Мас gia là Мас Từ (khoảng năm 468 
~ 376 TCN). Ông họ Mặc, tên Dich, người nước Lê. Hoàn cảnh 


(|) Kan Мы tiếng тый Trung Ок: tp lạ pn ins dadang i тыр ди. Tin 
“Thấy Пом di chủ rug #6 шек = in nghệ ngih ch ише mui N 
gc 
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жч thân cân ông không được biết то, nhung ong đã từng làm 
thợ mộc, có tay nghề ngang với người thợ mộc giỏi nhất lie 
му gio là Lê Ban. Tương truyền rằng, 14 Ban chế được 9 công 
ey danh thành, còn ong thì làm được 9 công cy giữ thành. 
Mae Tè công là người hoc rêng, đã di du thuyết à nhiều” 
nước và cổ rất nhiều học trò. Ngay khi ông cồn sống, ho 
lập thành một phái goi là Mạc gia. Мас gia là một đoàn thế 
сб tổ chức rất chat che. Moi hành động của ho déu phải tuin 
theo sự chỉ dao của Mac Tü. Người nào được lâm quan thi phải 
thì hành chủ trương của Mac gia, đống thời phải trich một 
phán thu nhập вор cho đoàn thế Mac gia sử dung Nếu lâm 
trái với chủ trương của Mac gia thi Mạc Tê sẽ lâm cho mất chúc. 
Những lời nói của Mac Từ được học trò chép lại và sắp xếp 
thành sách Мае Từ. 


Vê triết học, Mạc Tử một mật tin có trời và quj thần, ông. 
cho ràng trời sở ý chi và tỉnh thương yêu ròng lớn, thích làm 
didu nghĩa và ghét làm didu bất nghĩa Chinh vì vậy, trời đã 
“sáng tao ra mật trời, mật trăng, sao để con người có ánh sáng; 
trồi lam ra tuyết sương, mưa móc là để cho ngủ cốc, to day 
được sinh trưởng. dé cho người có cải An cái mặc ; trời cũng 
а kẻ lập ra vua nhưng không phải là để cho vus có chúc cao 
lộc lớn mã vi lợi ich của van dan, tri bai, làm cho nghào thành 
giàu, ít thành đông. nguy thành yên, loạn thành trị 

Nhung mát khác, ông lại có quan niệm rất đúng vé mối 
quam be giữa danh và thực Ông mối ` "Шу cái danh (tên goi) 
dé nêu ra cái thực Cái dàng để gọi là danh, cái D 
thực”. Như vậy, Мас Tü khẳng định rằng tốn tại 
là có thục và khái niệm là sự phân ánh của tổn tai 
vào đấu de con người Mạc Tü còn cho rằng, sở 
nhận thức được tốn tại khách quam (trù thời gian) là do 
giác quan. 

Ngoài ra, Mạc Tü côn chống lại quan niệm vé số mệt 
cho rằng sự giàu sang nghèo hèn của cơn người và sự trị loan 
an nguy сда đất nước là do sức của không phải do 
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trị, không cố gắng thi 
ngụy". Khanh đại phụ "cố 
ee 


Nhu vậy, tu trường triết hoc cia Mặc Từ vừa cd yếu tố duy 
kam khách quan vüs cơ yếu t5 duy vật 

Vê chủ trương chính trị, hạt 
thuyết “kiêm а?" (thương yeu mọi 
trong thiên hạ, sở đi có những điều 











coi người khác như bàn. 


thiên hạ thương yêu nhan, giữa các nước không tấn công lån 
nhau, giữa nhà này nhà khác không có chuyện rắc rối, Ui фас 
уза tôi cha con déu có thể iren dui 

nhau, và như vậy thi thiên ha se ón định” (Мс 





Biểu hiện cụ thể của tỉnh thương yêu mọi người là "kẻ có 
sức phải giúp dê người khác, kế có của 


хый phát từ 
xưởng chủ trương tiết ing), vi nếu sống xa xi thi 
phải "giật cái an cát Cáng vì tiết kiem, Mạc Tử 
phân đối cả việc nghe âm nhạc và tang lễ linh dinh. 

Dac biệt, Mae Tử phân đối các cuộc chiến tranh xâm lược, 
vi nó tàn hại kiệt qué của cải của tram ho 
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trong thiên ha" Ông lên ám 
le đơn gian ấy rằng 

oa một người, gọi đó là bất nghĩa, tất phạm một tội chết 
Nếu từ đổ suy ra, giết mười người thi mười lấn bất nghĩa, tất 
phạm mudi tội chết : giết một tram người thì một tram lán 
bat nghĩa, tất phạm một tram lấn chết. Ngày nay các bác quán 
tử trong thiên ha đều biết 


hung kế c5 tỉnh không hiểu cái 















hj 





šË EÊBEb, 


Hà 





rong rah trong ха hội 
được giai cấp thống tri các nước áp dung- 
п. VĂN HỌC 

Văn học Trung Quốc là một nến văn học rất phong phủ vé 
nội dung, sâu sắc vế tu tưởng, đa đang, tỉnh tế và điêu luyện 
về hình thúc thể hiện, phát triển linh hoạt qua mỗi thời, phân. 
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ánh chân thực mỗi thời kỉ lich sử, mbi vương triều, hấp din 
nipi doc, vuot ra ngoài không gian một ước và thời gian một 
vương tridu. Thất là mộ nén van học lớn 

Van học Trung Quốc ra đời som. trước khi thống nhất các 
vuong triés, thường được quen goi là van học tiên Tín, tức là 
trước nhà Тап, mà móc mô đấu là Kinh Thi 

Kinh Thi được svu tấm, ghi chép và san định bài Khóng TÙ 
* ở thời Khổng TQ, mặc dë nguồn gốc của nó là các bài ca 
dao, dan cs. 





МЕ khó dé là do chuot phá hay còn do người (bóc lạt) 7 
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Nam qua tháng lại vin không được vé 


Lai còn thêm nối dau khổ do chiến tranh liên miền, tranh 
Tù ngày ta trấy ndi Dong 


quyển cướp vị của các vua chúa 





thế căng wa Khôn Từ vì ngứa nà 
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Người trung đã chắc gi được dùng hé 
Ngubi hiến đã bim gi sĩ câu 
Ngubi xưa mà côn như thế hë 

Ta cồn căn gi người sau 





Си chương, gốm những bài thơ ngắn mà cũng là tuyệt tác 
Ai sinh, Tích vàng nhật, Tu mi nhân, Quốt tung. 

Vus Sê không nghe lời nói phải, dé mất nước vào tay nhà 
Tn, Khuất Nguyên dau đôn nhây xuống sông Mich La (tinh 
Hà Nam) tự vấn (278 TCN), Nam 1953, Hội đống Hòa binh 
thế giới làm lễ ki niệm lấn thử 2230 nam Khuất Nguyên qua 
đời, và sau đó UNESCO lại đưa ông vào danh sách Danh nhân 
чал hóa thế giới 

Nhà Tấn chuyên quyến độc đoán, đốt sách và nghiêm cấm 
“bách gia tranh minh, van học vi thế cũng thai chot. 

Đời Тау Han lại có рда của Tu Ma Tuong Nhu, nhưng dưỡng, 
như ch giai đoạn Tấn - Hán, vân học - vân chương thuần tûy 
Ы mỡ di trước vị trí nối bật của Sd kí của Tu Ма Thiên (145 — 
90 TCN) - một công trình "Văn = Sù bất phân" 

Đến thời Nam = Bác tridu, nói bật Mo Jà nhà thơ Đào Tióm 
(Dio Uyên Minh, 365 - 427) đồi Tấn Toàn tập thơ Dao Uyên 
Minh có 114 bài, chưa kế một số bài phủ, văn tế, tất cà dóu 
nổi tiếng. 

“Thời gian đấu, từ 30 = 40 tusi, ông có tư tưởng xe lánh thế 
tye, muốn ё £n, an bán lạc đạo, ca ngoi cuộc sống ẩn cu, thanh 
thân, lao động lành mạnh giàn di, nbi 
xin cáo lại, lấn cuối cùng làm quan huyện Banh 
hơn 80 ngày. Bài Quy KAF lai hè (Vé di thoi) phân ánh tar 
trạng chắn ngin của ông trước cảnh quan trường : 

"VÉ di thôi ! Ta về di thôi ! Иба vườn sáp trò thành 
hoàng vu, có sao chua về ! 

"Tính ta văn thích ê nói gò, vì lám 18 mà rơi vào lưôi 
trấn, thấm thoát đã bạ mươi năm" 
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"Chim =a lưới vấn luyến tiết rừng сё 
Cà mắc chu côn nhớ vực siu 


Giữ ý ta phải trò về với ruộng vườn" 


Nhung hoàn toàn không phải vì ông va cuộc sống nhân nhà 
muón hòa mình vôi đồng тодар thiên nhiên, mà vi "không thể, 
vi mam đấu gao mà cử chịu luôn củi” ("bất năng vị ngũ đấu 
chiết yêu!) 


Nam 40 tuổi, it nhiều ông đã tôi 





hộ nhà thơ, kế sĩ û Trung Hoa và cả û nước ngoài. 

Trong kho tảng van học Trung Quốc thời phong kiến, tiêu 
biểu nhất là phủ đồi Наз, tho đời Dưỡng, ti đồi Tổng, Aich 
„đời Nguyên và sidu thuyết đồi Minh Thanh 


Phi là một hình thúc văn học kết hı 
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Den đời Dưỡng, thơ ca Trung Quốc cá một sự tiến bộ vượt 
bậc, hon bất ki thời đại nào trước và sau đó, tho Duong có số 
lượng rất lon, phản ảnh tương đổi toàn diện đất nước và bộ 
mật xã hội lc bấy giờ và đạt đến đỉnh cao vé nghệ thuật 

Trong hoe 2000 nhà thơ còn lus tên tui đến ngày nay, Ly 
Bạch, 06 Phù và Bach Cơ Dị 1а ba nhà thơ lôn nhất, teu 
biểu nhất 


Lý Bach (то 





762), người Châu Mien, nay thuộc tỉnh Tử 
XXuyên. Ông tỉnh tỉnh phóng khoáng, yêu ty do và chi thich 
sống cuộc đời giang hổ để di tham những nơi phong cảnh dep 
cửa đất wade, chú không chịu được cảnh rằng buộc luén củi. 
Do đỏ tuy bọc rong, tài cao nhưng ong khong hé di thi và chun 
lâm một chúc quam gi chính thúc så. Ông là một người yêu Tổ 
quốc thiết tha và rất thông cảm với nói khổ cực côn nhân din 
lao động, do vậy tho cia ông phấn nhiều tap trung miêu tả vê 
аер của thiên nhiên, nhung cang có nhiéu bal phản ảnh đồi 
sống của nhan dan Đặc điểm nghệ thuật thơ Lj Bach là Li 
thơ đẹp và hào hông ý thơ có mâu sắc của chủ nghỉa lan 

man và bài tho "Xa ngắm thác nại Lu” sau đây là một vi đụ 














dp bức bác lót và an của 
(0 Tang Như đe em Те Dung = Tip 


m" 16 


nén chinh trị den tối đương thôi. Vi do, trong bài thơ “Tü kinh 
do vẽ huyện Phụng Tiên, ông đã mô tả ti mi wai dung ý tố 
cáo cảnh xa hoa của Đường Huyến Tông và Dương Quy РЫ 
cùng với bọn quy tốc д Ly Sơn qua những câu 

Bóng đền ngọc chập chòn sáng rực 

Quam Và lâm chau chục đông sao ! 

Vua tôi vai sưởng xiết bao 

Kê ra bản tắm người vào bàn an ! 








Lan mây khối lóng che mật ngọc, 
Những năng tiên ngang dọc thêm trong 
Ko cửu điều thù người dûr 

“Tiếng dàn tiếng sảo tung bừng nơi nơi 





Nhưng tiếp ngay đố, ông nêu lên cảnh trái ngược trong 
aw: 

Clo son rượu thit oi 

“Ngoài đường sương chết buốt 


Уве Iya thêm sơn mặc 

Do gái nghio chiu nhọc 

Rol vọt nhà công định 

Tom góp ding bb ngoe 

bài thơ có giá tri tư tưởng và nghệ thuật cao 

чау của Dé Phú rất nhiều, rong & có những bài tiêu biểu 
p 








Viên quan ở Tân An (Tân An lại, Vién quan ở Đồng Qu 
(Đồng Quan lai), Vien quen d Thee Hào (Thach Hào lai), Cuộc 
biệt li sau ngày cưới (Tân hôn biệt, Cuóe bit li lúc và giả 
(Thủy lào biệU, Cuộc biết li của hé không nhà (VO iia bitt). 
Sáu bài này thường được gọi chung là “Ba ciớn quam" (Tam lai) 
và "Ba cuộc biệt ti" (Tam bigi). 


Nb vậy, Đồ Phú là nhà thơ hiện thực chủ nghĩa lớn nhất 
9 thời Dưỡng, 
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Bach Си Di (772 — 846), xuất thân từ gia dinh địa chủ quan 
lạ, năm 26 tuổi dàu tiến si, đã làm nhiếu chức quan to trong 
triển, nhưng đến nam 44 tuđi thi bị giảng chúc lâm Ты Md 
Giang Châu 

Bach Cư DỊ sống vào thời daî sau loạn An Sử Tác My giò 
nhà Dưỡng đang suy tàn, nhân dan vô cùng cực khổ Thấy rõ 
được thực trang xã hội ấy, nên ông đã đi theo con đường sáng 
tác của Dó Phủ, làm nhiếu bài thơ nói lên nổi khó cực của 
nhân dân và len án giai cấp thống trj. Những bài thơ tiêu biểu 
của ông là Ông già D$ Lang (Dô Lang tấu), Thuế nóng (Trọng 
Phi), Ông bên than (Mai than ông), Ông gut tay д Тал Phong 
(Tan Phong chiết ty ông), Mua Аса (Mai kon). Ngoài ra, đài 
<a Trường hên (Trường hận ca), ВЫ ca dan ti bà (Ti bà hanh) 
những có nội dung hiện thực tiến 
rất cao vé nghệ thuật. Diéu dang 
trong khí lên ân giai cấp thống 
khi thị chus cay, khi thì quyết 
tan nhấn của bọn quan lại đối 
bài "Ông giá 06 Lang" 





là hûm sối 
móng, nghiền răng an thịt người КО 
giáng chúc, ông trà nên chấn đôi và 
pêng bài tho cudi đổi của ông khong 
trước nữa. Dis sao, ông vấn là mot nhà 
thơ hiên thực chủ nghĩa lớn cia Trung Quốc vào thời Dưỡng 





(9 Dote Kế Ten đc, xem Те Barêng = Tập NXB Van Ses Н, д 
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Tóm lại, thơ Dường là những trang rit chói loi trong lịch 
sử van học Trang Quốc, đồng thời. thơ Dường đã dat cơ så 
nghệ thuật, phong cách và leat tho cho nến tho ca dời sau 
Tuy thế, trong các triés đại sau này, mac dấu thơ cũng nhiều, 
em làm thơ cüng không it, nhưng không thể so voi thơ Dưỡng + 
và không có nhà thơ nào có thế so sảnh với Lý Bạch, D Phủ 
và Bach Cu DỊ 

тта thế kỉ X về sau, kính tế hàng hóa cang phát triển mạnh, 
nhiều thành phố trò nên phón hoa dong đúc, си dan thành thị 
ngày càng đông đào. Trên co sò 46, trong các triéu đại Т6 
Nguyên = Minh Thanh, ba loại van học nghệ thuật mới đã lấn 
М xuất hiện. Dd là ш, hieh và tidu шуй. 

Từ ra đời vào cuối thời Dưỡng. do thơ Dường biến thể mà 
thành, Từ là lời thơ được phổ vào những điều nhạc có sản, vi 
VẬy số câu, số chữ, ат điệu của từ Ià tày thuộc vào các điệu 
nhạc, do dé câu thơ của từ thường dài ngắn không déu nhau, 
chứ không phải bị ràng bude bởi những quy tác chật chế nhu 
tho Dường 

"Thoi Tống có rất nhiều người sáng tác nối tiếng như Liễu 
Vinh, Т0 Thúc (Dang Pha), Tân Khí Тм, nữ sỉ Lj Thanh 
Chiếu, vv. 

ти thời Tống là mót hình thủc văn học nghệ thuật phục vụ 
cho giai cấp phong kiến và cang là món an tính thin сда táng 
lớp thị dân. Lûe bấy già, trong cung dinh thiết lập "giáo phường", 
8 các thành phố lớn cd "ca lâu", thậm «Ы trong phủ riêng của 
một số quỷ tộc quan lại lớn công nuôi dho hát và và hd. 
Dén thời Nguyên, tir lại nhường chó cho môt hinh thúc văn 
học nghệ thuật mới là Aich. Ngay từ thời Tổng, Kim, loại hi 
kịch đơn giản phối hợp ge hát, nói, тез, đàn đã xuất hiện 
Đến thời Nguyên, trên cơ sở kf thừa và tổng hop các hinb thúc 
nghệ thuật như tử, hi kịch và những câu chuyện lưu truyền 
trong nhân dan, đã dựng nên shững vê ca ~ vû kịch hoàn chinh 
Thoi Nguyên, các nhà biên kich đã sing tác được khoảng 
500 kích bản, nhưng lưu truyền đến nay chỉ cûn hơn 100 tác 
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phim. Nhà sogn kịch du tà shit đời Nguyện là Quon Him 
Khanh. Ông sing tác được hon 60 kich bản, may cim truyền 
lại 18 tác phẩm, trong dó có các võ Ndi oan cia mang Dov 
Nga (Dau Nga ое), Nhà dûn trang (ВЫ nguyệt dinh), Nha 
“ат song (Vong giang dinh), Đơn dao du Ми (Don dao hội) 
VV lê ed ра tr nhất, Qua các tic phẩm dy, шс giá đã vạch 
trấn nến thống trị den tối tàn bạo, những hành dêng t0i ác 
cửa bon quy tóc Mông Cổ và thế hiện rh thấn đấu tranh vì 
chính nghĩa của minh 

Vuong Thue Phố, tác giá vò kich Mới у (Тау sương Ki), 
củng là một trong những nhà көп kịch nổi tiếng le Му giờ 
“Thời ki sáng tác chủ yếu của Vương Thực Phù là vào những 
gam Đại Dae (1297 = 1307) dei See Thánh Teng (THA 
Mộc NAD. 


Tay sương kí là cho chuyện tỉnh giữa Trương Sinh và Oanh, 
Oanh. Tinh tiết không rác rồi, nhân vật không nhiều nhưng 
tác giả da dé cập đến một vấn để ха hội rất lớn ` vấn để tinh 
yêu và hôn nhân trong xã hội phong kiến (1) 


Đến dời Minh Thanh, tidu ng - một hinh thúc văn học 
mới bất đấu phát triển. Trước đó, ð các thành phố lớn thường 
c những người chuyên làm nghề kế chuyện, để tai của họ 
thưởng là những sự tích lịch sử Dựa vào những câu chuyên 

thành loại “tiếu thuyết chương hối, 
tiếng trong giai đoạn này là truyện 

Tam gafe e dids мма ch 1а 
Quán Trung, Tay du ki của Ngô Thừa Ăn, Nào lâm ngoại sử 
của Ngo Kinh Tử, Hồng lau móng của Tào Tuyết Cám, v.v. 


Truyện Thủy hi kế lại cuộc khối nghĩa nông dan ở Lương 
Sơn Bạc do Tổng Giang lãnh đạo Qua tác phẩm này, tác gih 
không những đã thuật la rõ ring quá trish dido biến của cuộc 
khôi nghĩa mà сда hết ade ca ngoi tài trí và sự đông cảm cin 




















TI) Le d vm hoe Trang QC NXB Мп dân Bie Kirk: Rin dh. NXN Go 
de Hs em, te 33. 
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các vi anh hùng sống dan Vi vậy thời Minh Thanh, tác phẩm. 
ny Ы liệt vào loại sách cấm, nhưng câu chuyện của các anh 
hùng Lương Sơn Bạc thi vẫn được lưu truyền trong nhân dàn 
VÀ đã có tác dụng có và rất lớn đối với cuộc đấu tranh của 
nông din chống sự ар bức bóc lột của giai cấp phong kiến 
Tam quốc chí diễn nghĩa Ый nguồn từ câu chuyên ba người 
Luu Bi, Quan Vũ và Trương Phi kết nghĩa д vườn đào được 
lưu truyên trong dân gian ; nội dung miêu tà cuộc đấu tranh 
vê quân sự, chính trị phúc tạp giữa ba nước Nguy, Thuc, Ngô. 


Tay du ki viết vê truyện Huyền Trang và các đổ 40 tìm 
đường sang Ấn Do My kinh Phật tri qua rất nhiều gian nam 
nguy hiếm û đọc đường, cuối cũng đã đạt được mục dich. Tc 
#4 da хау dyng cho mỗi nhân vật của tác phẩm một tính cách 
Heng, trong để nổi bật nhất là Ton Ngo Không, một nhân vật 
bak ндс thông minh, mưa trí dang cám và nhiệt tinh, đồng 
thời qua Топ Ngô Không tính chất chứng phong kiến của tác 
phán được thể bien rô 
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ш. SỬ нос ` 


Đến dat Тау Hán, sử hoc mới tr thành một linh vực độc 
lập mà người dat nến móng là Tư Mã Thien 

Vöi tsc phẩm Sử Ai, bộ thông sù đấu tiên của Trung Quốc, 

Tu Ma Thiên đã ghi chép lich sử 3000 nam từ thời Hoàng Dé 
Чеп thời Наа Vũ Đế, trong đó chis làm 5 phấn là bản Al, biếu, 
1, thế gio, liệt truyện. 
Bän ki 1а sự tich các vua ; bidu là các bằng tổng kết về 
niên đại ; Thu là lich sử các chế độ, các ngành riêng biệt như + 
W, nhạc, kinh tế.. ; Thế gia là lich sử các chư hấu và những 
"người сё danh vọng ; Liệt truyen là troyện các nhân vật và sự 
việc Neh sử khác nhau. 

Tuy rằng quan điểm lịch sử của Tư MA Thiên chủ yếu là 
quan điểm của gial cấp phong kiến, nhưng qua Sù ki, Tu Ма 
“Thiên đã bộc lộ nhiều tinh cám đổi vol nhân dân, ca ngời những. 
sự tích anh hùng và mla mai châm Ыбт những việc lâm bạo 
ngược của bọn vua chứa 








Sau Sử kl, trong giai doan từ Hán đến Nam = Bác tridu cd 
Han thư của Ban Có, Tam quốc chỉ của Trấn Thọ, Hou điên 
thự của Phạm Vitp. 





та đời những tác phẩm lớn vii 
sử quán thời Dưỡng da soạn 
t, Tran thu, Bác Tè thu, Chu 
Тал Dưỡng thu. Tü dó về sau, 
do nhà nước biên soạn ` Từng 
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Sù (Мол là tac phẩm viết vë phương pháp biên soan lich 
si sêm nhất của Trung Quốc, trong dó tác gih binh luận tất 
ch các tác phẩm sử học dói trước vé các mật như thé tài, việc 
sử đụng tu liêu, cách hành văn, v v 

Thông dién là quyển sử đấu tiên vitt vê lịch sử theo tüng 
chuyên dé như kinh tế, chế độ thi cử, chúc quan.. từ thời 
thượng có cho đến cuối thi Duong Huyền Tong. 

Tu ari thông giảm là bê sử kiên niên rất lớn, ghi chép lich 
si từ thoi Chiến quốc đến Ngủ đại 

“Thời Minh Thanh, cơ quan chép sử của nhà nước cũng bién 
soạn được nhiếu tác phẩm như Minh thue luc, Minh sử, Đại 
Minh nhất tháng chi, Thanh thực lye, Doi Thanh nhất thống 
eM vv 

"Ngoài ra, những tác phẩm sử học do tư nhân viết theo các 
thể biên niên, ki sự bàn met, tap sử, bút ki, v.v... cũng rất nhiều 


e bộ sử dy, thành tựu lớn nhất tror 




















lập thành và Từ khổ toàn thut 

Bo Vinh lọc doi difn do Minh Thành tổ (alên hiệu Vinh Lạc) 
М chức biên soan, bao gốm các nội dung : chinh trị, chế độ, 
kính tế, văn học, nghệ thuật, 


trình tập thể của hơn 2000 người, 
ich này chia làm 22937 chương 
tap. Dây là bộ bách khoa toàn 





C6 kim đồ thư tập thành, bièn soan dưới thời Thanh Khang 
Hi bao gốm các nội dung chỉnh tri, kính tế, đạo đức, van học, 
khoa học... được chia thành 10000 chương (quyển). Dây là bộ 
bách khoa toàn thư lớn thở hai sau bó Vĩnh Lac đại điển. 
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тё ANG toàn thu, kiên soan dưới thải Thanh Can Long, gốm 
os 4 phán + Kinh (sich kinh difn сда nhả Nho), Sử, Ti (tae 
phẩm của các học già thời Chiến quốc), Тар (van, tho, ti, khủe) 
chia thành T9 - 339 chương (quyển), dong thành 36000 tập, 
Những bộ sách trên là những di sin van hóa vô cùng quý 
báu của Trung Quốc và có giá trị lich sù rất lên, Tuy nhị 

trong khi tổ chúc biên soạn ТЫ khó đoàn thu, vua Thanh da 
ra lệnh bà đi nhiều tác phẩm bị coi là không có lợi cho nhà 
“Thanh, đống thời những tác phẩm được chọn vào cũng bị cất 
збо và sửa chữa Việc dd làm cho giá trị của bộ sách này bi 
han chế một phấn. 








IV. KHOA HỌC KI THUẬT 


Ben cạnh tư tường. văn học, sử bọc là những linh vực nổi 
bật nhất của mến vân hóa Trung Quốc, trong thời ki này các 
mật Toán hoc, Thiên van, Y được, v.v.. cũng đạt được 
thành tựu quan trọng, 
Vê Toản học, từ thôi Hán truyền lại có quyển Cửu chuong 
toán thuệt, trong đó màu ra các phương pháp tinh diện tich 
ruộng đất theo các hinh thee khác nhau, tỉnh khối lượng đất 
4йр thành đào hào, tinh toán tiến khi mua bán gia sủe, lương 
tính tein các vấn để nói trên, sách này 
TM của đại số học, như phương pháp 
giải phương trình bậc một có nhiều Ấn số 
` Đến thòi Nam = Bác tris, 76 Xung Chi (429 = 500) lại có 
toán học. Ông đã tim được số Pi chỉnh 
2,141526 và 3,1415927. Phát 
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lịch càng ngày cing 
các triều đại 

chính xác 

Nha thiên văn học nối tếng thời Deng Hán là Trương Hành 
(78 - 139) Ông đã biết ánh sáng сда mặt trang là nhận từ” 
mat Hồi. Ông cho rằng thiên thể hinh ciu như vỏ trừng mà 
quà đất thi như lồng dû, một vòng của báu trời là 365 14, 
mót nùa ð trên quả đất, một mim д đưới quà đất. Can cử theo 
suy nghi ấy của mình, ông lâm một mô hinh thiên thể goi là 
“bên thiên nghĩ" Khi mô hinh này chuyến động thì các vi sao 
trên đổ cũng di chuyển giống như tinh hinh thực ngoài báu trời. 


Truong Hành còn có nhiều hiếu biết vé địa li - địa chất 
học. Ông chế được một dung cụ đo động đất gọi là "dio dong 
nghi", c thể do một cách chỉnh xác phương hướng của động đất. 


чө Y được, từ thi Hán đã xuất hiên nhiều thấy thuốc giỏi 














Dong Hân là Ноа 

tiên û Trang Quốc đã biết dùng phẩu 

trưởng phải luyện tập thân 

Ong đã soạn та 

tác bất chước 6 

Tran. Tác phẩm 

Bán tháo cương mue của Ong là một quyển sách thuốc rất об 

giá trị Trong tác phẩm này, ông không những đã thẩm tra lại 

và giải thiệu 1558 vị thuốc do người đời trước tim ra, mà còn 

thêm vào 374 vị thuốc mới Tác già để phán loại môt cách khoa. 

hoc, dat tên, giới thiêu tính chất, công dung và vë binh các 

«ау thuốc đó. Vi thế, sách này không chỉ là một tác phẩm được 

"hoc có giá trị mà cên Ià một tác phẩm thực vật học quan trọng. 

Sự ra đời của quyển Bán chảo cương muc đã đấy ngành y được 
cis Trung Quốc phát triển thêm một bước rất lớn. 
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VE mat ki huat, Заві thôi phong kiến, nhân din Trung Quốc 
6 bón phát mình hốt sức quan trong, do là giếy, cách in, la 
ban và thuốc sung. 


Mai cho đến thời Тау Has, ở Trung Quốc, người ta vẫn còn 
чё lên thể tre hose lựa. Đến thế ki I TCN, nhờ sy phát triển 
Ca nghề dft to tâm, nhân dan leo động Trung Quốc đã phát 
minh được cách làm một lại gi&y thô sơ bằng tơ. Den nam 
105, mét viên quam hoạn thời Dang Han là TASI Luan phát 
minh ra cách dồng vô cây, Hới eû, 88 rách . dé làm giấy Т 
đđó nghề sản xuất giấy trở thành một nghề mêl, teo điều, kiện 
cẩn thiết cho sự phát triển nhanh chống của nén van hóa Trung 
“Quốc, Dến thế ki УШ, ki thuat lam giấy của Trung Quốc được 
ireyén sang Á Rap và ba bến thế kỉ sas lại từ Á Rap truyén 
sang Tây Âu 

Ki (huột in bất đấu được phát minh tờ thời Dưỡng, nhưng 
bấy gi? người ta chỉ môi biết in bàng bàn khác trên gỗ Tuy 
đây là một phát minh quan trọng, nhưng chưa được tiện loi 
lắm, vi in xong thì bản gố không dùng được nữa, Den giữa thể 
Mi XI (oi Tống, một sgười dan thường tên là Tất Thang, 
phát minh ra cách in chữ rời bằng đất sét nung. Chữ được xếp 
lên một tấm sắt có sắp, sắp xong dem nung nóng cho вар chiy 
76i để nguội, sáp зө gi chat lấy chữ và như vy có thể dem 
in. Phát minh của ТЕ! Thang tuy là met tiến bộ nhây vọt của 
ghế in, nhung vẫn còn một sỡ nhược điểm nhu chữ hay môn, 
bó 10 muc, in không được sắc nét. Dén đấu thế ki XIV, nhược 
điểm đó được khác phuc dis khi người ta thay chữ đất adt 
mong bằng chữ gõ 

Den cudi thế ki XIV (đấu thi Minh), kî thuật in chữ vôi 
được truyền sang Triều Tiên. Ngudi Triều Tiên di cải tiến thay 
cha gố bằng chữ đồng và sau dó lại treyén sang Trung Quốc 
та đế, nghề in ở Trong Quốc càng tiến bó 

Việc phát minh ra kim chỉ nam công trải qua một quả trình 


lâu đài. Từ thế ki HI TCN, người Trung Quốc đã biết được 
tính chất bût sát của đá nam châm và đến thể ki H TCN thi 
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bist được tính chất chi hưởng của nó, nhưng việc phát minh 
ra sát nam chăm nhân tạo là thành tích của người Tổng Vào 
thế ki XI, người ta bát đầu biết dùng sắt mài lên đá nam châm 
dé thu từ tính rối dàng miếng sát đố vào việc lâm la bàn. La 
bản lắc bag gi còm rất thô во Le div spi ta oit miếng ыа. 
có từ tính thử để nối trong bát puc, dán đến cai tiến d 

Керле ta tung to pelo Wg anga 
199 chỗ kin gió ° 

La bên được phát minh đã tạo diéu kiện hết sức thuận lợi 
cho việc di biến, bài vậy từ đ vế ssu nghề hãng hài của Trung 
Qube phát triển rất mạnh mé. 

Còn việc phát minh ra thuðc sóng là thành tich ngẫu nhiền 
của các nhà luyện dan. Tü xưa, người Trung Quốc vån tin rằng 
ngudi ta có thể luyện được vàng và thuốc trường sinh bát lao. 
Nguyên liệu mà các nhà layện dan thường dûng là ма huỳnh, 
ditm sinh và than gó. Cho đến thời Dưỡng, mọc dich chỉ 
họ vấn không đạt được mà lại thường gây nên những vụ nó 
hoge cháy, và thế IA, do tỉnh сё người ta đã tim ra được một 
chất liệu mêl, dó là thuốc sông 

Реп đấu thế ki X, thuốc wng bắt đấu được dûng để lâm vũ 
khí, và đến thời Tổng thì được ứng dung rong rai vào linh ve 
quân sự. Dé là việc dûng thuốc sông để chế tao những loại và 
khí thô sơ như tên Ha, cấu lèa, pháo, đạn bay, vv. 

Việc phát minh ra giấy, Ki thuật in, la bàn và thuốc sng 
à những cống hiến rất ln cia nhân dân Trung Quốc đối vôi 
nến văn minh thế giới. 

Ngoài các thành tuu nói trên, nghệ thuật lâo đời của Trung 
(Quốc vải trình độ cao, phong cách độc đáo hiểu hiện д các mat 
hội họa, điêu khác, kiến trà, mi thuat công nghiệp.. cũng là 
những linh vực rất mối tiếng 

Tóm li, duói thòi phong kiến, nên văn hóa Trung Quốc được 
phát triển ruc ro. Những thành tyu lên lao trên linh vwe này 
dà lâm cho Trung Quốc trò thành một trang tam văn minh 
quam trong û Мба Dang và trên thế giới 
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Luật Hammurabi 





Diii : Phần đâu của luội 
(Babylon «6 doi 
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Bàn khẩu tròn ngoài trờt Epidor 
ли Lạp số doi 
(Ánh Goldner) 
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Tuong thấn Chiến thắng д Xamótoras 
= Hi Lạp cá del 
Bo tăng Luan Don) 
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Basilica д thành phố Pompei 
[Basilica là nol má phiến tòa hay nơi 
Ам hop dân chingi 
(Rama cổ đai 
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thời Ấn ~ Thương, dùng làm nối nấu 


(Cao B0em, năng 117,5 Ag = loại châm tròn, quai vuông). 
Him cạnh : vûn tu gidp cốt khác d thành bén trong vac - chữ 
"Tự mẫu tên” = “Тая” là hiu của mẹ hay 10 vua,duoc ban 
sau Аы chet, thời Ấn — Thương (Trung Quốc, 
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CHUONG v 
VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẤN DÓ 


A. NHỮNG NÉT LON CỦA LICH SỬ ẤN DO 


1. Lưu vực sông Hãng thời Sa sử (khoảng năm 1000 - 
800 TCN) 


“Từ giữa thiên ki II TCN, người Arya môi đến định cư trên 
lưu vực sóng Hàng ở Đông - Bắc Ấn Dộ Lûc đấu, họ còn tập 
hợp nhau trong một số bộ lạc làm nông nghiệp hote chin nuôi 
bản du mục 

Mot số tác giả đã phác họa ra một hinh Anh sai lịch : đường 
như từ khi ngudi Arya đến lưu vực sông Hàng (Ganga) đã lập 
thành một xã bội có ding cấp, một thế chế, một tổ chqe thống 
nhất chung cho toàn bộ người Arya. - 

Đầu thế ki VI TCN môi hinh thành một số tiểu quốc Arya 
trên thung lũng sông Hàng và cuộc đấu tranh thống nhất thung 
lũng này diễn ra trong nda sau thế Ы VI TCN. Trước đó là 
các công xã nông nghiệp Arya đang trên đường chuyển biến và 
đấu tranh vươn lên giành vu thế với nhau. 


3. Các quốc gia sơ ki và bá quyền Magada (600 - 321 TEN) 


“Từ thế ki VI TON, các minh van, tác phẩm Arthasostro của 
Kautilya, các ghi chép vé Phat và các ghi chép của người Hi 
Тар muộn hơn một chất, đã cung cấp những hiểu biết tương 
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аё chinh xác vé Ấn Do và chủ yếu là lưu vực sóng Hàng, trong. 
khoảng 5 thế kỉ (VI ~ П TEN) 

“Từ những cong xã cổ xưa, hàng loạt tifu quốc đã hình thành 
trên bai bò sông Hàng Mot số tiểu quốc vốn chỉ là một bê 
lac, hoặc xây dựng trên cơ sẽ Hiến minh của bai bộ lạc. Bộ máy 
cai quản quốc gia do vua đứng đấu đã hình thành, dinh đô 
Kinh đô là một thành thị «6, trung tâm quốc gia, nơi tập trung 
dan cư làm nghề thê công và buôn bán. Do dó, thành thị (hay 
kinh do) có đính thự, nhà ейи và phố x& Nhưng một thời gian 
đài, nhà cũa dinh thự dfu được làm bằng gô. 

“Thí dụ, д thượng lưu sông Indu vấn eó tiếu quốc Kamboja 
và Gandara (kinh đô là Tasila) ; còn lưu vye Ganga có Kosala, 
(kinh do là Ayodya), Vrijis (Vaisalî), Vatsa (Kaueambj), Kasi 
(Kashi), Magada (Rajagriha), Anga (Champa) v.v. 

Cae quốc gia này cạnh tranh và thôn tính Mn nhau, nên 

thể kl V ТСМ chỉ còn lại 4 quốc gia - Kasi, Kosala, 
nhanh 





Magada nằm д hạ lưu Ganga, nhưng cách уйа cia sông có 
nhiều đấm lấy và luôn chịu nhiều hậu quả của l0 lyt, là xử sở 
cùn Anga-Champa. Đất đại rộng và phi nhiêu, đường liên hệ 
với ác quốc gia Ó thượng lưu và cia sông Ganga đều thuận tiện. 

Ong vua dfu tiên của Magada mà ta biết hiện may là Bimbisara 
(khoảng 660 = 490 TCN). Thời Bimbisara trị vì cũng là thời 
cia Phật (khoảng 560 - 480 TCN), tuy rằng, theo РЫМ tich, 
Phat minh công вал với Bimbisara nước Magada và Prasenajit 
ước Kosala. 

Cuộc đấu trash thống nhất hu vve sông Hồng là một qui 
trinh lâu dài và phde tap. 

Giai đoạn Magadà kế từ Bimbisara đến đài vua Nanda (550 — 
321 TCN) chưa phải là giai đoạn hoàn toàn thống nhất mà là 
bước đấu thống nhất den sự lãnh đạo của các vương triểu 
Magada. Dây cũng là giai đoạn người Ấn Độ bất đấu có sy tiếp 
зс với người Iran và Hî Lạp 
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Nam 530 TCN, Cyrus - hoàng dë Ba Ты đã thuc hiện cuộc 
đông tiến, vượt đây ndi Hinducue, chiếm linh vũng sông Indu. 
Hal quốc gia à Punjsp là Kamboja và Gandara da phải nộp 
cổng thus cho Ba Tu. Người Ấn Độ còn tham gla quân đội Ba 
“Tự trong cupe chiến tranh voi Hi Lạp (486 - 465 TCN). 
Nam 330 TCN, đế quốc Ba Tu sp để trước sự tấn công 
cim Alêchxan, vua xử Mak#42nis và thống linh quân đội Hi 
Lap ` Makedonia. 

Aléchxan đưa quân tiến vào Ấn Do. Vương trifu Nanda ò 
Magada dà sin sàng đế chống lại sự xâm lược của Altchun 
nhưng chiến tranh da xây та. Cope chỉnh phục của 
Alêehxan đến lưu vực sông Ấn đã dem lại những bê quả rất 
SỞ у nghĩa đối vei Ấn Độ : đã thúc đấy quan bệ văn hóa và 
giao thương Đông - Tây, đã xóa sạch những quốc gia Ấn Do 
Š vũng Tây - Bác và tạo điều kiện thuận loi cho việc chinh 
Раме lưu vực sông Indu sau này của vương triều Morya, 
Thung làng sóng Hàng vấn đứng ngoài những biến động cùn 
ving Tây = Bác và trii qua những thang trám ca nó, vùng 
này vấn phát triển và đạt được những thành tựu mới. 


Vương triều Marya và sự thống nhất Ấn DQ (321 - 
232 TONY : 
Sau Vương tridu Nanda là Vương tiểu Morya (em dia 
phuong ` có nghĩa là con công, cấm quyến ð Magada Thi 
Nah hộ lạc này là Sandra Gupta, xuất thân là một tưởng dưới 
triều Nanda, một người thuộc đẳng cấp binh dan - Vaisya - 
е8 à do có tai nên đã được ahitu lực lượng ông hộ để lên ng 
(821 - 297 TON). 

Sandra Gupta có một người thấy và người bạn, một tang lữ 
Байда, tên là Kautiiya, bêk lêng bảo trợ pbo tế. Chính Канун 
đã soạn tác phẩm Arthasastra (Lega v? bến phên hay cha gi 
là khoe học chính tr), vis là cấm mang trì nước của nhà vin 
vis là một tai lậu quj để Miếu лм để, > 
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Sandra Gupta qua doi näm 297 TCN, con là Bindusara kë 
тем (297 - 272 ТСМ) 

Kinh də được chuyển từ Rajagriha về Pataligrama và đổi tên 
là Pataliputra (ci le tù thời Sandra Gupta) dé thích hợp với 
vite eni quản những lánh thổ rêng Me hon, thuận tiên giao 

woi kính do cie một để quốc, chữ không 
quốc sơ kỉ 

Bindusara hån lA đã cho mở mang kinh d mới và tip tye 
theo dudi cuge chỉnh chiến của vua cha, nhu tên hiệu côn ông, 
Anitraghata — Người tu đit cóc 1d thi. Ông đã dem quân 
vut qua dây Vindya, tiến vê phương Nam đến Dicam, тё đến 
kan Mysor. Tren thực tế, Bindusara éA hoàn thành việc chỉnh 
phục ban dio, tri một phấn móm cực nam không cín phải 
chính chiến vi dan д đây đã thấn phục. Phần duy nhất còn lại 
chưa chịu khuất phục là Kalinga ð vòng Dong Bác, nay là Orissa 
Asoka là con , kế oi Bindusara, đã dun vương tridu Mars 
phát tiến đến cục thinh (272 - 232 TCN). 

Năm 360 TCN, Asoka da tiến đánh Kalinga, một cuộc chiến 
dû doi, ác liệt đã điến ra mà theo 101 ông "150 nghin người bj 
Ы mang di, 100 nghin ngời bị git và nhiều lấn hon như thế 
M thương vong" Toàn bộ ban dio da thuộc quyền cai quin cia 
cương tro Morya 

Ong côn cử sử thn dat quan hệ ngoại giao với nhiều nước 
nhu Xiri, Ai Cập, Makedonia và tip tye duy trì quan bệ thâm 
hà vôi vương Hiếu eech д Iran Một người con gii của 
được pi cho quy Ме д Nipan Ai quan tam khuyến 
wt vite giao thương pim Ấn DO với các nước và m mang 
đường xá, bến cảng Chinh Айа da cho thành lập thành phế 
Srinags 6 Kasomis, di dan Ấn Do đến lập nước Khotan, nim 
4 Trung A giáp шу = bắc Ấn Do Ó nhi nol, Asoka cho xây 
cột М niệm = gol à ctt Aska - mô phẳng би cit Persepolis, 
% ghi mba host động cân minh Trên cột khắc chữ Brahmi, 
hoặc Kharosthi và đôi khi bêng chữ Aramaic. Các bản van tu 
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thường được mó đấu hose kết thúc bàng câu "Di Уза (Asóka) 
sing ái của thần thánh (Devanamapiya) Piyadassi đã nói thế.” 
Cung do đó, dasa và sudra không đồng nhất với nhau. Như 
da thấy, Arya cũng có thể bi biến làm по lệ và ngược lại, nhiều 
жайга có thân phận thấp kém và nghèo khá, nhưng không lệ 
thuộc vào riêng một chủ nào Mat khác, lại cd những người, 
như dan Kalinga bị bát đi khẩn hoang và do nhà nước trực 
tiếp quân li, thì họ vừa bi coi là sudra, уйа có thân phận gần 
nhu nô lê của nhà nước. 

Ó Ấn Do, dasa phát triển một cách hạn chế và mang tính 
“chất gia trưởng, như nhiều nước phương Đông khác 











Sy phân ligt và biến chuyến trên bán đào Ấn Dp (292 
TEN - 920 CN) 

Asoka mất nam 232 ТСМ, triểu Morya өзу sup hån. Sy phát 
triển không đồng dâu về ot 
điều kin бу mhian cha thể 
san một thời gan ngấn chứa 
kal quin của mot wong triển 
tiếp theo të 232 TÊN dan 
о những hoàn cảnh эме 

— Mian Bác Ka, nhất là trên lưu ue sông Hàng, su Vuong 
tridu Morya là Vuong tre Sunga và Vuong їн Kanva cn 
Hep tuc їн vi từ nam 232 đến năm 28 TCN. Hai vuong tie 
mày ngày càng suy yếu, thường xuyên bị uy hiếp và cuối cùng 
bị người Saka ở phía tây chỉnh phục. 

— Kalinga (nay là vùng Orissa) à phía nam sag Hing, эб 
là văng đất kien cường mà trus Marya phải chinh phục vất 
vả, W nay lal cổ cơ bol phục Bi Уза Kharavels ca nước nà, 
khoảng nữa xao thế ki 1 TCN đã mạnh en, thung dem quin 
đánh vương tiểu Kana 8 Magada, Ма công vân Шаһ thể cic 
ho lạc ð cao nguyên Dicam, tiến sang phía ty, đến lu vực 
sông Indu, Ма công vào cic vùng do người HI Lap kiểm өши. 
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“Tất ch các cube vión chinh dó không dem lại kết quả gì ding 
kế. Nhưng khi Kharavela bị suy yếu. các tưởng tách ra hùng 
сё mỗi người một phương : phía sam biến Aran là nước Parthia, 
còn phia đông Aran là nước Bactria. Bactria kiếm soát toàn bộ 
vùng dong Iran, Hiếp giáp vôi Ấn Do. 

Ong vua cuối công của vương triều Kalinga có tên là Menandec, 
hoặc gọi theo người Ấm 00 là Milanda, trị vi vào những năm 
185 - 180 TCN. 

Ông tôn sàng đạo Phật và giù nhà sư Nagasena làm quin 
эч. КМ chất, sau lế Мда thiêu, tro xướng của ông được phân 
phát cho nhiều thanh thị Bactria để thờ công, Nhưng đến đây 
củng là lúc Bactria suy sụp, nhường chỗ cho nước Kusa 

= Nước Kusana ở min Bắc 


Bay gi, vùng giáp ranh giữa Trung Á và Tru 
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Ka Do, kế cả vùng thượng lưu sông Die) 

Sau thời trị vì của Azer (khoảng đấu thế ki 1 CN 
сда Kujula - người đã chấm dit tinh trang bộ lac 
người Saka và thống nhất ch 5 bó lac trong một quốc gia, 
tên là Kusana. Có lê đến đây thi Kusana đã làm ch 
Ấn Do đến lưu vực sông Hãng nhưng vấn dat kinh 
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Pirusapura (nay là Paskawar) 8 thượng nguồn s 
trên đường đi từ Taxila đến Cabun. 

= Nước Andra d miền Trung 

So với miến Bác, miền Trung và Nam Ấn Do phát triển 
châm hon. Khoảng tiếp giáp của Công nguyên là thời gian mà 
các min này chuyển biến hết thời kì tiên sử. 

(Các bộ lạc sống û phấn đông cao nguyện Dicam, trên lưu 
vực song Godavari đã tập hợp nhau lại vào khoảng giữa thế kỉ 
1 TON, lập nên nhà nước Vua đấu tiên 18 Satakani, vương 
triều do ông sáng lập gọi là Satasehana Nàm ven bién, ở giữa 
Kalinga và mién Nam Ấn, vùng Godavari nàm trên đường giao 
lưu vân hóa và buôn bán Bác - Nam, nên đã сб điều kiện tiếp 
thu ảnh hường bên ngoài, phát triển tương đối nhanh. 

Vo thế ki Ш, Vương tridu Satavahana suy yf. Nước Andra 
«Ма thành những xử nh, tiếp tye tón tại độc lập vôi nhau 
= Min Nam 

Từ Madrat д phia đông và Mangalor û phía tây đến môi 
Comorin à cực nam là địa bàn sinh sống của người Tamin, bộ 
phận cực nam của nhóm Dravida. Lãnh thổ của họ, ngày nay 
vấn gọi là Tamin- nad (Dit của người Tamin). 

Các minh văn của Asoka đã kế tên một số liên minh bộ lae 
mày û miền Nam, có thái độ thấm phục Ама Dó là người 
Sola, Kerala, Pandya v.v. 

Sala ở phia deng-nam, Kerala à tây - nam, còn Pandya ở 
mûm cực nam. Kalinga vấn có quam hé buon bán với Pandya. 
Tü các bộ lạc Tamin û mida Nam Ấn Độ đã hinh thành 
những quốc gia sơ ki, 3 - 4 nước tương đối lớn và 

nhỏ. Các nước này thường xung đột với nhau để tranh địa vị 
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эч tip xe và ghi chép rieng vé từng vòng của các du khách 
và thương nhân nước ngoài, chủ yếu Ia Hi Lap và Roma 
Mot vài tải liệu cho biết ít nhiều sự kiện thuộc các vương 
qute đấu tiên của những nước phu Sala, Pandya ., nhưng xen 
Vấn sự cường điệu, heyén bose, khó tin 

Khó mà biết được diéu gi chắc chấn, chính xác, nhung cổ 
thế phông đoán là các nước Tamin û Nam Ấn Dạ da bình thành 
за hội сё giai cấp, bộ máy nhà nước sơ khai, đã tiếp thu vân 
hơa Bác Ấn Do và đã tiến hành giao hru buôn bán Bắc - Nam. 
Ngoài ra, họ cũng đã tiếp xe và quan hệ buôn bán vôi các du 
khách và thương nhân HI Lạp, Roma qua day. Có le chinh họ 
da có khả năng đóng the thuyến di ven biển tối Héng HAI và 
vàng biển Dang Nam Á 

Như thế, sau thêl ki thống nhất đưới vương tridu Morya 
(321- 232 TCN), nam thế H шер theo không phải là một giai 
doan không hoàng tan ra cia Ấn DO mà là một giai đoạn chin 
cấu phân tán để phát triển cao hơn, tương đổi đồng dóu nhau 
hơn giữa các vùng, miến trên bán đàn Ấn Do 


5. Vương triểu Gupta (319 - 608) û miến Bae Ấn Độ 

Cuối thế ki Ш, Vương quốc Kusana suy sụp, miền Bắc Ấn 
Độ lại roi vào cảnh chis ré, tao loạn cho đến khi một lãnh 
chứa miền Hắc ба định được tỉnh hinh, lên ngôi vua, lập nên 
vương tridu môi - Vương triðu Gupta. 

Vua sáng lập vương triéa này có tên goi là Sandra Gupta I 
(khoảng 319 - 335, không ró tên thật của ông là gi mà vương 
hiệu hoàn toàn giống vị vua sáng lập triểu Morya, cám quyền 
tà 6 thế kỉ trước, 321 = 297 TCN, đây chỉ là sy trùng hợp 
ngiu nhiên, hay là sy cố ý muốn té rö chí hướng kế tục truyền 
thống thời Magada rực ra ?). 

Con ong, Samudra Gupta (335-375) lại có tôn hiệu mới. 
Vikramaditya (Ма! trời lên). Tiếp theo là 6 vua của vương 
triểu тау: 

= Sandra Gupta D (375 ~ 415) 
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~ Pravarasena ( 7) ` 
= Rudrasena (0) 
= Con gái Sandra Gupta TI làm nhiếp chính (390 - 410) 
- Kumara Gupta (415 — 454) 
~ Skanda Gupta (480 ~ 415). 
Sau Sandra Gupta П, miền Bác Ka Do lại phải chịu sự tấn 
công của người Saka và trải 


ви thống nhất và còn danh 
cao nguyên Осан, kếo dhi đến đấu thế ki 
“Thời ki Vương tridu Gupta là thời ki thống nhất, phục hung 
và phát triển của mién Bắc Ấn De, lưu vye sông Hàng về mat 
Minh tế xã hội và văn bón Doi khi người ta nhấn mạnh là 
thôi Hậu Gupta để phân biệt với Sandra Gupta tridu Morya 
(M kl IV — Ш TON), và chủ уб» là các vua cuối cing ela 
vương triểu Gupta, từ Samudra Gupta, trong các thế ki IV ~ V. 
Dy còn là thời М định hình và phát triển của thiết chế xã 
hội và Hindu giáo, của vân hóa Hindu, là thời kl Kalidasa - 
thời ад ro của phong cách nghe thuật Gupta, thời Adjanta mà 
nhà su Trung Quốc Huyền Trang đến đây dà phải thất lên 
тте cả dés M vi, tất cả dén tình tế " 

Cuối đời Skanda Gupta, Ấn Độ lai bị một bọ phận người 
Hung nò QA người Hung Trắng - Eptali) đến хат chiếm, 
cướp phá. 

Hồi một bộ tưởng của Vương trito Gupta da lập hợp lực 
lượng, dénh dudi được người Hung nó, giành lại chù quyền, lập 
вап Vương tridu mới ò miền Bic ры là Vuong triều Harsa 
ов - бат, 

Harsa là một vương triều kiến trì chiến đấu để báo vê lành 
thể, nhiều năm Мба "voi không tháo bảnh, quân không côi giáp", 
nên vấn duy trì được sự thịnh vượng сда miền Bác Ấn Do, dac 
it là sự chủ tâm phát triển Phật giáo, Чар sau thời Kusana 
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Nhu thế, nếu Gupta là thời đại hoàng kim của van hóa 
truyền thông Ấn Do thi Harss là vương triéo phong kiến bàn 
dia cuối công và là dinh cao сда sơ phát triển Phật giáo ò Ấn 
Độ Giữa thế ki УП, khi Harsa qua đời , miền Bắc Ấn Dó lại 
rơi vào cảnh chia rë và xung đội, tranh chấp quyền lực kéo ° 
đài từ thế kỉ УШ đến thế kỉ X, và tiếp tuc cho đến khi người 
Tue Dn giáo đến xâm chiếm 


Tóm lại, vào những thế ki đầu của Công nguyên, Vương triều 
Gupta (M9 ` 606) об vai trò nói bật trong lịch sử 
“Không những nó thực bién được sự chống nhất mièn Bác 
Do mà còn dat nén móng cho sw phár triển cao hon về kinh 
+ = xã hội, sự định Kinh Hindu giao và vin hoo Hindu gido 
(ao gốm van hóa, nghệ thuật kiến trác và tiếu tượng), là cơ 
#0 của wan hoo truyền thống Ấn DO. 

Nên van hóa Hindu này, vôi tư cách là lính bón của van 
hóa truyền thống Ấn Do, còn có ảnh huóng sâu sắc đến ch vân 
hứa Phật giáo Ấn Độ, trong suốt thời kì Ната (thế М VID, 
trong và cả ngoài lưu vực sông Hàng 

та đây, từ lưu vực sông Hàng, van hóa truyền thông Ấn Do 
в mà rộng Ảnh hưởng (à giai đoạn sau, thế ki ҮШ - IX) đến. 
các vương quốc miền Nam Ấn 09, dac biệt đến các vương triðu 
Рамина và Sola 











6. Các vương quốc miến Nam Ấn Độ. 


Den giữa thế ki VI, có 3 vương quốc với ba tộc người hùng 
cử ё miễn Nam Ấn Dé. Người Panlese ò phla đông - nam, đạt 
thủ phủ à Kanebipura (phla nam, gîn thành phố Madrat ngày 
may) ; người Salukya à phía tây = nam, đạt thủ phủ 0 Badami 
(phin bác sông Krisna và phia Ыс thàs phố Sidapura) ; và 
ngadi Pandya ё cục Nam, dat thà phủ ð Madurai (tây nam, 
thành phố Tangio ngây nay) 

Khohng năm 850, một lãnh chúa Panlava tên là Vifayalaya 
nối lên dàng vũ lực chiếm Tangio, tấn công vua Tangio, lập 
vương quốc và Vương triều Sêla ; đến nam 897 thì tiến đánh, 
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giết dược vua Panlava, chấm dit Vương triểu Panlava Vương 
triều Sola cai quản một vũng rêng lên д Deng Nam Ấn DO, từ 
sông Krisna đến sóng Kaveri 

Та 3 vương quốc, chỉ còn lại Vương quốc Sêla cơ vai trò nổi 
bật û miến Nam Ấn Độ, từ cuối thế kì IX đến thế ki XII 


Sau thời gian đầu cấm quyến của Parantaka I, người kế tục 
là Vijayalaya, phải trải qua nhiều khó khăn trong việc cũng có 
vương quyến và chống choi vời cuộc tim công từ phía Me của 
vua Krisna Ш nước Rastrakuta. Tiếp sau dó đến thời kì tri v| 
của các triều đại thịnh trị 

Raja = Raja (886 - 1014) 

Con của Raja - Raja là Rajendra 1 nối ngôi (1014 - 1044), 

Rói đến cháu của Raja - Raja là Kulotunga trị М 
(1070 - 1118) 

"Vương tridu Sêla nói danh một thời vê sự phát triển kinh 
46, xã hội, van hớa và xây dựng đền chùa, tôn thờ Hindu gido, 
dac biết là thấn Siva với hinh tượng Siva = an và điểm 
Nataraja = tao nên phong cách tiếu tường Nataraja rất độc dio 
của trường phái Sela. 





т. Vương quốc Hói giáo Тобе - Xuntanat Déli (Sultanat 
Dehli) (1206 - 1526) 


Đạo Hồi do Mehamét (571 = 632) wing lập ra à Mecca (Агар 
Хаш) Từ đỡ hình thành nén các Khalipha (Khaliphat) túc là 
vương quốc Hối giso gốc Агар. 

T) Kap Ооа! (66 = 740) eng б Dan (X) Кыды Ate 

109) dog da тшш. 

Mam I0 est Tote (T) côn gri Thếc Sengár (зери) chêm lom нз 
chiếm йиш» những te c then das НА. p sáng gốc м go Ti Sogue 
(ишы зара). Vus tự wang à ee (Suo) ty Arp là Tuyên M 

Ho м ам ёл dink. cấp Pi Ấn Dé vế tế kí VN tế Kuyta Ai, nhược 
aing сур hả rh le т ЗЕ Diz ө CC Nena th các сык lần di (ung 
m 
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Den сый thế ki XII, mien Bác Ấn Dó lại lien tục bị người 
На giáo эйт lược Vào năm 1173, Mahamat Go (Ghori) lạt đổ 
vương trio Gazni và sing lập vương triều Go (Ghori). Ngay 
sau dé, Môhamét Go mang quân tràn vào Pengiáp Sau khi 
chiếm được vong này, Mohamét Co tiếp tue chinh phục phía 
dong và nhiều vùng khác Đến nam 1200, hấu hết miền Bác 
Ấn Độ rơi vào tay kế sam lược và trở thành một bo phân của 
để quốc Gazni Với tu cách Ú kê chiếm hữu tối cao tất cả đất 
dui của đuốc gia, Mohamét Go đã đem đất đai chính phục được 
ð miền Bác Ấn Do phân phát cho các tưởng linh của minh làm 
thái ар gọi là itra, đồng thôi cà Cutütdin Afbfch làm quan cai 
үп) ce đất dal dó Nam 1206, trên đường trở vê sau cuộc hành 
quân trấn áp cuộc khải nghìa ở Pengláp, Mêhamét Go bị giết 
Cutitdin Aiếeh và các tưởng linh được phong đất ð Bác Ấn 
Do không chiu thừa nhận người cai trị mới của Gazni là tên 
chủ, nén đã tách Bác Án Dó ra thành một quốc gia rieng do 
Aibéch làm vua gọi là Xontan, đóng 40 ð Deli. T đó cho đến 
nam 1526, tuy thay đối nhiều vương triều, nhưng hấu hết những. 
người Hồi giáo cai tị Ấn Do déu lấy Deli lam kinh do. Vi vậy, 
lịch sử gọi thôi ki người Hi giáo thống trị Ấn 00 từ năm 1206 
(đến nam 1648 1а thời ki Xuntanat Deli (Sultanat Dehli = Vương 
quốc Hồi gido gốc Tuốc đóng do ở рей). 


“Thời ki dfu, nén chỉnh trị của Xuntanat Deli còn chưa được 
vững cháe Bon tưởng linh phong kiến Hól giáo chia cát d 
nước, chiếm cử từng vàng vấn chưa thỏa mãn, họ còn muốn 
Xontan ban cấp thêm nhiều đất dai mới và đặc quyền môi. Do 
vây, ho không chịu sự kiểm soát của Xuntan, khiến cho quyền 
hành ela Xuntan (û một mức đáng ké) chỉ là danh vi. Sau khi 
Abh chết (1210), сшде tranh gitah ngôi vua diễn ra 
dim mau và liên tiếp д tridu dinh, nên chi trong vòng 36 nam 
{1210 = 1248) đã thay đối tsi 6 đồi Xuntan. Dóng thời giữa 
các chữa phong kia Mối giáo cang dién ra cuộc chiến tranh 
tương tân không ngêt, làm cho Ấn Độ rơi vào tinh cảnh hết 
ic rồi loạn và suy yếu 


Di 
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Trong tinh hinh nhu чау, Ấn Do lại nhiều lấn bị quản Mong 
Cổ xâm nhập tần phá và cướp bóc Dé bảo vệ đất dai cia 
minh, các chúa phong kiến ds tập hop lại quyết chống quân 
Meng Cá. 

Sau khi da bảo vệ được lãnh th của minh trước những cuộc 
tấn công của ngudi Mong С, Ala Ütdin (1296 - 1316) đã hướng, 
nổ lực của minh vào việc bành trưởng xuống phis nam. Nam 
1308, bất đấu din ти cuộc tấn công lên vào vũng Décam của 
Ма Оба. Cuộc chiến kéo đài З nam (1308 - 1311) và lấn lượt 
de nước bị chỉnh phục - Yadawa (1308), Cacati (1309) và Hêysa 
(1311), Miến есап kéo đãi đến sông Cariari bị sáp nhập vào 
Xuntanat Delî Công trong những mâm này, để quốc Xuntanat 
Deli à vào thời Ы cường thịnh nhất. 


Sau khi Ala Uidin еМ, một cote đấu tranh giành nghi vua 
da diễn ra. Cuối cùng, vào nam 1320, Свіная Тыс, tổng 
déc miền Pengiáp dà giành tháng lol, trở thành Xuntan, mà 
du cho Vương tridu ot, (1321 - 1414). Trong thời kl rối 
loạn, tất cả các vương quốc Décan Ы Ala Ütdin chinh phục ddu 
tích ra khỏi sự lệ thuộc của Xuntan. 


Người kế nghiệp Ohiatdtđia Tuglic là Mêhamêt bin Tuglic 
(1885 = 1351), đã phải tên nhiếu công sức để chiếm lại các 
công quốc û Décan. Vào nam 1326, Mehamét dời đo về Düoghia. 
Cuộc đồi đô da gây та nhiều bậu qui tai hại cho Deli, đồng 
thời làm cho thế lực của Xumtan ở miến Bác Ấn Dó trở nên 
suy yếu. Lợi đụng tỉnh hinh đó, người Mong Cổ lại tiến hành 
những cuộc xâm nhập vào Ấn Độ, còn à trong nước thì các 
lãnh cha phong kiến nổi day chống Xentan ð khấp nơi. Môhamết 
đánh lai được người Mang Cá, nhưng cute đấu tranh với các 
lanh chứa phong kiến địa phương lại điến ra dai ding và hit 
c khó khan. Môhamét phải thành lập một quân đội rất lên 
và việc nuti đường đội quân này đã làm cho ngân khó của nhà 
"nước kiệt qué. Dé bó sung cho công quỹ, Mohamét đã tang thuế 
(vén đã rất cao), làm cho đồi sống của các táng lớp nhân dân 
trở nên disu đứng. 
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Nam 1351, Mohamét bin Тарас chết. Cánb tranh giành ngôi 
vua giữa những người trong đồng họ Tuglüc lại diễn ra. Chinh 
quyén Xuntan vi thế, trổ nên suy yếu. Trong khi đó, bon phong 
kiến Hồi giáo và Ấn Độ giao liên tục gây chiến vöi nhau, thn 
phà đất nước. Dé là những nguyên nhân để nhiều vương quốc 
như Manva, Handét.. tách ra khối sự lệ thuc Xuntan. 

Nam 1398, quân Mông Cổ - do Timun dẫn đấu - vugt sử 
Ấn tràn vào Bác Ấn Độ, đánh tan đạo quân của Xuntan Tuglic, 
chiếm Deli, cướp phá thành phố 








в, Vương triés Môgôn (Moghel) (1528 - 1707) - vương. 
triểu cuối cùng của chế dó phong kiến Ấn Dé 


Vel sự tàn phá của người Mông Cổ vào собі thế ki XIV và 
sự suy sụp của Xumtamat Dell, miếm Bắc Án lai roi vào tỉnh 
trạng phân Wir 

Sự chia rẻ và suy yếu của người Ấn là co hôi thuận tiện dé 
nguoi Mông Cổ xâm chiếm miền Bắc Ấn. Cuối thế ki XII, người 
Mong Có đã tràn đế, tàn phá đất nước này, nhưng lúc biy 
o họ còn đang trong quá trình thiên di, bành trướng, nên 
chưa xây dựng được một chính quyến cai trị thống nhất, ổn 
dinh trên toàn bộ những vòng rêng lôn д Тау. Мат Á mà họ 
di qua. Dấu thế kỉ XVI, một bó phân của tic Mông CÓ Trung 
Á, ding đâu là quác vương Babus (Babur) đã xây dung được 
thế lực của mình д vùng giáp Tày.Dáe Ấn, mà trung tâm là 
Cabun (Kabul) 

Lợi dung mâu thuần trong quj tộc Ấn, Babua lấy có cam 
ip một bên, ding wu thế quân thiện chiến và pháo binh, 
đánh bại các đối thủ của minh. 

Nam 1526, Babua đã thụ phục được vũng sông Ấn và vùng 
sông Hàng, lêp thành một quốc gia bêng manh mà 
quen gọi là đế quốc Mógon (đế quốc của thủ linh gốc người 














: 


чт) Ban à châu sN Тин» = hề Rak Hê мк дима (Unse) lý nhận dig 
ti Gage Khan Mông CÁ le HI p= là mang ЗАА, тн» B va tiến Ba TO). 
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Trung Á, tự nhận đồng dei Mông Có). Trong lich sù, Babua 
được coi là một ông vua có tài thao lược, nhà sử hoc và dàn 
te học, nhà thơ có tài 

Đến đời con Babus là Khemaisn, do sợ tranh chấp nội bộ, 
chính quyến thống trị Mogon say yếu, người Ấn DO giành lại 
được độc lập và khải phục đất nước được trong mấy chục năm. 
Con của Khumaiun là Accbe lên ngòi ват 1556, đã tiếp tye 
bành trưởng thế luc và đã có thế cai trị trên một vùng rộng 
lớn, từ Casomia đến Bengali, từ chân ni Himalaya đến sông 
Godavari 

Sự thống nhất Bác Ấn dubi trito vua Mogon đã tạo điều 
kiện cho nếm sản xuất thủ công và thương nghiệp phát triển 
manh hơn 

“Thời kì trị vi của Acca (ed nghĩa là "Dáng chí tôn), gần 
như kéo dai suốt nữa sau thế M XVI (1856 - 1605) và được 
coi như một thời ki hùng manh nhất của để quốc Мода vi 
đại, đống thời cũng là một đỉnh cao cuối cũng của sự hưng 
thịnh của đất nước Ấn De thời trung đại. 

Ngay sau khi lân cấm quyến, Acaba khuyến khích các quy 
Có kết thân với quý tộc người Ấn. Chính Acobs cũng 
tuyển một số cung phí từ trong các gia đỉnh quan lại Án. Do 
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чс Héi giáo mgười ban địa chiếm 40% và дыў tốc Ấn giáo 
có 20% 


“Tất cá những chinh sách ban đấu của Аса là nhằm xác 
định địa vị vũng chắc vë mat tâm li xã hội của người gốc Mông 
Cá = Trung Á liên kết tất cá các táng lớp thống trị (người 
Trung Á theo đạo Hải, người Ấn theo đạo Hới, và người Ấn 
theo đạo Ấn) để làm cơ sở chính trị cho hoàng dé (shah), cho 
sự thống nhất và bành trưởng сда dé quốc Dai Мо в. 


“Trên es sở những chính sách ban đấu đó, Acoba tiếp tục 
cùng có và tang cường chỉnh quyền trung чов Dó là cái mà 
các sử gia thường goi là những Cái cách cia Acoba. 








Những người kế ngôi hoàng dé, Giahanghia (1606-1647) và 
Sagjshan (1627-1658) là con và châu Acoba, vẫn tiếp tục sự 
nghiệp của Аса, cung e$ quyền lực trung ương và tiến hi 
chiến tranh bành trường 


1633, Saglaban đã chính phục được Atmétnaga, 












Den đấu thế kỉ ХУП, người BS đã cũng cố được các cân cử 
và phát tiến Nhà does tro ва Ấn Đệ Vie kinh denah А 
hop với vơ vét cướp bóc, việc gây ảnh hưởng chính tri với triều 
định và ý muốn gần ép đạo Thiên Chúa vào đất Ấn Do da gây 
nên không Ít ам va cham giữa người Bé vôi chính quyến Moes 


Mat khác, địa vị kinh tế và chính trị của người Bố д Ấn Độ. 
cing không tiến hon được ; trong khi đó, nước Anh rối Hà Lan 
và Pháp mạnh lên, bất đấu lấn chiếm.đất Ấn D và đẩy lûl 





người B6. 

Nam 1608, sau khi lập Công ti Dong Ấn, người Anh đến đất 
Án Đô. Từ đó bát đấu có quan hé ngoại giao gita vua hai nước 
và quan hệ buôn bán hai bên Nam 1640, người Anh thu đoạt 
Thánh phố Madarát, rồi đến Bombay (1668) và Cancótta (1690). 
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Hà Lan cing theo sit арив Ah. Công ti Đồng Ấn của ho 
ty ra dei sas 2 nam (1602), nhưng chi đến 1605, ho da lip 
ca sở kinh doanh 3 vong duyên hii Côromandea, ri d Seil 
ча Patna (1653) và М chưếm cac ai nghiệp cû người Bé Dio Nka 
ð ха Lanca (1650) 

Người Pháp cũng không chịu thus kém, cic nhóm thương 
mban lé té dà tập hop lại, lập công ti Dóng Án của Pháp (nam 
1664), dén nam 1674, bo chiếm Hy thành phố Pondiseri 

Cac Bước phan Thy một ти rs sắc ешр bêe, vo it Ui 
mguyen của An Do, mat khác khtng ngung canh tranh vii nhau 
Nhung nước Anh ngày cảng có ưu thế hơn về sy phát Hiến 
kinh tế, nên trải qua nhiều cuộc xung dòt, đến giữa thế ki 
ХУШ, sau cuộc Chiến tranh 7 nam (1756-1763) của châu Âu, 
Ảnh da giành được địa vị thống tri chủ уйа của Ấn DỤ 

Con Ấn Độ, sau cái chết của Aorengdên, dã rai vào tinh 
trạng «Ма rê, say уб, tro thành miếng mới bo bồ của tự hin 
phương Tây 


B. VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẤN Dû 
1 CHỮ VIẾT. 














Chữ cổ nhất của Ấn Độ, khác trên các con dhu được phát 
hiên а lưu vuc sông Ấn, đã ed lịch sử từ hơn 2000 nam ТСМ, 
Chữ này mất đi cùng với nén vân hóa song Ấn và không còn 
ai dûng, hoge biết đạc chữ dó nữa 

Dan bán địa công như các bó lac nói ngôn ngữ Ấn-Âu đến, 
từ giữa thiên ki II TCN đến trước nam 800 TCN, không có 
chữ viet. 

"Khoảng năm 800 TCN, bát đấu xuất hiên chữ viết được khác 
ta ala d abi Sam a là di Kari, số рыз ga ш 
Aramaic à Тау А, được dûng à Iran và ở vung Тау Bác Ấn Do. 
Tren bán đảo Ấn Do, còn dêng rộng rai chữ Brami, có nguồn 
gốc từ chữ Semitie công д Tay Á 
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Ít W sau, khoảng thế ki VII TCN, tờ những chữ viết này, 
ngadi ta chi biên тёз tu Devanagari để ghi chep ngôn ngữ 
Aa cha Phan балени) ra dii. 

Nhung û các địa phương Bác Ấn, nhất là vung Magada, người 
ta ngây cảng quen nói một thử tiếng Ấn - Àu đã chuyển Ma, 
cải biên, tổ thành thể ngë (Prékrits : thể ngữ Khi Dục Phật 
зуба deo, Người dêng thổ ngữ này để mọi người dễ hiểu. Sau 
đổi người ta lai cải biên và sáng tạo nên một hệ thống тїз 
tự môi - để là chữ Pali 

Зо với chữ Sanxerit, chữ Pali đơn giản hon vê âm tiết, biến 
cách, có pháp và cà nét chữ : chẳng hạn Kostha (Skr) - Койо 
(Pall - kho ; Suvarna (Skr) = Suwanna (Pali) : vàng ; Dharma 
(Str) - Dhamma (Pali) : đạo pháp. 

Chữ Pali được dûng để viết kinh Phật, nhưng công vì th 
mà Ít được bổ sung từ ngữ, it cài biến và kém phát triển se 
EH 


ich. Asöen cho đựng 
cia 


nhiều cot dà dé ghi chép các chiếm minh, à 741 rác 
ha khắp bán đảo Ấn о Các cột này được khác bằng chữ viết 
thông dụng à địa phương : ð vàng Tây Bác, 


vượt qua đây Hindueue còn 
Bác và miền Nam Ấn khác 
dó trang sức đã được ti 
bing chữ Brami. Việc J.P 
а gt cho прш thời đó đọc được các cột Asñca và rất nhiêu 
ch khác rồi nói trên. Tuy nhiên, chữ Kharoxthi và Brami.kheng 
© co hội phát triển vì không phải là ngon ngữ và van tự bản 
Фа Ấn Độ. EE 

Vi thế, còn lại dp Senzeriz và tiếng Sanzerit trở thành téng 
thông dụng chỉnh thúc à Ấn ро từ thế ki VI TCN cho đến 
Xhoảng thế ki X CN, trước khi nó trà thành efu nối chữ §anscrit 
Với các ngôn ngủ tộc người hien đại (Hindi, Bengali, Marathi, 
Panjabi). 
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Những tải liệu được ghi chép sêm nhất là Rig Veda, góm 
108 bài tung, khoảng thế ki УП TCN, rôi đến các bộ Veda khác 
(Samaveda, Yajurveda, Arthavaveda). 


п. SỬ THỊ 


Sau Veda, Sử thi là những tác phẩm văn học vào loại sớm 
nhất, tuy cũng như Veda, nó được học thuộc lòng, và chỉ được 
ghi chép lại khi chữ Phan (Sanzeri) và ngữ pháp Phan ngữ đã 
hình thành, từ thế kí V TCN, tức sau các sy kiện kế trong sử 
thí chủng 500-600 nam. Dé à hai bo sử thi vi đại Mahabharata 
Và Ramayana 

“Mahabharata (Bharat vi đại) là một truyện tho đài với 107000 
khổ thơ (2 câu В chữ), dài vượt wa sở thi cûn các dân tộc 


Truyện kế vé nàng (nữ thấn) Sakuntala xinh đẹp, sinh hạ 
được một người сов trai dang mãnh, tên là Bharat. Bharat 
chính là vua thủy tổ của người Ấn Do. Thuê ấy, có hai bộ lạc 
(hai tộc người) đấu tin là Pandava và Kuru (hay Córava). Vun 
Yudhishthira của người Pandava và ông vua mü Dhrita-rashtra 
cùn người Kuru chơi đánh để, mang cả vương quốc, gia tài, vợ 
соо, anh em ra đánh cược, nếu thua se phải để lại đất dai, của 
ci, bå di biệt xử 12 nấm Phe Kurs chơi gian nên thắng. Phe 
Pandava phải nhận didu kiện thua Sau 12 năm, phe Pandava 
trở vé đôi già lời hên, trả lại đất dai, của cài. Phe Kuru bội 
чёс, thế là chiến tranh xây ra. 

Môi bên déu lõi kéo đống minh còn mình và hấu như toàn 
bộ min Bác Ấn Dó vào собе chiến Cote chém giết tàn khóc 
da diễn ra Trên cánh đồng Kurukshetra, huyết chiến lien tiếp 
không nghĩ trong suốt 18 ngây đêm. Kết cục là ben Pandava 
tử trên gün hết, cên bên Kuru thì không còn người nào sống 
sót, Riêng chàng đăng sĩ Bhisma một minh giết được 10 vạn 
đổi phương trong 10 ngày (theo các nhà thơ cf, tổng số người 
chết lên đến hàng tram trito) 
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"KM hoàng hôu Gandhari (ео vus mi Dhria-rashira) chot 
ring thấy hàng dàn ditu hàu bôu den ria xác Duryodhan, а. 
hoàng H con irai nang thÌ é ! nỗi dau dûn bóp nát tim nàng, 
һал để tôi xuống lim ngất tren mat đất, nhu cây р bdo 
nate mát nàng như mua tưới дё đầu quý phái của chồng trai. 
Bin Pandava thắng, nhưng chết gèn kit, bên thua thi chẳng 
cản ш sống sói. Bhisma thuộc dòng Pandava lên ngoi. 
Truyện này phân ánh cuộc đấu tranh giữa hai bộ lạc thủy 
А6 của người Arya, trong ditu kiện ха hội đã phân hóa, này 
inh tu hữu tranh giành của cli, đất dal, ưu thế chỉnh trị xã 








“Tương truyền tác giả của Mahabharata là Vyasa (tù này lại 

6 nghĩa là "người sưa tập”), Thực tế, có là là nơ được tập hop 
ча chỉnh lí bòi hàng tram thí si dân gian từ những nam dáu 
lên ki 1 ТСМ đến thời Сора, thế ki IV CN. Cho 
ing ca chiến trận của tầng lớp Ksatoria, 
e lớp Balamón bổ song thêm những nội dung môi 
эм tich chiến trận của bản anh hàng ca rot lại chỉ 
^ còn lại của tác phẩm đã bị người 
ta mượn lõi các nhân vật dé nối vé thiết chế đẳng cấp, luật 
W, vé di sản, cưới xim, phong tạng, lễ nghi, qua đó day bào 
din vé luật Manu, quan niệm Yoga, nguyên tác đạo đức, triết 
học Sankhya và Upanishad. 

Ramayana (Những chiến tích của Rama), dài #4 000 khổ thơ, 
cốt truyện được kết cầu chật chế hơn Mahabharata. 

"Tương truyền tác giả eda bê sà thi này là Vankimi, nhung 
о8 lẽ ông cũng chỉ là người chinh lí, hoàn thiện một công trình 
tập thể của hàng tram nghệ si dân gian, sáng tác trong thời 
gian dal hãng thế kÍ Ramayana phân ánh giai đoạn muộn hơn 
Mahabharata, khi người Arya đã mổ rêng địa bàn cư tra vé 
phia dang, đến trúng và ha lưu sông Hàng, da tiến vé phương 
Nam và vượt biển sang đảo Lanka (Xri Lanca ngày nay) 

“Truyện kế hoàng tü Rama nước Kosala (cách địa bàn dién 
ra sự kiến Mahabharata khoảng 700 km vé phia đông) thi tài 
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а được kết duyên сайр công «да Sita, con vua Jamak nước 
Videa. B, thủ phi ghen ghét nên vua cra da đầy hoàng từ 
Rama và Sita vao rồng Û ring, Sita bi "quỷ" Ravana bất mang 
<é dio Lanka Rama tiến hành một coộc vin chinh lớn đếm 
tan xử эд Rawana, gio tranh ác Mt vol quj và cub cũng nhờ 
“vun kh Hanuman hố tro, dà chiến thắng Ravana, cửu được 
nàng Sita xinh dep và chong thủy. Rama lm юды, vinh hiểm 
vã hạnh phúc. 


"Và các bộc hiền triết M. rồng suốt sương triều hanh phúc 
của Rama, thần dân không hề bidt đến bệnh tat khổ dau cũng 
nhu non chết уба. Những người dàn bà không bi dau đón vi 
mát chong và những người me không bi Diem vuong (Yama) 
bát mát con, Những Rè trộm cấp, bất lương không nói điều gi 
gian аа. 


Dù muộn hơn Rig Vada, ch Mahabharata và Ramayana môi 
phàn ánh một xã bội dang phân hóa, đứng trước ngưỡng của 
của xã hội có giai cấp và sy hình thành nhà nước Cuộc xung 
đạt giữa Rama và Ravana phải chang là sự đấu tranh trên con 
TIÊN wa Liêu Iia ar n Mag ee 

в sản bắn và lượm hái trong vòng núi Vindya. Con đường 
Ям dte Lan o je sợ tuệ Ms M ws cla Sự vat 
giả ð giai đoạn muộn. Và trong dó, Janae - vua của Videhn, 
đang cây ruộng thì thấy xuất hiện gl0a loống cây một có bá, 
mà ông nhận làm соп gái ~ công chúa Sita. 


Nhu thế, từ Vada đến Ramayana, một giai đoạn khoảng 900 
nêm, từ 1500-600 TCN, là thời gian người Arya định eu û lưu 
унс song Hàng, chuyển từ san bên, hái lươm sang nông nghiệp. 
Nda dân vũng sông Ấn chỉ trồng đại mach (Yava), thì ð đây 
ho bit đấu ding gia và trống Ma nước: Ho dûng công су 
đống và đá dé deo các dung cụ bằng gÉ, nhất là lui cày, Họ 
còn dan bên các 48 ding bàng lau sây, thuộc da, làm 46 đốm, 
mà loại phổ biến là gốm đen bóng có hoa van dii bang chim. 




















Cuối giai đoạn này, từ khoảng 800 năm TCN, ki nghệ luyện 
S được ap dang da thúc đấy шы m déc kim tỉ (đồng, 
E 
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A0, làm đồ gh, nhất là xe kéo, nhà của Tho móe và tho rèn 
được xã hội quy trong 
xuất biện Người ta trao đổi sản 





thức phổ biến bản vẫn còn là trao 
xuất hiện hình thúc vật trung gian. Lúc đấu vật dó là con bỏ, 
sau dùng cà vàng thoi - mushka Nishka sau trò thành tên goi 

tiến vàng 
Các tài liệu nói tới các sương quốc (rashtra), các vua (raja), 
iu liên minh 





truyền miệng từ 1500 nam TCN, hơn 1000 nam 
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ghi lạ, nên chứa đựng những yếu 18 của xã hội Arya Án DO 
dam xen nhau suốt hơn nghĩa nam dd. Rig Veda da ndi vé việc 
Brama sinh ra những têng lớp người khác nhau : Braman (sinh 
та từ mốm), Ksatoria (tü tay), Valeya (tû Ф), và Sudra (từ 
ban chân của thấn Brama). 
Tuy nhiên, trong cộng đống người Arya chưa có sự phân biệt 
đảng cấp Ngưi ta đã thấy nhiều trường hợp Чё! là ca sl, còn 
VÀ mẹ tôi xay bO và môi có sự phân hóa 
là quý lộc thi tộc), tông Ш và 
êng và thủ công) ; chưa 









сб sw lưu truyền bất bage vé nghề nghiệp cũng như chưa có 
10 cấm kết hôn giữa tăng lớp này với tổng lớp khác, 
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Veda cûn cho biết quam niệm cia tin ngường Veda về a5 
vito của con ngudi kien ta: là cát kết quả, hay "nghiệp" (Калта) 
nửa Mấp trước và người lạ mong mii O một kiếp sau tốt dep 
hơn Con người phi nhận số phận và cai nghiệp dó là Doo 
pháp (Dharma), quy tắc can Bản do Thần thánh đột ra 

Veda là "kinh" cổ nhất nhưng được troyền miệng và ghi chép 
tương đối muôn, nên không thể không phân Ảnh tư tường 
Ya thực tế xã hội Arya trong khoảng thời gian tương đổi dài 
д dó, nó cho thấy за hội đã phân chia giàu nghệo và những 
chức nang за Nội Khác nhau nhưng chưa thành một ché định 
за hội. Tuy nhiên, tổng lớp trên dang muốn khẳng định un 
chế sắc đồng (uarnasrema) qua việc Brama lập thiết chế vaena 
dóng thời với việc sáng tạo loli người được đưa vào Rig Veda. 
Từ thời Dravida, trong vàn bén Harappa đến đấu thời Arya, 
еч dan cổ Ấn Do còn theo tin ngưỡng nguyên thủy và giữ tin 
ngaeng đa thin mà trong M thông thần Indra, Brama cũng 
cài là một trong những thần khác, thậm chí không phái là tiến 
cao nhất, quan trọng nhất 

Nhung tầng lớp bó lio trong bô lec, tầng lớp trên của xà 
hoi, đã suy tôn Brama là thám sáng tạo loài ngudi, nen đương 
shiên là thấn quan trong nhất (dà không phải là duy nhấU, 
a sao, ngay tờ đấu, cũng vôi một số i thần phó lá nhu Siva 
(eó chúc nang thấn phá hy), Viana (có chúc năng thin bảo 
trl). Cũng từ đố, táng lop bé lao chuyên đâm trách việc 1ê ngài 
w thần, là trung gian giữa thần với người, táng lớp được 
gol là hiën than của Brama, tác Braman hay Dülomón, trổ 
thành Lng lớp cao quỷ nhất, có dac quyến trong эй hội 
Nhu vậy, et doi Vade bay tin ngường Vada (Vedalam) thực 
chất cũng là Balamûn giáo (Brohmaniem), trong 48 Brama được 
soy tôn là thấn sáng lạc, quan trọng nhất, đồng kính. nhất và 
trong thide chế sốc айл, Balaman là táng Өр cao quj nhất 
trong xã bài. 

Quan niệm và tin ngường này được áp đạt có kết quả trong 
ap kin xã hội, một mật đã có sự phân hóa thành những 
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đăng cấp khác mban, mat khác lai cd nhu сда thống nhất за 
hoi Arya, thống nhất các vũng ev trà của người Arya trên lưu 
vue sông Hàng (Сана) 

Nhung làm thế nào dé giải thích thiết chế sắc ding m đổi 
ngay từ đầu và địa vị lute luôn cao quj của Balamim thi trong 
Уфа và Vedoism, Mn đầu tiên xuất biện trong w duy Ấn Dû, 
quan niệm vé Phap(Dharma, tốc Quy а) Nphitp (Karma, tức 
“Nhân quả), Chuyên (Батага, tức Luên hồi, Biến (Moksa hay 
Gidi thoát) và quan niệm Бира (túc Tại sinh). 

Cé thể ndi đây là hạt nhân, cốt lõi của tu duy Ấn Dộ và 
phải chang của nhiều bộ phận của loài người, trong quan niệm 
M эё phận con người, dã tùng có và từng tổn tại hằng nghin 
nam trong lịch sử loài người 0) 

O1 1 Con Người cao quj, con Người sống too, con Người ul 
đại, con Người dáng thương. 

Nhu cấu thống nhất lãnh thể lại được phân Ánh một cách 
Meh lac trong tu duy : một thấn sáng tạo duy nhất để 10n thờ 
thay vi rất nhiều thn, nhung thấn này khi làm công việc sáng 
tạo vi đại lại bất con người РАА chio những số phận, thứ bạc 
cao thấp khác nhau (mA bản thân loài người АЫ mal dính ra 
trong thực tế là không có sơ phân Sit khác nhau), nên mo 
чс của con người và bản chất của loai người là mong đạt tôi 
"v không phân Mật nguyên thủy dé 

Trong didu kiện đó, dao Phát ra đời ở Ấn DO như một điều 
ч yếu 
2. Phật giáo 

“Theo truyền thuyết, người sáng lập đạo Phật là Xitdácta 
Gotama (Siddharta Gautama). Sau khi thành Phật được de tà 
tôn xưng là ХаМа Muni (Thích Ca Mau nD, con vus Sutdódana 
nước Capilavaxtu (Kapilavastu) û chân séi Himalaya (vùng đất 
bao gốm một phấn miến Nam nước Nêpan và một phán các 
bang Utta, Pradesơ và Biha của Ấn Độ ngày nay) 
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“Truyền thuyết Phật giáo kf ràng ` một hûm, hoàng hậu Maia. 
vg vua Sutdódana, nằm mơ thấy một con voi trắng vii cáp một 
bông hos sen trắng, di ba vòng xung quanh giường rối húc nhẹ 
vào sườn bên phải nhớ chui vào bụng bà Thế là hoàng hậu có 
thai. Sau mười tháng, khi gún tôi ngày sinh nó, bà ngỏ ý muốn 
vé nhà cha mẹ mình ở Devadaha. Уша Sutdbdana ra lệnh cám. 
cờ hoa doc hai bên đường từ Capilavarta đến Devadaha, và sai 
người hệ tổng hoàng hậu vé quê ngoại. Nhưng khi đến rừng 
Lumbini (hiện nay thuộc lanh thế Марав), thấy hoa rừng nò 
sử, hoàng ёз muốn dừng lại để dạo cảnh КЫ đến một gốc 
сау сё the cao lôn, bà muốn vit một cành thi cành cây tự sa 
xuống ngang tám tay bà. Vừa đưa tay lên 

bồng thấy chuyển bung và đứa trẻ chai ra ti d 
Уйа mới lọt long me, dén trẻ đứng thẳng dày, tư thế giống 
như một vị thuyết pháp từ trên dan bước 

ngày trang tròn của tháng 5. 

Sau khi đưa dia trẻ vé cung, một nhà hiến triết trong cưng 
dinh đã nhận thấy û đứa bé khí chất khác thường nón tiên 
Чоёп rằng đây là một vị cửu tính vừa giáng thế. Tin theo lồi 
đố, vua Solđôđana tim cách ngân ngừa để Xitdécta không hiến 
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thân cho việc phuc vụ tôn giáo. Ông cho hoàng từ sống 
trong cảnh bt sức xa hoa. Bón van và xuyên trổ 
mọi tài nghệ để hoàng tà thường thúc ding cấp 


tử cüng tò ra rất khác thường về trí tuệ 
học thuyết сда các trường phái tư tuông 
Den tuổi kết hôn, 500 tiến nữ xinh 
diễn để hoàng tù lựa chon. Xitdácta lấy vợ rél có mí 
trai, dat tên là Rahula. Giàu sang và hạnh phe như vậy 
đã trọn vạn z 

Nhung đến nam 29 tudi, một lần hoàng tử ra khối cun 
đạo chơi thấy một єз già, bêm khác lai thấy một người 
Mn khác nữa, thấy một người chết Những cảnh khó mà loài 
ngudi phải chịu đựng đã in sâu vào tâm trí hoàng tù. Vi vậy, 
hoàng tử quyết tâm từ bó cuộc sống gia dinh êm Am dé di tim 





1 
H 
В 
š 

E 


ti 








P 





Pitps-Iiouun.hoplo org 


con đường cửu vớt moi nối khổ dau của Tat người Thế là 
hoàng tử bó nhà, lén ra di, trit bỏ bộ quấn 4o à trong rừng, 
ấy kiếm cất tác và trà thành một nhà tu hành 
Sau mấy năm tu layên khổ hạnh và không ngừng suy tưởng, 
đến nam 36 tudi, Xiudáeta đã nghi ra cách giải thich bàn chất 
của sự tốn tại, nguón gốc của moi khó dau và do dó cho rằng 
Ча tim được con đường cửu với Từ dd, ông được gọi là Butda 
(Buddha) mà ta quen goi là Phật hoặc But (nghĩa là "Người da 
giác pt. "Người đã hiếu được chân N”. Tiếp dó, Phật di các 
noi để truyền bá học thuyết của mình mà vé sau được gol là 
duo Phật. Đến nam 80 tuổi, Phật tịch 
Vé niên đại của Phật, hiện nay đang còn nhiều y kiến khác 
nhau : một số người cho rằng Phật sinh nam 563 và mất năm 
483 TCN, một số khác thì cho ràng Phật sinh nam 824 và mit 
năm 544 TON, Tín đó Phật giáo lấy nam 544 ТСМ nay làm 
nam mê đấu ki nguyên Phat giáo 
Noi dong chủ yếu của học thuyết, Phật giáo được tóm tắt 
trong câu nói rau đây của Phật Thich Ca : “True đây và ngày 
nay ta chỉ li giải và néu ra cái chân H về nối đau khổ và sự 
giải thoát khôi nổi đau khô, "Cũng nhu nước đại đương chỉ сб 
một vị là man, học thuyết của ta chỉ cố mục dich 1а cửu vớt" 
„Cê chăn H vé nổi das khó và sự gidi thoát КЫШ nổi dau 
Va ấy được thế hiện trong thuyết "ТЫ điệu để" (Bổn chân H 
huyến điệu) mà Phật Thích Ca giáng lấn đấu tiên à vườn Lộc 
зуб, gần thành Benares û Ấn Dó sau khi Phật môi đắc đạo 
Dé công là nội dung mà Phật nhe lại trước khi tich. TV điệu 
để (hoặc Từ chân để hoặc Tè để) gồm ` khổ đế, top dé, ditt 
ае và doo để 
GIẢI thích Từ điệu dé, trong bài thuyết pháp đấu tiên, 
Phật nói © 
“Này các ú kheo ! Sinh Wé. gà cũng khổ, bệnh cùng 
khổ, chết cũng khá, vs kê minh không ча là khô, xa người 
nh yêu cũng khó, cấu không được là khế, giữ chat nam udn 
là khổ. Như vậy, kh là một chân il thánh (khó thánh dé) 
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Lai nữa, này các ti kheo ' Dán tối luàn bối và ti sinh là lòng. 
ua thích, thèm khát, mai nào wa thich deu them khát cấu mong. 
để là chân li thánh vë nguyên nhân của sự khó (Тар thánh đổi 
lai nữa. пау các ti kheo ! Xa Ма, đoạn lòng ча thich, thêm Khát 
эй trên, giải thoát không côn chấp thủ, д5 là chân И digt thánh để 

Lại nữa, này các ti kheo ! Tám con dường chinh đạo, chính 
kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh, chính 
tỉnh tiến, chỉnh nim, chính định 1а con đường diệt khổ (đạo 
thánh để)" 

Nhu vậy 

КАЗ thánh. d hay KAG để (Dakha) lA nói về các nổi khổ 
Theo Phật, con người cơ lắm nêl khổ. Dó là ` sinh, ido, benh, 
tù, gön hë minh không wa, xa người minh yêu, еди mà không 
được và giữ idy nam иб (thủ ngủ або) 

Nom. udn là йс, thụ, tưởng, hành, thúc Dó là những cảm. 
nhân của cop người đối với thế gêl bên ngoài Con người nếu 
không biết cảm nhận thế giới bên ngoài thì sẽ Ít khổ hơn, trá) 
lại, vi những cảm nhận đó mà cang chuốc thêm khó dau Người 
ta thường cho rằng chết lA hết khổ, nhưng dao Phát quan niệm 
bin thân cải chết cang là một sự đau khá chu Không phải là 
một sự giải thoát “Thế là, đổi vòi соп người, ngoài khổ dau và 
tâm, không còn có cái gì khác 

Tap thành dé hay Tập để (§amadaya) là chân li vé nguyên 
nhân của sự khó Nguyên nhân ấy là lòng ham muốn của con 
người như ham sóng. ham lạc thủ, ham giàu sang. 

Doo Phật cho rằng con người phải hành động. do đó da phạm, 
tội lối 

Diet thánh dé (hay Diet để) (Nirodha) Ай chân H về sự chấm 
dit khổ dau. 

Doo thánh dé (hay Doo dé) (margu) là chân H vê соп đường 
it khổ, túc là phương pháp thực hiện vé việc дин khổ. Con 
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Chinh kin : tín ngường dur 
Chính tơ duy : suy nghi ding din 
Chinh ngữ : ndi năng ding dân 

Chinh nghiệp : hành động đúng dûn 

~ Chinh mệnh ` sống ding din 

Chinh tinh tiến : hi vong dùng din. 

Chinh пит : tưởng nhớ những dûng din 

Chính dinh ` say тїт, định hướng dûng din. 

Ма giới luật, tín dó Phật giáo, nhất là các tang ni phải kiêng 
М, ong dó co bản nhất là phải theo luật ngữ giới, tức là 
Kiang năm điều ` 

= Không sát sinh 
“Không trom cáp 
“Không tà dam 
Không nét dói 
“Không uống: ruou. 

“Không sát sinh là không được giết ngời, còn giết các động 
vật thì luật cấm không khát kho lêm. Ban đấu, Phat giáo không 
cấm tin đố an thịt Tục lệ tín dó (nhất ià các tang ni) phải 
An chay, không được An man là do vua Lương Va để (502-549) 
A Trung Quốc dat ra vào thời ki đạo Phật thịnh hành ó nước này 

Gidî luật không tA dam, Ie đấu chỉ cim quan hệ tỉnh dục 
với người không phải là vợ chống chứ không cám My vợ, Му 
chóng. Vé sau, đến Phat giáo dai this, những giới luật này mới 
trở hiem spit Giè đây, giới loật không sat sinh là cấm, 
không được gift tất cả moi đông vit, giới luli không tà dâm, 
là tuyệt đối cấm mọi hành vi tình đục 

V mặt thế giới quan, nbi dung co bản của hoc thuyết Phat 
giáo là thuyết duyên Ahdi. Duyên khỏi 1а nói tết của câu “Chu 
Pháp do nhân duyên nhi hố”, nghĩa là các pháp déu do nhan 
duyên mà ra. Pháp là quy luat phát triển của sự vêt, đồng thời 
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căng 1А bản thân sự vật. Vé sau đến Dai thùa, Pháp được "nhân 
cách hóa, gợi là Pháp thân (tác là Phật trước Phát Thich Cal 

Сов nguyên nhóm, ndi vấn tất là nguyên nhân nhưng trong 
dó phân biệt nhan và day. Vi dạ. một cii cây sở di có thế 
ny mắm và phát tria được là nhà cớ hại giống và đất, nước, 
XI trời, ảnh sáng. Hat giếng là nhan còn đất nước, khí tri, 
Ảnh sáng là duyen. 

Nhu vây, mọi vật đều do nhân duyên mã thành, Sách Phật 
ndi + "Vật này cổ che nến vật Ма có, cái này không thi cái kia 
củng không i vật này sinh cho nên vật khác sinb, cải này diệt 
ЗЫ сї kia củng diệt” Câu này сб nghĩa là mọi vật đều có liên 
quan mặt thiết với nhau, Không cổ một thực thể nào tón ti 
neng biệt 

Nhung duyên Ahdi do đâu mê có ? Học thuyết Phật giáo gi 
thich rằng duyên khôi do Tam mà ra Nhu thế, Тат là nguồn 
gốc của duyên ММ, tức cũng là nguồn gốc của van vật. 

Do quan niệm duyên khi sinh ra van vật nên đạo Phật chủ 
ruang tổ too giá, tô ngủ, tô thường. 

Vo igo giá là Nhông có vi thấm linh tối cao tạo ra và trv. 
Diy là mội nội dung cơ bàn mà đạo Phật chống lại deo Balamên 
và cũng là sự khác biệt quan teng giữa đạo Phật với nhiều 
ổn giáo khác như đạo Do Thai, đạo Kia, đạo Hồi 

Vo nga (amatman) lh noi dung quan trọng thử hai mà dao 
Phật khác vôi đạo ien De Balamên cho rằng mới con 
ngudi đến có bûn ngỡ тал), hay nổi đơn giản, dó là linh 
Бап, Dạo Phật cho ràng không có cai gỉ chỉ có một minh, tle 
1а không có nhân và duyên mà có thể tốn tại mái mái được. 
Do vậy, không thể có bản nga tôn tab-và cũng không сб ib 
Ms bất từ 

Vo thường là mol sự vất luôn biến đối và tièu ditt Ương 
«ме ш. 

Nhu váy. ví thế giỏi quan, Phật giáo ban dfu chủ trường 
vô thấn mbung là duy tam chủ quam 
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Vê mat ха hội, deo Phật không thừa nhân có chế do ding 
cấp, vi đạo Phật cho rằng nguốn góc xuất thân của mỗi người 
không phải là diéu kiện cân trà củu vêt. Phật nói 

“Hi các tỉ kheo ! Những con sông dù lôn thế nào di nữa, 
sóng Hàng, sóng Yamuna, sông Acirawati, sông Sarabu, song 
Mahi khi đã chảy ra đại dương thi déu mất tên gọi riêng của 
chủng, tất cà déu trở thành nước của đại đương, Cùng như vậy, 
hôi các ti kheo ! Thành viên của 4 ding cấp Ksatoris, Braman, 
Valsis, Sudra, một khi đã sống theo luật và pháp do Như Lai 
thuyết giảng thi cũng tù bó những tên gọi riêng của đẳng cấp 
mình và trở thành những thành viến của cũng một tang 
đoàn (Sangho). 

Đồng thời Phật công mong muốn có một xA hội, trong đó 
vun thi có đạo đức và phải dựa vào pháp luật để trị dân, không 
được chuyên quyến độc đoán, còn nhân dân thi được an си lạc 
nghiệp. 

Sách Phật kế rằng, một hôm Phát thấy một nhà đại phủ 
dang lập một đàn tế lon, Phật nói "Вау việc tế lễ lớn, tốn 
tiến của mà không ích loi. Trái lại, lợi ich lớn nhất là bay lam 
cho tất cà dan chúng déu được no đủ" 

Mot lấn khác, Phật ndi vôi một ông vua rằng : "Dai vương. 
vi muốn chấm đứt những hành động phi pháp của dân chủng 
mà Dai vương đã ra những lut M phạt tin, troc xuất, hạ 
ngục và xử tử. Tuy phương pháp 86 manh тё thất nhung không 
sông hiệu bàng phương pháp này : những người làm ruộng và 
chân nuôi thì cấp cho họ hat giống và thực vật ; những người 
buôn bán thì cáp vốn cho họ ; những người lâm quan thi tûy 
theo khả nâng mà tháng thưởng luôn, nếu làm được như thế 
thì mọi người déu hết lòng phuc vụ mà quốc gia không sinh 
biến loạn" 

"Tóm lại, đeo Phật ban đầu là một học thuyết khuyên người 
Ла tù bổ duc vong, tránh diéu ác, làm điều thiện để được giải 
thoát chứ không thửa nhận thượng dé và các vị thấn bào hó. 
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do 48 không cán nghi thúc cũng bái và tất nhiên, tăng lớp thấy 
“cùng công không có со sở để tổn tại 

Sau khi đạo Phat ra đời, do học thuyết Phật có nhiều điểm 
phú hợp với nguyện vọng сда nhãn dàn nén được quấn chủng 
hoan nghênh. Trong khi dd, gini cấp cấm quyền, một mật, nhận 
thấy đạo Phật không có gi hại đến quyến lợi cóa minh, mêt 
khác không hài lòng với dia vi wa dáng của ding cấp Bàlamôn 
nën cũng ủng hộ deo Phêt. Nhờ vậy, đao Phật được truyền bà 
rộng rai và nhanh chóng 

Sau khi Phật tjek, từ thế kỉ V ТСМ, à Magada, quốc gia lớn 
manh nhất Ấn 00 lòc bấy gi, đã triệu tập Doi hội Phố: giáo. 
lân thử nhốt. Dai hội вау đã biên soan sách kinh điển của đạo 
Phật, bao gốm hai nội dung chính là Php (Dharma) và Lut 
(Vinaya). Dal gốm những lời thuyết giáo của Phật được chép 
lại theo kí de của các đệ tử lúc Му giờ, cûn 100 là quy chế 
của Hội Phật giáo do Dai hại thảo ra. 

Đến nữa sao thế М IV TCN, tức là khoảng 100 năm sau 
Doi hội I, Đại hội lấn thử II được triều tap. Trong Dai hội này 
i$ số dong tin 48 đồi chüa lại Luật Ho bị Dai hội trục xuất 
nên đã thành lắp một phái riêng goi là Doi chúng bó. Phái này, 
bát đấu "tn thánh hóa" Phật, col Phật là một nhân vật siêu 
nhiên. Như vậy, Doi chứng bà chính là mám mống của phil 
Doi thia sau này, 

Den thế kỉ ЇЇ TCN, nước Magada trò thành một quốc gia 
lớn manh,có lanh thé bao gôm khu vực min Bác Ấn 00 Nam 
253 TON, vôi sự giáp đồ của Arten ông vua nổi tiếng nhất à 
Ka Do cổ dai, Doi hdi (âm thử HI được triệu tập tại kinh đề 
Pataliputra. Do xu hưởng phân liệt njhy cảng nghiêm trong, 
nhiệm vụ của Dai hoi là chấn chỉnh lại tổ chúc và giáo И của 
giáo hoi, đồng thời dat ra kinh kệ và các nghi thức cúng bái, 
Astca còn cho xây dung nhiều chùa, Њар (stupa). Như vây, thế 
kỉ Ш ТСМ là thời kì đạo Phật phát triển nhất д Ấn Do. Cũng 
bát dé tù đấy, do sy khuyến khích của Asbca, đạo Phật được 


304 











иреш hapla org 


ruyên bá trước hết sang Xei Lanes, sau dg truyền sang Miến 
Điện, Thái Lan, Indontaia 

Sau khí vương quốc Magada tan rã, dao Phát cũng suy yếu 
dí». Ngay trong thôi ki hưng thịnh nhất, đạo Phật cũng chỉ 
được truyến bá rộng rai à vũng sông Hàng và min Тау Bác 
Ấn Do. Nhung ð những nơi đó, đao Pht cũng chỉ thịnh bản 
û thành phố, còn д nông thôn và nhiều noi khác ở Ấn Do, dao 
Phật cùng tổn tai song song với dso Balamôn và các hinh thúc 
wing bái khác, thậm chí có nhiếu noi đạo Bảlamôn vẫn chiếm 
чы thé. Do đó, khi Ấn Độ Ы chia cát, với tư cách là một tôn 
giáo làm co sở cho sự thống nhất đất nước, đạo Phật khôm 
thể không bị ảnh hưởng 











Dén thế kỉ | sau CN, người Cusan chiếm được miền Tây Bác 





Ấn Do và thành lập ở đây một nhà nước của mình Vua C: 
là Kanisca cũng là một người rất ôn sing đạo РЫМ. Tron 
thời kỉ тау, do yêu cấu phát triển và để thich ủng với điều 
kiến lịch өй môi, Phật giáo đã xuất hiện một giáo phải mới 
Khoảng nam 100, với sự giấp 8 của Kanisen, Đại Aoi Phát 
giáo lần thử IV được triệu tập ё Casmia Dal hội này thông 
qua giáo lí của Phat giáo cải cách, và phải Phat giáo môi mày 
được gọi là phải Do: thin để phan biệt với phái Phat giáo cũ 
(gọi là phải Tiếu thin). 
Su khác nhau chủ yếu giữa hai phái được biểu hiện д máy 
mat sau dày 
а. Phải Tiểu thia (Hinayana), nghìa là "cb xe nhỏ" hoặc "соп 
đường ciu vot hẹp", cho rằng chỉ có những người xuất gia đi 
tu môi được cửu vớt 
b. Phái Đại (Айа (Mahayana), nghĩa là "cổ xe lôn" hoặc "con 
đường edu vớt rong”, thi cho ràng không phải chỉ có những 
người tu hành mà cà những người quy y theo Phật cũng được 
cửu vớt 
“Phải Dai thia thì coi Phật Thích Ca là vi thấn cao nhất của 
đạo Phat. Đống thời phái Dai thia còn cho rằng ngoài Phật 
“Thích Ca còn có nhiều Phát khác, đống thời tốn tai như Phật 
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Айма, Phật Dilac, Phat Dai được su. Phát Adida hiện đang giáo 
hóa ê cõi cúc lạc phương Тау. Phát Dilac là vị РЫМ tuang lại 
зе nối nghiệp Phat Thích Ca để giáo hóa côi đời này mà sách 
Phat gọi là côi Te ba (Saha, tiếng Sanscrit, nghĩa 18 chịu dung). 
Phật Dược sư û coi Tinh lưu lî ð phía đông thế giới chủng ta. 
Phat Dược sự thưởng cửu giáp chồng sinh được tai qua nạn khái. 

Han nữa, phái Dai thừa cho rằng ai cũng có thế thành РЫҢ 
và thực tố đã có nhiều người dat dén coi РЫ, dó là các Bố 
tất nhu Van Thủ, Phố Hiến, Quan Am, Dia Tang. Tuy đã 
thành Phật, nhung các Bó tất không lên coi М Bàn mà tự 
nguyện û lại cti trấn dé cửu độ chùng sinh, thậm chí Bồ tát 
Địa Tang còn lai tôi địa пус để hưởng dán chủng sinh bỏ c 
theo thiện và cudi công được giải thoát. Cũng vi Bé tát vón là 
những người thế tuc dà giác ngo nên trong các chùn Phật giáo 
Del thừa, ngoài Bó tát Dis Tạng đấu tròn áo den, những Вб 
tất khác dha mũ áo sang trọng như những người quyển quj. 

© Phải Tiếu (Ша quan niệm Nit bàn là cảnh gói yên tỉnh, 
gắn Мо với giác ngo sing suốt, không còn phiến nào khổ dau, 
không cồn nhân quà Ion béi, cùng 1de là Av vo (Shunyata). 
Phật Thich Ca là người đấu tiên đạt đến cảnh giỏi Mer hàn 
vào ме 36 tudi Sau đó, Phật vån tiếp tục sống và hoạt động 
45 năm nữa, 

Phái Đại chứa quan niệm Мий bàn như Thiên đường, tức là 
vương quốc côa các vị Phật, công tức là nơi Cuc lọc (Shukhavati), 
Dóng thời phái Dai thửa còn tạo ra địa ngục, nơi đây doa những 
kẻ tội lới. Ngoài ra, phái Đại thùa còn dé cao vai trò của tổng 
lớp tang ni, coi bo là trung gian giữa tin d6 và BS tát. 

Tü đố, tượng Phát được tao dic rất nhiều, nghi thúc cảng 
bái cảng phúc tạp, hương hoa củng được sử đụng trong khi 
«и 














са 
Ма thấp, đống thời khoyến khíh các nhà sự ra nước ngoài 
Aan đạo, do để đến thời M này, đạp Phật cảng được truyền 
ba mạnh mê sang Trung Á và Trong Quốc 


me em 


ш Asöea trước kia, Kanisca cho xây nhiều chùa chiến 
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“Thuyết M Phật vé cô (до giá, vë ditt dé va dao dé, thực 
chất là sự không thùa nhân Brama, không thừa nhân vai trò 
да các quý tộc thị tộc địa phương, là sự tự tu. Khi dé ra tư 
tưởng không phâm biệt giai tấng, сёз vớt chong sinh thi Phật 
vn: chủ nhận sự phân chia ding cấp ха hội, sự phân biệt giàu 
ngheo, sang hèn. Chi thế thôi, học thuyết Phật đã chữa chan 
tinh nhên bản và đấy tình thương đối với con người 


“Đời là bế AM, sông më, ching sinh ci lao vào ham muốn 
de) nên ANG, muốn mà không det được lai cùng ANG, nên 
óc mắt của chủng sinh cha đấy ba bién lớn" 

Bàng Phật nếu không hưởng tôi cầu xin sự "phù hộ" của một 
ding siou nhiên thl it nhất công là cấu xin một sy đồng cảm, 
chia sẽ và hổ trợ vé mat tỉnh thầm trong thực hiên tự tu, бит 
due để Ñ nhất có sự thanh thân, xa lánh cảnh trám luân và 
8 tinh thương người. Ó đang thuần tủy, tính thần sing Phát 
Ë mang Ӯ пра tâm linh mà trò thành một nhân sinh quan 
số y nghĩa tích cực và thật hấp dẫn những người sống trong 
xã hoi nhiều bién dong. trong cành đôi tang thương Phit giáo 
sứ súc cảm hóa và hấp din nhiều nol, aMiếu người, nhiều thi, 
chinh là vi thế 


Nhung học thuyết tự ta, diệt duc chỉ có ÿ nghĩa rèn luyện 
e4 nhân chè không thế biến đối xA hội đang phát triển theo 
phân hóa giàu nghèo, sự phân 
để là nối khổ Làm sao giải 
thich những cảnh ngô, những nổi khổ của cuộc đời ? Phật không. 
thể không tiếp nhận bạt nhân сда học thuyết Balamên giáo đã 
Xuft hiển từ thi xưa : học thuyết vé Pháp, Nghiệp, Biến. Như 
thế cũng túc là thừa nhận không thế thủ tiêu được AAG, có 
điều, dó là ső phận do Pháp ` 18е là một lực lượng siêu nhiên 
nào đó, quy định 

Hơn nữa, sự tự tu xa lánh cảnh trám luân cũng tức là phù 
nhận yếu tổ nhân bản thuộc tính của con người, йһ cảm yêu 
ghét lại là diu xa lạ vôi con người. Phải chăng vì thế mà học 
thuyết Phật sêm mất chỗ düng ð chính nơi Phật sinh ra và 
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truyền dao ? Ngay trong thời thịnh cûn minh, hoc thuyết Phát 
cang không hé có vai trò độc tôm và chỉ còn được tôn sóng Ít 
nhiều duði thời Kusana và Harsa tao loan Tû thế kỉ VII, Hindu 
giáo lấn át hoàn toàn, nhưng đến nay chỉ còn vài tram nghìn 
(trong tổng s6 hơn 9 tram triệu) dân Ấn DO tin theo 








3. Hindu giáo 


Vé lịch doi, Hindu giáo tiếp sau Balamên giáo, song hành 
với Phật giáo trong khong 5 thế kỉ trước Công nguyên và 5 
thể kỉ đấu Công nguyên, thế chân Phat giáo trong 5 thế kỉ tiếp 
theo (à thế ki УП đến thế ki XID) ở Ấn Độ, Tü khí đạo НЕ 
du nhập vào Ấn Độ (từ thế ki ХП), đạo Hi có nhiều lợi thế 
vi gắn với táng lớp thống tri và tộc thống trị theo Hồi giáo, 
được áp dat vào Ấn Do thì Hindu giáo cũng không hë mất sde 
sống của nó trong xã hội Ấn Độ. 

Vé nội dung, Hindu giáo tiếp was và hoàn chỉnh ĐAlamôn 
giáo, tiếp nhận và phát trién trong sự đan xen của những yếu 
t6 Balamon giáo. 

Giáo Ii Hindu cũng không thé để xuất điều gì khác sy xác 
lap ЇЇ thoyết đã có từ thời cư dân cổ lưu vực sông Hàng, tit 
thời Vida vẫn được dung hợp trong Phật giáo và lại được tiếp 
nhân trong Hindu giáo : quam nifm về số phận con người là 
chuếi liên hoàn của Pháp (Dharma) : là Nghitp (Karma), Chuyển 
hay NHân hay Luan hồi (Samsara) và Bin bay Gidi 
thoát (Moksa). 

Phật giáo cồn giải thích, tuy mơ hổ vé Biến (Moksa) là nếu 
tu dhe đạo, së được giải thoát (Moksa) КЪЫ cuộc sống trim. 
luân được đến coi Niết ban (Nirvana), dà đó là Hu vê hay Cue 
loc. Hindu giáo không đưa ra lời pi thich nào, tuy vẫn git 
khái niệm Biến Moksa), Có lé Hindu giáo muốn người ta cử 
Ча vào Phâp sẽ được Biến, nhưng Biến đi đâu và như thë nào 
thì không cán biết. Và cho dà có tin hay không thi công không 
chay di dau khói. 
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Уе than linh. Hindu giáo tiếp nhân không những toàn bà 
hệ thông thấm lĩnh Balamên giáo mà cûn "sinh" thêm ra nhiều 
Wan, thánh, thấn linh, có quan he thân thuậc hay lên quan 
như thế nêo dd vôi các thấm chính Cé nhà nghiên cửu cho 

nhưng có 
duge nối nhiều nhất trong thần thoại 
Purana, được tôn sùng nhất là Brama và hai phó t4, Siva và 
Visnu. Siva và Visnu không phải là phy tå, "ngời giúp việc" 
của Brama, mà cũng vôi Brama làm thành bộ ba tam chôn 
(Trimurti) hoàn chỉnh, như là lê Trời, Đất, cổ sinh, cổ diet, có 
bdo tồn. 

Mới thấn lại có những mối quam hệ còn minh. Chẳng han 
Siva gắn Ъ với vợ của minh, nhưng vợ Siva eó it nhất 15 tên 
woi, 15 hinh hài khác nhau, một trong những quan hệ dó là 
voi Uma sinh ra Ganesa có hình tượng соп vol và Skanda, 
thường ed con công lâm vêt cubi đi liên ; cũng như Indra cưới 
vol, Brama cubi ngống (Hamsa), Agni cười tê giác, Yama cubi 
tràu, Vayu cuoi ngựa, còn chính Sive thi cubi con bó Nandin. 
Сас thân không chịu di bộ, mà thường bay, chay trên vật cười, 
<ó nhiều hinh hài, nhiều vợ, con, mà môi người hay vật di liên 
dtu trò thành thánh hay vật thiêng. Cho nén vi thế mà có 
nhiều thấn, thánh, không mấy ai có thé nhớ het, thậm chí со 
thể biết hết được 























ich, thành didn, để тб được ghi chép lại vào khoảng những 
thế ki cuối trước Công nguyên, thành Аё tóng thu teh 
Hindu giao 


Не thống này gốm hai bộ, là Kinh và Xe 
= Kinh (Sruti) W Veda. 
Mới Veda góm có 4 Samhita, làm thành bọ 
+ Rig Veda (Tạng), tập hợp tối 1080 bài tụng 
+ Samavëda (Ca) 
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+ Yajurvėda (linh ngon) 
+ Arthavaväda (Phà chủ) 
Mới Veda lại còn có 
+ Mantra (Co) (là Kinh ciui 
+ Brahmana (Giải Samhita) 
+ Aranyaha (Thoại "truyện kể rừng giả") 
+ Upanisad (Binh luận triết Ú Samhita), 

Upanisad - ‘Nast bên chan Người, còn dich là "Áo nghĩa 
tha, ban luận vé triết И cửa Hindu giáo mối chung. Tương 
truyền cổ 108 bài, nay chỉ còn lại 18 bài 

= Ke (Smriti), gồm có 

+ Purana : (hoại, tle thần thoại. Mọi sự tích than thánh, 


Hindu giáo được kế trong Purana và tao nên chuẩn mực cho 
việc thờ cũng thấm thánh. Chẳng hạn Siva là vi thn có 3 con 
mát ¡ con mắt thử ba д chính giữa trấn Siva đã dûng con mát 
тау đốt chảy Kama (tinh yêu, thn Tinh yêu), tay cấm ge 
(parasu), tay cấm dinh ba (trisula), có khi di (cubi bo Nandin), 
6 khí dang là vua và điệu (Малаја), nhảy điệu múa vũ trụ 
(Tandaoel,w.v... Các tượng thờ Siva dha thế hiên những dic 
điểm đó, tun thê các quy tác tương được kể trong Purana. 

+ Sastra (ud) trình bày, giải thich các quan niêm Hindu 
giáo về những vấn để thiết thân của con người, của xã boi, như + 

= Daemasestra, Luân về Deo Pháp. 

- Arlhaseatra, Luân vé bón phân (một số tác giả nước 
ngoài thường dich là "Khoa học chính trị). 

Kautilya - một tang М Ваала, một học già và đại thần 
của Sandra Gupta (321-207 TCN) đà tổng kết, bién soạn 
Arthasestre, làm cơ sò chính sách cai tri của thời Sandra Gupta 
thịnh vượng 

= Kamasastra, Luân về lạc thô. 


dio 
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Sutra (Các quy tác, Sutra là sự cy thế hóa, thành thé thức, 
quy tác những điểu nên, những điều cám, đã được "uin 
trong sastra 

— Grihyasutra : quy tắc lễ ngài gia dinh và việc "u gi 

= Kamasutra ` quy tác cia lạc thủ, những diéu nến trong 
giao tiếp, trong quan hệ vợ chống 

Xem như thế, Smriti gọi là Ке không thật đúng, nd chỉ có 
ý nghĩa là các thư dịch bể trợ cho Kinh (Sruti), là sự phát 
ag cu thế Мда vé thoại luận và quy tác của các юм dii 
sống cùn mỗi người 

“Thự tịch Hindu giáo không phải là những gi khác biệt hoàn 
toàn với Bálamón giáo mà në bao göm, bổ sung, nông cao, hoàn, 
chinh theo kiểu а trên thực tổ Ấn Do, những gì da 
<ó chỉ mới là so khai của tin ngưỡng Veda, của Halamôn gido 
(Brahmanlam) 

Vi như sự thể hiện Siva và đồng nhất Siva vôi ngiu tượng 
dole) Linga (ði vật nam) và vợ Siva, Uma, §aravaxU, 

'arvatl.. với Yoni (gii vật nữ) có thé là lde đấu, đấu thối 
Veda, gần với lễ nghi раба thực của cự din trồng lia, về wau 
Vayu Purana mới hoàn chỉnh đến sự tích, chủc năng các thần 
và cách thé hiện các thấn Cho nên mời cd tích Vimu Ада thân 
thành cả (Matsya) đế chuyến Vás cho Brama (sự tích cuộc 
tranh cải giữa Brama, Visnu và Siva, xem ai là Đấng sáng tạo 
thế giải. Chot eó một cột lửa bóc cao tôi Trời, Visnu và Brama 
ы nhận rằng cột lùs có sức manh lớn hơn cả, Му giữ Siva 
mới xuất hiện, nơi : Dó chính là Ta” Sg cột lồa thiêu cháy 
thế gian, Brama vội lấy hai bàn tay che, Visnu cũng lại ly tay 
йа minh che trùm ra ngài cho bêt nóng. 

Người ta mới tac Siva dưới hinh Lings, phán diu hình try 
tròn, goi là Rudrabbaga (eao 5/12) tượng trưng Siva, phán den 
cham hình vuông 4 cạnh, goi là Bramabhaga, tương trung bàn 
tay Brama (cao 3/12), che phần giữa 8 cạnh. goi là Vimubhafa, 
tượng trưng tay Vienu khum che ra ngoài (can 4/12) 
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Như vay dán dan, cac tang iù Hindu giáo xây dyng chuẩn 
muc ngây càng chi tết đến cach thé hiện thần thánh theo tỉnh 
thần Hindu giáo 

C thự tich, van lio, có thầm thánh, thì phải có M nghỉ. | 

Hindu giáo có 14 dang (Upanaiana), 1# sinh (Samakara), Ш 
cười, trưởng (hành và cao hơn cả là A hội than thánh, để 
tô lông süng kinh tôn thờ thấn thánh. 

Trong 16 hội thần thánh có nghỉ thức thiếng liếng, tượng 
trung, là Jê tâm và nghi thức đống nhất với thấn thánh bằng 
cách My nước thiếng (ở sóng. ao, bố.) tắm cho minh (hoặc 
tống nước tắm cho thần thánh)! 

Val dên thờ Visnu, người ta cũng làm lễ tắm cho tượng Vit 
161 rước tượng thấn trên một cố xe lớn chờ từ đến phụ đến 
đến chính và ngược lel, đây là tượng trừng sự tich cổ xe 
Juggernaut chờ Vimu nhập thế 

Dân chủng di theo nhảy móa tung bồng và đôi khi, sự cuống 
nhiệt đến mức mê cuống, có người lao mình vào bánh xe 
Juggernaut, bị căn chết ; chết vì mà cuống ch? Không phải vi 
tai nạn, 

Với sự bảo tốn và phát triển Balamên giáo, Hindu giáo duy 
trả và cũng cổ chế độ ding cấp Casta trong ха hội Ấn Do. Nếu 
chế độ Casta đã hình thành hàng nghin đẳng cấp theo nghề 
nghiệp, địa vị xã hội và nguồn gốc xuất than thì Hindu giáo 
củng có bàng nghis vị thám với những vị trí, thứ bậc khác 
nhau, với thai độ thừa nhận việc con người được sinh ra trong 
những dàng cấp khác nhau. 

Vata gido (Vedaism) còn là tên giáo của xóm làng à thải sơ 
khai, thì Hindu giáo là tôn giáo của quốc gia, của Lúc người, 
của những vũng, miền tân mát với hàng ngħin đẳng cấp khác 























0) Và đến hà Sea đu kizê Wak lượt ngày A ông quanh hưng gate 
Châu ит đồng M, mức была (8 mà dict тең) өк tận do озщ tán ты 
bông y virg mot me өөк tác as 
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nhau, nhung cũng chung nhau sự tên th сас thần Hindu, lòng 
tin theo Hindu giáo tập tec Hiedu giáo, được ghi lại như lời 
phán truyền của thấn thánh, bằng Phen ngữ, tuy rằng rất it 
người biết, rất ít người đọc được và là độc quyền của các chúc 
e Hindu giáo. 

Cong bởi sự hòa quyện mhu thế, tôn giáo này được mệnh 
danh là Hindu giáo, tức Ấn 00 giáo - đạo Ấn 00 (Hinduism), 
tôn giáo của người Ấn Do, của van hóa Ấn Độ, phân ánh thực 
tế ха hội Ấn Dó và thế hiện rö bản she Ấn 00. Một mat, nó 
phân ánh đời sống tâm linh cuống nhiệt, cing có đồi sống xà 
BOI rất tån mạn, khác biat, nhưng sing kính, phục tùng và né 
đi hài sự chịu đựng khổ hạnh trong khuôn khổ ding cấp, một 
khác, khích lệ sự tự do đến phóng tóng của bản năng con người, 
với tự cách một cá thể trong xã hội Tên giáo nào cũng cổ vi 
sự dp xác khó hạnh, col đây là hành vi thanh cao, đạo đúc, 
viêng Hindu giáo thì ngược lạ, nó coi tỉnh yêu và tinh đục là 
sv thể hiên tự do cá nhân và gidi phóng cá nhân cao nhất nếu 
không phải là duy nhất, là hành động tháng hoa và sáng tạo 
của vũ try và của con người. 

Nhông biểu hiên xúc chm gii tính và tỉnh dục thể hiện 
bằng điều khác, tidu tương trên hấu khấp đến tháp, kế c trên 
những công trình kiến trüc Phật giáo, đã nói lên điều đó. 

Ro rang là Hindu giáo hết sức "doi thường”, nhưng đời thường 
rát Ấn Độ, nên à chỗ nào có người Ấn 00, có van hóa Ấn DO 
la Hindu giáo déu có co sở bến ré, ûn sâu cho dù có bị han 
chế, My trừ (nhu trưởng hợp nam 1193, Xuntan Ikhtiyar ud 
din Mehamet Bakhtyar sau khi chiếm Biha, vừa phá chia, giết 
su, cấm đoán Hindu giáo, vừa áp dat D giáo, nhưng kì Tổng 
kiếm kê mam 1961 cho thấy dan Hindu giáo vấn chiếm 85% 
dân số, Hi giáo 10%, Phát giáo 0,6%. Ngược lai, nơi nào dù 
da từng có Hindu giáo, nhưng rối nd công se tự tiêu giảm, nếu 
không có người Án Do, văn hóa Ấn Do, tập tue Ấn Do û đổ) 
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1V. VĂN HỌC CÓ DIÉN ẤN рф 


1. Goi là Wan boc số difn" là muốn nối tối nến vân học 
sớm mang đâm bên sắc Ấn Dê, mở đấu văn học truyền thông 
Ấn Độ, do 49 không thé không thấm duom tỉnh tán Hindu 
giáo và được viết bàng Phan ngữ. 

Co sò của ngûn ngữ và văn tự máy đã có từ sêm, khoảng 
thể ki УШ TCN, từng phấn, từng mảng có tính chất nén tàng 
зо khỏi của nến văn hoc cũng đã có từ thời Ay. Nhưng văn 
học cổ điển, vàn học Phan ngữ chỉ phát triển mạnh và hoàn 
chỉnh từ sau thế ki V ТСМ, sau khi học giả Panini biên soạn 
Authadhyeyi, có nghĩa là "Tám chương", còn gọi là Vyoharona 
(ше Ngữ pháp Panini) vào thế ki V TON 

“Từ thời gian này, Mahabharata và Ramayana cũng được hoàn 
chỉnh, ghi chép lại, trên là co. 

Ít lâu sau, khoảng thế kỉ III TCN, học giá Katyayana hoàn 
thiện ngũ pháp Panini trong tác phẩm Vartika (các quy đắc bổ. 
sung), làm ca sở để tiếp đó, Manu (bay Lut соп ngubi) được 
biên soạn, từ thế ki D TCN đến thé kỉ II sau Công nguyên, 
вч lên những tấp tuc Hindu giáo đã được xác định thành quy 
tắc xã hi. Thời gian này (thế М II sau Công ngvyên), Narada 
(hay Pháp điển) cùng được hoàn thành, gbi lại những quy tắc 
ха hội đã được xác định thành luật lệ, có tính chất ph bifa, 
tỉnh chất "nhà nước" 

Duong nhiên, bản thân các th tịch Hindu giáo, không chỉ 
<ó y nghĩa tón giáo mà phần lên mang tính chất van học, triết 
học và tính chất xã hội sâu sắc Upanishod, Arthosostmm, 
Kamasastras. dà vươt ra ngoài khuôn khổ Hindu giáo đơn 
thuần mà là những tác phẩm triết học xã hội học nổi tiếng, 

Bán cạnh đó, Bhagacad-Gita hay ВЫ са của thân thánh có 
cùng thời và có vị trí cũng giống như Veda, đã được trích từng 
doan, dua vào Mahabharata, dac biệt là đoạn kế vé сибе huyết 
chiến của hai dòng họ, mà có học già đã goi đây là "thi phẩm. 
triết học d đại nhất cia mọi thời dar. 
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2. Đấu Công nguyen, nhất là đưới Vang triểu Gupta, nén 
van hóa truyền thống Án Do, nén văn hóa Hindu giáo tiếp tuc 
Phát triển tôi đỉnh cao của né, Dadi triều vua Vikramaditya 
(380-413 CN), trong triều có "Сёз tỉnh" hay "Сён châu” (8 viên 
ngoc)- gốm các nghệ si, các nhà van hóa, trong dó có Kalidasa, 
“nhà thơ vi đại của moi thời đại” Ông là tác giả cin và kịch 
tho Sakuntala!) và ba và khác, vừa bằng thơ, vữa bằng van xuôi 


Cüng qua Kalidasa, người ta được biết it nhiều những huyền 
thoại vé cá nhân ông và vë những nhà van Dom tién bối của 
ng như Bhasa, башта và Kaviputra, mà ông thường nhắc tôi 
với thái độ kinh trọng. 


Den thế ki X, khi Vương quốc Panlava chấm đứt và nói lên 
một số quốc gia khác д min Nam, vàn học Phan ngữ suy giảm. 
dan, nhường chỗ cho vân bọc viết bằng ngôn ngữ, vin tự địa 
phương, dà được cải biến từ Sanacrit, mang tỉnh phổ cập rêng 
rai hon (chẳng bạn tiếng Hindi của phán lớn dân Ấn DO miền. 
Bác, tiếng Bengali của miền Dong Bác, tiếng Tamuli của miền 
Nam v.v.) Từ thế ki XII, nhà thơ miền Nam Ấn Độ - Kampan 
Viết tác phẩm Iramavataram (Su hóa thám của Rama) bằng 
tiếng Tamuli. Đến thế ki XVI, Tulsi Das, nhà thơ lớn của miền 








(0) Vus Duman A wa lc vào rộng gập ти ngais cen g ninh dep. ning 
бошт dang ng và cha тыз ia dan V Ña дм Vos yeu а cu Soudan 
răng Via lúc 8, iệ ма de ты Va ч c mực M wung Mp Vos ur ning ci 
nhân a. ben чё Hộ lọ ngay Sort cà mang ч đến ngin sch nh bê б nh 
a бе chông Ching mạ rang l ra т wan мн im ben lo ng Vài ông тп 
` а mắt nhẫn та cing lhệcg ni duse chuyện cû adn yurata đến một uw 
fine la. sch ka met сы co wa thân Nợ Một ngari бып ch И дик chếc 
тай q weng berg ck bến diey wa Vas bing ба на la mó, nh mb. lén li 
JA, bang ing тео sơ а h diy па Пита аз өш đến tep lê da к. 
lạ ci мити và vu con wa. ars cia тек. Hạnh phác їн dế và pa dim 
cung på бәттә - элита», 

Na wen có hà và ба din truyện тё đc e duo chu neh uk ga hiện đi i 
К 
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Bae viết Homesrimaso tàng tiếng Hindi, da là hình thức 
phóng tác rit gon cia Ramayana, để phố biến si thi bất hi 
му, truyền bà cho hậu thế, cie chuyên "vé lồng hiếu thảo cim 
dong nhất mà nhân loại c thể có được 

Ó đây cảng thấy sô Hindu giáo là một hiện tương đọc bit 
Ấn 00, Nó thấm đượm sâu các vào van học troyfa thống là 
chỗ dva của chế độ đẳng cấp, một thiết chế xã hoi phi nhân 
nhất mà loi người tùng biết, những mát khác lại tô vò chủ 
паа nhân van Ấn Do khi nó dua thể gil dòi thường vào cule 
xông tam lính, trong dd, thần thánh thể biện doi thường và 
Mạnh vye sơ phóng tông dbi thường nhu hành động gii phóng, 
tim tự do cà nhân 


V. NGHỆ mue 


1а quê hương сда những tên gio lôn, người ta саз lập đến 
chùa, tac tượng than, Phật, để củng Ш, Ấn Độ còn ih quê hươt 
của những ti năng nghệ thuật Mera cû, là đất nước của những 
tổng tình e ше và điều khác шум vài 

Có thể ndi đất nước Ấn Độ 1а một bảo tàng nghệ thuật độc 
dao và kì vi cin bài người 

Sem nhất là nghệ thuật Phát giáo, xuất hiện cing vii sự re 
đời và phát triển của Phật giáo ở Ấm 00, từ thế ki V TON, 
е bit từ thế kỉ ШП TCN, thời boàng dé Asôcn hông man 
Thời gan du, chia chin à cå miền Bác và mién Nam Ấn 
р» còn lâm bàng vật liệu nbe, nim đến nay không còn lưu li 
đấu tich gi. TM Ш TCN, Megasthen = sử gia Hi Lap, đếm 
Ấn Do da ghi tả lại chin và lae dai làm bàng gỗ và gach 

Công trinh sêm nhất được bất đấu từ khoảng 3-2 thế ki 
TON, còn lại đơn nay là Stapa Sanchi được xây bằng gạch vữa 
và còn ding một phán vật liệu g^ ; ngoài ra chùa hang đấu. 
tiên) miền Trung = Tây Ấn DO bát đến được đọc trong hang 
vải đã 
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“Tất cả những cong trình đấu tiên này còn được mò rộng, 
bó sung, năng cao dán dán và tiếp tục qua nhiều thế kỉ vé sau, 
nên còn được nói tôi de đây, cũng vôi sự xuất hiện những 
cong trình khác, muôn hơn 

"Nếu như chưa được biết mấy vë dên chữa trước Công nguyễn, 
thì tương Phật dé tho và nghệ thuật tac tương đã danh dấu 
“ước di đấu tiên rất đạc эйс 

1 Trường phái nghệ thuật эдт, được goi là trubng phối 
Gandara, tên một tỉnh cổ ở phía tây - bác Ấn 00, nay là 
Pesaon (tước đây còn có tên gọi là trường phải hay phong cách 
Phật giáo Hi Lạp = style greco Douddkique) 

Đây là nơi Phật giáo đến эдт, từ thời Ашка và kéo dài 
dfn thôi Kusana và Нага, cang là nơi người Ấn Do tiếp xúc 
trực tiếp với người Hi Lạp, van hóa HI Lap. Các nghệ si đã 
tac những pho tượng Phật bằng đá, c mãi tốc uốn lượn, chiếc 
mi thẳng, cao, kiés Hi Lap, với сар môi đấy đạn, cập mát có 
tử lộ ró và nốt chấm trên trán, rất Ấn Do. Trường phải 
Gandara là trường phái nghệ thuật Phát giáo của Ấn 00, có 
Anh hưởng nghề thuật THÍ Lap. Nghệ thuat Gandara phát triển 
Š Gandara (vùng Pengiáp) trong các thë ki Il ТСМ = II CN, 
nhưng có ảnh hưởng kéo dài đến nghề thuật Án Dó ở miền. 
Bác (phong cách Mathura) và miền Nam (phong cách Аталай). 

2 Gin như ra đồi cùng thời với trường phái Gandara ở 
тау Bác, là trường phái Andra, còn gọi là trường phái Amaravati 
Š miền Trung Ấn Dộ 

Asbcn dà chỉnh phục và mang theo cả Phát giáo truyền bá 
Š miễn пау. Andra là vương quốc nàm trên phia Ыс và phin 
đông cao nguyên Décan, giáp biển Amaravati là kính đô của 
né, nằm ở сда sông Krisna. 

Noi đây, Phật giáo đã thịnh vương vào những thé ki cuối 
trước Công nguyên (Ш TCN - Ш CN) Nhiều pho tượng Phật 
tac bàng đã, đúc bằng đống, mang phong cách riêng, rất dep, 
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it độc đảo, phán Ảnh mêt thôi phát triển của Phat giáo ở 
miền Trang và tao nên mót nghệ thuật đạc айс; được goi là 
trường phải hay phong cách Amarsvati 

Đặc điểm rõ nhất của phong cách này là Phật mặc Áo cà sa 
bó thâm, vat áo làm thành những nếp sóng руп lân tan rất 
déu, đống tâm mà tâm có lé nằm trên vai phải. Vat áo, thâm 
4o thành đường sóng gon déu cho thấy trường phái Amaravati 
còn bảo tón ảnh hưởng nghệ thuật Hi Lap, nhưng toàn bộ pho 
tương = tù nét mat, dáng dung. bản tay lập thế (hay thé hiện 
dn) tô tô tinh chất rất Ấn DO. 





З. Vương tridu Gupta (khong 319-467) còn gi là Hou Gupta 
(để phan Viet với Gupta Marya. 221-282 TCN) là thời M thống 
nhất và tính vượng moi của ls чус sông Hằng cia min Bi 
Ấn Do, la thôi М phát trn van hóa Hindu gio, định blak 
vân hóa truyền thống Ấn Do và đo dó cũng la thời ki định 
Mình phong cách Gupta trong nghệ thuật 





та đấu Công nguyên, cho đến cả thời Gupta, một trung tâm, 
бв giáo ra đời ð Mathura, cách Deli 100km vé phin 

m, trên bò sông Yamuna. Những ngôi đến Hindu giáo được 
xây dựng û đây, qua những phù điêu cho thấy rõ phong cách 
Gupta. Ó Sanchi, trên sông Namada, miền Trung Ấn DO, cách 
Mathura 400km về phía nam, nơi 46 eó Stupa chính hay Stupa 
lên, hinh bán cấu hay bát üp, cao 15m, đường kính 35m Stupa 
Sanchi, cũng như các Stupa khác, là noi chda đựng ха H Phật 
(hay thánh tích = dhatu) mà gia trị nghệ thuật của nó không 
phải à kiến trúc so giản mà ở 4 cống vào 4 hưởng, mỗi cổng 
góm ed hai cốt vôi 3 xà ngang, tượng trung cho tam thé Phối, 
bằng dá, trên để cham khác đây đạc phù điêu, thể hiện các 
tich Phật, cây cố, chim mubng, đã thả, bánh xe Pháp luân, 
quỷ Mara, các lâm nû Yeksini Déc biết các lâm nữ à trong 
tu thế "treo người", tay nắm cảnh cây, đu rướn người, chân dap 
thân сау, së cồn được nối lai, д dưới đây 
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Các chùa hang cang được làm them và hoàn chinh. Có nhiều 
khu chúa hang, hose chúa vách núi, nhung dac biet phong phù 
la hai khu Ajanta và Ellora. Ajanta có 29 hang, Ellora cũng có 
hàng chuc hang 


Ngudi ta da lợi dụng hang đã, vách dà, rối công phu duc 
deo hàng cột phía ngoài cao từ trên đến mêl, tao nén tiến sành 
trước vòm hang 


Chinh giữa là một khoảng trồng, röng trong lông hang, dùng 
lâm Caityagriha (hay phòng chung), túc 1# đường và gần dày 
Ш đường (nhưng không giáp vách diy hang) là bàn thờ dé làm 
lồ, mà theo tập quản Ấn De, người ta có thể di vòng quanh, 
ngược chiếu kim đống bó Kang quanh lé đường là một chuối 
5 nhà, là các trai phòng (wihara), noi nghỉ của các sư ting, 
Hang Ajanta số 1 có 16 trai phòng, hang Nasik số 3 có 20 trai 
phòng, vv. 


“Trên các chân cột, dfu tiến sảnh và bàn tha, có phi điều 
tac hinh Phật Trên các vách hang Ajanta, người ta đã dùng 
phẩm màu vê và cham khác nhiều hình mới vé sự tich De Phát) 


(0) Chúng hen thu à ic lơ Ajaran 
= Нате 1 Сиб Make cung c wa, làng мы và tị nộ 
= Mang HE ша cim vt а шау 
7и мома чей мы 
ТУ зата, 3-4 та w Meh ndo, c sak ss. ty chấp re ngak. 
XVI - Bich мы = wa vû V rog ngà s€ rg wes tên chấp ty i 
hi ah thạc Bruni аа с hang sà Wong зв омет ơn Арма ng w 
т là một tế g pong ps 
XVI Нед bọt ` Chến he. 3 ng căm ашу pin và hen Eu < hoc 
© chàng 3 gảm ma. 
УШ ih sos - өш эй тамбла (тми). өө wê өз. 
XIX - Pha dés - Nagaraja wa dạ Mut NN sus tn des weng eh 
ө the, canh là hang М. dr PSA, arang sie 
XXVI | Pu đây =ë Hung sich ч мө. c 2 vû sà 3 sm đang niy mû 
XIX + неп ню hang = ỨC ме нел mi тик tan iM со Hhng PM. 
ding cing và wa rà їн та. ch wa S, cho phong cư Gap 
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Маш ta nói phong cách Gupta (ma không nói trường phối 
Gupta) vi day là tên mộc vương triéu, không phải một dia 
phương mà vi là một phong cách rất đạc trung Ấn De, được 
phổ bién nhiều nơi à Ấn De, không chỉ mot tỉnh, một vương quốc. 
“Tượng Phật đừng (Buddhapad), mã tiêu hiếu là pho tượng 
trên mật trước bàn thờ hang XIX, dac trưng cho phong cách 
Gupta û những nét 
= óc dàng Phật thanh mảnh ; 
= Ko cả sa hở thân, kiếu được gọi là "khỏa thân vô tính 
(eden nude) i 
~ Vat trước (Anteravesaka), cồn giữ lai nét áo cà sa thời 
Amaravati, ngin hơn vạt sau (U/a7esøngs) tạo thành đường 
song song vôi vat sau, nối vết gỡ mỏng vốn nhẹ trên xương 
бпр chân i 
- Tay trải nấm vạt áo, tay phải dé hô, lập dn v6 dy 
(abhayamudra) hay (Аё 40 (varamudra). 
Phong cách Gupta còn các Buddhapad Ấn Do dà gol y và 
Anh hường khá sâu đến các nghệ si ditu khắc cổ của nhiều 
nước Dong Nam Á, đặc biệt Ià Phủ Nam và Dveravati 
Phong cách Gupta còn thể hiến sinh động trên điêu khác 
người, nhất là các và nữ, à Ajanta, làm nữ (Yahshini) û Stupa 
Sanchi, người phụ nữ û Mathura, vợ chóng ở Amaravati (Andhra. 
Pradesh), һө đến cả nữ thần Ganga ở Besnagar và Ellora, v.v. 
Nét. nổi bật nhất là эё sinh động và met hiën thuc giới tinh 
của các hình tuong. 
"Các tượng nữ ở Mathura có than minh đấy dan, trần đấy, 
sinh Ive, và đố sở hình cấu lên vượt quả thân, hàng lớn chỉ 
ed thất lưng te bàn che bụng dubi." 
“Cổng Sanchi cho thấy nhà nghề si Hindu đã thế hiện tuyệt 
vời inh tượng khỏe thân của con người, cái khan ki lạ dành 
cho dàn ông, còn với phụ nữ thì y phục duy nhất chỉ là bà 
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trang súc hào nhoámg trên minh Mae dù hình tượng nữ thường 
không có y phuc, nghệ thuật khang kế phô bày môt nói khu 
gol nào mà nhiêu thế kỉ sau, người ta văn không từ bỏ và 
thường thì khá thu nhỏ lại dé chỉ thành một kiếu tượng trung 
đơn guer 

"Các nàng tiên Sanchi tròng hơi năng nhưng rất hàm súc 
Các nghề si Hindu là những người say më tỉnh tế đối với thân 
hình phụ nữ . thế hiện như một cảnh hoa lá uốn ba chiếu 
(triBhangal"2) 

Dic trung phong cách Gupta đã trà thành những nét có điển 
của nghệ thuật Ấn Do, cho nén nd xuất hiện không chỉ û miền 
Bác mà cả miền Trung và mién Nam Án Do, khong chỉ à thôi 
Gupta mà cà nhiều thế ki sau nữa 
4. Từ thế ki УП-УШ, bát đấu xuất hiện những kiến tric 
û miền Nam. Những công trình mày goi là rat, làm bàng 
vật liệu vinh ciu, bằng đá, nhiều khi được đục dio tü một ting 
đá lôn nguyên khối thành hình đến tháp, có nóc vòm, dinh 
nhọn, еб hàng cột, điện thờ, phù điều Wës 

Rath -thờ thấn Ganga xuống trấn, rath Dharmaraja û 
Mobalipsre, được lâm như thế. Những roth này có bình dó 
vuông, nóc thu hẹp đến thành hình tháp, lên đến đỉnh kết thúc 
bằng vôm cấu В múi và chớp nhọn Từng táng bác trang trí 
móc tháp là đây mô hinh thu nh của ch tháp. Trang vul mát 
và chắc khổe cho nên các rath được goi là "kiến trúc khde 
khoản") à miém Nam Ấn Do, đậc biệt trong các khu di tích 
Mahabalipura, Kanchipuram, Badami 
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Sau vương triểu Harsa, từ thế ki VIII-XII, ở miền Bác hinh 
thành 3 vương quốc : vương quốc Palaran Dang-BÁc)Pratihara 
Š Tay - Bác và Rashtrakuta ở Bác Décan 

Cüng với sự phát triển của các vương quốc này, Hindu giáo 
và dén thờ Hindu giáo cũng phát triển. Mot số trung tâm chỉnh 
trị và vân bón da hình thành và trong 48 xuất hiện những cum 
kiến trúc đến tháp rất phong phủ, đạc ác và có giá trị cao vê 
kiến trúc và nghệ thuật điều khác, nhu Bhuvanexoa, 
Khadjorabo v.v. 

Các kiếp trúc này được xây dựng bằng dû nên vẫn lá những 
công trinh khỏe khoán, vinh ейи, nhưng khác trước là câu trie 
cấu ki hơn, nên cùng hoành tring hơn 


Nói chung, kiến trúc đến thờ Hindu giáo góm 3-4 phần liên 
tiếp nhau theo chiếu dài từ đông đến tây 

7 Cita cổng (борига) 

= Tiền sánh (Mandapa) là phòng lên, nơi chuẩn Ы làm M, 
moi trình tấu của các đôi và nữ và nhạc công. са côn 

= Hành lang (Antarala) dán từ của vào tiên mình hay từ 
tiến sảnh vào đến tháp, lễ đường (như đến Kailaesnatha û 
Kanchipura) 

Có khí, ngoài tiến sánh rộng lên ở chinh giữa,còn có hal 
mandapa phụ д hai bên, có hành lang nhỏ, phụ nói liên với 
mandapa chỉnh, như đến Vanugopalesvara д Magala 

Có khi mandapa có mái vom tròn, hàng cột bao quanh mà 
16i di ra bốn phía, như mandapa đến Vimala trên zg Abu. 

Trong cùng là đền tháp, cũng là lễ đường, gni là Garbhagriha, 
là phán chính của đến 

Có loại đến tháp, hay Ж đường, xây theo bình dé vuông, bên 
trên được xây giât cấp, thu nhỏ dám, cao đến thành hinh (Аар 
vuông conh, goi là Vimana. 








im 
Pitps-Iiouun.hoplo org 


Long (Celle) сда lễ đường (Garbhagriha) có bàn thờ, dat 
tượng thin. 

Lại еб loại tháp chính (hay 2 đường) có binh đố tròn, các 
талдар cũng hình trn bao quanh tháp chính, làm thành kiểu 
dén tháp müi (Sikhara), quây lấy nhau, cao vàt lén thành những, 
mới nhỏ quây quanh thấp chính, bình đố toàn bộ cũng có 
hinh mới 

Dé 1а trường hợp các đến tháp Rajarani д Bhuvanexoa, dén 
Kandaris Mahadeva û Khadjuraho. 

Nhóm đến Khadjuraho được hoàn thành trong khoảng thế ki 
X đến thế ki XI, được chủ У không phải chỉ vi vẻ dep, nét 
е đảo của kiến trüc Sikhara mà còn nổi tiếng vi các phù 
điêu tượng thấm - người, mang nhiều dac trưng phong cách 
Gupta và nhất là vì trên tường đến còn có hàng chục phi điêu 
vê cảnh Ao yếm nhau của nhiều đổi nam nữ, thể hiện chân 
thực và sinh động đến mức gọi m tò mb ngae nhiên của du 
khach, gầy sing sốt cho các nhà nghiên cứu 

“Công thời gian này (thế ki Х-ХШ, các quốc gia miền Nam 
cũng có bước phát triển mới Các vương triều Salukya và Sola 
không chỉ chủ trong thúc đấy sự phát triển kinh tế, chinh tri 
mà còn rất quan tâm xây dung đến tháp Hindu giáo. Các vương 
triều Bela đặc biệt tôn sàng Siva, nhất là Siva dưới hinh tượng 
Vua mila (Nataraja). Nhiều đến tháp đã được hoàn thành và 
nhiều tượng Sive-Vua mia da được sáng tao thành một kiểu 
hình tuong vất dae biết của đường phái Sêla. Do đó, thấm 
Siva-nataraja thường được coi là gắn liên với hinh tượng của 
trường phái Sêla (mae dà Sieø-Vuơ тва còn được thể hiện với 
những hình thức khác nhau ở những nước khác nhau)” 

Vuong tridu Sêla nối tiếng vi những công trinh để sb như 
cam đến Tanjors, xây bàng granit cao hơn 85m ð kinh dê 
Konda-chclapuram 
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Se ta cũng bát đấu doc những pho tượng thần bàng kim 
loại dé thờ, dé rước trong các ngày lễ 

Trước đây, tượng đúc bàng hợp kim 5 chất lu 
‘pancalonamurthi) là vàng, bac, đồng, chỉ, thiết ~ tượng trung 
cho đất, đã, nước, lia, không khi và gh, là “nga hành" và là 
chính sự hiện thân của thấn thánh 

Phương pháp đúc đố khuôn xi - вар nóng cháy, cho phép 
tạo nên những pho tượng tinh tế, thể hiên đấy đủ các nguyên 
tác liếu tượng học Hindu và tai nang nghệ thuật của các nghệ sl. 

DA có hàng tram pho tượng Hindu giáo bằng hợp kim được 
düc duði thôi Sêla, riêng tượng thn Siva mùa càng có hàng 
chục (nay côn lại một số pho tượng bay trong các bảo tàng lén. 
trên thể giải) 

Siva-Notareja nhảy múa điệu Tandava tưng bùng trong và 
trụ, tượng trưng bằng quà cầu lửa, hinh cấu, hình trừng, hinh 
cung, vv 

Đông tác múa của Siva biểu đạt 5 hanh động của Diog Hi 
thượng (Panchakritya) là sự tạo lập, sự sinh tốn, sự phá biy, 
sự loại trù cái tối tâm ngu dót và sự ban dm sing 

Sivo-Natareja thường có 4 tay : tay phải trên cấm chiếc 
“rêng kép” = trồng nhỏ, 2 mật ; tang trống thất giđa, tuo 
trưng cho nhịp rung khói thủy trong không gian vào lae tạo 
lập và trụ 

Tay phải dưới mà hưởng lòng bàn tay ra phia trước lâm 
động tác kết hợp, dn vé шу (abhapamudra) gêl thoát tín đổ và 
dis chủng Môi sự sợ ban, vi M dê (raromadra) ten ал sing 
cho đời 

Tay trái dưới cấm ngọn lửa chây, tượng trưng cho sự thiêu 
chảy những gì thừa vë ich đã sinh ra khí tạo lập võ trụ 

“Tay trải trên hơi üp cong, vung tù phía trước mật ra phía 
sau, vung từ trái sang phải = động tae Gajahasta, cũng wii 
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Chùa hang Ajanta ` Án Độ 
(L4 dường, thế ki V — VD). 
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Nghệ thuật Đông Nam Á 
= Buddhapad phong cách Phu Nam 

(Bio tàng Kiên Giang 
- Ảnh Doan Quang) 


tps/éeuun hapla arg 


chân trái giơ cao vung ra phía trước, biểu in đông thời sự 
khoảng đạt, tự do, sự thoát khôi tối tam ngư đốt và sai lâm 

Su tối tâm ngu đốt lại được thế hiện bàng người lon nhỏ 
bé mà than đứng dim dí trên lưng, có khi trên đấu, hằng 
chân phải 

Siva là thin, là dàn ông, nhưng cũng có hiện than nữa dàn 
да dàn bà ; д đây Vua múa thường được biểu tượng dưới 
dáng vé bé ngoài là minh thon, tay đếo, chân dài, mêm mal, 
uyén chuyển rö là của một và пй, lâm nhiều người dễ lám 
tưởng là tượng nữ than. 

Mot số pho tượng Siva maa lấy từ các ngôi đến Tanjor, trưng 
bay û bào tang Madrat (Ấn 00) hay Bảo tàng quốc gia Pháp, 
là những kiệt tác nghệ thuật, làm nối danh trường phải Sola. 

6. ТЫН Xuntanat Deli (1206 - 1526), văn hóa Ấn Dó có 
thêm yếu tổ văn hóa Hồi giáo 

“Thế kỉ XV-XVI, có nhà van Мда Kabir (1440 - 1518) dû 
xưởng thuyết dung hợp tôn giáo và lòng khoan dung. Ông còn 
Jh nhà thơ lớn, viết những vấn thơ thâm thiết ca ngoi làng 
trung thực, sống lương thiện và tính thn khoan dung hoa 
hợp : "Hãy tim ngay trong trái tim mối người, Ala và Rama 
dang ё đổ: 

Kida trúc cũng eó những thành tyu dáng chủ y : 

“Thấp KutibMinar khôi công nam 1199, đưới đời vua đấu tiên 
của vương triéu Dell, hoàn thành nam 1230, cao Tâm, đường 
kính đây là 142m, đường kinh đỉnh là 2.7m. Ben trong có một 
cấu thang cuốn vòng 376 bậc dẫn lên đỉnh tháp. 

Tháp KutubMinar kë thửa phong cách thấp mới, nhưng là 
những mũi déu từ đây lên đỉnh, như kiểu gân tường thân tháp, 
Toàn bộ tháp như một mũi tên chia thắng lên trời cao. Thân 
thấp ốp sa thạch dô, rất dep 

Tháp Chitor xây vào thế ki XV, cao 9 tấng, còn giữ kiểu 
thấp truyền thống bồi vẻ vuông thành sắc cạnh, các ting có 
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kiến true giống nhan xếp chống lên nhau, nhưng lai mang phong 
cách HSI giáo тё nét 5 cac ting ed dó lân gần như bằng nhau, 
có hàng cột và của vóm ở hai táng trên Toàn bộ là kiến trúc. 
cân mót tháp cao nhưng lại ed vé của cột tháp НА giáo. Tháp 
Chitor, cüng như tháp Kutb Minar, đã tỏ rõ tài nang sing tao 
MA Mp Mi Me la phong oich cia cis nghệ, kiến trte sơ 
in Do 

6. Vương triều Mogon là vương triều phong kiến cuối cùng 
(1526 - 1707), nhưng thời các vua đấu, vương triều không thuậc 
gi đoạn khủng hoàng suy sụp mã là một giai đoạn tiếp tục 
phát triển 

Acaba (1858-1605) được người Ấn Do coi là vi vua anh minh 
kiệt xuất của Ấn Do,chü không phải là một người ngoại tộc 
thống tị. Ông là ава thao lược, tài giỏi nhưng rất lắng nghe 
18 quấn thấm, đã thí hành các chính sách trọng đụng người tài 
đức, chấn hung kinh tế, hòa bop dân tộc và khoan dung tôn giáo. 
“Thới Aeoba là thời của vàn hào Tulsi Das, nhiều nhà vân 
hóa lồn của Ấn Do, thời lập thư viện 24000 cuốn sách, tập hợp. 
VÀ chép lại các bộ sử thi, thời thịnh của văn học, nghệ thuật. 
Din dot con (Jahanjir, 1605 = 1627) và cháu (Sa Jahan, 1627 
= 1668), tiểu chinh có những đấu hiệu bất đấu rồi rem, vua 
thÌ độc dc, tn bạo, chuyên quyến, độc đoán. Vi như Sa Jahan 
Ча cướp ngôi của cha, ri chính ông lại bị các con phế trust, 
cướp ngôi. Nhưng dù sao, trong những năm trị vi, ông đã cho 
thực hin nhiều công trình kiến tròc nối tiếng : lãng Tadj 
Mahan và Thành Dê La Kila. 

Sa Jahan làm vua, lấy Mumtaz Mahal ("Vòng trang sic của 
cung điện) làm ái phi, người được vua yên. quý trong hàng 
nghin cung tấn mi nữ. Mumtaz 18 tui, sinh ha 14 con và chất 
khi sinh con cuối cùng, sam 39 tuổi (1631) 

Vo cùng thương tiếc người vợ yêu của mình, hoàng đỡ quyết 
dinh xây lãng mô dat thi bài Mumtaz và công để dành chó bên 
canh cho chinh mình 
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Ong giao cong việc này cho З nghệ sĩ kiến truc sư là Ustad 
(người Ва Tw), Gieronimo (ngudi Italia) và Ôxtin do Boocdó 
(người Pháp) là những nhà xây dung tài hoa Ыс nhất thể ga 
hội lại Thơ xây dựng cám đến 24000 người, tuyển từ Banda 
và lao động cán mắn suốt 22 năm. 


Lang xây д Agra, trên bờ sông Yamuna, cách Deli 200km vé 
phía hạ lưu, phía đông-nam, trên một nén đất hinh chữ nhật, 
jai 680m rộng 304m, được bién thành vườn, phủ thâm có, trồng, 
cây, xây hổ nước, bể phun пабе ở phia trước và các lối di dán. 
dén lang. 


Lang là mêt kiến tróc dó s hình bát giác, cao 75m, được 
зау bằng đã cấm thạch và sa thạch dû, nóc vòm tròn "củ hàn", 
quây quanh 4 hưởng cia vòm móc, trên sân thượng là 4 nhà 
"tum" bát giác nóc vòm tròn như binh Jang thu nhỏ. Bón góc 
là 4 tháp tròn đứng nh cao, tree đỉnh cũng là 4 vọng lâu xây 
kiểu nhà tum thu ahê nửa 


Nhu vậy, trên một nén cảnh rất Âu Тау, với những hàng 
cây trác bách điệp, bó nước, lối di, thâm có, nổi lên một công 
trình kiến trúc Hái giáo không lẫn vào đâu được, vôi nóc vòm. 
ve cong hinh cung, thập Minaret đứng д bốn góc. 
di vào bên trong môi thấy rõ hơn tâm hồn thanh tịnh, 
У nguyện thiêng liêng và tinh yêu chưng thủy của người Ấn 09 
HO giáo thấm đượm đến từng vân đá trên tường, 

Tren vòm của hinh cung, mi cửa được chạm trổ Hồi van rất 
ti mi. Mê hai cánh của bằng bạc (nay được thay bằng bop kim 
dêng), ta đi vào trong, thấy trên tường đá cấm thạch cũng được 
cham trổ như một tấm thêu, lại dát ngoc thành hinh chữ một 
đoạn kinh Coram ` “Ngudi mào có trải tim trong sach thì hãy 
vào Thiên đường của trấn gian" Ó khoảng trong, ngàn cách 
bôi một büc tường đá cám thạch, công được chạm trổ như một 
tấm thêu rua mà người ta có thé ghé mắt nhìn qua khe trồng 
“của hinh "théu rua’, thấy hai chiếc quan tài đá, cha đựng thi 
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м của Sa Jahan và Mumtaz, dôi vợ chóng vương giá yêu nhau 
đến tron đồi 


Lang được gọi tên là Tadj Mahal (Cung din bằng đã trắng) 
mà nhiều học giả da coi là 'công trình Hới giáo thực sự duy 
"nhất à Ấn Dor, là "một công trình hoàn hào nhất còn đứng đế, 
“Hà nấm mé, lang mô đẹp nhất thế gian” Và vi thế, có người 
da cảm эйс thết lên ; "Thoi gian vốn thông minh, nếu cán phải 
"hủy hoại thi xin Һау hủy hoại tất cả, trước đến Tadj để nó còn 
lâm chung nhân cho su cao quy của con người và để lâm niêm 
an ôi cuối cũng cho con người cuối cũng" 


"Thế mà nay Tadj Mahal đang có nguy cơ bị xuống cấp nghiêm 
trong do bị û nhiễm môi trường mà chính phủ Ấn 09 đang lo 
tim mọi cách để bảo trì 





Tadj Mahal là một trong những công trinh 
тийп đời của Tinh yêu và sự Sáng too của con ngi 
trình đẹp thật, nhưng công vê cùng tốn kém, mất rất nhiều 
công của và sức lực 
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CHƯƠNG VI 
VĂN HÓA A RAP 


1.80 LƯỢC LICH SỬ A RAP 


1. Tinh hình bán đảo A rêp truðe khí lập nước 


A тар là bán аво lớn nhất thế giới, có điện tich hơn 3 triệu 
km) Tuy vậy, trên ch bán đào chi có vùng Yemen û phía 
tây = nam là có nguốn nước phong phủ, đất dai eó thể trống 
trọt được. Hơn nữa, nhờ nûm trên con đường buôn bản giữa 
“Tây Á và Bắc Phi, Yemen có didu kiên phát triển ch vê thương 
"nghiệp 

Ngoài Yemen, vũng Heginda (Hejaz) = nim doc ven bờ Biển 
Dò д phía tây bản dio, cũng tương đối phát triển. Vùng này 
їй xưa vốn là cấu nối liền việc buôn bán gữa vòng Dia Trung 
Hài vôi phương Deng. Vi vậy, ð đây từ nêm đã xuất hiện một 
26 thành phố, trong đố quan trong nhất là Месса và Yatorip. 

Đến đấu thế ki VII, еч dan các thành phố này vấn dı 
sống thành từng thị tộc bose bọ lae Tuy nhiên, trong các bộ 
lạc đó, sự phân hóa giai cấp đã rõ 
tặc đã trò thành những kế có nhiều 

m 





Ei 


hinh @an (chiếu 
bái chung của các bộ lạc 
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Ngoài Yemen và vùng Hegiado, phán lom đất dal còn lại là 
sa mac và đồng cò, khí hậu khô, nguồn nước hiếm, vi vậy cự 
Чаа д đây chủ yếu sống bằng nghề chan nuôi, mà súc vật được 
выбі nhiều nhất là dê và lac dà Tuy lạc hôu hơn hai vùng nối 
trên, nhưng đến đấu thế ki VII à đây cũng đã diễn ra sự phân 
hóa giấu nghèo. 





3. Sự thành lập và phát triển của nhà nước Arêp 


Nhà nước Агар mãi đến thé ki VII môi thành lập. Quả trình. 
thành Mp nhà nước Arêp gắn lin với sự xuất hiện và truyền 
ba đạo Hồi 
Mobamet xuất thân từ một bó lac có thé lyc ở Mecca. Nam 
610, ong bất đấu truyền bá dao Hồi. Nam 622, bị táng lớp quj 
tặc Mecca chóng đổi và định ham hai, Móhamet cùng tin dé 
ùa minh phải chay lón thành phố Yatorip û phía bắc (okeh 
Mecca 400 km). Nam xây ra sự kiện này (622) được col là ntm. 
thu nhất của kỉ nguyên НӨ! giáo Mebamet tự xưng là Tiên tri 
phố Үмонр đổi tên thành Medina, nghia là 





“Hûnh phố ейа Tiên iri"), Tại đây, Mehame đến dán thành 
một lực lượng chính tri kết hợp vôi tôn giáo do ông 
Dé duy trì lực lượng đó, Mobamet thường xuyên tập 
Xích các đội buôn của Месса, do vây, chiến tranh giữa Medina 
ча Mecca đã diễn ra nhiều lấn Nam 628, Mohamet ki hòa ube 
"gừng chiến 10 năm vôi Mecca. Nam 629, Mahamet din 2000 
tin dé à Medina đến Mecca và dén tham đến Caaba. Nhiên 
người ё Mecca và vùng xung quanh cũng theo Hi giáo. 

Мат 630, nhận thấy minh đã dû thế lực, Môhsmet dem 
10000 người tiến xuống thành phố Месса. Месса bị khuất phục. 
Mêbamêt trà thành người đồng đấu nhà nước Агар mới thành 
lập, Các tương thân bó le trong đến Csiba bj vớt bà. Dèn 
Caobo tr thành thánh {AS chinh của НЫ giáo và Mecca trå 
thành thánh dia chù yếu của tên giáo này. 

Nam 632, M@hamet chế. Từ 48, người dang đấu nhà nước 
và lên giáo ở Arêp được goi là Кайр (nghia là "thù linh" = 
ngời kế thừa Tiên tri). 
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Dé mê rộng đất dal và truyta bà đạo Н, Arap tích cực thí 
hành chính sách xam lược ben ngoài. Ка qui, Arap dà lấn Mot 
chinh phục được Xiri (638), Palertin (638), A Cập (012), Ba 
Tu (8500) 

Sau khi Möhamet chế, tờ nam 692 dén nam G61, các Khalip 
đều do giới quý tộc Ма та. Nam 661, Khalip AN (vén là em 
son chủ và là com ré của Möhamet) bi giế chế, viên Tổng déc 
A Xiri thuộc họ Ómayit đã được Mp lén làm Кавур. Từ dó 
таб Khalip trò thành cha truyền con ndi. Nhu vây, vương trio 
dáu tiên û A rap = Vương triểu Omayêt (661-780) được thành 
lập ; Damat д Xiri được chọn làm kính đô của vương tridu này 

Triều ÔmAyát шр toc tài hành chinh sách chinh phục bản 
nini, hết quả là Arap chiếm được đái đất miền Bác châu Pht 
VÀ bán dio Tây Ban Nha. Dến giữa thế ki VITI, Агар trổ thành 
một để quốc rộng lon, lành thể beo gốm đất dal của ba châu 
Á, châu Phí và châu Âu ; đồng đến lưu vực song Ấn, ty giáp 
Đại Tây Dương 

Nam 760, phong trào khôi nghĩa của nhân dân da lật đế 
паба ÔmAyát Nha đố, một địa chủ д rác, ho là Abass được 
tên làm Khalip ; Vương triều Abatxit (Abaes4) được thành lập 
Nam 762, tridu Abatzit di kinh đô đến Бема 

Đến thế ki X, để quốc Атар không duy trì được sợ thống 
chất nữa, thế lực ngày càng suy уб. Nam 1258, kinh đô Bátéa 
W quân Mông Cổ chiếm. Để quốc Arap cf đại lj tan rà 
n- ĐẠO HỒI 

"Đạo Нё (eg Arap là Islam) nghĩa là "phục từng, vê smu 
dan tge НА è Trung Quốc theo tên giáo này тёп ta quen gol 
là đạo Hồi. 

1 Gần thể tt TEK, mban се зв Уш tr EEN 
nc ила тй а saca ар > xa mah gan là Расы Dea её v H TOR, Mal P 
н гла мо ăn Vu мб yang ran q Шу Hà ав 2e н d wow à Mam 
Tần W ad trả Acus củ Team, р тек тту rh mà а Ê Kon 
emt Trong ba S, góc ga ci tot e дэк о W Tn Ва TY 
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Đạo Hỏi là một tên giáo nhất thám tuyệt đối. V) thân duy 
nhất mã đạo НӨ tôn thờ là thánh Ale Tín để Dn giáo tin 
rằng ngoài thánh Ala không có vị thần nào khác Tất cả những 
go trên trời, дш! đất đều thuộc về Ala. Ala đã dung nên vòm 
trời mà không dûng cột, chế ngự được mật trời, mật trang, tao 
та mật đất rồi dit moi và sông trên dó Ala cũng sinh ra loài 
người và biết được linh hên mối người ra sao Ala có một số 
thiên thần gu việc làm thư kí ghi chép những hành vi thiện 
de của mỗi người và lâm sử giả 


Còn Mohamet là người được Ala giao cho sử mệnh truyền 
bû tôn giáo nên chỉ là sử giá của Ala và là Tiên trì của tla 
46. Морате! cũng công nhận rằng trước ông đã có nhiều vị 
tiên tri như Adam, Мо, Moida, Kitê.., nhưng ông là vị Tiên 
trí cuối cũng và vi đại nhất 


thu nhiều quan niệm của các tôn giáo 
khác, nhất là сда đạo Do Thái : như troyền thuyết về sing tạo. 
thế giới, thiên đường, địa ngục, cuộc phán xét cuối cùng, thiên 
thấm quj Satang.. Đạo H&L côn bát chước một số nghỉ thức 
và tye lẽ của đạo Do Thái (nhu trước khi cấu nguyện phải rèa 
mát và tay châm, khi cấu nguyện phải hưởng vé thánh dia 
Mecca và phải phà phục trấn cham đất, cấm an thịt heo, thịt 
chó, thịt các con vật bị chết vi bệnh, thịt đã cùng thần và cấm 
uống ruou). 
môt diéu quam trong (không giống các tên 
đối không thờ Ảnh tượng vi họ quan niệm 
ring Ala tûa khấp mọi nol, không có mót hình tượng nào of 
thể thế hiện được Ala. Bài vậy trong thánh thất Hồi giáo chỉ 
trang trí bằng chữ Агар, chứ không có tượng và tranh Ảnh và 
trong đến Caaba à Mecca có thờ một phiến đá đen từ xưa để 
lại mà thôi. 

Vê quan hê ga 
những chỉ cho lấy 
có thể lấy người theo dao Do Thái hoặc 
khong được cưới người theo da thấm giáo. Tuy cho Му nhiều 
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vơ nhưng đao Hói lai cấm việc lấy nặng hấu. Riéng Möhamet 
là ngoại lệ, êng có 10 vo và 2 năng hấu 

Vê nghĩa vụ của tín 46, đạo Hồi quy định - 

~ Thừa nhân chỉ có chữa Ala, không có chúa nào khác, còn 
Mohamet là sử giả của Ala và là vị tiến tri cuối cũng. 


- Hàng ngày phải cấu nguyện 5 lấn vào sang, trưa, chiều, 
181 và đêm Thử sáu hàng toấn phải đến thánh thất làm lễ 
mêt lấn 

Hướng dẫn các budi cấu nguyện là một vị tu tế gọi là Iman, 
mii khí sắp đến giờ cấu nguyện, Imm leo lên tháp û thánh thất 
dé ktu goi tin đố cấu nguyện Ông đọc ba Ма câu : "Tôi nhận 
ràng Ala Taala (đáng Toàn nang) la chùa duy nhất và Mohamet 
là sử giả của Ala" Khi nghe những lời 46, các tin dó phải 
"gừng công việc, rửa riy, rối quj xuống hưởng vé đến Сафа 
é cấu nguyện Nếu ai đố muốn đến thánh thất công được, vi 
thành thất mô của suốt ngày. Riêng trưa thứ sáu thi các tin 
đố phải tôi thánh thất. Ó thánh thất, người ta ngối và quj 
thành hai hàng : một hàng toàn dàn ông, một hàng là phụ nữ. 

~ Mỗi nam, đến tháng Ramadan, người Hi giáo phải trai giới 
1 tháng, tháng Ramadan là thắng 9 lịch HAI 











Ramadan cứ lal dán, không có định vào một thời gian nào của 
đương lịch 
Suót 29 ngày của tháng Ramadan này, từ khí mật trời mọc 
dfn khi mật trời lan, tin 48 phải nhịn án, sống, hût thuốc và 
những ham muốn khác. Trẻ em, người già, ngudi ốm, phụ nữ. 
có thai hoặc đang cho com bû, người di đường ха thi được miễn. 
Nghy đầu tiên sau tháng Ramadan, tín đó được ап uống (trù 
bia rượu), mặc quấn áo mêl, gập nhau chào bài, têng quà cho 
nhau, bS thí cho ngudi nghào và di táo mộ 
xây cất thánh thất, 
và bố thí cho 
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là Khalip thử hai сда A гар, nói - 'Nh cáo nguyện, chúng ta 
đi được nữa duûng tối Chữa, nhờ “irai giỏi" chủng ta tối được 
Ca thiên cung của ngài, nhà bố thi chúng ta vào được thiên cưng” 
— Trong suốt đời người, nếu об khả năng, phải di hành kidang 
đến Сала một Ма. 





Nhüng người hành hương khí đến Mecca thi dùng lại để cám 
trạ. Ho lâm rửa, khoác một áo choàng trắng không có đường 
may rối di vào Mecca. Dấu tiên, họ dùng lại ở giếng Zemzem 
dé uống một ngum nước (có người cûn đem một chai vé để 
bang ngày và trước khi chết uống mot ngum). Nước à đây sở 





đã đen. Cuộc hành hương kéo dài trong 10 ngày. Trong thồi 
lông người hành hương còn có nhiều hoạt động khác. 

ngây thủ 10, họ công một con ciu (hay một cơn vật có 
sing khác hoe một con lạc đà). Công xong thi mổ ra để An 
wa bố thí. Sau để, họ cất tóc, móng tay móng chân dem chân. 


nghị lễ của cuộc hành hương đã hoàn tất, ho lại 
mộc quấn áo bình thường, lòng đấy kan hoạn vi hoàn thành 
một bổn phận quan trong еда tin đố Hồi giáo và lên đường trà 
ương 





Kinh thánh của deo НЕ là kính Coran (tiếng Агар viết là 
“Kuran, nghĩa là "hài đọc, "bài giảng, trong dé ghi lại những 
lời nối của Mehamet, nhưng theo tin đố Héi giáo, để là những 


hi Маһан còn sống, những lõi ndi của ông được các môn 
48 ghi lại trên 14 chà là, trên đá trắng và học thuộc lòng Nam 
29, trong một trim chiến đếm, сас môn đổ đã chất gie hết. 
Những người ế thừa Mohamet là các Khalip Abu Bekr và Oman 





iren, pio chủ cấu зеп ngali Mete, чё ==, thành way ú nghi lượn 
và nh Arip 
2м 
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đã thu thập, sáp xếp và chinh li những tải liu ấy thành 
Xinh Caran. 

Kinh Coran được chia thành 114 chương, được sắp xếp theo 
"nguyên tác đài dé trên, ngắn để ddi Như vây, kinh Coran dA 
sấp xếp ngược vi những lời ndi сда Mehamet trong thời ki đấu 
thường ngắn hơn những Mí nói trong thời kì sau. 


Kinh Coram dé cập đến nhiều vấn để thuậc nhiều lính vực, 
do đố, đối với người Атар, kinh Coran ngoài những nguyên tic 
tôn giáo còn là một bản tổng hợp moi tri thúc khoa học, mọi 
nguyên tác pháp luft và deo đúc Lüc đấu, д Агар chưa có 
pháp luật nào khác ngoài kish Coran. Vé sau, tuy đã đặt ra 
pháp luật nhưng vẫn lấy giáo I của kinh Coran làm nguyên tc. 
Tóm lại, "НА giáo là gì 7" (theo truyền thuyết, thiên thn 
Gabrien đã hỏi Mehamet như vậy), Mohamet dap 
18 giáo là tin vào Ala và vị tiên trí của ngài, đọc những 
kinh cấu nguyện da chỉ định, bó thi cho người nghào, nl 
trong tháng Ramadan và hành hương ё thánh dja Mecca" 

Саш nguyện, bố thi, nhin ên và hành hương là 4 bón phận 
của Mái giáo, thêm làng tin Ala và vị tên tri nữa thành năm, 
trụ cột của Hồi giáo 

“Thời M@bamet, đạo HAI chỉ mối truyền bá à bán dio Агар. 
Sau đó, công với quả trình chinh phục Агар, đạo Hồi đã truyền 
bá khấp Tây Á, Trong Á, Ве Phi và Tay Ban Nha. Trong quá 
trình ấy, đạo HAI đã chia thành hai giáo phái chinh là phối 
unit và phái Sit (Shiite). 


ín là, sau khi Môbamet cht, từ паш 632 đến năm 661, û 
Aráp có bốn Khalip được lấn lượt bấu ra là Abu Bekr (632 = 
634), Ôma (634 = 644), Otman (844-656) và Ali (656-661). Mot 

n ré của 
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Nam 661, АН bi ám sát Đến nam 680, con trai côn ông là 
Husen cũng bi sát hai Phải Siit võ cùng thương tiếc cha con 
Ali và coi ho như những vị thánh, coi nơi thờ hai cha con бар 
là nơi thiêng liêng (hú ba,sau Caaba và lang Mohamet. Thế là 
tử một phái chinh trị, Siit biến thành một giáo phái quan trong 
của đạo Нб. Phái này còn tim rằng dêng doi của Ali sẽ là 
những người rất sáng suốt, là hóa thân của thánh (goi là Imam). 
Dac biệt, Imam thử 12 là Mehamet Ib» Haxan môi 12 tuổi da 
chết, nhưng tín đổ phái Sit tin rằng vi D 
một lốc nào dó sẽ tái hiện dé dán dát họ tối chế hạnh phát 
vinh hàng Phái Silt truyền bá H 
Adecbaigian, Tatgikixtan. 

Phải Xunit là phải Нё giáo chính thống. Ho thừa nhận cà 
4 Khalip đầu tiên là những người kế thừa hợp pháp của Mahamet. 
Da số tin đố Hi giáo theo phái này 

Ngày nay đạo Hồi được truyền bê rộng rii trên thế giới và 
thành quốc giáo của nhiếo nước như : Indondxia, Malalxla, 
Apganistan, Banglsdet, Pakixtan, Iran, lrác, các nước Arap, Thể 
Nhi KÌ, Kiri, Ai Cập, Libi, Angleri, Mare v.v. 


ш - VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC GIÁO DUC 


1- Van học 

Vân học Arêp eó những thành tựu xuất sắc, chủ yếu 
hiện û hai mêt : thơ và truyền. 

“Trước khi nhà nước ra dbi, ó Атар đã có rất nhiều tho ca 
truyền miệng Lúc bấy giờ trong dan gian da có nhiều thi si. 
Но thường ngâm thơ cho dân du mục nghe. Từ giữa thế ki VII 
YG sau, thơ ca chép bằng chù viết ra đời. Kế thửa truyền thống 
the ca đời trước, các bài thơ trong thời ki này tập trung thể 
hiện tính thấn lac quan yêu doi mà phán lén là ca ngợi chiến 
công, tỉnh yêu 

“Thời kì phát triển rực rỡ nhất của thơ ca Агар là từ thế kỉ 
УШ đến thế kỉ XI Trên cơ sò mến thơ ca đời trước, giữa thế 
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Trong thời ki này, ở Агар xuất hien nhiều nhà tho nổi tiếng 
Trong hàng nga thí nhân đố, tiêu biểu nhất là Abu Nur, Abu 
La Ala Maari. 

Abu Nuwêt (nghĩa là Ong Tóc quản) vén tên là Hasan Ibon 
Наві, được coi là nhà tho xuất эйс nhất lóc bấy gió. Ong tinh 
tỉnh phóng têng, thích rượu, dan bà và thơ, nhung lại thiếu 
thành kính đối vôi Hó; giáo Ông đã từng muốn biến minh 
thành con chó ngôi ð cổng thành phố Mecca để cán khách hành 
hướng, Ông còn viết 

Lai đây, Xolayman ! Hát cho anh nghe nào 

Va đem rượu lại đây mau 

Rót cho anh một li dé anh quên sấu, 

Кый phải nghe tiếng nhắc đến giò cấu nguyện. 

Vé sau Ong cài Mới, không phóng đăng nữa, di đâu cing 
mang theo một chuối hạt và kính Côran. 

Abu Lo Ala Moari lh một nhà thơ mô vi hối môi bón tuổi 


чау, бер vin siêng năng học tập và 
thế ki XI. Khác vôi Abu 








EE 





đăng sống không ? Có ne theo những lời phán bảo của Chia 
không D 
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бок ngang nhiên phù nhận cà Imam, hóa thân của Chủa : 
Cê Аё nghĩ rèng Imam có ti tiên tri, 
Se xuất hien và lam mei người ngọc nhiên im lông 
МЕМ sai đấy ! Chỉ có mãi mat Imam là lí trí 
Chi đường cho ta sáng sông chiều chiu. 

Ông còn lên án các nhà thấn hoc Hói giáo đã lửa bip các 

tin dó trong khi thuyết giáo 

Vi những mạc tiêu de nen, nó dang đàn, và mộc 
dhu nó không tin ở sự phục sinh, 
Nê cũng làm cho nguoi nghe run s0 АМ nó H những 
cảnh hải hàng ngày tên thế 

Ông còn phê phán cả xã hội đương thải vi cho rằng trong 





cho rằng giá đừng 
khuynh hướng sáng tác của ông như vây 
“nhà triết học trong nhà thơ và nhà thơ trong 


Nhu vậy, tuy Агар là nơi tỉnh thấm НӨ! giáo bao trùm tất 
а ¡ nhưng các nhà thơ, bằng khuynh hướng này hoặc khuynh 
hướng khác, đã thoát khôi sự rang buộc của tôn giáo. Ngược 
lại, tình hinh ấy cũng chứng tổ rằng Ie bấy gió Hồi giáo còn 
tưởng đối khoan dung chứ chưa khát khe như sau này) 

Vê văn xuôi, nối tiếng nhất là tập Nghin it một dem, hình 
thánh từ thế ki X đến thế kÍ XII. Những truyện trong tác phẩm 
тау được bất nguón từ tập Met nghin côu chuyên của Ba Tu 
ra đổi từ thế ki VI, dán dán được bó sung bằng các truyện 
thấn thoại của Ấn Do, А! Cập, Hi Lạp. rối cải biên và gắn. 
lại vôi nhau thành một truyện dài, xấy Ya trong cung vua 
Агар. Tap truyen H kì hấp dán này phán ảnh cabe sóng, phong 
tục, tập quán và ước nguyện của nhân dàn các dan tộc trong 
























LÔ) Nam 1999. А iran a kế an mi ıi Xanna Rasa (Saman Rash nhủ vn 
Anh pfe Ấn tác gã Mbang ч hr củ ө 32 ng vi ch ng tác phẩm ту tắc 
sio Wi Bán 
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để quốc Атар, đồng thời thể hiến khả năng tưởng tuong phong 
phà của ho 

Nam 1700, một người à Xiri đã gi bàn chép tay tác phẩm. 
máy cho nhà Dong phương hoc Pháp Angtoan Galang (Amoine 
Galland). Ông đã dịch tác phẩm máy ra tiếng Pháp, Му nhan 
đế là Nghìn lê một dêm và cho xuất bản lần đấu tiên à Pari 
vào пат 1704. Sau 48 tác phẩm này được dịch ra các thử tiếng. 
châu Âu khác và được người doc rất va thích 


Ngoài Nghìn 12 mát dem, ð Агар còn một Lập truyện được 
lưu hành rất rộng. dó là tập Ngu ngôn. Tập truyện này vón 
Jà của Ấn Độ, viết bằng tiếng Phan, được truyền sang Ba Tu 
tù thế ki VI, đến thế ki УШ thì được dich ra tiếng Атар Sau 
đố, nguyen bản tiếng Phan bị mất, chỉ còn bản tiếng Атар và 
nhờ vậy đã được dịch ra 40 thử tiếng. Theo Will Durant, Nghin 
lé một đêm và Ngu ngón. là những bộ sách được đọc nhiều nhất 
trên thế giới, sau Kinh Thánh. 











2. Nghệ thuật kiến trúc 


Khi nhà nước Агар mới ra đời, vốn thoát thai ti kinh tế du 
mục và buôn bán, cơ sở nghệ thuật Ағар còn rất nghèo nin 
“Thêm vào dó, Môhamet lại cấm điêu khác và hội họa (vi hai 
món này có thể dẫn đến su sùng bái Ảnh tượng) Mohamet cũng 
cấm dûng ta lụa đẹp, các 46 trang slc đẹp bằng vàng bạc, để 
nhân dan khói phải vi ham muốn các thô vul mà sinh ra đối 
bại Tuy vậy, vé sau những cấm doin ấy được nol lỏng, đồng 
thôi nhờ học hỏi nghệ thuật của Ai Cập, Luong Hà, Ba Tu, 
Bidantium, Ấn Độ, nén nghệ thuật Arap cũng có những tiến bộ 
đăng kế 
“Thành tyu vé kiến trúc chủ yếu thể hiện qua các cung điện 
và thánh thất Hói giáo Tương truyền rằng các cong điện của 
các Khalp Агар rất trăng lệ nhưng ngày nay không còn nữa 
VI dụ, thai Ômâyat người Агар đã xây một tòa cùng điện có 
tới 360 phòng đế mới phòng dành cho một ngày. Ó đây còn 
EI 
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một thu viện 2 tăng, có người ndi : "Không có một quyển sich 
gì vé một dé tài gì mà à dó không có bản sao” 
“Thánh thất được xây cất rất công phu và trang hoàng rực 
т. Trước thánh thất là mat cái sản vuông, một hố nước đế 
tín 48 ria tay trước khi cấu nguyện. Ó góc sản, hướng vê Mecca 
IA thánh thất, Thánh thất được xây theo hinh vuông có mái 
tròn, phía trong thánh thất có khám thả, giảng dàn, giá đạt 
kinh Coran. Trong thời ki dí, thánh thất chỉ được trang tri 
bằng hinh hoa lá và các hình kí hà Về sau, khí lệnh cấm vé 
hinh người và động vật được nôi lông thi thánh thất cũng được 
trang tri bàng các hình chim, thủ và các động vật tưởng tượng 
"nila chim, nda thá” 
Kháp thế giới Môi giáo, từ Cordoba (Тау Ban Nha), qua Bắc 
Phi đến Tây K, từ Giárodalem đến Ấn De, rói đến Ieper, 
сас công trình kiến tròc Hó, giáo được moc lén khắp nơi, qua 
nhiều thế ki và phấn lom da trở thành những kiết tác nghệ 
thuật của loài người 
Ht hết những công trinh đẹp nhất, được thực hiện một 
cách công phụ nhất, là những thánh đường НА giáo Thánh 
đường gốm có l4 đường (Mosque hay Мами) bình hộp, có hành 
lang, bàng cột, ЪЁ nước và các tháp (Minarets), nơi các thấy 
D 
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ч М (Muessin) gọi tin dé vào làm lễ 

LÀ đường hình hop, có lang hay lâu đài binh bát giác, 
bát nguón từ khối Kaaba và kiến trúc hinh chữ P û 
Nor hình vòm, đôi khi là vòm hinh cd hành, tren dinh 
nhọn da hình tráng lười liếm. 

Nét nổi bật của kiến trie Hồi giáo là hình dáng vòm née 
bên cạnh các thấp nhọn, có trang trí d mỉ dày dàc và nhiều 
máu SẮC rực то i 

Hình trang trí là các binh rất đặc trưng mà người ta dễ 
nhận biết 

— Có khi là các Алар vên (décors couffiques) ` chữ Агар cổ — 
loại thu pháp viết Coran, nét tren đậm, nét rổ nhạt. 


мо 
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- Trên mi của là HAL cân, là các nét vuông gây khúc lại 
di lap lai, hay hinh vuông lống nhau, mối dinh nhọn kéo dài, 
gây ấn tượng bòi những đường nét hinh học lập lại nhiều lấn 
giống nhau, như im dan, đấm thêu rất tỉ mi 

- Có khi là bình chữ Arap сда đại với đường nét phóng 
khoáng, trình bày theo Thư pháp tỉnh tế. 

= Tuy nhiên, đôi khí người ta công gập sự "phi cách" 
trong cung điện mba bè còn Valit 1 (dfu thế ki УШ), được 
trang hoàng bàng những bích how, trong đố ve người đi sản, 
vû nữ, phụ nữ đang tám và chân dung Valit 1 ngối trên ngal 
văng cung điện, các уза triểu Ahất đã treo tranh vê 
cành san bản, tu si, vû nữ khản thâm 


Do НЕ giáo cấm điều khác và hôi họa nên địa vi của họa 
sl rất thấp, chỉ được coi ngang với thợ thả cong mà thối. Trái 
lai, môn Au pháp rất được coi trọng, do dó những người viết 
chữ được dé cao và được tang những khoản tin lới 

Am nhạc lúc đấu công bị cấm vi truyền thuyết nói Mêhumet 
cho rằng lôi ca, điệu vũ của phụ nè cũng như Am thanh của 
các nhạc су là tiếng dụ để của quỷ sử để diy com người xuống 
địa ngục. VÉ sau người ta cho rằng, rượu như thể xác, Am nhạc 
như linh hón, nhờ bai thử đó mà cuộc sống cơn người mời được 
vai vẻ. Vì vây, âm nhec dán dén được thịnh hành. Tuy vậy, 
nhac Агар thường réo rất mà đơn điệu 

Trong quá trinh ấy, từ thế ki УП, người Агар đã biết “Am 
nhạc có thể do được", Tu liệu này nói lên rằng lúc bấy gió ở 
Arap đã biết ki âm thế hiện đô cao và độ đài của các nót nhạc 
Trong khi đó, à châu Âu mai đến cuối thế ki ХП mới biết đến 
điều này. Người Агар cũng đã phát minh ra nhiều loại nhạc cụ 
như dàn Ий (luth), dàn lia буге), sáo, trống, chùm choe, tù 
và... Dàn Mit giống như dàn sett, dàn lót lan goi là Kitara. 
Tuang truyền rằng, công chính người Arêp là người đấu tiên 
sử dung cây dia nhạc trưởng Sau khi Am nhạc trà thành món 
эп tinh than không thể thiếu được thì H giáo cũng phải dùng 
má trong các buốt lẽ. Tuy Vy, cũng như họa si, địa vị của nhạc 
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sĩ rất thấp kém Nhạc và và thường danh cho nô ti, vì vậy cổ 
môt s6 người cho rằng sự lâm chững сда nhạc si là không có 
giá tri. Vé sau, do chịu ảnh hướng của Hi Lap và Ba Tu, nên 
mới bût thái độ khinh thường nhạc. 





3, Van hóa - khoa học 
“Thế giới Arap НА giáo đã để lại những tên tuổi lớn, tiêu 
biểu cho một nến văn hóa, cho một thời đại 
= Farabi (870 = 950) 
~ Biruni (973 - 1048) 
= Tn Sina, còn gọi là Avicenna (880 - 1087) 
~ Ibn usd, còn gọi là Averroes (1135 ~ 1198) 


“Thật khó phân biệt những tên tudi này được gấn với linh 
vực van hóa ~ khoa học nào. Họ là những người tån đôi (đúng 





nhân at những 
: toán boc. thiên van 
lũng nhà tu tưởng, 


H 





trở thành đồng nghĩa với 
|, ông để cao những yếu tố 
thần bí bọc dubi mol hình 


tu do tu tưởng và chù nghĩa duy 
duy vật của Апае với việc bác bò boc 
thức và lông tin mü quáng vào kinh thánh. TV tưởng của nhà 





1 Amas = "P wade Cing AG của Pam = Khi lận lập H Har 
Ni ao їй mà đem бн ạnh phác. Công ты ам và уни nh М ел ci 
жап ắc sợ nga dé vê th thúc ш xót hấu wa cia on hên và ca nồng in 
pire Cũng rà vay, cia рый pan hết kal ims раа, cột là những ngơi см B 
fim cic ảnh мең та xóc w hông ngờ ua dm w. de Nhung ad dy để PIN 
ei số 04 би đc nhỏ м ик có ch ah tên co дер chứ Nang мы w đấy 
đa mà nga t đt đc là the ч, ён cá аи ECK 
чө hiệc về một ме L, тн w tưởng cu KO son. ы hert pw до xin ding được 
lựa chon Hạnh phốt v vi vệ co về hông мов їс Mc cứg чы му” 
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vực khoa học tự phien. Nhung nhữ 





LA một nước được thành lập rất muộn, lóc đấu Arêp tuong 





Phan... Nam 830, tridu Abdi 


мар đã cho định nhiều tả 
học (gm mot viên khoa học 
viên). Cơ quan này đã tuyển 
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có nhiều cống hiến mới, nhất là vë các mật toán học, thiên 
чап học, dia li hoc, y học, Мда bọc 

+ Vè toàn học : Người Arap đã tiếp tục phát triển các môn 
đại số học, lượng giác học, bình học và hoàn thiện hộ thống 
“ha số, Mon đại số hoc đã có từ thời Diaphan (Diophante), một 
học giá Hi Lap sống vào khoảng thế ki IV. Nhà đại số học 
Агар nổi tiếng nhất là Mabamet Ibon Muxa tức An Khoarizomi 
(180 - 855). Tác phẩm Dei số hoc của ông là quyển sách đấu 
Mm vê môn khoa hoc này Chinh vi vậy chữ Algebre (tiếng 
Pháp) và Algebra (tiếng Ảnh — Dei số hoc) là bát nguồn tü chữ 
Aliabra (ed nghĩa là phạc Ahi nguyên trọng) của tiếng Агар. 
Nhà toán học Abu Apdala al-Battani (850-929) lại có nhiều 
đóng góp vé môn lượng giác học Các khi niệm sin, cosin 
lang, cotong mà ngày nay chứng ta sử dụng là do ông dat ra, 
“Người Агар côn có công lên trong việc chi tiến và truyền bá 
hệ thống chữ эб. TU thế ki VIII, A гар đã dich sách Dien 
(Siddhantas), tác phẩm thiên van học của Ấn Do viết tù thế ki 
V TON. Có lẻ do công vide này mà người Arap di học được 10 
chữ số của Ấn DO. Nam 818, Am Khoarisomi (AI Khwarismi) 
«һа số Án 00 trong môn thiên ván học Khoảng năm 








oh con số Ấn Do'. Nam 976, Mahamet Ibon Amat nổi : khi làm, 








của Arap cuối thế ki 
cang bị hút vé phía 
khong dût khoát khi mới 1 
quanh địa trục một vòng và mỗi mam qı 
rbi một vòng, hoậc ngược lai, mát trời mỗi ngày quay 
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quanh nhật trục một vòng và mối mam quay xung quanh trải 
dét một vòng, cà haî cách giải thich déu dung 

Cuối thế kỉ XI, người Агар đã lâm được một thiên cấu bằng, 
đống thau có đường kinh 209mm, trên đó có 47 chòm so (gốm. 
1015 se sao). 

Thế ki XII, một số nhà thiên văn học Агар dà chống lại 
thuyết của nhà thiên văn học Roma Pret vế sự vân hành 
cin các tinh tử 

+ Vê dia lí học, người Агар da dûng phương pháp cũng một 
lắc lấy vị trí của mật trời ở hai điểm trên mật đất và tinh 
được 1° của trải đất dai hơn 90km và chu vì của trii đất là 
35000km. Kết quả này gấn dûng với thực tế 

Do thương nghiệp phát triển sêm, người Arap có điều kiện 
để di các nơi nên từ thế ki IX, û Агар đã có một số tác 
mô tả về Trung Quốc, Ấn Dộ, Xri Lanca. Đến cuối thế ki X, 
Arap còn có một tác зап trong, dó là 
"Địa chí để quốc Hi M 
Vào thế ki XII, 
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нні và Abu Apdal 
(Roger), Weu da 
Rogie’. Trong sách 
mối miền lại chia 
tướng đối chỉ tiếc 


Abe Apdala Yacit, 
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dó tập hop hấu hết những hiểu 
+ Vé bột li học, nhà khoa học 
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e 
ông duoc dành giá là tác 
thời trung đại. Ông en 
con mát người ta nhờ 
nói đến tbüy tinh thế 
sáng trong không khí và 
trời và mật trang khi û 
khi đã tên cao Cũng do 
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эч khúc xa anh sáng trông không khí mà chong ta vẫn аа 
Thấy Ча sng mat tr khi mat rời đã xuống tối 19° dưới chan 
trời Cân ой vào dé, ông tỉnh được lớp khí quyển xưng quanh 
trấi đất dây đến 15km. Ông còn nghiên cdu tác động của ánh 
sảng chiếu rên các gương lố, gương lom và các thấu kinh hội tự. 
Những y kiến сда ông có ảnh hưởng rấ lớn đối với các nhà 
khoe hoc châu Àu Chink nhờ su gol y của ông mà các nhà vật 
1 học phường Tây da chế ra được kinh hién vi và kinh viên wong, 
+ Ve Ma hoe : đống góp của ngời Агар cũng rất quan trọng 
vi Mu nhu по ho mã hóa boc mời trở thành một ngành kho 
học. Chính người Arap da chế tạo ra nổi cft trước liên và đặt 
m là ol - ambik, do đó nay tiếng Pháp gợi là alambie. Họ 
cũng đã phan tích được nhiều chất hóa học, đã phân biệt được 
бало và axit, lại còn bảo chế được nhiều loại thuốc ч 
Nibi Arap còn quan niệm rang kim loại nào nếu phân ah 
16i công đến có những nguyên 18 như nhau, do dó có thé lim 
cho loại này Miến thành loi khác. Vi vay, ho cho ràng từ ai, 
bạc những muốn thực hiện 
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khoa và dac biệt giới là khoa mắt Có lẽ vi xử Arêp nhiều cát 
888, nhiều người bị đau mất nên сас thấy thuốc quan tâm nhiều 
đến bệnh này. Thành tyu y hoc сда Arap còn được thé hiện à 
chô nhiều tác phẩm y học dà được bién soạn nhu Мим Mer 
luân về mất сда Isac, Sách chỉ dán cho các thay thuốc khoa 
mát của Da, Benh dôu mba vè binh adi của Radi, Т chuẩn 
y học của Xina Nhiều tác phẩm trong số này được dich ra 
tiếng latinh và được đăng trong các trường Y khoa д Tây Âu 
suốt nhiều thế kỉ. 


Агар ed một đội nga thấy thuốc rất đông dio, trong để tiêu 
hiểu nhất là Radi (người châu Àu gọi là Kharet) Xina (người 








Bệnh nhân nghèo khi xuất 
khôi phải lâm việc ngay 

Ngoài các bệnh viên, nhà 
thuốc đến các thị trấn đế 
thuốc được thường xuyên cà đến, 
cho tà nhân 

Như vậy, có thế nói trong thi 
những thành tựu rất lớn vé y hoc và là nước đứng hàng dáu 
thế giỏi về sự nghiep y tế 


4. Giáo dye 
Arêp эд di có nến vàn hóa cao như vây, một phán quan 
trong là do sự nghiệp giáo dec. Theo truyền thuyết, Mobamet 
мт 
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rất khuyến khích vite mà rêng kiến thúc Ông nói ` "Kế nào 
từ biệt gia dinh để di tim hiếu thêm và mở mang trí thức là 
kẻ để đang di trên con đường сда Chữa Muc của nhà bác hoe 
còn lính thiêng hơn máu сда người tử vì dao" 

Tuy không có tổ chức chat che nhưng chế độ giáo dục của 
Мар cang bao gốm 3 cấp : tiểu học, trung học và đại hoc 








bo. Nơi học thường là д trong các thánh thất hoặc д ngoài trời 
Học phí do học sinh nộp, còn các khoản chỉ phí khác thì do 
các nhà hảo tâm tài trợ. 


“Trường trung học công dat 
giáo thường ngồi 
tường trong thánh thất đế 
cồn được học các môn van hoe, 
чал... Trong đó, môn ngủ pháp 
ta cho ràng tiếng Arap là ngon nga hoàn hào nhất và al ndi 
ding thở tiếng này thi được xếp vào hạng thượng lưu. 

Các trường trong học này được nhà nước trợ cấp và các nhà 
Mo tâm get do. Vi vậy, các thấy giáo 

cồn các học xinh không phải nộp học phí bởi các khoản phí tón 
trong học tập déu được nhà nước chỉ trả 

Ó ме đại học, trong toàn để quốc có ba trung tâm là Bátda, 
Caire (Ai Сар) và Codedaba (Tây Ban Nha). 


"Trường Đại học Calró được thành lập năm 968. Lic đầu chỉ 








sinh viên kháp dé quốc Атар đều 
viên lên đến 10000 người Ho 
nhà hào tâm cấp học bống Nhà 
sự khoảng 300 ngudi thuộc nhiều linh vực chuyên môn. Sinh 
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viên ð đây được hoe các món ngữ pháp, tu từ Boc, thần học, 
luật, thơ, logich toan... Đây là trường đại học сё nhất ở Ai Cập, 
Ngoài ra, à Cairo còn có một trung tâm khoa học để nghiên 
ейи và giảng day món thn học, thin văn, y học 

Bên cạnh hệ thống trường học, trong toàn dé quốc da xây 
đựng rất nhiều thu vien. Đến đấu thế М VIII, người Arap hoc 
được cách làm giấy cia Trung Quốc Từ đế, sich xuất hiện 
ngày càng nhiều. Cuối thế ki IX, ở Bátda có đến trên 100 hiệu 
sách. Trên cơ sò ấy, trong các thánh thất và û các thị trấn 
déu thành lập thư viện (thành phố Bátón khí bị quân Mông Cổ 
đánh chiếm cd đến 36 thư viện công cộng). Các thư viện này 
thường mở cửa đốn mọi người đến đọc sách, thậm chỉ có thư 
viện còn cung cấp giấy cho sinh viên đến đó đọc sách. Nhớ vậy 
mà việc học tập trong toàn dé quốc không ngừng phát triển, 
Hơn nữa, trong khi ở Tây Au vàn bón dang suy thoát thl các 
trung tâm đại hoc của Агар, nhất là Соса, da thu hút nhiều 
lưu học sinh các nước Tây Au đến học tập, 
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CHUONG уп 
VẤN HÓA TRUYỀN THỐNG ĐÔNG NAM Á 


1- KHÁI QUÁT LICH SỬ CỔ - TRUNG DAI ĐÔNG NAM Á 


Đông Nam Á vốn là một khu vực, möt chỉnh thể với những 
nét riêng của nó, nhưng người ta chỉ mới dán dén nhận thấy 
từ khoảng một nữa thế ki trà lại đây 
1. Không phải là vài thập niên nay, khi trở thành một điểm 
nóng bỏng trong đôi sống chí 
Đông Nam K nối lên như một khu vue địa M = lịch sử có ÿ 
тфа quan trọng 461 với loài người Công không phải bát đầu 
tü chủ nghĩa thực dân bose xa hơn nữa, từ phát kiến địa li, 
khi những quốc gia có mòt nến văn mình lâu đời và phát triển 
trổ thành những vương quốc gA cố, bất đầu tan ta, nơi mà 
he nước thực dan thêm muốn, tim cách chiếm đoạt và chin 
nhau xâu xé, mà Đông Nam А được sự quan tâm nhiều hơn 
cün toàn thế giới 
“Thực ra, Dong Nam Á vốn có một ý nghĩa quan trong trong 
toàn bộ lịch sử thế en. từ những bước di đấu tiên của loài 
người, do những die kiện tự nhiên thuận lời của khu vực, và 
trong từng chang đường lịch wi, còn do vj tri địa li của khu 
vực. Không phải ngấu nhiên mà mới liên bệ của khu vực này 
Với thế giới đã được xác lập thường xuyên trong mấy chục thế 
kl qua. Công không phải ngẫu bie mà da à 
Nam Á những lich, nhà truyền gio hay ngoại 
t 
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Cha Dat Quan, Ibn Hatutah v Ho đã đến day 
xem xét, ghi chép và để lai những tài liệu cho đối sau. 
“Trước đây, người ta thường hiểu tầm quan trọng lich sử của 
Dong Nam А chủ уб la ở vị tri địa H của nó. Khu vye này 
được coi là hành lang, cầu nói giữa phương Đông (Trung Quốc, 
Nhật Bàn.) và phương Tay (Ấn Do, Tây А, Dia Trung Hài) 
“Thâm chi cho đến gin đây trong khí đã dênh giá lại su cổng 
hiến vé van hóa và vai trò lịch sử của Dong Nam A, một số 
nhà nghiên cửa vim goi khu vực này là Tổng thông gió hay 
"ада tu đường”. Quan a 
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người, do vị tri địa li 
được col là một trong 
những giai đoạn lịch 
sử nhất định , một trong những trung tâm thu - phát vân 
hóa và một trong những trung tâm kính tế (chứ không phải 
chỉ là một cải chợ chuyên buôn bán hàng hóa nước пов), 


2. Đông Nam Á là một khu vực khá rộng, trải ra trên một 
phán trái đất, từ khoảng 92° đến 140” kính Đông, và từ khoảng 
28° vi Bác, chạy qua xích đạo dén 15° vi Nam, rất không thuần 
nhất vé những didu kiện tự hin. LA thường, đây là khu vực 
có thể bị kho cần, thậm chỉ trà 
những vùng nềm trên bay gún xích deo 
VÀ có mun thường xuyên tấm tà vào chỉ 


vào 
Nhung những điều kiên riêng của tw 
lại cho Đông Nam А những ảnh hı 











phải có và tạo nên trên đại thế hai mùa ` mùa khô tương đối 
lạnh, mát và mis mưa tương đổi sóng 

Chính gé mia và khí bau hiến đã làm cho vi độ Hà Nội, 
Mandalay, Cancuttadang 1 có thể khê cần đã trò nén xanh tốt 
và trò phủ ; hose làm cho vi 40 gần xich đạo đăng 18 "chi có 
rừng cây rim rap, dän cư thưa vắng và lạc hậu" như các sách 
giáo khoa địa Н thông thường nói về châu Phí xích đạo, th lại 
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са những đô thị đông duc và thịnh vượng như Cuala Lampa 
Xingapo, 0iacacte 

Mün mưa với những cơn mus nhiệt đổi có quy luật ổn dinh , 
а cung cấp nuc để ding trong nam cho đời sống con người 
và cho sân xuất, da tao nên những cánh rừng nhiệt đổ, phoag 
phu vé các loại thảo mác và muong thú. 

Những didu kiện tự nhiên đó làm cho Deng Nam Á thich 
hợp vôi sư sinh trưởng của một эб loi cây eó nhất dinh. Dong 
Nam Á trở thành quê hương của những cây gia vi, cây hướng 
liệu đạc trưng (M tio, sa nhân, dhu khẩu, bố, quế, dan hương, 
trám hương vv.) và cây lương thực = đạc trung là cây loa 
nước (Orisa Sota). Như thế, Dong Nam Á làm thành một khu 
чус thực vật = dia tộc học và đồng thôi củng là một khu vye 
động vật = dàn tóc hoc, tương đối riêng biệt 

Bồi những lẽ đó, gió môn đã tao nên một khu vực được pi 
từ Mu là vis A gió múa". Cổ thế hiểu ekan А gió mia" là 
một phần của địa cấu, nal cớ trồng la nước từ thud va xưa, 
Đao góm mia Nam Trường Giang (Trang Quốc, miền Nam 
Nhật Ban, miền Dong Ka Do và các nước Dong Nam Á n 
nay. Nhưng quá trinh phát triển cia lich sử càng vôi e 
thiệp cia con ngời lâm cho bản 48 của các nước Dong 
А hông bao gồm toàn bộ "chas A gió mba" mà chỉ có phi 
chủ pfe và tiêu biểu của thâu A ^. Mot phần M 
nhu ta da thấy, da gắn Ма với lãnh thổ và do dó với nhỉ 
nn van hóa Nam А và Đông Á 

Phải ndi rằng, gió тда không chỉ dem lại thuận lợi cho con 
ngudi, mà những yếu tổ tu nhiên vin tic dong và tao nén sự 
thi thường tuy vôi hiên db không lớn lám, cho khí hào trong 
vàng Mun nhiệt đối trên địa bàn tự nhiên của khu vue làm 
thành những vòng nhỏ, xen kê giữa rừng nhiệt дд, đổi ni, bờ 
Wis và đống bàng, tac nên những cảnh quam da dạng, với độ 
ấm khá cao. Thuc t£ để khiến cho Dong Nam А thiếu những 
không gam rộng cho sự phát Hiến kinh tế - за hội trên quy 
mê lớn, hiểu didu kiện tự nhiên cho sự phát triển những ki 
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thuật tính tế, phúc tap DS là vấn dé йа sau bảy, nhưng trong 
quà trình tiến triển của thối trung dai, không phải là người ta 
Không nhân thấy bóng đáng của những sự hạn chế da 
Song, nhin chung những diéu kion tv nhiên của Dong Nam 
A là khá thuận lợi cho những bước di đấu tiên của con người. 
Nhang mùa ổn định với khi hâo không qua gay pit vi cà nhiệt 
đo và lượng mưa, địa bàn sinh te nhỏ và phong phủ, kết hop 
ring = suối, dii = ruộng, đã tạo nên những không gian N tường 
cho con người thôi ấy, Không phải ngẫu nhiên mà con người 
4 in dấu vết sinh sống và phát triển cia minh trên khu тус 
này tù những thời gian rất xa xôi 

8, Người ta chứa tìm được û Đông Nam Á nhiều đấu vất 
của quà trình chuyển biến từ омол hinh người (hominid) dën 
nguni vuon (РиһейамАгерив) hay Người tố еб (Archanthropus) 
eel chung là Homo erectus. Didu đó lâm cho một số nhà khon 
học còn nghỉ ngỡ xem Dong Nam Á có phải là một cki эб 
Xoài người không, hay là nubi tối cổ đã từ một nơi nào dó di 
© đến (chẳng hạn như tü Dong Phi). Nhưng máy thập niên 
in đây, người ta đã tim thấy di сб Vươn Ấn Độ (Ramapithekus), 
sống cách ngày nay hơn 10 triệu nam và di cốt Vin Trung 
Qué (8 Lộc Phong, Văn Nam), sóng cách diy а triệu năm. Sự 
kiện đáng chủ ý xây ra cách đây không xa lắm là ngay ở Dong 
Nam Á, người ta lại phit hiện được dấu vet hóa thạch ушап 
bác cao à Pondasng (Mianma) có niên đại 40 tribu nûm và 
Vugn khống 16 Ó Indênêria (Mepanthropus paleojavanicus) có 
thể thuộc giống Hominid, sống cách đây khoảng 6 triệu năm, 
Nhung sự tiếp nối của Hominid, tóc quá trinh tiến tiến từ 
Người tối cổ đến Người, hay quá trình Sapiens hóa đà diễn 
đậc biệt phong. 9 Đông Nam Á mà người ta da có thé tim 
thấy những giai đoạn phát triển của cả hóa thạch Người vượn. 
ча công cu đã co. 

Nhung di vêt, di tich, những van hóa dá са đã phát hiện à 
Dong Nam Á chủng tô ràng rất có thể trên khu vực này dà 
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difn ra quá trinh chuyển biến tù Vươn thành Người Vugn. Con 
sự xuất hiên Ngudi (Homo), quà trinh Sapiens hóa cùng với sự 
xuất hiện sêm nhất được biết cho đến nay của Homo Sapient 
thì đã ró ràng. Cho nën, việc xem adt Đông Nam Á có phải là 
mát cải nói của loài người không, trước đây vấn còn là một hi 
vọng, thì nay dang ngây cang có nhiều khả nang tró thành 
hiến thực Và hơn nữa, dưỡng như từ giai đoạn Sapiens Ma 
hay Вау người nguyên thủy, Dong Nam Á da di tiên phong 
trong lịch sử loài người 

4 Sy xuất hiện “người Мет dai” ð thời đã cũ Mu kì di liên 
với sự hình thành các chủng tộc. Vấn để chủng tộc ò Dong 
Nam Á đã được quan tâm và được giải đáp tù lâu, nhưng đếm 
may những lời giải dap vin chưa hoàn toàn thuyết phục được 
nhiều ý kiến khác nhau. 


Trong ba đại chủng của loài người, được hình thành д giai 
đoạn này, những cu đâm Đông Nam K mang trong minh với 
mức độ khác nhau, những yếu 16 của cà bai đại chủng = 
Môngôlðlt (tam gọi là Vang) và Ostralóit (Den), nhưng trước 
đây thường được xếp vào loại Vàng phương Nam (hay Мен. 
phương Nam) Nhưng căng nhu nhiếu khu vực tiếp giáp khác 
trên thế giới (Tay А, Bác Phi), có thế Deng Nam А cũng M 
một khu vực tiếp giáp mà 0 để, hình thành một tifu chôn, 
riêng mang những уба tố của hai đại chủng nằm û phía be 
và phia nam của nó Vi thế, những dé nghị gấn đây nên bố 
tên củ (Mangilóit phương Nam) mà gọi là Tiếu chủng Đông 
Nam Á, phải chang muốn phân ánh thực tế dé, là hợp IÍ hơn ? 


“Tiếu chủng này lại chia thành hai nhóm “chỉnh, được gọi là 
nhóm Anhdônddlen (Indonesien) và nhóm Nam Á (Austro = 
Asiatique). Nhóm 1h nhất (Indonesien), chû yếu là những người 
dang sinh sống 8 mot số vùng trên Tây Nguyên (Việt Nam) và 
vũng rùng nai ngoài hái đảo mà trong họ, yếu tố Den dim hơn 

thờ hes, mà yếu tố Vang đâm hơn Den, là phán 
i» Dang Nam Á còn lại 
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Nhu thể, vë mặt nhân chủng, những người Dong Nam Á déu 
it nhiều có quan hệ gn gii với nhau và phân biệt khá rõ nét 
với những cu dan phương Bác và phương Nam. 

д lớp trên của một ső di chỉ vam Һба Наа Binh, người ta 
tim được những công cụ đã có mài lui Những losi công cụ 
này được tìm thấy trước tiến trong các hang động д Bác Son 
(Lang Son = Việc Nam) và thuật ngữ “Van Ада Bắc Sơn" được 
dang để chỉ một bước phát triển cao hơn của để môi û Việt 
Nam và it nhiều có thể tiêu biểu cho giai đoạn Ра mái trung 
ki ð Đông Nam A - dà môi có gốm và có đấu vất rû hơn cin 

nghiệp trồng rau củ. Niên đại của "Van Мда Bác Son” là 
khoảng 10000 nam - 6000 пат cách ngày nay. 

Riu mài lười kiểu Bác Son đã được phát hien д Niah (Xaraoác) 
với niên dal sêm hơn một chất, д Guskechin (Malaisia), nhưng 
lại muôn hon một i, ở Bukit Talang Xumora), Kendeng 
kambu (Giava) v.v. Nhu thế, rio mài lười ở Niah và Bác Son 
cũng là những công cu đá mài sêm nhất trên thể em 

Dong Nam Á bước vào giai đoạn đá mài hậu ki tù khoảng 
6000 nam trước đây, vôi ahững công cụ đã có điện mài rộ 














hơn, vôi dó góm và dö trang súc phong phủ, đẹp dé hon, như! 
đặc biệt là với việc chuyển từ nông nghiệp trồng vườn (rau cù) 
sang trồng lês 


Û Dong - Bác Thái Lan, dấu vớt hạt lin in trên gốm hay 
infu trên trong gốm đà cổ rất sêm > tờ khoảng 6000 năm 
TON, bào tù phấn hoa Ма Oryza cũng có mát trong một hang 
thuộc van hóa BÁC San. Ó en ta cûn phát hiện 
được cả dao dà dùng 18 ты! Lan), lim đá 
(Campuchia) 

йо ràng Dong N: 
với những nét nối hat 








thuần dưỡng sang 
của nghề làm đố gốm và nghề дм. 
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Tuy mbien, do tính chất phân tan của địa bàn tu nhiên và 
sự han ché dan số, việc lượm hái sin vêt tự nhiên vẫn ed vị 
їн quan trong Nóng nghiệp được tiến hành với nhiều loại cây 
trống, theo quy mô nhỏ và xen kê phác tap ; chân nuôi cũng 
được thực hiện kết hợp vời nông nghiệp, phân tán và chủ уб 
nàm trong nến kinh tế gia dinh phụ hệ (hinh thành vào сый 
thời kì dá mới) б 


b) Voi niên đại trống rao cû (khoảng 10000 nam - 6004 
nam trước đây) và nông nphip trống Ма (iù khoảng 6000 
тат = 5000 năm trước đây), vôi đặc trừng ki thuật trống lê 
nước và những công ev lao động, Dong Nam Á đã trở thành 
một trong những trung tâm nông nghiệp phát triển sêm và là 
môi trong những mô hinh nông nghiệp chủ yếu trên thế gil. 

“Tuy nhiên, từ thời hậu ki đá mêl, kỉ thuật và nén kinh tế 
nong nghiệp à Dang Nam А da bị ebang li và mất vị tri dia 
đấu. Cho đến thiên ki Ш ТСМ, cw dân Đông Nam Á vin chỉ 
mó, canh tác nông nghiệp trèn thém cao các cơn sông, Sang 
thiên ki IL TCN., thậm СМ sang nửa sau tiên kỉ này, mới tiến 
dán đến các chân ruộng thấp, đến đồng bằng rộng lon, Như 
thế là sự phát triển nông nghiệp trên ruông thấp của cu daê 
khu vực may chim bon Ít nhiều so với đống bàng Hoàng Hà, 
xông Ấn, sông Hàng, và cham hơn đồng bằng Medopötami (Lưỡng 
Ha) và AI Cap khoảng mươi thế ki. Nguyên nhân của dah hình 
46 là sự phân tán của dia bản tự nhiên, tính dao dong của khí 
Мы và sự hạn chế khả nang tập trong din cử 

©) Gida các vùng à Deng Nam Á, tính dac trung dia phương 
của công cụ sản phẩm và cả sự phát triển không đống đều wil 
nhau da cổ thế thấy rõ Dấu vết nêng nghiệp rồng Ма xuất 
itm sêm trong các di chỉ ở cao nguyên Khorat, nhưng vũng 
tiến sêm hom cả là châu thể sông Hồng (hiên ki П TCN) i 
đồng bàng sóng Iracadi Mê Nam và văng đông ~ bác Тем Xap 
(Tonle Sap) lại muga bom nữa (thiền kỉ 1 TCN), cần những 
cũng khác thi phải đợi đến những thể kỉ cuối trước Công nguyên. 
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Э Vài chục ват lai đây, Deng Nam Á có sự phát triển nhây 
vọt vé kết quà nghiên cửu tiến së và sơ sử, dac biệt là việc 
phát hiện hàng lost di chi van Ада ii daî Đông û Việt Nam 
và Thái Lan. Những kết quà đ đã khẳng định tinh chất bản 
địa của nghề đúc đống và cũng cho thấy niên điểm bất đấu 
của thời đại kim khi không muôn mang. khoanh lại trong nam 
thế kỉ trước Công nguyên, hose quả sâm (101 3 - 4 nghin nam 
trước Công nguyên) như người ta nghi trước đây, Thời ki này 
được bất dáu từ khoảng đấu thiên ki II TCN, ở đồng bằng sông 
Hóng (Việt Nam) và à Thái Lan. 


Dong Nam Á hấu như không có một giai đoạn đống đã riêng 
biệt, đồng thau được эй dung ngay từ đầu với mức d6 hạn chế, 
bên cạnh gô, đã. Tỉnh trang không sản đồng và điều kiện tự 
nhiên ở đây khiến cho thời ki đồng không thể xuất hiện sêm 
hon và công cụ đồng cũng không thể phát huy được tác dụng 
trên một địa bàn đa dang. Cho nên, trong khoảng hai thiên ki 
cuối ТСМ, chỉ có cu dan đồng bảng sông Hồng (Việt Nam) là 
эдт phát triển nghệ đúc đồng, phát huy được tác đụng của 
kim loại mày và có didu kiên tiến nhanh hơn trên quy trinh 
hinh thành xã bội có giai cấp và Nhà 

М cuối TCN, với giai đoạn Dong Son 









bude vào giai đoạn phát triển cia đỡ đồng vh vấn Ó trong thời 
tiến sử, cồn mọt số vàng khác vấn chưa có đấu hiệu của wv 
phát triển cao hơn 

Nhu thế, trong thôi đại Đóng, các vùng khác nhau ò Do 
Nam A phát triển không đồng dés, thể biện khá rõ nét những 
đc trưng cùn tổng vòng và nhìn chung tốc do tif hộ da chậm, 
lại đáng kế so với những khu vye tiên tiến trên thế giỏi iac 
biệt trong thi, H 1 TCN). 

6. Vào những thế ki tiếp giáp của Công nguyên, trên cơ sở 
phát triển của đó đống, 45 sắt bát đấu được sử dung phá bien 
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û Deng Nam Á Các tức Dong Nam Á ndi chung (tri eu dan 
đăng bàng sông Hóng da phat trim sêm hơn) ЫМ đấu dung 
trước ngưỡng của của sự hinh thành xã hi có giai cấp và Nhà 
nước. Nếu như dó đống chưa thế dem lại hiệu quà dang kf với 
quy mà rêng trên dia bàn đa dang của Đông Nam Á thì đồ alt. 
4а có thể lâm được điển đó Cũng không phải йа nhiên mà 
với 46 sắt, Dong Nam Á đã lấy lại được nhịp độ phát triển eba 
minh trong hơn một thiên ki cia Công nguyen mac dû vẫn 96 
không Ít khó khăn 


та khoảng đấu Công nguyên đến thế ki УП là giai đoạn lịch 
si sơ kì eda các nước д khu vực Dong Nam Á Trong giai đoạn 
niy, một thời gian khá dại sau nhà nước Văn Lang, Âu Las, 
sự phát triển của dó đồng và bước đu của đố sắt mới tạo điển 
kiện cho sự ra đời của hàng loạt quốc gia sơ М à miền Nam 
của khu vực, các tiểu quốc của những cư dân ndi tiếng Nam 
Dio hinh thành rải rác д vòng ven biến từ phía nam HAI Văn 
(Việt Nam) đến bán dio Malaixis và trên một số Mi dio ; còn 
các tiếu quốc của những cu dân nói tiếng Môn - Khome hinh 
thành trên lưu we sóng Irnoadi, Me Nam, Semun, Mê Công... 
Trong các nước mày lai nói bût lên nước Phú Nam với vai trò 
сда cw dan mới tiếng Nam Dio kết hợp với cư dân bản địa = 
người Môn cổ. Nét nối bật trước tiên của các quốc gia so M 
Đông Nam Á là sự sáng tạo của các nhóm tộc người trong việc 
xây dựng nhà nước của minh, dựa trên sự phát triển của đố 
a và nến văn hóa bàn dia. 


Sự hình thành các quốc gia này còn gin liên vôi việc tiếp 
thu ảnh hưởng của van hós Ấn Dê và Trung Quốc là nhữt 
trung tâm văn hóa lên û liên bên cạnh Sas nûn, giữa các tiểu 
quóc với nhau vån thường xuyên c mới lên hệ, trao đổi văn 
hóa và sản phẩm, đống thời vẫn phát triển bản sắc van hóa 
Tiếng сда mỗi liểu quốc, mỗi tộc người 

Ánh hưởng của van hóa Ấn Dạ lan 1да một cách siu sắc 
trên phần lớn Dong Nam Á Vé ảnh huóng này, Хобе (0. Code) 
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đđã dành hin chương II trong công trình của mình”) để ndi vé 
Án Do hóa. Ông da dua ra dish nghĩa vé sự Ar DO hoo, nếu 
lên những bằng cử đầu tiên của công việc này, trình bày những, 
nguyên nhân, những phương thuc tao thành các cơ só ban dáu, 
điểm xuất phát cung những соп đường lan tỏa van hóa và cuối 
cùng đã đánh giá mức dó thám nhập của văn hóa Án Độ vào 
Dong Nam А. 


“Thiết tưởng không cán phải nhắc lai à đây sự trình bày và 
phân tích hợp N của Xodet Chỉnh ông cũng cho ràng những 
người Ấn Do đã không hé tiến hành một cuộc chỉnh phục bàng 
“quân sự nhằm thôn tính một quốc gia nào, rằng ảnh hưởng 
vân hóa Ấn Dộ chỉ như một lớp vécni phủ trên một nén van 
hóa chung сда “châu А gió max", trong đó mối vàng, mbi quốc 
gin đã không bị mất di tinh cách riêng, độc đáo của mình. Tuy 
nhiên, nhẩn mạnh ảnh hưởng sâu sắc của vân hóa Ấn Do, ông. 
da dua ra một tên gọi cho khu vực là “An Độ bên ngoài” (Finde 
extérieure = y muốn nổi vê một Ấn Độ ở bên ngoài Ấn Dó 
chính tông, cũng như có tác giả sau dó it lâu goi là một nước 
Ấn Do rộng lớn kor? 


Quan niệm và cách gọi йу không thể xem là đúng dán duge 
vi chỉnh nd mâu айа với hinh thức và mức độ ảnh hưởng 
của vân hóa Ấn Do à Đông Nam А, đống thời phô nhận một 
thực tế là vùng chịu ảnh hưởng van hỏa Ấn Độ vấn có Ít nhiều 
Anh hưởng của vân hóa Trung Quốc, của cà các tộc trong khu 
vue VÀ ngược lại vâng chịu ảnh hưởng vân hóa Trung Quốc 
cũng có it nhiều ảnh hưởng van hóa Ấn Độ v.v. Vấn để này 
cán được tiếp tục nghiên cửa, song ngay bây giờ công không 











0) zeen liae us өл tari майына d Darme Orient 
Nok 1944 Trong ыс phẫm của тие. Хада га инш tay be vi Мө Ẩn 
у thơ орча rog Do ш Su ua cia ти nộ ân a <S tà đúc diam qua 
men Naa, vẻ wang quyền эшк tức ¿sa аж wung in d ión Ue у gio v 
Pht p, һе шл чь ите ию her Dau Ие му) Ven 
(Ph nger m phung Ven đến dar (S34 w 19 

(A) бент шт h Ç Die making of Cremer Inda Londen. IU 
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thế hạ thấp tình chất tương đồng, thống nhất trong khu vực, 
không thé đôi lap vũng Anh hường vân báa Trung Quốc với 
vùng ảnh hướng van hóa Ấn Do Trong thực tế, sự phát triển 
lich sử cũng là quà trình chuyển hóa. tác đông lân nhau của 
những уба tô vàn hóa trong khu уус và ngoài khu vực, để cuối 
cùng hình thành nên những ương quóc ‘dên độc” với nén văn, 
hóa dân lộc, nhưng không tách rời những mối quan hệ vôi các 
nước khác д Dong Nam Á 

Giai đoạn hai, thế ki X - XV, là giai đoạn xác lấp và phát 
triển thịnh đạt сда các vương quốc "dim tốc, lấy một bó tộc 
đông và phát triển nhất làm nòng cốt 


Gini đoạn này đã trải qua một khoảng thời gian có tinh chất 
chuyển tiếp từ thế ki УП đến thế ki X Trong dó có sự hinh 
thành mới của một số quốc gia во kl, sau sự lan vô сбл Vương 
quốc Phù Nam (nhu Sri Vijaya, Kalinga, Campuchia, các quốc 
йл Môn vh Mifn) và trong đó, тас dù môi là bước đấu, một 
96 quốc gia này da tạo nên những kỉ tích văn hóa nhu tổng 
thể kiến true Boetbudu д Giava. 


Trong giải doan này, nếu như ò Ấn Dó thường xuyên có 
những biến đông bên trong và sự lan ta van hóa bên ngoài 
dà giảm hån xuống, nếu như Trung Quốc phải trải qua những 
con không hoàng và suy thoái từ cuối thời nhà Tống đến nhà 
Nguyên, còn châu Au bị chim dám trong chế độ phong kiến 
phân tan và lac hậu, thế giới bị xio động duói "dấu hiệu cùn 
người Mông Cổ" trong phán lên thế ki ХІ, thì Dong Nam А 
nối chung da đứng vững và vươn tối đỉnh cao phát triển của 
minh và có le, của cả loài người 























O) Thor G X. rg төте iu Ve ca Trung Ac không lạt gih anin 
w ie mi tiên се was thơ tip c quốc ge hang manh à bến paang Nom. 
Tà dabu ding ch x W aking chọn a at ca ha Kam. eme ca iy. 
Tức бони. Nomao т» hung trưy bếp ка ga dian xa vết сә са. ANG VN 
an A Trey бол. Nim ма тө La ake ding dang cis Бн dip di Ure WX p 
mang Kami A di dé меп бв tâm iw ve тё ний өчө c< AN đo tình chứng, 
ipie Nonea кик Ma A ы 
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không phải là dë thấy được những yếu tố 

công đồng người nhỏ hon đã in dấu vết như tì 

sông đồng người lớn hơn ở ngoài 

mày còn cán được tiếp tục nghiên 
Day còn là giai đoạn phát 

tế khu vực, hinh thành những 





ча nhất là những sản vật thiên nhiên (các losi gb qûy, hương 
Мм, gia У, dà quỷ, ngge tra, sông tệ, cánh kiếm, thiếc.), Da 
sứ một thời, Ш buôn của nhiều nước tren thế giỏi đổ xb đến 
đây buôn bản, mang sin vật Dong Nam А vé nước ho hay đổn 











(б) Các họ gà thế эе wake aa dành ра thông đăng những ng hến van bón 
ıu têng ca eke esa lọc Dong Nam А. Man ат go day, hông тёп Мей của 
thể eg đi wo ади ш» củ ыш nga ама ра lạ và bo аы ыз nhộn nhông 
à w văn м = ww nalne cia các ie ис иең khu vực Deng Nam A, cing hông 
“ống Men của по vn ao wq ч мә chung. 
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hình thành à Đông Nam Á thói trung dai. Cuối cùng thi tất 
А những vương quốc được xác Mp dén là những quic pi cổ 
sóng cốc là mot bộ thc tương đổ đông dic một nén kinh tế 
Yang chắc và một nến vân hóa dan мс đã hình thánh. — ^ 
Û đây, có diéu đăng chû ý là ngudi Men da không thể ding 
văng để Wp vương quốc rieng trong “em bdo áp thiên di nà 
dang hóa" của người Ты và ngư Miến tè phương Bác xuống 
Nang người ndi tiếng Ма Lai - Da Dio trong tồi trung dei 
là những người rất lish hoạt để làm án sinh sống, để chuyển 
hán Có lẽ vì thế mà không û das trong Khu vực Deng Nam 
Á, ho có thế lập ntn những quốc gia rêng, bin vững Họ đã 
lập vương quốc cổ Champa trong hơn 10 thế ki, nhưng dé 
сша giả đoạn này dã chuyển hóa thành một bộ phận của mute 
Việt Nam, Ho sống tập trang ð bán dio Malaya, nhung chinh 
û đây ini gn như chưa lá nào lập được một vương quốc thống 











duoi sự xüc tác của những nhân tố hoàn toàn mới là vân minh 
Bi giáo và qiy tộc mang trong mình cả tham vọng cùng đồng 
nhân Trung Hoa và một vài nước khác. 











Các 

hình 
muôn hơn một it (thế ki ХШ ` XIV) và kéo dài sự thịnh 
vượng đến thế ki XVII ; Vương quốc Campuchia đã suy thoái 
từ thế kỉ ХШ = XIV. Nhưng nhìn chung, thế ki X 
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môt bước ngoật đổi với Đông Na 
vye này bắt đầu suy thoải 

Từ đấu cho đến giai đoạn này, Deng Nam Á không ding 
ngoài con đường phat triến chung của thế gioi - con đường 
hinh thành và phát triển chế độ phong kiến kiểu phương Dong, 
song su phát triển của Deng Nam K vin mang những nét riêng 
doc dio : từ những dida Men tự nhiên và kinh tế của minh, 
Dong Nam А tổn tại nhu mot khu vue ring, trong dé diễn ra 
яза trình hình thành các vương quốc phong kiến, б gắng ding 
"agi sự cô lập buôn t của châu Au ¡ những хдо trên trung 
dë quốc Trung Hoa, sự xâm lược của người Mong Cổ và nhà 
Nguyên, cũng như cả những biến động trong đồi sống chinh trị 
của Ấn Do. Cùng chính vi thế mà nd vươn tới dinh cao của nó 
а của cả nhân losi trong một giai дол đảng quj, nhung cũng 
ià một giai đoạn hiếm hoi cho đến nay, mà thiên nhiên, trinh 
độ ki thuật và tinh hinh xã hol đã quy tụ cho nó. 

7 = Sau gini đoạn này, Deng Nam K bước vào giai đoạn ba, 
ial dogn tuy thodi của các tương ибс phong kiến. Dương 
hiên nhu đã ndi Ó trên, sự suy thodi trong mối nước không 
bất đấu ngay từ thể ki XVI, hay cũng không đợi đến cuối thể 
kì XV. Nhung nhìn chung sự suy thoái đã bát đấu từ day, tri 
qua một quá trình mà mỗi vương trio đã tàn đụng các tém 

trong xã hội của minh, nhung lại không còn di sắc thực 
Wor những đôi hài thay đối nén kinh tế - за hội đã trò nên 
trả tr và bị tiêu hao vi những cuộc chiến tranh nhằm xác định 
lanh thổ và quyến Ive. Nhưng nhân tổ có ÿ nghỉa quyt định 
dẫn tài sự suy sup của các vương quốc là sự xâm nhập của 
chủ nghĩa tự bản phương Tây, được тд đấu bàng cuộc tấn công 
cia người Bố Đào Nha vào Vương Quốc Malacca 


А, các vương quốc ð khu 

















H - VAN HÓA ĐÔNG NAM Á 


Cũng sinh tu trên mêt khu vực địa H, cu dan Dong Nam Á 
da sáng tao nên một nén văn hóa bàn địa có cội nguồn chung 
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từ thời tiến sử và so sü trước khi tiếp xic vôi văn hóa Trung 

Hoa và Ấn Do. Trong tinh thống nhất khu vực, nén van hóa 

đố có тоба gốc và bản sắc rieng của 

triển liên tục trong suốt chiếu đài lich 
Nam А có những dac điểm văn hóa chung, tao nén tính 





van hóa là vi cư dân ở đây có chung một nến tång văn hóa 
Nam Á (Culture Austroosiatique), lấy sản xuất 

nước làm phương chính 
các cứ dân nông nghiệp trống ên nước, Đông 
những hàm chữa những nét tương đồng trong 
thống thủy lol, mà còn có đôi sống văn hóa tinh 
phong phủ, trong dó bao tròm tất cà là chu trinh của đồi 
nông nghiệp Ма nước Vi thế, từ những truyện thấn thoại 
M hội, từ phong te tập quán đến âm nhạc nghệ thuật, 





iH 


mûn hát vv.. déu Ít nhiều chịu ảnh hưởng và phân duh đổi 
Ming của cu dân nông nghiệp trồng Ida nước: 

1. Cũng như nhiều dan tộc khác trên thế giới, û giai down 
phát triển đấu tiên của minh, khi mà nhà nước chưa ra đời, 
các cư dân Dong Nam А chưa có hệ thống tên giáo hoàn chỉnh 
“Nhiều người đã dung thoyết "Ven vật i tất cả 
những bình thúc tin ngưỡng ô Đông Ni Hindu 


giáo, Phat giáo và Khô giáo được truyền bá tôi khu vực này 
Trong số các hình thúc tín ngường nguyên thủy thi bái vû 
giáo là hinh thức xuất hiện sêm hơn ck. Những ý niêm bái vật 
giáo xưa nhất А những ý niêm về sắc mạnh siêu nhiên của tự 
nhiên. Theo quan niệm của người lào trong thế 

mà con người càm thấy được, có vô vàn những D (та): 
"phi" rüng, "ph ndi, "phi lửa "phi" rong, chủng có ảnh 
hường lôn đến đời sống con người. Người Xacudui  Indóntxia 
Ча rằng mol vit, tù các vật sống mhu 

ча và tri, võ giác như đá, cây, sông, mêt trời, mật trăng, mưa, 
i. déu có linh hôn Người Thái goi những lực lượng sibu 
nhiên, thán Ы bằng cải tên chung là "phi" Các "ph" Ма, "phi" 
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nai, "phi" bệnh tat, nhất là “phi” benh tà, bệnh đậu mùa. cd 
một эйс mạnh ghé góm, đáng sợ Đối vời người Lào và ngudi 
Khome, trong đó thần dà và thấm mii là quan trong hon cà 
Ngudi Lao dat những hòn dà thiêng trên bản thờ của gia dinh 
Người Phông à Campuchia cho rằng đá là nơi cu ngụ của thân 
bản dia, thần nhà. Ho chỉ dem những "viên dà thần dó ra khỏi 
bàn thờ khi làm lẽ tế lớn. Trong số các thần си ngo trong đá, 
trên núi mã cu dân Đông Nam Á thờ phụng thì chăn dát- vị 
thần bảo hộ, phù trợ cho nông nghiệp = bao giờ cùng là vi 
Wës tối cao 
Do cuộc sống gắn lién vei yêu cấu phát triển móng nghiệp 
trống lis, nan bản cạnh việc sing bái tự nhiên, tín ngường 
phn thực vài những nghi thức cấu mong được mba, cấu cho 
các giống loài sinh sôi nấy mở... rất phát triển д Dong Nam А 
vào buổi đấu của lịch sử Trên mêt trống đồng, xen kê gita 
các Ча mật trời là các hinh tượng sinh thực khí nam nữ cách 
điệu hóa ; những hinh cóc trên mật trồng làm ro ý nghĩa cấu 
mưa của những "trồng sám thời Deng Son. Cu thé hơn nữa, 
trên náp thạp đồng Đào Thịnh có 4 cập nam nữ giao phối, vừa 
vất tự nhiên vừa có y nghĩa của nghi lé phán thục Việc thờ 
các hinh sinh thực khí của người Châm, ngudi ТЫШ, người 
Démp Nam А rất gấn vải tục 











GO 
thờ linga của Siva giáo Song ở 
lại hết sức đọc đáo : một day 7 
1 linga ding trên yoni lam 
linga có vô bọc vv Những 
mông, người Deo, những tuc 
trống của người Vit, người Mường, 
người Shan... những 16 công tế, tranh 
dân tốc khác, đến những trò chơi 
đổi nam wa. phổ didn д Dong Nam Á Ít nhiều đều phản ảnh 
nehi thức рыда thuc của một xã hội nông nghiệp 

Có 1ê cũng bất nguén từ quan niệm "van vit hữu linh, các 
dan tộc Deng Nam Á cho vàng mỗi người déu có không chỉ 
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mbi mã là cả một nhóm bón, ma. Người Thái den (à Việt Nam) 
tin ring môi người có 120 hón. Theo P Maspero, người Khome 
ng mbi người cd 9 hó chính, người Mường - 90 hin, 
"người Thái à Bác Lào : 32 hay 34 hóa. Người Viet li cho ràng 
mbi người có 3 hôn và dan ông có số via И bon dan bà (7 và 
9 ма). Các hên déu có liên quan mật thiết vôi cuộc đời của 
mbi con người ` nếu có chuyên gl xây та vôi hôn thì người để 
sẽ dau ốm, néu hôn rời khỏi thể xác thì người đó sẽ chết di 
Vi thế họ cũng tín rằng cuộc sống kháng chấm đứt sau khi 
chất mà chỉ là sự chia tay tam thôi của người chết với những 
ngudi đang sống Bồi vậy, con châu thó phong 16 tiên không 
ehl để t) lòng trì an và thương nha những người da khuất mà 
còn là sy mong muốn tổ tiên tham gin và phù trợ cho mình 
trong mọi công việc. Tục thờ công tế tiên và bón ma những 
người chết dà trà thành một nghi thúc tôn giáo 

Tất cả những hình thức tín ngường dan gian đó dã dược 
bio tón trong suốt quá trinh lâu dai, đồng thôi cổ tác dong to 
lên t các tôn giáo được truyền bá vào sau Không phải ngấu 
nhiên mà một nhà nghiên cửu đã nhận xét rất ding ràng 
Sau khi Phật шо, Ấn D giáo du nhập vào Deng Nam A, 
những quam niệm và nghi thức tôn giáo bản địa vin tiếp tục 
được duy trì và ed Anh hường sâu эйс đến hai tôn giáo kin 
VÀ, trong quá trinh tiếp xûe với tôn giáo, tin ngưỡng bản dia, 
chủng đã phải thay đối khá nhiều). 

тї những thế ki dáu Công nguyen, những tôn giáo lớn từ 
Ấn Độ (Ấn Do giáo và Phật giáo) và từ Trung Quốc (Nho gido, 
Dao giáo) bát đầu du nhập và phát huy ảnh hưởng tải đời sóng 
của các dan tóc Dong Nam A. 

Trong buổi đấu lập quốc, người Phù Nam có thể da tiếp thu 
và thờ các vị thấm Ấn Б йо, nhung was lại theo.Phật giáo 
và trò (hành một trang tam Phật gio ở Dông Nam А. 





# 














Û) en ны DA. Lich ıê Ding Men A. Bản dich = NXR Chem en 
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Các tôn giáo Án Dé công có vai trò rất да đổi vöi người 
Cham. Qua bia kí, nghệ thuật điêu khác , ta thấy ch hai tên 
giáo lớn của Án Do là Phật giáo và Ấn DÖ giáo déu đã có mat 
9 Champa. Nhưng tôn giáo được thịnh hành nhất là Siva giáo 
Nguoi Châm thờ thn Siva chủ yếu đưới dang Siva- linga biểu 
tượng cho súc manh sinh thành của vũ trụ, cho uy luc của 
vương quyền. 

Như nhiều дап tộc khác ở Deng Nam Á, ban đấu người 
Khome công tiếp nhân cả bai tôn giáo của Ấn 00. Nhưng rồi 
họ đã kết hợp nhiều уба tế khác nhau lại thành hinh tượng 
tôn giáo mới là Hari Hara - một hình tượng kết hợp cả Siva 
và Visnu. Từ thời Jayavarman II (802 -850) bắt dáu áp dựng 
mt tón giáo môi ` thò thấn = Vua. Để làm việc này, đức vua 
da cho dón Hiranyadama = một pháp sử Balamên, vé kinh đô 
day kinh và giáp làm M thn - Vua Theo dó, đúc vua nhận 
tü tay thấy Balamên chủ lễ một linh tương linga dé đưa vào 








thời Ăngeo déu phải có trách nhiệm xây đựng cho minh một 
đến tháp dé đạt linga của vương tridu. Vi thế, ò đây đã mọc 
lên những đến = tháp ki vi tượng trưng cho vinh quang chdi 
ngời của thời đại Angeo. 

Phat giáo vào Campuchia ngay từ budi đấu cùng với Ấn DO 
giáo. Trong sust thời kì Angeo, Phat giáo tón tại song song với 
ton giáo thấn = Vus Bát đấu từ thời Jayavarman УП 
(1181 = 1219), đạo Phat mei trà thành quốc giáo của người 
Khome. Từ thế kỉ ХШ, Phật giáo Tiểu thừa trở thành tôn giáo 
lấn daa chủng, Die Phật trở thành vị 
Người thay thế cho Vua — thán Ngôi 
công trở nên gén gû với dan chủng 


Ngày may, Phật giáo Tiếu thừa vấn là tôn giáo chính của 
một ngôi chúa riêng và chòn Phat 

‚а trò thành trang tâm văn hóa của các làng xóm gún xa. Phật 
28T 
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áo góp phần dang kế vào việc liên kết mọi thành viên trong 
за hỏi Campuchia vào mộc nếm van minh chuag. 

Phat giáo cũng da sở mật ở Misnma, Thái Lan, Malaixia tà 
rất sêm. Theo nguồn sử liệu cố của Xri Lanea - cuốn Mah: 
Малаа và bût tich số 13 eda Уша Asôcs, thì каз khi định de 
Š Pataliputra, Азбса đã phải 9 đoàn truyen giáo ra nước ngok 
trong dó có môt đoàn gốm З cao tăng đã tới vùng Dat Vin; 
(Suvarnabhumi) ð phía đông. Vào những thé kỉ đấu Công nguyên, 
hai thành phố Thaton và Prûme đã là những trung tâm Phật 
giáo nối tiếng Tại đây người ta da tim thấy những kiến trüc 
Xtupa bằng đã, tượng Phật А di đà và Quan thế âm Bé tit, 
A mt ома te sớm 20 ER bàng vàng ой khác os 








doen kinh Phat thuge phai Tiếu thừa và Мар trim bàn ta И 
bằng đất nung có khác những đoạn kinh 8anxcrit thuộc phải 
Đại thin. Có w Phật gáo triển ð đây cho đến thë ki 


а a 

IX WM suy yếu dán, để ró, dén đấu thế ki XI (bát đấu từ 

thôi Pagan) lại hưng thịnh và trò thành quốc giáo của Mianma 
các công 








“Thời ki Pagan là thời ki xây dung các công trinh tôn giáo vi 
đại eó một không hai trong lịch sử Mianma. Chi riêng à Pagan 
dà si 191000 cong hình lỡ thẻ à ri qua nhiên Mn tia 


E 
tai, dich hoa đến nay vấn còn gần 5000 chùa tháp. hông phải 
ngẫu nền mà ngili la thông gH Mama là Ча nợ 


д miền Trung Thái Lan, dac biệt là à Nakhon Pathom, người 
ta da phát hiệp được nhiềo di tích Phật giáo cổ, như các bánh 
Xe pháp luân ха bằng đá, các tấm thở có hình Phật bằng đất 
mung. Ngoài ra các hinh Phát cûn tìm thấy û Nakhon Rachasima. 
(Korat), д Sungai Kelóc (Narathivad.. déu thuộc phong cách 
Amaravati của Ấn Do (thế ki I = Ш sau Công nguyên). Diéu 
46 chủng tô Phật giáo đã có mát д Thái Lan rất sêm, ít nhất 
cũng từ những thế ki đấu của Công nguyên. Dòng Phật giáo 
тау còn tốn tại ở miền Trung Thái Lan, trong phạm vi của 
Vuong quốc Môn Dovaravati và đã tạo nên 8 đây một phong 
cách nghệ thuật độc đáo ~ phong cách Dovaravati 
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“Trong khi đó, û vũng ven bién phia nam bên bó vịnh Thai 
Lan lại là nơi truyen bá của Phật giáo Đại thùa. Theo một số 
эзди sử Hiện, vào nam 417, mêt doin truyền ger của Vus 
Kusana đã đến Xumatora, ri sang Giava và ngược en Campuchia. 
д Bukit Xegumtang gấm Palembang (Xumatora, ð phia nam 
tinh Giembe (Đông Giava), ở Xepags (dio Xelebe thue 
Indonézia, người ta đã tim thấy эме thể hiện dic 
Phật à thế ki П ` Ш Công nguyên Sau dó, vio thé kỉ VII 
mot cao tang Án Độ là Dharmapala da đến Xumatara. Ông là 
ngudi đặt nến móng cho Phat giáo Dol thùa - một dong tal 
wang quấn dio Indonesia. Tử diu thé ki УП, ch một vang rộng 
lon bao gm Xumatera, Giava, Bocentê, một phán bản dio MA 
Lai và vüng duyên bãi nam Thái Lan, đếo thuộc quyền cal trị 
của Vương quốc Xrivijaya. Trong suốt bón thé ki tn tal, Xrivijaya 
là một trong những trưng tam Phật giáo lon nhất ở Dong 
Nam Á 
"Phật giáo được truyền bá vào Lio từ khoảng thë MÍ VII = УШ, 
những chỉ đến thôi Pha Ngồm mới chinh thúc trò thành quốc 
giáo của Vương quốc Lan Yang 
Suốt nhiều thế ki, Phật áo đã cổ vai tr to lớn trong đời 
sống chính ti xà hội và тав Мда của си dän Ding Nam K Vi 
thế các tổ chức sự tang công như nhà nước rát chủ ý Hi việc 
phổ bién tu tưởng Phật giáo trong dân chúng, dac biệt là q 
hệ thống giáo doc gei chúa không chỉ là trung tâm van ha 
à còn là bình tượng cho chân - thiện = mi đối với moi người 
dan, trở thành nơi luu giữ và phó biến van hóa, tri thúc cho 
dân chúng 
мм thế, vào những thế Ы УШ ` ХП, khi mà D gito bát 
đấu được truyền bả rêng rai thi è Dòng Nam А đường nhu 
không còn mảnh đất trống nào để nở bất rễ và phát triển, Thể 
mbung, từ thế ki XII, Đông Nam K đã chuyến minh. Với sự 
giàu có vé khoảng sản và hương tu, Dong Nam Á đã thu hút 
được sự chủ ý của châu Âu. Mat Khác, giới cảm quyền vi nhiều 
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lí do cũng sån sang mò của cho các thương nhân đến buôn bán 
và truyền giáo. Các thương cảng và các trung lâm buôn bản 
đã được mê mang và phát triểm dọc theo các bờ biển Dong 
Nam Á Dé là một mới trường hết sûc thuận lợi cho những 
thương nhân Hi gido đến đây buôn bản và truyền đạo 


Theo các tài liệu Trung Нов, nam 1281, Malayu đã cù hai 
ıs thần theo doo Hồi tên là Xulaman và Cbamxudi sang triều 
sống nhà Nguyên Cũng vào thời gian này, Hé giáo đã được 
bá д Xomatora Bia kí năm 1296 có ndi vë một Hồi 
vương (Xuntan) à Samudra (Вас Xumatora) chứng tô Samudra 
dA quy theo Hồi giáo và các thương nhân Hồi đã lâm chủ bal 
cảng này, Dën cuối thế kỉ XIV = đấu thế ki XV, hàng loạt tiểu 
“quốc Hé giáo đã ra doi ở Dong Nam Á mà tiêu biểu là Malacca. 
Việc cải glo sang đạo Hới của Samudra = pasai, Майсса, Bác 
Giava và các vùng khác Ó quấn đảo MA Lai да góp phán thúc 
у việc buôn hán quốc tế với phương Tây và sự lon mạnh của 
che Hới quốc ð khu vực này Dän dán HAL giảo da được truyền 
bà vào Indónéxia, Mate, Xiagapo, Philippin, Bruniy, Thal 
Lan, Campuchia, Nam Việt Nam và Mianma. Ngày nay, à Dong 
Nam Á, Hl giáo có khoảng trón 165 triệu tin đó 














та khi người phương Tây bát đầu có mặt д Dong Nam Á 
о Kitó cũng theo họ và đến dim thâm nhập vào khu vye này 
Nhiều người cho rằng đây là cuộc hội nhập vàn hóa lấn thứ 
hai của Dong Nam Á Nó dis ra tuy ngin nhung quyết lil. 
Đạo Kito đã xuất hiện à Việt Nam ngay từ thế ki XVI. Những 
hà truyền giáo đấu tiên den Việt Nam là shững giáo si người 
Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sau dé là người Pháp Dé o 
cho việc truyền dao, các giáo si đã truyền bà chữ Quốc ngữ để 
giảng và ghi chép kinh khán 


Quá trinh truyền bá đạo Kito vào Campuchia cũng gún giống 
như à Viết Nam : từ thế ki XVI, chủ yếu do người Bố Đào 
Nha và từ giữa thế kỉ XIX, chủ уба là do người Pháp. Kito 


эю 
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gián vào Lào khả muộn = từ thé kỉ XIX, do những giáo si người 
Pháp và sau dd là người Mi dem tei 


Nut thế, có thể thấy bức tranh ton giáo û Dông Nam А quà 
là da dang, phức tap. Ó đây không chỉ cố một tôn giáo mà đã 
ting tốn tại Ấn Độ giáo. Phật giáo, На giáo, Kita giáo và cả 
đạo Tin lành (46 là chưa ké Khống giáo và Dao gido từ Trung 
QQuấc truyền bá vào) MỖI tûn giáo có một vai trò nhất dinh 
trong giai doan lich sử của khu vực, song không tên giáo nào 
dã đến đây та lại ra di không dé lại dấu йв của minh Trên 
thực tế, khi ảnh hưởng vé chính tr, kinh tế cùn một tôn giáo 
không còn nữa thi ảnh hưởng vé van hóa xA hội của nó vẫn 
còn sâu dám và dai dáng 








2. Khác vôi van hóa của người Hán và Ka Do, cu dân nông 
nghiệp Đông Nam Á tắm mình tror yan hóa dân pan 
Tin ngưỡng, lễ hội gắn liền vôi chu kỉ nông nghiệp, thờ cüng 
tổ tiên, 





Nin. một cách khải quát thi lễ hội truyền thống û các nước 
Đông Nam Á déu giống nhau vé nguớn gốc phát sinh và phát 
triển, về hinh thức và nội deng, cũng shu vé mật cấu trúc của 
18 hỏi. LA hội của các nước Dong Nam Á dóu có hai phần 
phần i và phần hội, dam xen hòa quyện với nhau rất không 
hit. Phn ( bao gồm các nghĩ lễ của tin ngưỡng dàn gian và 
các tôn giáo càng vải các dñ vật được sử dụng làm đố củng lễ 
mang tỉnh thiêng liêng được chuẩn bị rất nghiêm ngật và chu 
đáo. Thông qua các nghi Ш này соп người giao cảm vôi thë 
viới siêu nhiên. Phan Ai bao gốm các tr vui, trò diễn và các 
diễn xưởng dàn gian. Dó là các trò vui chơi giải tri, các đấm 
rước xách, dân nhạc, dên ca, dan vû vv Lễ và hôi bao gi 
củng đan xen, hòa quyện vào nhau và mức đô "H", "hội của 
từng lễ hội cu thé công không giống nhau. Đóng thời 16 hội 
còn gin lién và hòa quyện với phong tc, tập quán riêng cin 
тй dân tộc. 
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Ngay từ khôi thủy, lễ hội truyền thống của các dan tộc Đông, 
Nam Á đều là 18 hôi nông nghiệp, do các cư dàn nông nghiệp 
im hành. Chính vi vây, các lễ bội ở đây déu được tổ chức 
theo mùa (theo lịch tiếĐ) nhu lễ hội mùa xuân (lễ vào mù), lế 
hội ma thu 06 thu hoạch) và đối tượng cấu cúng chính trong 
сас lễ hội là các vị thấn nông nghiệp như thần Đất, thấn Nước, 
thấn Lila, tn ngưỡng phốn thực v.v.. Tü khi có sự du nhập 
của các tên giáo thi lế hội của các cư dân Dong Nam Á lại 
mang dám màu sắc tôn giáo như Phật giáo, Hồi giáo hay KW 
giáo. Xuất phát từ dó, trong lế hội truyền thống của các din 






Nam Á là một thực tế lịch sử. NG 


hội phổ hiến Ó tất cả các dan tộc 
аур (người Việt = Khoảng tháng 

thắng L 

dan Dong Nam Á đều có tve 


У nghìa tổng tiến năm cû và 
quo, xay bột dé làm các thù 
Ta năm mới của người Lào 





binh, nấu các món An dàn tộc 
còn được gọi là Bunpimay hay "Hội té nước, mà thực chất là 
Ш hội đến mừng mita mưa, cấu cho mưa thuận gió hòa dé sản 
xuất nông nghiệp. Ó Campuchia, Thái Lan hay Misnma, М hội 
nam mi cũng có ý nghĩa tương tự như vậy. Ó Campuchia, các 


W hội về để tài nông nghiệp được tổ chức hấu như quanh năm, 
tháng nào công có : hội thà dife 02 cấu nắng) vào tháng giêng 
Ш đống oàn, Ш dang lùs, Mại nếm cấu lèa vào tháng 2 hoic 
tháng 8, tết пат môi vào giữa tháng 4, IE cũng thổ thần và 
cấu mưa vào tháng 7 hoạc tháng 8, lễ hội du ngoạn trên nước 
vào tháng 9, lễ cũng âm bón và bêl nước vào tháng 11, 12 
Ш hội dua thuyên căng là một dạng lễ bội nông nghiệp 
tương đổi phó biến ở Đông Nam Á Các lễ hội có liên quan tôi 
tue thờ Ма gạo 08 công cơm mới, thờ sinh thực khí v.v... cũng 
Ма tại B nhiều dan tộc Đồng Nam Á Û Việt Nam, Lào, 


m 
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Campuchia, Thái Lan, Mianma, lé hoi truyền thống còn chiu 
Ash hưởng sâu ae cla Phật giáo mà thực thất déu là những 
Cube hành hương tim vë du tích Phát tổ. Tuy là lố hội chứa, 
song không chỉ đành riêng cho các tin đó, Phật tử mã côn thu 
hit nhiều người ngoài đạo cùng du khách tham gin và tró thành 
"gây lễ bội vui vê cho cả cộng đồng dan tộc 

З. Qua các văn bia, người ta biết rằng chữ Phan (Sanskrit) 
của Ấn Độ đã được du nhập vào Dong Nam А từ rất sêm, Ви 
Vo Canh (Nha Trang) có nien đại thế ki IV Công nguyên là 
bia chữ Phan cổ nhất ở Đông Nam Á và công là bàng chúng 
đấu tion về sự du nhập chữ Phan vào Champa. Từ dd cho tôi 
khi Vương quốc Champa chấm dit sự tổn tại của minh, chữ 
Phan luôn luôn 18 chû viết được dûng trong tridu đình Champa. 
Song cũng như nhiều dan tộc khác д Dong Nam Á, người Cham 
Фа sêm tiếp thu van tự cổ Ấn Do để sáng tạo ra chữ viết của 
chính minh. Bia Đông Yên Châu nói vé vị thánh Naga của vua 
Bhadravarman có niên đại thế kỉ IV đã được viết bàng chữ 
Champa cổ. Các nguồn sử liệu Trung Quốc cũng cho Ый, 

Cha 








vàng cùng bon 1350 bỏ kinh Phật và nhiều sách viết bằng chữ 
h từ thế kỉ ХШ trở di, chứ Chăm cổ 

chuyển dang sang kiếu chữ vuông của Bác Án. Sau thế kỉ XV, 
nhưng phóng khoáng hơn 


Chim có 65 ki biệu, trong 
bất араба từ hộ thống chữ 


Chữ viết Khome bát nguồn từ chữ ð mién Nam Ấn Dộ và 
Íheo truyền thuyết thì xuất hiện khá эдт. Nhưng tấm bia đấu 
tiên viết bằng chữ Khome hiện nay ta biết được là bia Ало 
Bari (Takeo), có niên đại nam 611. Bia viết về việc dựng một 
тїї đến, trong dó có tôi 22 nhạc công và và nữ, 58 nó lệ lim. 
тоба, 100 bò và 20 tras. 
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Tám Ма viết chữ МА Lai cố sêm nhất là năm 685,được tim 
thấy д Xumatorat? 

“Theo những dấu tích da biết, có thế là chứ Thái cổ đã hình 
thành Khoảng đấu thế ki XIM û vòng dan cu Thái quấn tụ 8 
phía bắc Dang Dương - phía tây - nam Trung Quốc. Qua cha 
Shan д Bác Miamma, ngời ta thấy vàn tự Thái cổ có mang 
nhiều yếu tổ của chữ Pegs cố, còn chính chữ Pegu cổ từ khi 
xuất hiên vào những thế ki đầu Công nguyên lại chịu ảnh hưởng 
của chữ cổ Ấn Độ. 

“Chữ Thái = Xiêm, ch viết của những си dan nối tiếng Thal 
Ó khu vực Chao Praya, đã ra đổi vào khoảng thổ ki ХШ trên 
sơ sở đó. Bia dáu tiên khác bằng chữ Thái - Xiêm mà ta biết 
được là bia Rama Kambeng có nien đại nam 1296, trong đổ cố 
đoạn viết : "Trước đây chữ Thái này chưa có, năm 1205 Saka 
(nám 1289) Phó Khun Rama Kambeng đã tim kiếm và ao 'wác 
sử dạng được chữ Thái Cho nên đã cd những dong chữ này” 
Nhu thế, có thế thấy rằng chê Thái = Xiêm được Rama Kamheng. 
khôi xưởng từ năm 1283 và đến năm 1296 thì được dùng để 
khắc bia và didu dó chang tô nó đã được định hình, được sù 
đụng Nhá nhuấn nhuyền 

Trên м 





lớn 
xuất hiện vào lóc nào, chỉ biết ràng 
Ngim (nam 1353) da là 
còn những bia khác bằng chị 
tà biết được lại ed niên đại tướng ds 
That (Luong Phabang) nam 1548, Ыз Dansa! năm 1560 và That 
Lueng (Viêng Chan) năm 1566 
Nhu thế, việc sáng tao ra chữ viết và quá trình cải tiến nó 
cia các си dan Đông Nam А không phải là sự bất chước đơn 
giản mà là cả một quá trình lao động công phu và sáng tạo, 
một thành tyu đáng kế vé văn hóa của khu we. 





(9 Dems tamani = Le Chacge w dı Sad - REFE. (mm - төт. 
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4. Sự tiếp xúc vôi nến văn hóa Ấn Dé, Trung Hoa đã tang 
thêm nguồn cảm hing sáng tao cho cu dân Deng Nam K Song, 
trong khi các vus chòn đến hing thủ vào những công trinh 
kiến trúc (đôi khi quá lớn so vôi tấm vóc cùn mình), thi người 
dan ở đây lai chuyển những tác phẩm van học có đại dó &0 từ 
ngoài đến thành những sáng tác dan gian hop với thủy thổ của 
xử sở minh. Văn hoc Dong Nam А chủ yếu tiếp nhân vón van 
học Ấn Độ. Những Anh hưởng dó đã làm cho nền van học khu 
vực này mang nặng tính chất cung dinh, 40 thị, đồng thời cũng 
lâm xuất hiện ở đây một dong vàn học chính thống, dong vên 
học vidt. Song, hàng chục thế kỉ trước khí nến văn boe viết ra 
đồi, à đây đã tổn tại một dêng vân học dän gian bát nguồn từ 
chính cuộc sống lao động cin cù và đấu tranh kiên cường của 
các dân tộc Dong Nam A. 

Van hoe dan gian có một vi trí đặc biệt trong doi sống tinh 
thấn của các cư dân ба Nam Á Các loại hinh van học dân 
gian thường xuất hiện trong các ngày hội lớn nhỏ, trong nhünj 
đêm vul chơi hb hẹn của tral gái, trong lao động sàn xuất vi 
tranh đấu với thiên nhiên, với kê thủ. VÎ thế nó cũng gắn bd 
chật chế vời các phong tục, tập quân của cứ dàn ¡ nó phân 
ảnh những tỉnh cảm của con người đổi vôi thiên nhiên, đất 
móc, tỉnh cảm giữa con người với con người sống chung trong 
một cộng đống. са ngợi những đức tinh quy báu của cơn người 
lich sử và những nhân vật 
với toàn thể cộng đồng và 
xét rằng, nếu như người 
Меп huyến thoại, truyền 
lam Á, "lịch sử" lal dë dàng 

ча truyền thuyết, Hay nơi cụ 
và Trung Quốc đã sêm đưa một bộ 
sh thành những tác phẩm thành 
văn đố sû, thi khi đến Dong Nam А, những tác phẩm này lại 
thường được trả lai vé cho dim giam. 

Kho têng vén học dem gian cia các dan tộc Đông Nam Á 

thế loại. DS là những truyện thần thoai 
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(như "Punho — Nhanho" của người Lào, "Dé đất, dé nước" của 
người Thái, công cuộc tao dung đất nước của người Mong, Prea 
Thoong của người Khome.., trayén thuyết, truyện có tich. Nội 
dung của những truyện này thường п liên với quà trinh tao 
đựng thế giới vã vû trụ, với quá trinh hinh thành các bản, làng 
và các vương quốc об, Các truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyện 
trong. không chỉ có tác đọng giải trí lãnh mạnh, mà còn có 
У nghĩa ran đời, đấu tranh chống những thối hu, tật xấu, chế 
mhao bọn vua quan và cả tổng lớp sư ati. Thơ ca dân gian (bao 
gm những bài ca deo, tục ngi, những bài hát dân ca) lại phản, 
ảnh những tỉnh cảm của con người với thiên nhiên, với cute 
sóng và vôi cà cộng đồng 

Dòng van học siết xuất hiện muộn bon, nhưng phát triển 
nhanh và dîn dán trở thành nén văn học của toàn dân tộc 
Dong văn học viết được hình thành trên cơ sở của dong van 
học dan gian và văn học nước ngoài 

Vân học nước ngoài, sớm 
“Quốc, чё sau thêm van học 
đặc biệt trong quả trinh Nl 
Nam А. 

Dòng vàn học viết Đông Nam Á không 
Ấn Do và Trung Quốc vé máu tự (chữ vist), mà cà 
và thể loại. Tror H 
чи thế, song nó 
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Phẩm van boc trong nước xuất hiện ngày càng nhiều. Quang 
cảnh quê hương đất nước, làng bản, hinh ảnh những con người 

46 day dut của cuộc sống thực 
được mô tà trực tiếp, dán dán thay thế cho những xử sò xa 
xôi, tưởng tượng, những nhân vật buyón thoại trong các sử 
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thi.. Dang van hoc bàng tiếng din tóc cung phát triển nhanh 
chúng, chiếm linh van dan thay thé dán che dòng văn hoc bằng 
tiếng vay mượn. Khi y thúc dan tốc ий dày, van học viết số 
xu hướng tim vê với văn học dan gian. Nhiều thần thoại, truyền 
thuyết trước kia da được van hoc viết tải tao lal, có những 
truyện đã được năng lên, trở thành biểu tượng chung cho cà 
dân tộc Van học dân gian đã có tác dong làm nén tàng cho 
van học viết hình thành và ngược lai, vân học viết đã i tao 
và thúc đấy van học dân gian phát triển 


5 Cũng như nhiếu linh vực khác khí ndi đến nghệ thuật, 
mêt câu hồi lớn dat re tước hết là có một nën nghệ thuật 
chung cho khu vực không ? và néu có thi nó được biểu hiện 
như thế nào và quá trình phát triển ra эло ? Dó là những vấn 
4% quả lớn, vượt khỏi khuôn khổ của một giáo trinh. Song néu 
không giải quyết nơ thì lại thật khó mà trinh bày được vấn dế 
trong phạm vi của mot vài trang ia 


Nếu coi Đông Nam А nhu môt khu уус địa Ú = lich sử = 
win hóa, ta sẽ tim thấy nhiều nét tương đống vê nghệ tht 
Dong Num K. Tính tương đồng dó trong nghệ thuật Đông Nam, 
Á được quy dinh bôi những уба 16 bên trong (điều kiện dia li, 
lịch sử, văn hóa tốc ngudi.) và những yếu 16 bên ngoài (Ảnh 
hưởng của nghệ thoật Trung Hoa và Ấn 00). Những nhân tố 
đó đã tao nên à Dong Nam Á những loai hinh và những phong 
cách nghệ thuật vừa phong phố, da dang vừa độc đáo, đậm dà 
ban sắc dan tộc 
“Thành ngữ của người Indûnêxla có chu : "Thông nhất trong 
de ien it ich êng vã van Ма ва đụng à xóa nh 

Nam Á ndi ring Trong nghệ thuật, tuy mới dân tộc 
Dong Nam Á đến có những SA riang và ди được những thinh 
us khác nhau, song trong suốt quá trình lich sử các cu dân 
û đây vẫn rất gần gùi với nhau trong phong tục 19р quán, trong 
nghệ thuật ca múa nhạc, kiến trúc, điều khác và ҺЫ hon. 

~ Ngay từ thôi đại kim khí, Dong Nam А đã có một phong 
cách nghệ thuật ring mà nhiều người goi là phong cách Dong San. 
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Diéu đỡ thế Min qua những hoa van trang tri eren gốm, trên 
các hiện vật đống tim thấy à Thượng Lao, ở Campuchia, ở Việt 
Nam và û Thái Lan. Dac bit, hoa van hình chữ S với nhiều 
аба khác nhau rất tieu biếu trên trống Dong Sơn, da rổ thành 
mêtip trang trí phố biến сда 46 đồng va đố бт Đông Nam Á. 
Phong cách của nghệ thuật Dong Son rất gần gal với tự phiền; 
hinh hoe hóa ty mbien một cách chính xác và со đúc, Phong 
cách này đã phát triển бв định trong nhiều thế ki và đến nay 
Tia co để i ấn ба trong ngà tingi cha nhiệt dûn lộc Đông 
Nam 


Trong linh vye van Ma vật chất, cư dan Dong Nam Á đã 
Ming tạo ra những sản phẩm độc đáo Ngôi nhà sân với quy 
mô khác nhau là một biểu tượng van hóa thich Ung với didu 
kign khi hậu nóng dm, û các địa hình khác nhau. Cu dân Đông 
Nam Á cf, dàn ông thường đóng khố, cài trấn, đàn bà mạc vây 
“quấn, áo chai đấu, an trdu nhuộm ràng, xâm mình, xâm mật. 
loại 4o chui đấu được phân bố chò yếu à Mianma, Thái Lan, 
ở ngudi Chin và người Cham vòng Nam Dông Dương Phụ nữ 
Dong Nam А ngoài 4o ra còn có yếm. Chiếc khó hình chữ T 
của cu dan cổ Dong Nam А được các sha nghiên cửu cho rằng 
па không những là hình thúc cổ xưa nhất mà còn là hinh thúe 
trang phục duy nhất. 

= Cu dân Đông Nam Á rất thích ca nhạc và mûn tập thể, 
д bất cử đâu, û bất cử bộ lộc nao dà nhỏ bé đến đâu, người 
lạ cing (Му hang chue lan đit dan ¬ die do Lam, КЫР, 
Tam, Ts и của các bộ te người Lào ; bát xoan, 
An Ge aa M. ә ai 
Khome ; hát bọ mạng, Ы, tam của người Mường, hit lượn của 
người Tây v.v.. Nhưng phổ biến nhất Ó Dong Nam A là hát 
đối nam ` nữ Tuy là Mt đối nam - nữ, nhưng chủ yếu mang 
tính chất thử tài ứng đối của nhau. Vào cute, người hát tự dit 
та những tỉnh huống vé tỉnh yêu, vé cuộc sóng, vé sản xuất 
hay lớn giáo, vi thế cû nội dung và hình thức hát đổi rất phong 
phú, Từ những cuộc hát đối đáp, nhiều bài ce hay đã ra đời 
MÀ làm giàu cho kho tàng văn nghẹ dan giam của các dan lộc 
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Hát - maa là hình thúc phó biến và rất được ча thích của 
си dan Dong Nam Á Những đi múa cộng dóng ó diy khá 
don giản : theo một điệu nhac. hay thâm chi, theo nhịp gû ci 
Mt cử vất gl, ngôi ta công có thể nhây móa vôi những bước 
chân và những động tác tay nhẹ mbing 

сё lẻ vi thế mà loại nhạc cụ truyen thống và quan trọng 
nhất cie cư dân Dong Nam А là trồng ` từ trồng đông Dong 
Som, đến trống Ra-ra-nưng, Gi-nAng của người Cham, trống 
Sam-phó của người Khome, Tạ-phôn của người Lo trống com 
саа người Viet.. Bên cạnh trống còn có cổng. chiêng, nhị, sio, 
Wer là những nhạc cụ dan tốc phá biến д hấu bét các dàn 
tộc Dong Nam A 

= Nồi tới nghệ thuật Dòng Nam Á không thể không nói tới 
kun (rác và ditu khác, Công nhớ nhiều loại hình nghệ thuật 
he, kiến trúc Dong Nam Á chịu ảnh hưởng manh mé của 
Xiến true Ấn Do (hiến trúc Hindu và Phật giác) và kiến trúc 
Mối giáo Theo H  Pacmangủê. kiểu kiến trúc Hindu có thể 
ehla làm hai lại ` 

+ Các đến thờ Hindu ở Nam Ấn được xây dựng tû đã nguyên 
khối, là những thấp ed binh đố (оды trúc) là hình vuông bay 
chữ nhật 

+ Các đến Hindu û Bác Ấn đã chịu phần nào Ảnh hưởng 
cha kiến trúc Phật giáo ntn các đến thà à đây ngoài thấp chính 
còn об một 96 thấp phụ và các thấp có hinh môi 

Cả bai kiểu kiến trúc trên déu có mêt ð Dong Nam Á Song 
phố biến hơn cả là kiểu kiến trúc tháp có bình dé hình vuông 
hay hinh chữ nhật Dién hinh của kifu kiến tròc Hindu ở Đông 
Nam Á là tháp Chàm ё Viết Nam và Angen Vit д Campuchia 
Kiến trüc Phật giáo công cơ thế được chia làm hai loại 
chùa là nơi thờ tự, thờ hinh tượng của Phật Ó Ấn Độ, những 
chùa có niên dai sêm déu là chia hang (nói ting nhất là những 
chữa hang д Ajanta, Nasik). 
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Kién trúc tháp (Xtupa) là nơi thờ thánh 
trung của kiếu kiến trúc may là trên dini 
kiểu chiếc bát úp, tren phủ một lớp xây gạch và trên cùng là 
một tháp nhọn, tương trưng cho chiếo bát và gây khất thực 
của Phật 

Ó Dong Nam Á phổ biến Мба kiến tróc thấp điển hình là 
tổng thể kiến trúc Bortbudu û Indonésla và That 
Kifu kiến trúc chòs hang đào trong ndi chưa gập à 
Á, những thờ Phật trong hang lại khá phố bs 

Kiếu kiến trúc Hới giáo vào Deng Nam Á muộn hơn và phố 
biến ð những vũng mà Hồi giáo chiếm uu thế 

Tuy nhiên, như trên đã mới, nghệ thuật kiến trúc Đông Nam 
Á chịu ảnh hưởng mạnh mé của kiến trúc Ấn Do, song không 
phải là một sự "тар khuôn” Trên nén chung của kiến troc Án 
Độ, mỗi dan tộc, mỗi khu, thậm chi là mỗi di tich kiến trüc 
lại có những nét riêng, độc đáo của minh. 

КМ nối tôi những di teh kiến trûe nổi tiếng û Đông N 
Á gini đoan trước thé ki X, không thé không nói tôi khu di 
tich MI Son của người Châm và tổng thế kiến trúc Bôrobudu 
ò Indonezia. 

Sau một thời бав tiếp thu và thù nghiệm những truyền 
thống thấm mi của Ấn Do, tù giữa thế ki VII trở di, nghệ thuật 
Chim đã định hinh và phát triển rực r vời phong cách cổ Mi 
Sơn Với tác phẩm tiêu biếu là chiếc bệ dA (МЇ Sơn ED và 
tháp B6 (MI Sơn AT), nghệ thuật điều khác và kiến trúc Champa 
đã đạt đến độ hoàn hảo - để ià phong cách kiến trúc nhe 
nhàng, duyên dáng và trang nhà nhất của nghệ thuật kiến 
trúc Champa. s 

Ó trung tam đảo Giava, ngay gia vûng đóng bằng Kedu phi 
nhiêu, trù phó, eó mai non bao boe, nói lên một hòn ndi nhân 
tạo-ngÐi đến ki vi Bêrêbudu, có nghỉa IA đúc Phật tôn kinh 
Borê-lên, tûn kính ; Воба-РЫ Theo một số tài liệu, ngôi 
West vi dại này được sây dựng vào những năm 778-850. Trồng xa, 
эво it 
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Böröbudu nhơ một trái chín nằm giữa tan lá xanh cha khung 
inh xung quanh, không phó trương, chào mbi , chỉ khi đếm 
gân ta môi (Mấy hết sợ ki vî của ары đếm 

Toàn bo ngộ đến cao 42m, chiếu dài mỗi mặt ð chân đến 
ї 123m, gốm 2 phần рыда ыа ð phia trên và phân vuông 
û phía đưới. Phấn tròn gốm tháp trung tâm hinh chuông và ba 
tăng Ыс tròn đóng tâm hao quanh: Khối chinh hinh vuông ben 
due tất phúc tạp vé cu tree Lao gồm thiếu Мар và các hổi 
lang Ó mới Ang và hi lang dés có hàng tram bộc phủ điều, 
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ở gde và chỉnh gita. Tháp trung tâm ê trên dinh nổi lién vời 
các cổng bằng những đường hiến tương tự các hối lang kin. 
i& trị nghệ thuật của Angeo Vêt cha ở sự hài hòa giữa điều 
khác và hiến true Ó day, điêu khác không chỉ tô điểm mà còn 
hòn tan vào các thành phán kiến trúc, là ngôn ngữ, là Am điệu 
cis hiến trúc. Vi thế Angeo Vát tuy dó s) vin không gây ra 
một ấn tượng lanh Mo, trang nghiêm 

Trong khu d€ đô Angeo Thơm (được xây dung добі thời 
Giayavacman VID) thì nối tiếng nhất là đến Bayon. Dây là một 
đến tháp ba táng mô ra bốn hưởng ; tầng | và 2 là hai hồi 
lang kín đống tam, còn tang 3 (khu vực trung tâm) gốm 16 
tháp lớn Tháp chỉnh cao 23 m mầm trên nến tròn (đường kinh 
25 m) Trên tất cả 52 thấp (16 tháp trung tâm và 36 thấp ở 
các góc và giao điểm các hối lang) déu cham khác mặt người 
Š 4 mật với những nụ cười hàm sóc và bi fn, những büc phù 
điều tà lại cảnh Glayavacman УП đánh thủy quân Champa sôi 
nối và sinh động, những hình Ảnh nữ thần Apsara mêm møl, 
чуба. chuyển và đấy sức sống 

Ó Mianma, chỉ riêng khu di tích Pagan, hiện nay người ta 
cên thấy hơn 5000 ngôi chùa lớn nhỏ nằm rải rác đọc theo hai 
Iraondi Ngôi chùa Sue Барба (hay chùa Vàng) dó s0 
được xây đựng chỉ trong một nam rubi (nam 1372 = 1873), 
chứng tô sức lực và tài năng của ch nước đã được huy động 
như thế nào, Ngôi cha có đỉnh 
bảng vàng, một ой try bằng bạc, 
vàng (đường kính 25 m), trên có cắm có 
và cả ba phán này (tro, quả cấu và lá ch gió) déu được khám 
bôi 5448 viên kim cương to nhỏ khác nhau. Toàn bộ phán thâm 
của tháp được phú bài 9300 lá vàng (kich thước 30 cm x 30cm), 




















mày đã nói lên môt mật là ảnh hưởng mạnh më của vân bó 
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nghe thuật tượng Ấn Do, mặt khác là sự sing tao, nét độc dio 
сда các nghệ sĩ Dông Nam A: gia trì thấm mi cao của nghệ 
thuật tượng Đồng Nam Á 

~ Nói nghệ thuật Hindu giáo 3 Dong Nam Á, thực ra là chỉ 
mdi д Champa và Campuchia, trong những thôi gián da xác 
định. Còn những nơi khác, đấu tích Hindu giáo hết аде mờ nhạt 
Mot số kiến trúc che thấy ft nhiều ảnh hưởng kiến trúc Ấn 
Do, phăng phất giống Kalan Cham hay Prasat Campuchia. Nhu 
thấp Mahathat, Prang Rajbunsath, Mahadeva (Ayuthaya - Thái 
Lan), Sisaval, Pai Luong (Sukhotbaya - Thal Lan), thí 
Godhepalio, Chulamani (Pagan ` Mianma) ; dac biệt Cham 
Pranbanan (д Indónézia) quà giống một абы đến Hindu giáo д 
Аа Độ thu nhỏ, nhưng tất cả các tháp này déu là That trong 
yat (Tháp trong Chùa), là nơi thờ Phát, chỉ có tượng Phật và 
iu Ích của Phật giáo 


Chi сё vương quốc có Champa và Campuchia, nhưng giữa 
hai nơi này cang ed sự khác nhau đáng kế, 

- СМ giống nhau là cùng xuất phát tờ quan niệm chung 
Theo Vada "v| thám tối cao, duy nhất, tuyệt đổi, vô bin và 
vinh cửu, thé hiện don ba hinh thái (Trimurti) Ш Brama = 
thấn sáng tạo, Visnu - thấn bảo tón và Siva - hinh thái hoạt 
Gong và phá hùy những biếu hiện vô ich của thế gian" 


Có chó khác nhau là trong "Tam hàn" hay “Tam vi nhất 
“М” dó, Campuchia tôn thờ Brama nhưng nặng vé Visnu hơn, 
còn Champa cũng tôn thờ Brama, những nêng vé Siva hơn 


Biểu hiện của xu hưởng này là sự coi trong (vé quy mô, số 
Mượng và nghệ thuật) của cic kiến trúc và tượng thin. 


Đấu thời Ángeo (thế ki IX), xuất hiện một số blah tượng 
Siva, dưới hinh thức “ngudi” Đó là tượng kết bop Siva với 
Visnu thành Harihara (ê Roluos) kose Siva với vợ Siva, là Uma, 
thành tượng gắn liés hai nùa người - đàn ông và đàn bà "nữa 
râu, nữa vú", khá độc đáo. 
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Nói chung, Visnu được tôn thờ nhiều bon Chinh khu thập 
Angeo Vat dó sỹ cang là noi tón thò Visnu cũng mhüng hình 
khác xung quanh tưởng, những hình trang trí và con rn 
Suki khống 16 làm lan can hai bên đường vào déu gắn vôi thấm 
tính Visnu 

Visnu, còn có tên goi là Bhagavat (Hanh vận), Hari (mar 
tha), Ananta (Vê biên), Vrah Narayana (theo Veda) hay gợi theo 
cách Khome là Preah Noreay. 

“Theo Vayuporana, ed khí Visnu cubi trên: lung Garuda linh 
tha nda người nùa chim, ké thù của loài rắn, có khi nằm nghi 
ngoi tỉnh duong, giữa hai ki hoạt dong, biến đổi của vû trụ, 
trên lưng con rún Sesa hay Ananta, bàp bénh trên sóng đại 
đương vû trụ. Một bông sen vàng nà ra từ minh Visnu, trên 

rama ng trị dé col sóc sự sảng tạo mi. 

~ Là thấn Hảo tốn, mỗi khí thế giới gop nguy hiến, Vim 
lại "he giới" cửu giúp loài người CA 9 lấn hạ giới (gợi là 
Awatara), có khi duói hình thái Người (như Vamana, Parasumara, 
Rama, hay Krisna), có khi mang hinh thái con thú, động vật 
nhu ` Mataya (сё), Kurma (сов ria), Varâha (con lom rừng) 
hoặc nửa người nữa thủ nbu Narasimha (người — su ti), Kalkin 
(nùa người - nữa ngựa). 

= Visnu hóa thân thành Matsya (c4) để chuyến Ума cho 
Brama, cứu chúng sinh khôi nan Đại hồng thủy. Thần lại báo 
trước cho Manu (tổ tiến của loài người) vé nạn Đại hồng thủy, 
khuyên đống một con thuyền, rối biến thành cá dẫn đường cho 
thuyền đến bến bò yên tinh. 

= Kurma (rùa) thi xuất hien trong công cabe khuấy Biển 
sữa. Các thần (và cả các "qoj" Asura) hợp súc nhau khuấy Biển 
sữa (Dai dương thần thogi) để triết lấy thần được trường sinh 
bất từ. Núi Mandara được đồng làm dòn khuấy, còn con rin 
Vasuki làm day neo giỡ So néi Mandara chim sâu, Visnu Ча 
biến thành Kurma (ria) lan xuống dê nii. Biển sta được khuấy 
déu, linh được da lấy được, Indra xuất hiên, cubi con voi ba 
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ава, giữa cảnh vui mừng, tung bing nhây ma của các Apsara 
(và nữ thiên thần) 

= Varaha (lợn rêng) là lấn bạ giỏi hóa thân cin Visnu, liên 
quan đến sự tich Heer - là cơn quj đã gam giữ nữ thin 
Trai Dat Bhumadevi duði đây đại dương Varsha đã lan xuống 
đây đại đương, giết chết Hiranykkoa, cửu nữ thn ra thoát 
đó, anh của Hiranyakan là vua quj Hiranyakasipu goo 
тїс tal hoa. Vua quj được Brama hóa che chê để không Ы al 
giết hại, Visnu da thách thức vua quj ra khải một ái cột của 
tòa lâu đi và Visnu tự biến thành người su từ (Narasimha), 
тї đợi dés We hoàng bên tl né ra xé xác vua quý 
Hiranyakasip 

Ò Campuchia, váy rán 
agio Vat, rin Vasuki và 
wan) đã xuất hiện trên pha 
can hal bên dut 
Varsha, cũng như sư tù Narasimba, đã xuất M 
mi của, trấn tường đến Khome. 











đấu, con quj Bali thống trị thế giới 
người lùn, ndi với Bali nh 
bằng khoảng rêng của 3 bước chân. 


bêng 3 bước di" (Triwikrama) 
~ Tiếp dó, Vianu lại được mệnh danh là Parasurama (Rama 
chm riu), giải phóng thế giỏi khỏi sự chuyên quyến của các 
chiến binh (Kshatriya). Thán tich này có M xuất hiện hai muôn, 
khokag đấu thế ki 1 trước Công nguyên, có dung ÿ dé cao tầng 
lớp Braman, hạ thấp vai trò táng lớp Keatoria trong bệ thống 
Vacna. Một số phú điêu mô tà hình ảnh Parasurama tấm riu 
= Tiếp đó, Visnu công hiện thân thành hoàng tù Rama dự 
kiến chống (Svayamvara) của công chúa Sita. Sự tích này trà 
thành cốt truyện của Ramayana, dé tài của nhiều phù điêu 
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Champa và Campuchia. Nhưng Parasurama trong lần hóa thân 
thứ sáu thì cám riu côn trong lấn hóa thân th bấy (di ciu 
hon) thì cấm cung và vật tượng trong 

— 14а hóa thân thử tám, Visnu trà thành Krisna, một nhân 
t anh hùng, được ké trong Bhagaratapurana, truyện Harivamsa 
và được ké lại trong Mahabharata. 

Theo than tích, hai anh em Krisna và Balarama sinh trường 
0 Mathura. Cả hai được dim làng che giấu vi ông cậu là vua 
Kamsa muốn git họ để được giù mãi ngôi báu. Từ thuở niên 
thiếu, Krisna đã eó biệt tài, trừ khử được nhiều Ác quỷ, ас thủ, 
(trong đó eó việc thu phục con rán độc Kalya = kẻ đã đấu độc 
mguón nước uống của dan làng) 
ya khí xui dân làng bó М hiến thấn Indra, dan làng đã bị 
thấn gây nôn trận bảo t5 làm điều đứng, Krisna dà nhấc bóng 
nói Oovanlhasa che chờ cho dan làng thoát khôi con cuống nộ 
của thần Indra. 

Sau sự kiện này, Krima rời bó thôn quá, đến thành phố 
Mathura. Ó đây, ông đã bé йу cây cung lớn bằng cải cột lay 
đài (mà 6 người mới khiêng nối, chữa cho người gò đứng lên 
thẳng, được các thương gia và Ralamôn ông hộ, giết chất Kamsa 
rối lên làm vua Mathura. 

Hình Anh Krisna nhấy máa diệu H trên minh соп rån Kalya, 
nang bóng trái nái Govardbana, da trà thành chủ để của một 
4$ phù điêu và tượng của Campuchia. Nhưng Krisna thắng 
Kamea rối lên làm vua, theo Хобе, được thé hiện một cách 
diy dà nhất trên phù điều dai thờ Tra Кит, còn goi là dài thờ 
“hoạt cảnh" với khoảng 60 nhân vật (đã tùng bị EN thích nhám 
là truyện Ramayana hay truyện Kaundinya - Soma). 

= Län cuối cảng, Vienu hóa thân thành Kankin - nữa người 
nữa ngựa, đồng vai trò quan tòa phán xử mọi việc 

“Theo thấn tích, các nghệ d tec tượng Visnu või những con 
Vật cubi, vật cấm tay biếu tượng (cùng với số luong bàn tay 
Ya cảnh tay) và tac nét một, kifu mũ, kiểu quấn 4o vừa theo 
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thấn tích via theo quan niệm trang phục của thời dé, tạo nên 
phong cách nghệ thuật tiếu tượng сда mỗi vòng, mỗi thời. 
Vat cười quen thuốc của Visnu là linh difu Garuda Tuy 
nhiên đôi khi người ta gap Garuda đứng riêng một minh (à bảo 
tàng Phnom Penh, ngoài pho tượng Visnu khống 16 bằng đồng 
"ang nàm nghỉ trên sóng đại duong”, rất nối Uếng, cûn có 6 
pho tượng Visnu. Tất cà đều là "tượng ding” toàn thôn rất dep. 
Mat, dû là "trên hay “vuông, déu rê là người Nam Á, có môi, 
môi, mát mí, rất thanh tû, dáng người căn đối. Các pho tượng 
Visnu này đều thế hiện rö cà tính của nhà điều khác và phong 
cach nghệ thuật Khome độc đáo, cũng như cả pho tượng Krisma 
— tua mục đồng nêng trái ndi Govardhana, r9 ràng là tỉnh tế 
han và dep hơn những phù điêu trên vách đá khu đến Mamalapura 
ò Ấn Độ, tuy cũng một chủ để) 

= Bảo tàng nghệ thuật Châm û Dã Năng trưng bày hai tượng 
Visnu của điều khác Champa - đó là Visnu Da Nghi và Visnu 
Tuy Hòa và hai phù điêu Visnu - phù điêu Vienu Phong Lê và 














kích thước nhỏ hơn nhiều во với tất cả hinh tượng Visnu 
Ca э® trên, các tượng và phù điêu này 
76 phong cách nghề thuật Champa và niên đại 
ing thế ki X. Tuy nhiên phải nhận ràng các tượng 

û điều này không đẹp bàng các tượng Khơme bòi các 

f tài hon của nhà điều khác. 

chi kirita = mukta (mü) khác kifu 

chớp hinh trụ (mitre) và tất cả các 

che vật cấm biểu lượng 


Visnu đã nối ò trên đều tûn trọng 
Vienu được thé hiện có 4 tay, thì 
cần khôn (sakra), tay trái trên cám 
i dưới chuyển di, từ cấm bóng 
(hương trưng trái ddt), còn tay 
của Visnu, thường là chủy & 
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Mot số pho tượng đã bi "phà cách" - thường 1а đổi tay cấm, 
vòng cản khôn và ốc tà và, còn Visnu Tuy Hia thì ch 2 tay 
chống lên hai "thanh gê узбе cạnh Pho tượng ở Campuchia 
lại "phá cách" hơn nữa = có 8 tay thì tay 
ngọn lửa, tay phải 2 
зой ƠI và quả cấu, tay phái 


D 


“Tượng Campuchia dng chuốt hom, do bàn tay vũng vàng của 
ngho si và do khéo chọn loại dá xanh thám, cùng và mịn. Tuong 
Champa thường đơn giản, thô sơ hơn, nhưng "phá cách" nhiều 
hơn (e$ pho tượng Visnu) thay vào chó tay chủy tay kiếm là 
cái mộc hinh mo cau và cái kiếm là sống tàu lá dùn, và do dó 
mang đậm tính bản địa, tinh “dan tốc" hon. 

"Tuy nhiên, dû "phá cách" nhu thế nào Visnu vån luôn biểu 
A rû rèng thần tich Hindu giáo, là vị thấm tài năng, thu 
im và try (edi vòng chm khôn), có mức mạnh (cái chüy), là 
người tập hợp (con бе tà và) và che chờ cho thë gian (quà cấu. 
` Trai den 

= Siva, theo thấn tích, là ade manh và tru, là ngọn lửa đốt 
«му, sức hủy diet những gồ là vô ich đối với Trái đất, chứ 
không phải là sự hủy digt nối chung 

Nhu vậy, trong tư duy của con người, Siva là vi thần phải 
з và eó Ích, nhưng ở chó nào để di hơi quá dà nên môi cán 
<ó Visnu. Chẳng han, néu không có Hia thì loài người s6 chết, 
nhưng lửa nhiều khi cũng gây nén tai hoa. 

Siva được quan niệm là vị thấn ча boat động có 5 đấu và 
10 tay (Sadaviva, luôn luôn thắng Wi, là vua của vũ điệu 
(nataraja) đã nhây điệu múa và trụ (tandava) mừng thành tích 
cùn minh 





Siva ed 8 hình thái 8 tên goi, là vị thấn có 3 mất "nhìn 
thấu suốt. Cho nên các tượng Siva thường có bôi tổ “eû hành”, 
cài tram hinh trăng lưới liếm, cd con mát thử ba û trấn và 
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deo đây theo (Yajanapavita - дау theo Bảlamôn, là một vòng 
trang sức quanh cố, một vòng quanh de và nói liên nhau bồi 
một dây trang sức thù ba) 

Các vặt biểu tượng của Siva là cải dinh ba, tràng hat, cái 
trống, cái bình, sợ người và một vòng dây thùng (đến nay chưa 
A Miếu hết y nghia của từng vật dó và mối liên quan giữa 
chứng với nhau). 

Vo (hay sakti) của Siva có những tên gọi Durga, Uma, Kali, 
Parvati (son nt), Mahisasuramardini (ngubi ditt quj tràv). Siva 
08 2 con với Parvati, là Skanda và Ganesa. СА hai đếu là những 
vi thn trẻ (шй ~ Skanda được quan niệm là một thanh niên 
ed diu, từ 3 = 12 cánh tay, cấm cung, kiếm, ru và lưới tám 
sêt (vajea), ed vật cubi là con công. Hình tượng riêng của Skanda 
rất Ít thấy thế hiện, nhưng đôi khi, một con công bên cạnh 
Siva là đấu hito thế hiện con bên cha (riêng Bảo tàng Châm. 
= Đà Nẵng có 1 tương Skanda vào loại hiếm và đẹp nhất mà 
người ta được Ый). 

Ganesa có mình người dáu vol, là nam thần có val trò don 
dep các vật chưông ngại trước khí tiến hành công trình. Tay 
cám bát đồ vòl, ngå bên trái bị gÃy trong một cuộc giao tranh 
quyét liệt với Parasurama, hiện thân của Visnu. Su thé hiện 
cüng phong phú trong điều khác cùn cà Champa và Campuchia 
Nhung didu lạ là Ganesa lại có vật cười là con chuot, Thật là 
du vot đuôi chuột Œ) Nhung bên cạnh con voi khống 16 vấn 
thường có con chuột nhỏ là vật biếu tượng của nó Tượng 
Ganesa à Bảo tàng Đà Nẵng có con chuột nhỏ bám trên mát 
cá chân 

6. Do xu hướng thiên về tôn thờ Visnu, û Campuchia, số 
lượng Siva it hơn hån, chỉ có một đầu Siva và một tương Siva = 
Uma (Uma tac nhỏ, ng trên dài Siva) ; nhưng nếu nhu tượng 
Visnu tinh tế bao nhiêu thi tượng Siva thô kệch bấy nhiêu 

Tượng Siva không thế so sảnh được với tượng Уш à 
Campuchia và càng không thế so sánh được vôi tượng Siva û 


280 
иреш поріз org 





Vuong quíc cổ Champa. Ó đây có it nhất 19 hình tượng Siva: 
cd Siva dang (tile là da gây 2 tay), сб lé thuộc Hia Lal ƠI, 
lại có Siva đứng toàn thân, eá bệ thuộc phong cách Mi Som 
Pho tượng trèn thử ba là pho Siva nga. theo tu (M ngói kiểu 
ap bằng chân trái và co “hổ gối chan phải, Tiếp theo là T 
nh tương nữa tròn. 

Ngoài ra là hình tương thể hiện bàng phù điêu trên lá nhỉ 
(tympan) Cé 7 phù dite là nhỉ thể hiện Siva - vua vũ điệu 
dang mia, có 8, 10 đến 16 tay, nhiêu khí có tới 10 thấm từ 
nh bé ding chấp tay dubi châm 

Siva û Champa phong phá hơn và đẹp hon nhiều ở Campuchia 
“Không thể so được vê gà tri thẩm mi với pho tượng đống Siva 
man và lễ kết hôn Siva - Parvati д Ấn Do dem lại cho người 
xem niếm xúc động sâu мс vê sự thể hiện mãnh lật những 
cảm xúe của cơm người Nhưng sự độc đảo thì quà thật là 
không kém. 

Pho tượng tròn Đồng Dương không trận vào đâu được phong 
cách Đống Dương, là Siva ngói, chân phải xếp bàng, chân trải 
со fi, mắt nhin xuống, mới mim cubi hết sức hiến lành, Tay 
tri để lên dha gối, tay phải chống xuống nền, không cấm vật 
1. Người ta chỉ nhân được qua cơn mát thờ ba - Siva û một 
thời Phật giáo thịnh hành Và hình dj và biến lành quà đối, 
ngồi nghi, cdi trấn, Kanman chun vio lới hãng nhu hinh ảnh 
mot nông dan bình thường chữ không phải là một vị thấn đấy 
зу ме 

Tuy nhiên, trong khuôn khó những tượng Hindu giáo da nói 
16i ð đây công cho thấy Hindu фо đã du nhập vào miếng đất 
sứ truyền thống vân hóa bất врабо từ xe xưa hơn, tạo ntn 
phong cách riang cia mối vũng, mỗi dan ме. 

Ro rang là các nghệ nhân đã kiểu thấu đáo thấn tich Hindu 
giáo và quy tác nghệ thuật Hindu giáo (Sitralaksanna) dé vừa 
thể biện chỉnh sác vừa chau chust, dem tất cả lòng sèng kinh 
và bản tay khéo léo của mình tac đá, mài dê, lam đẹp cho tượng 
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Nhung còn có thế thấy các pho tương Ушта д Campuchi: 
thể hiện rõ sự tuân thủ quy tác, theo đúng "bài bản), tuy vẫn 
d diện mạo bản dim. Các tương Champa linh hoạt hơn, chau 
chuốt hơn, do đố, không thể chia xế với ÿ kiến đây 46 cho ring 
tương Champa không thế sánh được với vẻ đẹp của tương 
Campuchia. Tượng Champa da dang, mang đậm phong cách dia 
phương và thời dai nên gn gûl vôi doi thường bom, do dd sinh 
động và vê mật này, đẹp hơn nhiều so với tượng Campuchia 
Xin dán ra pho tượng Sive Đồng Dương ngồi đã ndi trên. 
"Đống Dương là một thời và một vàng Phật giáo, eó nhiều tượng 
Phat, nhung lại có mấy pho tượng Siva. Phong cách Đồng Dương, 
quả тө đến mức người không có chuyên môn cũng nhàn ra 
ngay, nhưng làm sao mà thấn Siva đấy uy lực cạnh các Linga 
bốc thành cột lửa đốt cháy vû trụ, lại ngồi tư thể satvaparyanka 
(chân phải ngối kiểu "xếp hàng, chân trái co gối cao "kiểu bó 
180) bên cạnh tu thế Padmasana (тын tự thể yoga : mu bàn 
chân phải để trên dii chân trái và ngược lai) diu hơi củi, mitng. 
mim cubi sất АМ, minh trấn, quấn chưa lén tôi bêng, trông rất 
hàm ade. Nghệ nhân đã thành cũng khi thế hiện và muốn biếu 
19 sự tôn kinh vị "hung thần" này nhưng ở đây không toát lên 
cao ch, hùng vi giả tao mà toát lên và hiến lãnh, binh dị 
quả đổi, thậm chí cổ vẻ hoi “e then (đường nhu muốn mới "ed 
gì đâu, hung thấn chỉ hủy diệt cái vê ích, cái xấu, chữ сб phải 
мау diệt tất cà đâu 1), và hơn nữa, thấn hàm «ûe sde manh 
ben trong, sức tiém tang sinh sôi nấy nò của mỗi con ngudi. 
“Tất nhiên công có mêt vài pho tượng làm vôi, làm thô so, 
nhưng rất nhiều pho tượng Champa có thể coi là tuyệt dep. 
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Muc LUC 


HUONG 1 - Văn Me A Cập erer Hà dasi g 
сишоно п - Via Ма Hi Lap, Rina c di 


ум мө Hi ap sổ d 
Vin мә Roma È đc 


доно im - Vis Wa wang ая Tây Âu 


nêng i lần ch keh sû tg dạ Thy Âu 
Vio bs ung di (gaeng bitn ach ди) Th AS 
Nên tận bs Pe ең (Me Ni v de) 


sra 


vue - Vie Ma uyền thống Trung Haa 


Khả quả bế xì Trung Quốc uh ó - wq ан 
Van Ma tuyến tháng Tang n 

7 Cá ding w waya ah ghế was û Trung O 
= ww 

aer 


IV = Kira học ык 
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m 
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CCHƯONG v - Văn Wa tree thống Ẩn Di 


anang et tên ci wa sử Ấn Do 
Vin hs miền ikêng Ấn Dê 
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Se sc keh sû Arip E 

төне m 
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(CHUONG Vi - Vie bén truy thống бом Nam Á 


к qut lết d d ~ anang de Dong Nam A o 
Moi số die điểm văn hs Dang Nam A m 
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Che mài nat sanan 
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Tis bếp ау NGUYÊN NHI V 
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NGUYÊN WONG LIÊM 
Trot kề Me 
TRẤN TIỂU LAM 
PAN TỰ TRANG 
EE 
PHÓNG CHẾ nån = DB нол (NXN GIÁO DUC) 
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